TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP


Biểu mẫu 18C-ĐHTN
          KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
THÔNG BÁO

Các môn học của từng khoá học, chuyên ngành

	STT
	Chuyên ngành đào tạo
	Khung chương trình
 đào tạo
	Thông tin môn học (*)
	Ghi chú

	1. 1
	Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp
	
[image: image1.emf]1. Khung CTĐT 

ngành Quản lý CN_2019.doc


	
[image: image2.emf]ĐCCT Chuyên ngành 
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	2. 2
	Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp
	
[image: image3.emf]2. Khung CTĐT 

chuyên ngành Kế toán DNCN.doc


	
[image: image4.emf]ĐCCT Chuyên ngành 

Kế toán DNCN.rar


	


* Thông tin môn học: Công khai về giảng viên giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có) mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên của từng môn học theo các khoá học hiện hành.

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 10  năm 2020

	
	Thủ trưởng đơn vị

TS. Ngô Thúy Hà
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học


Ngành đào tạo: Kinh tế công nghiệp; Mã ngành: 7510604

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp


Ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ – ĐHKTCN ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp CN trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung


Chương trình đào tạo Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp sẽ đào tạo cho xã hội những cử nhân kế toán trình độ đại học có phẩm chất chính trị tốt, tư cách đạo đức tốt, có đủ sức khỏe tham gia công tác, có trình độ năng lực chuyên môn sâu về kế toán, có tư duy sâu về lĩnh vực kinh tế, tài chính, có khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề, đánh giá và đưa ra ý kiến tư vấn hữu ích giúp các nhà quản trị trong việc điều hành hoạt động của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Để đạt được mục tiêu chung, chương trình hướng tới đào tạo, rèn luyện sinh viên các phẩm chất, kiến thức, kỹ năng nhằm phát huy tốt năng lực làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm, có thể hòa nhập nhanh chóng với thực tế công tác trong lĩnh vực kinh doanh công nghiệp. Cụ thể là:

- Có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức, có trách nhiệm công dân và ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng nội quy tổ chức; có thái độ, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

- Có trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và sử dụng thông thạo tiếng Anh;

- Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tế.


II. CHUẨN ĐẦU RA


2.1. Kiến thức:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có sức khoẻ tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;


- Có kiến thức toán học và có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội để tiếp thu tốt các kiến thức cơ sở và chuyên ngành cũng như có khả năng học tập ở trình độ cao hơn;


- Có kiến thức về ngoại ngữ, thành thạo các kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết, đồng thời sử dụng tốt ngoại ngữ chuyên ngành;


- Có các kiến thức về tin học văn phòng; sử dụng thành thạo Excel ứng dụng và phần mềm kế toán;


- Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;


- Khối kiến thức cơ sở ngành sẽ cung cấp các công cụ cần thiết phục vụ cho hoạt động chuyên môn của người làm kế toán;


- Kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiến thức về chế độ, chính sách kế toán, kiến thức tin học ứng dụng trong việc sử dụng các phần mềm kế toán, hỗ trợ kê khai thuế. Khối kiến thức này sẽ giúp sinh viên trong việc phân tích, tổng hợp, đánh giá và lập các báo cáo kế toán cần thiết; 


- Có kiến thức phân tích và đánh giá mối quan hệ kinh tế - kỹ thuật cơ bản trong tổ chức sản xuất công nghiệp để xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp và dân dụng.


2.2. Kỹ năng:


- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu

Chủ động trong việc khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu khoa học, qua đó rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tự học tự nghiên để nâng cao trình độ và hoàn thiện bản thân.


- Kỹ năng mềm

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm: Rèn luyện cho sinh viên tinh thần đoàn kết, hợp tác trong học tập và trong các hoạt động, phương pháp làm việc ở những vai trò khác nhau trong một tập thể, phương pháp tổ chức, quản lý để đạt được hiệu quả từ nhóm sinh viên với những trình độ chuyên môn, hoàn cảnh, sở thích, môi trường làm việc khác nhau;

+ Kỹ năng giao tiếp: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thuyết trình, trình bày, diễn giải vấn đề... thông qua các báo cáo, các hợp đồng kinh tế theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp;

+ Kỹ năng ngoại ngữ: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong công việc như giao tiếp, tham khảo tài liệu chuyên môn;

+ Kỹ năng sử dụng thông tin: Sinh viên có khả năng thu thập, xử lý các thông tin kinh tế tài chính trên các phần mềm nói chung và phần mềm kế toán nói riêng một cách thành thạo;

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh thông qua việc nhận diện vấn đề, phân tích và xây dựng phương án giải quyết phù hợp. 


- Kỹ năng chuyên môn

+ Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức công tác kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, như: Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán;

+ Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin kinh tế tài chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phân tích qua đó đánh giá hoạt động của doanh nghiệp và đề ra phương hướng hoạt động sao cho có hiệu quả kinh tế cao nhất;

+ Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức thực hiện các phần hành kế toán cụ thể trong doanh nghiệp như: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán tài sản cố định; Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thanh toán... từ việc lập chứng từ, định khoản kế toán, mở sổ và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các sổ sách kế toán liên quan.

2.3. Thái độ:


- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học và làm việc độc lập;


- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

- Có thái độ và nhận thức rõ, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; có ý thức tự giác bảo vệ của công, bảo vệ môi trường.  

- Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và cầu thị. Biết tôn trọng lợi ích tập thể;


- Có tính kiên trì, linh hoạt, khả năng tư duy sáng tạo, ham tìm hiểu và khả năng học tập suốt đời;


- Dám nghĩ, dám làm và biết đương đầu với thử thách.

2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:


Sau thời gian được đào tạo hệ đại học chính quy chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp – Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp, người học sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên môn sâu, cũng như rèn luyện các kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện các công việc như:


- Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế... một cách chuyên nghiệp;


- Tổ chức vận hành các phần hành kế toán trong doanh nghiệp, cung cấp thông tin kế toán tài chính, thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị; 


- Trực tiếp thực hiện và điều hành các hoạt động kế toán trong các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng;


- Nâng cao khả năng phân tích và tư vấn kế toán cho các đối tượng có nhu cầu;


- Trực tiếp giảng dạy chuyên môn, nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng thuộc khối kinh tế.


2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:


- Tiếp tục học tập các chuyên ngành ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực kinh tế nói chung, lĩnh vực kế toán, tài chính nói riêng;


- Thực hiện các nghiên cứu chuyên ngành sâu về kế toán, tài chính, kiểm toán.

III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:


		Thời gian đào tạo:

		04 năm



		Khối kiến thức:

		124 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức:


		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		33 tín chỉ, chiếm 26,61 %



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		91 tín chỉ, chiếm 73,39 %





Trong đó:


		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		48 tín chỉ, chiếm 38,71 %



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		32 tín chỉ, chiếm 25,81 %



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		11 tín chỉ, chiếm 8,87 %





IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DNCN

		STT

		Mã số   HP

		 

		Số TC

		Số tiết lý thuyết

		Số tiết TN, TH

		Khoa, trung tâm đảm nhiệm

		Ghi chú



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG



		1

		BAS123

		Triết học Mác - Lênin

		3

		45

		0

		Bộ môn LLCT

		 



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác - Lênin

		2

		30

		0

		

		 



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		30

		0

		

		 



		4

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		30

		0

		

		 



		5

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		30

		0

		

		 



		6

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		30

		0

		KHCB

		 



		7

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		60

		0

		

		 



		8

		BAS0210

		Xác suất và thống kê

		2

		30

		0

		

		 



		9

		ENG112

		TiếngAnh 1

		3

		45

		0

		Quốc tế

		 



		10

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		45

		0

		

		 



		11

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		45

		0

		

		 



		12

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		 

		 

		TTGDQP

		 



		13

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		30

		0

		KTCN

		 



		14

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		15

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		 

		 

		 

		 

		 



		15.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		15.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		 

		 

		 

		

		 



		16

		 

		Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 2 HP)

		3

		 

		 

		 

		 



		16.1

		FIM342

		Lịch sử các học thuyết kinh tế

		(3)

		45

		0

		KTCN

		 



		16.2

		BAS119

		Xã hội học

		(3)

		45

		0

		LLCT

		 



		 

		 

		Tổng

		33

		 

		 

		 

		 



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở ngành



		17

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		45 

		0 

		K. Điện

		 



		18

		FIM330

		Luật kinh doanh

		2

		30

		0

		KTCN

		 



		19

		FIM0389

		Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh

		2

		 16

		 14

		

		 



		20

		FIM214

		Toán Kinh tế

		3

		45

		0

		

		 



		21

		FIM204

		Kinh tế học vi mô

		3

		45

		0

		

		 



		22

		FIM205

		Kinh tế học vĩ mô

		3

		45

		0

		

		 



		23

		 FIM0308

		Đề án Kinh tế học

		1

		0

		15

		

		 



		24

		FIM216

		Lý thuyết tài chính tiền tệ

		3

		45

		0

		

		 



		25

		FIM331

		Marketing căn bản

		3

		45

		0

		

		 



		26

		FIM434

		Kiểm toán căn bản

		3

		45

		0

		

		 



		27

		FIM206

		Nguyên lý kế toán

		3

		45

		0

		

		 



		28

		FIM213

		Nguyên lý thống kê

		2

		30

		0

		

		 



		29

		FIM371

		Thống kê doanh nghiệp

		3

		45

		0

		

		 



		30

		FIM482

		Phân tích hoạt động kinh doanh

		3

		45

		0

		

		 



		31

		FIM538

		Kinh tế lượng

		3

		45

		0

		

		 



		32

		FIM334

		Tài chính doanh nghiệp

		3

		45

		0

		

		 



		33

		FIM352

		Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

		2

		45

		0

		

		 



		34

		 

		Tự chọn 2  (Chọn 1 trong 2 HP)

		3

		 

		 

		 

		 



		34.1

		FIM215

		Quản trị doanh nghiệp

		(2)

		45

		0

		KTCN

		 



		34.2

		FIM333

		Quản lý dự án

		(2)

		45

		0

		

		 



		 

		 

		Tổng

		48

		 

		 

		 

		 



		2. Khối kiến thức chuyên ngành Kế toán DNCN



		35

		FIM319

		Kế toán tài chính 1

		3

		45

		0

		KTCN

		 



		36

		FIM320

		Kế toán tài chính 2

		3

		45

		0

		

		 



		37

		FIM353

		Kế toán thuế

		3

		45

		0

		

		 



		38

		FIM431

		Kế toán quản trị 1

		4

		60

		0

		

		 



		39

		FIM0545

		Tổ chức công tác kế toán

		4

		30

		30

		

		 



		40

		FIM432

		Kế toán xây dựng cơ bản

		3

		45

		0

		

		 



		41

		FIM354

		Kiểm toán tài chính

		3

		45

		0

		

		 



		42

		FIM484

		Kế toán máy

		4

		10

		50

		

		 



		43

		FIM485

		Đề án kế toán tài chính

		1

		0

		15

		

		Làm đề án



		44

		FIM539

		Đề án kế toán thuế

		1

		0

		15

		

		



		45

		 

		Tự chọn 3 (Chọn 1 trong 3 HP)

		3

		 

		 

		KTCN

		 



		45.1

		FIM355

		Kế toán ngân hàng

		(3)

		45

		0

		

		 



		45.2

		FIM356

		Kế toán quốc tế

		(3)

		45

		0

		

		 



		45.3

		FIM357

		Kế toán thương mại dịch vụ

		(3)

		45

		0

		

		 



		 

		 

		Tổng

		32

		 

		 

		 

		 



		3. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp



		46

		FIM0388

		TTCS chuyên ngành Kế toán DNCN

		2

		0

		30

		KTCN

		 



		47

		FIM487

		TTTN chuyên ngành Kế toán DNCN

		3

		 

		 

		

		Tại DN



		48

		FIM488

		KLTN chuyên ngành Kế toán DNCN

		6

		 

		 

		

		



		 

		 

		Tổng

		11

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Cộng I + II

		124

		 

		 

		 

		 





V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DNCN

HỌC KỲ 1


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS123

		Triết học Mác – Lênin

		3

		

		



		2

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		

		



		3

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		

		



		4

		FIM204

		Kinh tế học vi mô

		3

		

		



		5

		

		Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 2 HP)

		3

		

		



		5.1

		FIM342

		Lịch sử các HTKT

		(3)

		

		



		5.2

		BAS119

		Xã hội học

		(3)

		

		



		6

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		

		

		



		

		

		Tổng

		14

		

		





HỌC KỲ 2


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác – Lênin

		2

		

		



		2

		BAS109

		Giải tích 1 

		4

		

		



		3

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		

		



		4

		FIM205

		Kinh tế học vĩ mô

		3

		

		



		5

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		

		



		6

		

		Giáo dục quốc phòng

		 

		

		



		7

		

		Giáo dục thể chất tự chọn 

(chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		 

		

		



		7.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		



		7.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		

		



		

		

		Tổng

		14

		

		





HỌC KỲ 3


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS0210

		Xác suất và thống kê

		2

		

		



		2

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		



		3

		FIM330

		Luật kinh doanh

		2

		

		



		4

		FIM216

		Lý thuyết tài chính tiền tệ

		3

		

		



		5

		 

		Tự chọn 2  (Chọn 1 trong 2 HP)

		3

		

		



		5.1

		FIM215

		Quản trị doanh nghiệp

		(3)

		

		



		5.2

		FIM333

		Quản lý dự án

		(3)

		

		



		6

		FIM206

		Nguyên lý kế toán

		3

		

		





		7

		FIM0308

		Đề án Kinh tế học

		1

		15 tiết

		



		

		

		Tổng

		17

		

		





HỌC KỲ 4


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		

		



		2

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		



		3

		FIM214

		Toán kinh tế

		3

		

		



		4

		FIM319

		Kế toán tài chính 1

		3

		

		



		5

		FIM213

		Nguyên lý thống kê

		2

		

		



		6

		FIM331

		Marketing căn bản

		3

		

		



		

		

		Tổng

		16

		

		





HỌC KỲ 5


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		

		



		1

		FIM434

		Kiểm toán căn bản

		3

		

		



		2

		FIM0389

		Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh

		2

		15 tiết

		



		3

		FIM538

		Kinh tế lượng

		3

		

		



		4

		FIM320

		Kế toán tài chính 2

		3

		

		



		5

		FIM352

		Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

		2

		

		



		6

		FIM371

		Thống kê doanh nghiệp

		3

		

		



		

		

		Tổng

		18

		

		





HỌC KỲ 6


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		FIM354

		Kiểm toán tài chính

		3

		

		



		2

		FIM432

		Kế toán xây dựng cơ bản

		3

		

		



		3

		FIM353

		Kế toán thuế

		3

		

		



		4

		 

		Tự chọn 3 (Chọn 1 trong 3 HP)

		3

		

		



		4.1

		FIM355

		Kế toán ngân hàng

		(3)

		

		



		4.2

		FIM356

		Kế toán quốc tế

		(3)

		

		



		4.3

		FIM357

		Kế toán thương mại dịch vụ

		(3)

		

		



		5

		FIM334

		Tài chính doanh nghiệp

		3

		

		



		6

		FIM0388

		TTCS chuyên ngành kế toán DNCN

		2

		30 tiết

		



		

		

		Tổng

		17

		

		





HỌC KỲ 7


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		

		



		2

		FIM0545

		Tổ chức công tác kế toán

		4

		30 tiết

		



		3

		FIM431

		Kế toán quản trị 1

		4

		

		



		4

		FIM484

		Kế toán máy

		4

		50 tiết

		



		5

		FIM482

		Phân tích hoạt động kinh doanh

		3

		

		



		6

		FIM485

		Đề án kế toán tài chính

		1

		15 tiết

		



		7

		FIM539

		Đề án kế toán thuế

		1

		15 tiết

		



		

		

		Tổng

		19

		

		





HỌC KỲ 8


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		FIM487

		TTTN chuyên ngành Kế toán DNCN

		3

		

		Thực tế tại DN



		2

		FIM488

		KLTN chuyên ngành Kế toán DNCN

		6

		

		



		

		

		Tổng

		9

		

		





VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN


1. Triết học Mác – Lênin






     
3TC


Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.


2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin                                                      
 
            2TC


Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học






             2TC


Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam




     
             2TC


Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


5. Tư tưởng Hồ Chí Minh




      

     
2TC


Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.


6. Đại số tuyến tính








2TC


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


7. Giải tích 1                                                                                             
            4TC 


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực; giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; tích phân; chuỗi,  là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


8. Xác xuất và thống kê                                                                 
                       2 TC


Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Xác suất và Thống kê: các phép tính về xác suất, quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên, kiểm định giả thiết thống kê, lý thuyết về tương quan và hồi quy, giúp người học có kiến thức nền tảng cơ bản về lý thuyết Xác suất thống kê để phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong cuộc  sống.


9. Tiếng Anh 1                                                                                                     3 TC


Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.


Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.


10. Tiếng Anh  2                                                                                                   3 TC


Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2


 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.


11. Tiếng Anh 3






                      3 TC  


Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...


Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.


12. Giáo dục quốc phòng


13. Pháp luật đại cương        
                                            

           2 TC


Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.


14. Giáo dục thể chất bắt buộc


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


15. Giáo dục thể chất tự chọn


15.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản


Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

15.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao


Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.


16. Tự chọn 1                                                                                                      3TC

16.1. Lịch sử các học thuyết kinh tế 
                                                                    3TC


Lịch sử các học thuyết kinh tế là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế; chủ nghĩa Trọng thương; trường phái kinh tế chính trị học cổ điển; học thuyết kinh tế của K.Marx – V.I.Lênin; học thuyết kinh tế của Trường phái Tân cổ điển; học thuyết kinh tế Trường phái Keynes; học thuyết kinh tế của Trường phái Chính hiện đại. Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của các học thuyết kinh tế theo thời gian.


16.2. Xã hội học 








3TC


Học phần trình bày những khái niệm cơ bản của xã hội học và một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học như: Xã hội học đô thị, Xã hội học nông thôn, Xã hội học gia đình, Văn hóa xã hội, Cơ cấu xã hội và Điều tra xã hội học.


17. Kỹ thuật điện đại cương  
                                                                     3TC


Môn học này cung cấp kiến thức tổng quan về kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện; kiến thức lý thuyết và phương pháp tính toán các bài toán mạch điện tuyến tính với dòng hình sin, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha; kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các bài toán của các loại máy điện như: máy biến áp, máy điện không đồng bộ; Kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các mạch điện tử cơ bản.


18. Luật kinh doanh







             2TC


Học phần Luật kinh doanh là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung khái quát chung về ngành luật kinh doanh, quy chế pháp lý về thành lập, quản lý, điều hành và tổ chức lại các loại hình doanh nghiệp; pháp luật phá sản doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được các quy định cơ bản của pháp luật kinh doanh, biết một số kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam.


19. Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh 
             2TC


Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và kỹ năng soạn thảo hợp đồng cơ bản, đặc biệt là trong kinh doanh. Học phần này nhằm giúp sinh viên hiểu biết về các loại văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh cũng như kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và một số hợp đồng kinh doanh, từ đó giúp ích cho sinh viên trong công việc và cuộc sống sau khi ra trường.


20. Toán kinh tế








3TC


Toán kinh tế là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: giới thiệu về cách tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu kinh tế; cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế một mô hình; giới thiệu về một số mô hình kinh tế đang được áp dụng trên thực tế; cung cấp hệ thống lý luận về phương pháp giải một số bài toán tối ứu hóa; ứng dụng lý thuyết trò chơi ra quyết định trong trường hợp thiếu thông tin. Học phần này sẽ giúp sinh viên có thêm kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các bài toán kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô.


21. Kinh tế học vi mô 







3TC


Kinh tế học vi mô là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: tổng quan về kinh tế học; cung - cầu; độ co giãn; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; lý thuyết hành vi nhà sản xuất; cấu trúc thị trường; thị trường yếu tố sản xuất; vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Học phần này giúp sinh viên làm quen với các thuật ngữ kinh tế, các nguyên lý kinh tế cơ bản, các quy luật kinh tế và các phương pháp nghiên cứu kinh tế; là cơ sở, nền tảng để sinh viên có thể tiếp cận các kiến thức chuyên ngành sau này.


22. Kinh tế học vĩ mô 







3TC


Kinh tế học vĩ mô là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế; khái quát về kinh tế học vĩ mô; tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; tổng cầu và chính sách tài khoá; tiền tệ và chính sách tiền tệ; mô hình IS - LM và chính sách kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế đóng; lạm phát và thất nghiệp; kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế mở. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được ý nghĩa các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và đánh giá được những tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến doanh nghiệp và hộ gia đình.


23. Đề án Kinh tế học







1TC


Đề án kinh tế học là học phần cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế nhằm áp dụng các kiến thức kinh tế cơ bản để giải quyết các bài toán trong thực tế như tìm hiểu về cung, cầu, chi phí, giá cả, doanh thu, lợi nhuận, cạnh tranh và độc quyền; biết cách phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, thu nhập quốc dân, thất nghiệp, lạm phát. Học phần này củng cố kiến thức của học phần Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô trang bị thêm cho sinh viên kỹ năng sử dụng các công cụ, các mô hình và các phương pháp kinh tế học để giải quyết một bài toán kinh tế cụ thể.


24. Lý thuyết tài chính tiền tệ 






3TC


Lý thuyết tài chính tiền tệ là học phần cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Tổng quan về tài chính và tiền tệ; tổng quan về hệ thống tài chính; tài chính doanh nghiệp; các tổ chức tài chính trung gian; lãi suất; chính sách tiền tệ; lạm phát. Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức để giải quyết một số vấn đề tài chính tiền tệ phát sinh trong thực tiễn và là nền tảng giúp sinh viên tiếp thu kiến thức chuyên ngành có liên quan.


25. Marketing căn bản 







3TC


Marketing căn bản thuộc hệ thống các học phần cơ sở ngành của ngành Quản lý công nghiệp. Học phần gồm 2 nội dung chính: những vấn đề chung của marketing (Thu thập thông tin từ thị trường, nghiên cứu đặc điểm và các yếu tố tác động lên thị trường kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích hành vi tiêu dùng, cách phân đoạn các thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu); các công cụ marketing phổ biến được sử dụng trong các doanh nghiệp (Sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến hỗn hợp). Học phần sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các hoạt động định hướng thị trường của tổ chức, là nền tảng để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành có liên quan.


26. Kiểm toán căn bản 







3 TC

Kiểm toán căn bản là một học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm những kiến thức nền tảng về lĩnh vực kiểm toán như bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng của kiểm toán; các phương pháp kiểm toán; quá trình thu thập, ghi chép số liệu kiểm toán; các hình thức tổ chức công tác kiểm toán; tổ chức bộ máy kiểm toán và các chuẩn mực kiểm toán. Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể tiếp cận nhanh với công việc kế toán – kiểm toán sau khi tốt nghiệp.

27. Nguyên lý kế toán 







3TC


Nguyên lý kế toán là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc và yêu cầu của kế toán; các phương pháp kế toán; quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; các hình thức kế toán; nội dung vàc các hình thức tổ chức công tác kế toán. Học phần này cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, là cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành có liên quan.


28. Nguyên lý thống kê 







2TC


Nguyên lý thống kê là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: các giai đoạn chính của quá trình nghiên cứu thống kê; các phương pháp phân tích thống kê thường dùng; các hình thức tiến hành điều tra, thu thập thông tin; các bước tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin bằng việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê khác nhau như: thống kê mô tả, phân tích sự biến động của hiện tượng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được kiến thức và rèn luyện một số kỹ năng tính toán các chỉ tiêu trong phân tích kinh tế, làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành liên quan.


29. Thống kê doanh nghiệp
                                                                                3TC


Thống kê doanh nghiệp là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: phương pháp tính các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; cách tính các chỉ tiêu thống kê về tình hình sử dụng lao động; đánh giá tài sản cố định; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê nguồn vốn của doanh nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được phương pháp và rèn luyện kỹ năng tính toán các chỉ tiêu thống kê trong doanh nghiệp.

30. Phân tích hoạt động kinh doanh 





3TC


Phân tích hoạt động kinh doanh là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; phân tích tình hình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh doanh; phân tích về chi phí, giá thành sản phẩm, tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Học phần này giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào phân tích và đánh giá tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


31. Kinh tế lượng 








3 TC


Kinh tế lượng là học phần cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Giới thiệu về mô hình hồi quy đơn biến, hồi quy đa biến, hồi quy với biến giả; nghiên cứu các khuyết tật có thể xảy ra của một mô hình kinh tế lượng như đa cộng tuyến, phương sai của sai số thay đổi, tự tương quan. Học phần này giúp sinh viên nắm được quy trình phân tích hồi quy để giải quyết những bài toán kinh tế kinh tế cụ thể.


32. Tài chính doanh nghiệp 






             3 TC


Tài chính doanh nghiệp là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: các vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp gồm phân tích báo cáo tài chính, dòng tiền, định giá dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng và các nguyên tắc đầu tư khác; ra quyết định đầu tư; phân tích rủi ro, quyền chọn thực; lãi suất, định giá trái phiếu, và định giá cổ phiếu. Học phần này trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp để sử dụng các nguồn lực tài chính một cách hiệu quả.


33. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 





2 TC


Nghiệp vụ ngân hàng thương mại là học phần cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: hoạt động huy động vốn và quản lý vốn, tài sản và quản lý tài sản của ngân hàng thương mại; các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại như cho vay, chiết khấu, bao thanh toán, cho thuê, bảo lãnh, quy trình tín dụng, nội dung của quy trình tín dụng, phân tích tín dụng; và các dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại. Học phần này giúp sinh viên nắm được những kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn của ngân hàng thương mại để biết cách vận dụng, thực hành các bước của các quy trình kinh doanh của ngân hàng thương mại trong thực tế.


34. Tự chọn 2 








3 TC


34.1. Quản trị doanh nghiệp 




 

3 TC


Quản trị doanh nghiệp là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức cơ sở của chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung kiến thức về: Tổ chức/doanh nghiệp và môi trường hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp; nhà quản trị và hoạt động ra quyết định của nhà quản trị; 04 chức năng quản trị lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra; quản trị một số lĩnh vực cơ bản trong doanh nghiệp. Học phần quản trị doanh nghiệp giúp sinh viên có góc nhìn tổng quan về hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp làm nền tảng việc tiếp thu các học phần khác trong chương trình đào tạo.


34.2. Quản lý dự án 







            3 TC


Quản lý dự án là học phần tự chọn trong khối kiến thức chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: khái quát về dự án và đặc điểm, vai trò của dự án; lựa chọn dự án và quản lý danh mục dự án của doanh nghiệp; lập các kế hoạch dự án (phạm vi, tiến độ, tài chính,...); thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện dự án. Học phần giúp cho sinh viên hiểu một cách toàn diện về dự án – công cụ triển khai chiến lược kinh doanh phổ biến trong nền kinh tế hiện nay đồng thời trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể hòa nhập với thực tiễn sau khi ra trường.


35. Kế toán tài chính 1 







3 TC

Kế toán tài chính 1 là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; kế toán hàng tồn kho; kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm. Học phần này sẽ giúp sinh viên có khả năng phát hiện và xử lý các vấn đề có liên quan đến công tác kế toán theo đúng nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tự học, tự giải quyết các vấn đề thay đổi về kế toán có liên quan đến một số phần hành kế toán phát sinh trong thực tế công tác sau khi tốt nghiệp.


36. Kế toán tài chính 2 







3 TC

Kế toán tài chính 2 là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán; kế toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng; kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo tài chính. Học phần rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trong việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán sau khi ra trường.


37. Kế toán thuế 








3 TC

Kế toán thuế là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: những kiến thức cơ bản về thuế và kế toán các sắc thuế hiện hành ở Việt Nam (Thuế giá trị gia tăng; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, các sắc thuế đánh vào tài sản, cũng như một số loại thuế, phí trên thực tế khác). Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm rõ các vấn đề liên quan đến thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp.

38. Kế toán quản trị 1 







4 TC


Kế toán quản trị 1 là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: Khái niệm, bản chất, đối tượng, vai trò, phương pháp của Kế toán quản trị; Các phương pháp phân loại chi phí; Mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; Cách lập các loại dự toán sản xuất; Nhận diện, phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn, dài hạn. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu và biết cách vận dụng để thu thập, cũng như cung cấp thông tin giúp Nhà quản trị đưa ra các quyết định quản lý trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

39. Tổ chức công tác kế toán 






4 TC

Tổ chức công tác kế toán là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: khái quát chung về tổ chức công tác kế toán; tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán và các hình thức kế toán; tổ chức công tác kế toán một số yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh; tổ chức hệ thống báo cáo kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và kiểm tra kế toán. Thông qua các bài tập thực tế, học phần giúp cung cấp và trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết của một kế toán viên, kế toán tổng hợp khi làm thực tế sau tốt nghiệp.

40. Kế toán xây dựng cơ bản 






3 TC

Kế toán xây dựng cơ bản là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: vấn đề chung về hạch toán trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp và kế toán ở đơn vị chủ đầu tư; đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và bàn giao công trình xây lắp và đặc điểm hạch toán doanh thu; xác định kết quả hoạt động xây lắp theo các phương thức kế toán trong xây dựng cơ bản theo chế độ hiện hành. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được các kỹ năng tổ chức công tác kế toán liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản tại các doanh nghiệp.

41. Kiểm toán tài chính 







3 TC


Kiểm toán tài chính là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: Mục tiêu của kiểm toán tài chính, bằng chứng kiểm toán, các công việc kiểm toán phải làm và các bằng chứng kiểm toán viên phải thu thập trong từng giai đoạn kiểm toán; Giới thiệu kiểm toán các khoản mục cơ bản, chủ yếu và các kết luận cùng các thuyết minh của kiểm toán viên trong giai đoạn kết thúc kiểm toán. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được nội dung các hoạt động kiểm toán tài chính tại các doanh nghiệp.

42. Kế toán máy 








4 TC


Kế toán máy là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: Kế toán trên Excel (các vấn đề cơ bản và ứng dụng trong kế toán); kế toán trên phần mềm kế toán Misa SME.NET (các ứng dụng trên các phần hành kế toán doanh nghiệp). Học phần trang bị kỹ năng cơ bản cho sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề kế toán dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

43. Đề án kế toán tài chính 






             1 TC


Đề án Kế toán tài chính là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, với các tình huống giả định được xây dựng dựa trên các số liệu thực tế liên quan đến một số phần hành chủ yếu phát sinh trong các doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Thông qua học phần, sinh viên sẽ được thực hành thực tế, rèn luyện kỹ năng của một kế toán viên, củng cố lại các kiến thức đã học trong các học phần kế toán tài chính, đồng thời rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, lập báo cáo.

44. Đề án kế toán thuế 







1 TC


Đề án Kế toán thuế là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, được xây dựng dựa trên các số liệu thực tế trong tình huống giả định liên quan đến một số loại thuế chủ yếu phát sinh trong các doanh nghiệp sản xuất và thương mại, qua đó giúp sinh viên rèn luyện một số kỹ năng mềm, lập báo cáo thuế theo đúng quy định hiện hành, đồng thời củng cố lại các kiến thức đã học trong các học phần trước đó.

45. Tự chọn 3








            3 TC


45.1. Kế toán ngân hàng thương mại





3 TC


Kế toán Ngân hàng thương mại là học phần tự chọn dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: Khái niệm, đối tượng phục vụ của kế toán ngân hàng thương mại; Hệ thống các nguyên tắc kế toán; Hệ thống tài khoản, chứng từ kế toán ngân hàng; Tổ chức công tác kế toán ngân hàng; Hệ thống các nghiệp vụ kinh tế cơ bản phát sinh trong quá trình hoạt động của Ngân hàng thương mại; Hệ thống Báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại. Học phần này giúp sinh viên có kiến thức tổng quát về công tác kế toán trong ngân hàng thương mại, qua đó có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề kế toán liên quan đến ngân hàng thương mại.

45.2. Kế toán quốc tế







             3 TC


Kế toán Quốc tế là học phần tự chọn dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: Khái niệm, các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán quốc tế; Các hệ thống kế toán trên thế giới; Đặc điểm mô hình kế toán của một số nước trên thế giới; Đặc điểm cơ bản của kế toán Mỹ; Quy trình kế toán, các báo cáo kế toán cơ bản; Kế toán mua và bán hàng trong doanh nghiệp thương mại; Kế toán tài sản cố định, tài sản lưu động; Kế toán nợ phải trả, Kế toán vốn chủ sở hữu. Học phần này giúp sinh viên có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề kế toán trong điều kiện toàn cầu hóa, cũng như hội nhập quốc tế hiện nay.

45.3. Kế toán thương mại dịch vụ





             3 TC


Kế toán thương mại dịch vụ là học phần tự chọn dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ; kế toán mua bán hàng hóa trong nước, kế toán xuất nhập khẩu, kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ. Học phần được xây dựng dựa trên các chuẩn mực, nguyên tắc kế toán Việt Nam hiện hành, qua đó giúp sinh viên có khả năng ứng dụng, giải quyết các tình huống, nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các phần hành kế toán chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.

46. Thực tập cơ sở Chuyên ngành Kế toán DNCN



2 TC

Thực tập cơ sở Chuyên ngành Kế toán DNCN là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp bao gồm hệ thống các tình huống giả định được xây dựng trên bộ dữ liệu thực tế. Học phần này giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng trong việc thực hành quy trình luân chuyển chứng từ kế toán trên một số phần hành kế toán.

47. Thực tập tốt nghiệp Chuyên ngành Kế toán DNCN


            3 TC

Thực tập tốt nghiệp Chuyên ngành Kế toán DNCN là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, thông qua đi thực tế, tiếp cận công tác kế toán thực tế tại các doanh nghiệp, nhà máy, công ty sinh viên được trải nghiệm, so sánh thực tế công tác kế toán với lý thuyết đã học trên lớp từ đó phát hiện và kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại đơn vị.


48. Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Kế toán DNCN


             6 TC


Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Kế toán DNCN là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, thông qua tiếp cận thực tế một phần hành kế toán chuyên sâu dựa trên kết quả t tập, sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng làm việc, nghiên cứu độc lập, lập báo cáo, thuyết trình.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Pháp luật đại cương





- Tên tiếng Anh: Introduction of laws

- Mã học phần: FIM207

- Số tín chỉ: 2


 

- Các học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết


: 26 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:   4 tiết


· Thảo luận


:   0 tiết


· Thực hành, thực tập


:   0 tiết


· Hoạt động theo nhóm


:   0 tiết


· Tự học


: 60 tiết 


· Kiểm tra


:   2 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:   2 tiết


- Khoa /Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp /BM Pháp luật.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu




		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức cơ bản về nhà nước như: nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, hình thức, chức năng, kiểu nhà nước;

- Một số kiến thức cơ bản về pháp luật như: nguồn gốc, bản chất pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Một số kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (luật Hiến pháp Việt Nam, luật Hành chính Việt Nam, luật Dân sự Việt Nam, luật Hình sự Việt Nam, luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, luật Phòng, chống tham nhũng).

		CĐR2.1



		G2

		- Vận dụng được kiến thức pháp luật cơ bản để phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý.

		CĐR2.2



		G3

		- Có thái độ và tư duy pháp lý trong nhận thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nâng cao ý thức pháp luật, thái độ đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về nhà nước như: nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, hình thức, chức năng, kiểu nhà nước;

		T 


(giảng)



		

		G1.2

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về pháp luật như: nguồn gốc, bản chất pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật Việt Nam;

		T


(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (luật Hiến pháp Việt Nam, luật Hành chính Việt Nam, luật Dân sự Việt Nam, luật Hình sự Việt Nam, luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, luật Phòng, chống tham nhũng).

		T


(giảng)



		G2

		G2.1

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng phân tích và giải quyết các bài tập tình huống pháp lý.

		U


(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng được kiến thức pháp luật cơ bản vào thực tiễn;

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Nhận thức và tư duy pháp lý giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn công việc và cuộc sống.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2


G2.1




		15



		Tự luận

		Nội dung cơ bản của ngành luật Hiến pháp Việt Nam, luật Hành chính Việt Nam, luật Dân sự Việt Nam; Giải quyết các tình huống pháp lý theo quy định luật Hành chính, luật Dân sự.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3


G2.1


G2.2


G3

		15



		Bài tập về nhà

		Giải quyết các tình huống pháp lý theo quy định luật Hành chính, luật Dân sự, luật Hình sự, luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam.

		Tuần 15

		Bài tập 


nộp

		G1.3


G2.1


G2.2


G3

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Khái quát chung về nhà nước

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 1.1. Nguồn gốc nhà nước

· 1.2. Bản chất nhà nước

· 1.3. Đặc trưng của nhà nước

· 1.4. Hình thức nhà nước

· 1.5. Chức năng của nhà nước

· 1.6. Kiểu nhà nước 

- Nội dung bài tập: không.


- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.


B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

C. - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1


G2.1






		2-4

		Chương 2: Khái quát chung về pháp luật

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 2.1. Nguồn gốc hình thành pháp luật

· 2.2. Bản chất của pháp luật

· 2.3. Quy phạm pháp luật

· 2.4. Quan hệ pháp luật 

· 2.5. Thực hiện pháp luật

· 2.6. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

· 2.7. Pháp chế xã hội chủ nghĩa

- Nội dung bài tập: Phân tích, giải quyết các tình huống vi phạm pháp luật trong thực tế.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.

B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra quá trình lần 1.


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2

G2.1

G2.2



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2; G3



		5

		Chương 3: Hệ thống pháp luật Việt Nam


A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 3.1. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống pháp luật

· 3.2. Hệ thống cấu trúc của pháp luật Việt Nam

· 3.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

· 3.4. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

- Nội dung bài tập: không.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.


B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

C. Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3

G2.1


G2.2



		6-7



		Chương 4: Luật Hiến pháp Việt Nam

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 4.1. Khái quát chung về ngành Luật Hiến pháp Việt Nam

· 4.2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Hiến pháp Việt Nam

- Nội dung bài tập: không.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.

B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3

G2.1

G2.2


G3



		7-8

		Chương 5: Luật Hành chính Việt Nam


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 5.1. Khái quát chung về ngành Luật Hành chính Việt Nam

· 5.2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Hành chính Việt Nam

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống về vi phạm pháp luật hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6

		G1.3

G2.1


G2.2


G3



		9-10

		Chương 6: Luật Dân sự Việt Nam


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 6.1. Khái quát chung về ngành Luật Dân sự Việt Nam

· 6.2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Dân sự Việt Nam

- Nội dung bài tập: Giải quyết tình huống pháp lý về hợp đồng, chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập..

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra quá trình lần 1.


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7

		G1.3

G2.1


G2.2


G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1; G2; G3



		11-12

		Chương 7. Luật Hình sự Việt Nam


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 7.1. Khái quát chung về ngành Luật Hình sự Việt Nam

· 7.2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Hình sự Việt Nam

- Nội dung bài tập: Giải quyết một số bài tập tình huống về pháp luật hình sự.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

 - Làm bài tập về nhà

 - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 8

		G1.3


G2.1


G2.2


G3



		12-13

		Chương 8. Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 8.1. Khái quát chung về ngành Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

· 8.2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam

- Nội dung bài tập: không.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Làm bài tập về nhà.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 9

		G1.3


G2.1


G2.2


G3



		14

		Chương 9. Luật Phòng, chống tham nhũng


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 9.1. Khái quát chung về tham nhũng

· 9.2. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

· 9.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

· 9.4. Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng

- Nội dung bài tập: không.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

 - Hiểu được các quy định pháp luật về tham nhũng, các hành vi tham nhũng, tội phạm tham nhũng.

  - Đọc lại bài giảng chương 1 đến chương 9.

		G1.3


G2.1


G2.2



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần. Thu, nộp bài tập về nhà

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Trường Đại học kinh tế quốc dân; Giáo trình Pháp luật đại cương; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân; 2017. 


7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Giáo trình Pháp luật đại cương; Nhà xuất bản Đại học sư phạm; 2016. 


[3]. Trường Đại học Luật Hà Nội; Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật;  Nhà xuất bản Công an nhân dân; 2013.

[4]. Các Bộ luật; Luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành có liên quan đến từng Chương của Học phần.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do giảng viên giao.


- Đạo đức khoa học:


· Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.


· Các bài kiểm tra quá trình, bài làm bài tập trên lớp và về nhà nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ từ 50% đến 100% điểm bài kiểm tra, bài tâp đó (tùy vào mức độ sao chép).

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Pháp luật

- Giảng viên chính: Ngô Thị Hồng Ánh, Dương Thị Thùy Linh, Phạm Thị Huyền, Tống Thị Phương Thảo.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		Phó Trưởng bộ môn


ThS. Ngô Thị Hồng Ánh

		Nhóm biên soạn


ThS. Ngô Thị Hồng Ánh

ThS. Dương Thị Thùy Linh


ThS. Phạm Thị Huyền


ThS. Tống Thị Phương Thảo

		

		

		





� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Phân tích hoạt động kinh doanh		

- Tên tiếng Anh: Business Analysis

- Mã học phần: FIM482

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Nguyên lý thống kê, Thống kê doanh nghiệp, Nguyên lý kế toán, Tài chính doanh nghiệp

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 33 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   3 tiết

· Thảo luận			:   3 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Tài chính



2. Mô tả tóm tắt học phần 

[bookmark: _Hlk17979508]Phân tích hoạt động kinh doanh là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; phân tích tình hình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh doanh; phân tích về chi phí, giá thành sản phẩm, tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Học phần này giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào phân tích và đánh giá tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức cơ bản về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Nội dung cơ bản về hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp, quy trình để phân tích tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Một số kiến thức cơ bản về tình hình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh doanh; phương pháp phân tích về chi phí, giá thành sản phẩm, tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích, đánh giá hệ thống các chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp;

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		CĐR 2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8] 

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ một số kiến thức cơ bản về phân tích hoạt động sản xuất  kinh doanh;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu nội dung cơ bản về hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp, quy trình để phân tích tình kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu một số kiến thức cơ bản về tình hình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh doanh; phương pháp phân tích về chi phí, giá thành sản phẩm, tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng các kiến thức để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Một số kiến thức cơ bản về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh; Nội dung cơ bản về hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp, quy trình để phân tích tình kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2



		15



		Bài tập về nhà 

		Phân tích kết quả sản  xuất kinh doanh.

		Tuần 7

		Bài tập nộp

		G1.1; G1.2; G2; G3

		5



		Tự luận

		Một số kiến thức cơ bản về tình hình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh doanh; phương pháp phân tích về chi phí, giá thành sản phẩm.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3

G3

		15



		Bài tập về nhà 

		Phân tích tình hình năng lực sản xuất kinh doanh, chi phi và giá thành sản phẩm.

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1.3; G2; G3

		5



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần.

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60







[bookmark: _GoBack]6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Những vấn đề cơ bản của phân tích kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Đối tượng và ý nghĩa nghiên cứu của phân tích kinh doanh

1.2. Các phương pháp phân tích kinh doanh chủ yếu

1.3. Tổ chức phân tích kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1;

G3



		2-4

		Chương 2: Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích kết quả sản xuất kinh doanh

2.2. Thị trường và chiến lược sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp

2.3. Đánh giá khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2.4. Phân tích chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối chương;

- Tìm đọc thêm về chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp; kết cấu sản phẩm tại một DN cụ thể; tự rút ra ưu, nhược điểm của từng phương pháp phân tích chất lượng sản phẩm;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2;

G2; G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2



		5-7

		Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất

3.2. Phân tích tình hình sử dụng lao động và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

3.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và sản xuất sản phẩm

- Nội dung bài tập: Phân tích các yếu tố sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối chương;

- Chuẩn bị thảo luận nhóm để phân tích tình hình sử dụng các yếu tố đầu vào của sản xuất kinh doanh;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3;

G2;G3



		 8-10











		Chương 4: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Ý nghĩa và nội dung phân tích chi phí và giá thành

4.2. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm

4.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của những sản phẩm có thể so sánh được

4.4. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản lượng hàng hóa

4.5. Phân tích tình hình biến động của một số yếu tố khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm

- Nội dung bài tập: Không có.

- Thảo luận: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố đầu vào của sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi cuối chương;

- Sinh viên chứng minh sự ảnh hưởng của nhân tố khối lượng đến F bằng 0;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3; G2;

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.3;G2;

G3



		11-12

		Chương 5: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và lợi nhuận 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích

5.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp

5.3. Phân tích biến động giá bán sản phẩm của doanh nghiệp

5.4. Phân tích khả năng tiêu thụ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp

5.5. Phân tích tình hình lợi nhuận 

- Nội dung bài tập: Không có.

- Thảo luận: Phân tích tình hình chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.3; G2; G3



		13-14

		Chương 6: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

 A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

6.2. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp

6.3. Phân tich khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Phân tích tình hình tài chính;

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương.

		G1.3; G2; G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS Nguyễn Năng Phúc; Phân tích kinh doanh – Lý thuyết và thực hành; NXB Tài chính; 2007.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. ThS. Đồng Văn Đạt, ThS. Võ Thy Trang; Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; 2010.

[3]. PGS. TS Phạm Văn Dược; Phân tích hoạt động kinh doanh; NXB Thống kê; 2008.

[4]. TS.Phạm Thị Gái; Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh; NXB Thống kê; 2004.



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Phan Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hà



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

ThS. Phan Thị Thanh Tâm
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		KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN TÀI CHÍNH

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tài chính doanh nghiệp			

- Tên tiếng Anh: Corporate Finance

- Mã học phần: FIM334

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 28 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   8 tiết

· Thảo luận			:   3 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp /Bộ môn Tài chính



2. Mô tả tóm tắt học phần 

Tài chính doanh nghiệp là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: các vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp gồm phân tích báo cáo tài chính, dòng tiền, định giá dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng và các nguyên tắc đầu tư khác; ra quyết định đầu tư; phân tích rủi ro, quyền chọn thực; lãi suất, định giá trái phiếu, và định giá cổ phiếu. Học phần này trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp để sử dụng các nguồn lực tài chính một cách hiệu quả.



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu



		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính và dòng tiền; phân tích báo cáo tài chính và các mô hình tài chính;

- Định giá dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng và các nguyên tắc đầu tư; 

- Các quyết định đầu tư vốn; phân tích rủi ro và quyền chọn thực;

- Lãi suất, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu. 

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp qua các chỉ tiêu tài chính; 

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ, hiểu được một số kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính và dòng tiền; phân tích báo cáo tài chính và các mô hình tài chính;

		I 

(giới thiệu) T

(giảng)



		

		G1.2

		Nhớ, hiểu được một số kiến thức cơ bản về định giá dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng và các nguyên tắc đầu tư khác;

		I 

(giới thiệu) T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về ra quyết định đầu tư vốn; phân tích rủi ro và quyền chọn;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về lãi suất, định giá trái phiếu, và định giá cổ phiếu.

		T

(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng phân tích và đánh giá các chỉ tiêu tài chính trong doanh nghiệp;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Hình làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I 

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập về nhà

		Phân tích báo cáo tài chính và dòng tiền

		Tuần 3

		Bài tập nộp

		G1.1

G2

		5



		Tự luận

		Một số kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp; báo cáo tài chính, dòng tiền; phân tích báo cáo tài chính và các mô hình tài chính.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G2.1

G3



		15



		Tự luận

		Một số kiến thức cơ bản về định giá dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng và các nguyên tắc đầu tư, ra quyết định đầu tư vốn.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

G1.3

G2

G3

		15



		Bài tập về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1:  Giới thiệu về tài chính doanh nghiệp 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1 Tài chính doanh nghiệp là gì?

1.2 Các loại hình doanh nghiệp

1.3 Tầm quan trong của dòng tiền

1.4 Mục tiêu của quản lý tài chính

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm hiểu trước về số liệu báo cáo tài chính của một số công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		

G1.1

G3.1







		2-3

		Chương 2: Các báo cáo tài chính và dòng tiền

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1 Bảng cân đối kế toán

2.2 Báo cáo thu nhập

2.3 Thuế

2.4 Vốn lưu động ròng; dòng tiền tài chính

2.5 Báo cáo kế toán của dòng tiền

- Nội dung bài tập: Tính dòng tiền trong doanh nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên các vấn đề và mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Từ số liệu báo cáo tài chính đã thu thập được ở chương trước, tính một số chỉ tiêu tài chính được học;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1

G2.1

G3



		











3-5













		Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính và các mô hình tài chính

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1 Phân tích báo cáo tài chính

3.2 Phân tích tỷ số

3.3 Xác định Dupont

3.4 Mô hình tài chính

- Nội dung bài tập: Phân tích tỷ số.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên các vấn đề, và mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.1

G2.1

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1

G2; G3



		













6-7











		Chương 4: Phương pháp định giá dòng tiền chiết khấu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1 Định giá dòng tiền, trường hợp một giai đoạn

4.2 Trường hợp nhiều giai đoạn

4.3 Gộp các giai đoạn

- Nội dung bài tập: Định giá giá trị dòng tiền.

- Thảo luận: phân tích về tỷ số trọng các loại tín dụng ngắn hạn trong ngân hàng mà bạn có thể thu được số liệu thực tế.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên các vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.2

G2

G3



		







7-8









		Chương 5: Giá trị hiện tại và các nguyên tắc đầu tư khác

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1 Tại sao sử dụng giá trị hiện tại ròng

5.2 Thời gian hoàn vốn

5.3 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu

5.4. Lãi suất hoàn vốn

- Nội dung bài tập: Tính NPV; lãi suất hoàn vốn.

- Thảo luận: lựa chọn phương án đầu tư tối ưu.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận, dạy học dựa trên các vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.2

G2

G3



		











8-10











		Chương 6: Ra quyết định đầu tư vốn 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1 Gia tăng dòng tiền-chìa khóa cho lập ngân sách vốn

6.2 Lạm phát và ngân sách vốn

6.3 Một số trường hợp đặc biệt của phân tích dòng tiền chiết khấu

- Nội dung bài tập: Phân tích và đánh giá dự án.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên các vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.2

G2

G3



		10

		

Kiểm tra quá trình lần 2



		G1.2

G2; G3



		11-12

		Chương 7: Phân tích rủi ro, quyền chọn thực và hoạch định ngân sách vốn 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1 Phân tích độ nhạy, phân tích kịch bản, và phân tích điểm hòa vốn

7.2 Mô phỏng Monte Cario

7.3 Lựa chọn thực tế

7.4. Cây ra quyết định

- Nội dung bài tập: Phân tích độ nhạy và điểm hòa vốn;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên các vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 8.

		G1.3

G2

G3



		12-14

		Chương 8: Lãi suất, định giá trái phiếu, và định giá cổ phiếu 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

8.1 Trái phiếu và thị trường trái phiếu

8.2 Lạm phát và lãi suất

8.3 Yếu tố quyết định lợi suất trái phiếu

8.4 Giá trị hiện tại của cổ phiếu phổ thông

8.5 Thị trường cổ phiếu

- Nội dung bài tập: Xác định giá trị trái phiếu, cổ phiếu.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên các vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Tìm hiểu về thị trường chứng khoán Việt Nam.

		G1.4

G2

G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Tài chính doanh nghiệp-biên dịch từ sách Tài chính doanh nghiệp của Ross, Westerfiel, và Jaffe, năm 2013; NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; 2018

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS.TS. Vũ Duy Hào, Ths. Trần Minh Tuấn; Giáo trình Tài chính doanh nghiệp; NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân; 2016.

[3]. PGS.TS. Phạm Quang Trung; Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp; NXB Đại học kinh tế quốc dân; 2009.

[4]. Nguyễn Văn Công; Giáo trình phân tích báo cáo tài chính; NXB Đại học Kinh tế quốc dân; 2010.



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài tập, bài kiểm tra, bài dịch nộp nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phạm Việt Hương



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn 





TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ThS. Phạm Việt Hương
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BỘ MÔN TÀI CHÍNH

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN ĐỀ ÁN KINH TẾ HỌC



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đề án kinh tế học

- Tên tiếng Anh: Economic essay

- Mã học phần: FIM0380

- Số tín chỉ: 1

- Các học phần học trước: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Giảng lý thuyết	:   0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:   0 tiết

· Thảo luận	:   0 tiết

· Thực hành, thực tập	: 60 tiết

· Hoạt động theo nhóm	:   0 tiết

· Tự học	: 30 tiết

· Kiểm tra	:   0 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP	:   0 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Tài chính



2. Mô tả tóm tắt học phần 

Đề án kinh tế học là học phần cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế nhằm áp dụng các kiến thức kinh tế cơ bản để giải quyết các bài toán trong thực tế như tìm hiểu về cung, cầu, chi phí, giá cả, doanh thu, lợi nhuận, cạnh tranh và độc quyền; biết cách phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, thu nhập quốc dân, thất nghiệp, lạm phát. Học phần này củng cố kiến thức của học phần Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô trang bị thêm cho sinh viên kỹ năng sử dụng các công cụ, các mô hình và các phương pháp kinh tế học để giải quyết một bài toán kinh tế cụ thể.



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin;

- Kỹ năng phân tích;

- Kỹ năng tổng hợp;

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu;

- Kỹ năng thuyết trình.

		CĐR2.2



		G2

		· Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thức kinh tế học để thu thập dữ liệu thực tế về một vấn đề kinh tế vi mô hoặc vĩ mô;

		U

(vận dụng)



		

		G1.2

		Phân tích một tình huống kinh tế vi mô hoặc vĩ mô  trong các điều kiện cụ thể, sử dụng các công cụ, mô hình và các phương pháp kinh tế học;

		U

(vận dụng)



		

		G1.3

		Vận dụng được kỹ năng tổng hợp các kết qủa nghiên cứu, viết báo cáo;

		U

(vận dụng)



		

		G1.4

		Vận dụng được kỹ năng nghiên cứu độc lập, tự nêu vấn đề nghiên cứu và tìm cách giải quyết các vấn đề;

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Vận dụng được kỹ năng thuyết trình các vấn đề kinh tế. 

		U

(vận dụng)



		G2

		G2

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Báo cáo hoàn chỉnh phân tích một vấn đề trong kinh tế học 

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Báo cáo nộp

		G1; G2

		100







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giao đề án, hướng dẫn tổng quát

		



		2-6

		Thu thập dữ liệu 

		G1; G2



		7-10

		Xử lý dữ liệu bằng phương pháp mô hình hóa, bảng biểu, thống kê

		G1; G2



		10-14

		Viết và chỉnh sửa đề án

		G1; G2



		15

		Hoàn thành và nộp đề án

		G1; G2







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS TS Vũ Kim Dũng, PGS TS Nguyễn Văn Công; Kinh tế học (tập I); NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; 2016.

[2]. PGS TS Vũ Kim Dũng, PGS TS Nguyễn Văn Công; Kinh tế học (tập II); NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; 2016.

7.2. Sách tham khảo: 

[3]. TS. Vũ Kim Dũng; Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi mô; NXB Lao Động; 2006.

[4]. Bộ giáo dục và đào tạo; Kinh tế học vĩ mô: Giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế; 2004.



8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Có mặt trong buổi giao đề án, nghe hướng dẫn, tương tác nhóm, tương tác với giảng viên hướng dẫn, hoàn thành đề án theo đúng kế hoạch được giảng viên, bộ môn chuyên môn đề ra.

· Đề án phải có đầy đủ 3 nội dung: Cơ sở lý thuyết, phân tích đánh giá thực trạng và giải pháp.

· Bộ dữ liệu: phải có đầy đủ các nội dung theo quy định (bảng biểu, mô hình, hàm số), trình bày theo đúng quy định, sắp xếp, phân loại chứng từ khoa học.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 80% điểm, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ không được thông qua trước bộ môn chuyên môn, bị 0 điểm và làm lại đề án. 

· Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phan Thị Thanh Tâm, Phạm Việt Hương



10. Phê duyệt: 

		[bookmark: _GoBack]Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà





		Nhóm Biên soạn

 TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

 TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

 ThS. Phan Thị Thanh Tâm

ThS. Phạm Việt Hương
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN TOÁN KINH TẾ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Toán kinh tế 				

- Tên tiếng Anh: Economic Mathematics.

- Mã học phần: FIM 214

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính; Giải tích 1.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 31 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		: 06 tiết

· Thảo luận		: 03 tiết

· Thực hành, thực tập		:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   0 tiết

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		: 03 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp /Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Toán kinh tế là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: cách tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu kinh tế; cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế một mô hình; giới thiệu về một số mô hình kinh tế đang được áp dụng trên thực tế; cung cấp hệ thống lý luận về phương pháp giải một số bài toán tối ứu hóa; ứng dụng lý thuyết trò chơi ra quyết định trong trường hợp thiếu thông tin. Học phần này sẽ giúp sinh viên có thêm kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các bài toán kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô.







3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		Một số kiến thức về mô hình kinh tế, mô hình toán kinh tế, phương pháp mô hình, phương pháp phân tích mô hình trong nghiên cứu kinh tế; bài toán quy hoạch tuyến tính; bài toán vận tải; lý thuyết trò chơi.

		CĐR 2.1



		G2

		Kỹ năng làm việc nhóm, tự đọc, tự nghiên cứu, sử dụng công nghệ thông tin, phân tích và xử lý một số vấn đề kinh tế cơ bản thông qua mô hình toán.

		CĐR 2.2



		G3

		· Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề kinh tế như một nhà toán học.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản liên quan đến mô hình kinh tế, mô hình toán kinh tế, phương pháp giải một số bài toán tối ưu trong kinh tế;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được kiến thức về bài toán tối ưu hóa, Lý thuyết trò chơi; Cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán vận tải; Lý thuyết trò chơi;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Phân tích tình huống toán kinh tế được đưa ra để xây dựng bài toán phù hợp;

		U

(vận dụng)



		

		G1.4

		Đánh giá tình huống toán kinh tế được đưa ra để lựa chọn phương pháp giải tối ưu;

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Vận dụng được kỹ năng giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng phương pháp đơn hình, phương pháp hình học; Giải bài toán vận tải bằng thuật toán thế vị; Ra quyết định trong trường hợp thiếu thông tin. 

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Hình thành và rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, tự đọc, tự nghiên cứu, sử dụng công nghệ thông tin;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Xây dựng được kỹ năng phân tích và xử lý một số vấn đề kinh tế cơ bản thông qua mô hình toán.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy kinh tế trong giải quyết vấn đề dưới góc độ toán học

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Xây dựng bài toán tối ưu; Chuyển bài toán đã cho về bài toán QHTT dạng chuẩn, dạng chính tắc; Giải bài toán QHTT bằng phương pháp hình học.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Tự luận

		Giải bài toán QHTT bằng phương pháp đơn hình; Giải bài toán vận tải bằng thuật toán thế vị.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Một trong các dạng bài tập của học phần

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu phương pháp mô hình và tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu kinh tế

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

1.1. Phương pháp mô hình và ý nghĩa của phương pháp mô hình trong nghiên cứu kinh tế

1.2. Khái niệm mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế

1.3. Cấu trúc mô hình toán kinh tế

1.4. Phân loại mô hình toán kinh tế

1.5. Nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu và phân tích kinh tế

1.6. Phương pháp phân tích mô hình

- Nội dung bài tập: Xây dựng mô hình toán kinh tế cho tình huống thực tế.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc và nghiên cứu nội dung chương 2.

		G1.1

G2

G3



		2

		Chương 2: Bài toán tối ưu hóa tổng quát và các vấn đề cơ sở

[bookmark: _Toc278271266]A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

2.1. Bài toán tối ưu hóa tổng quát và phân loại bài toán

2.2. Vấn đề mô hình hóa toán học.

[bookmark: _Toc278271269]2.3. Một số khái niệm và kết quả từ đại số

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc nội dung liên quan đến nội dung đại số tuyến tính;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1

G2

G3



		3-4

		Chương 3: Quy hoạch tuyến tính

A. Nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

3.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính 

3.2. Một số tính chất chung

3.3. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến bằng phương pháp hình học

3.3. Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính

3.4. Vấn đề phương án cực biên xuất phát và cơ sở
- Nội dung bài tập: Đưa bài toán QHTT đã cho về bài toán QHTT dạng chuẩn/ dạng chính tắc, tìm phương án cực biên, phương án cực biên suy biến, phương án cực biên không suy biến, giải bài toán QHTT hai biến bằng phương pháp hình học.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc nội dung liên quan đến nội dung bài toán QHTT

		G1

G2

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2; G3



		6-8

		Chương 3: Quy hoạch tuyến tính (tiếp)

A. Nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

3.3. Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính

3.4. Vấn đề phương án cực biên xuất phát và cơ sở
- Nội dung bài tập: Giải bài toán QHTT bằng phương pháp đơn hình.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc, trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1

G2

G3



		8-10



		Chương 4: Bài toán vận tải

A. Nội dung giảng dạy

- Nội dung lý thuyết

4.1. Phát biểu bài toán – Sự tồn tại nghiệm tối ưu

4.2. Tiêu chuẩn nhận biết phương án cực biên

4.3. Các phương pháp tìm phương án xuất phát

4.4. Tiêu chuẩn tối ưu – Thuật toán

4.5. Trường hợp bài toán vận tải không cân bằng thu phát

4.6. Ứng dụng giải bài toán QHTT bằng Excel

- Nội dung bài tập: Tìm phương án xuất pháp, giải bài toán vận tải bằng thuật toán thế vị, giải bài toán QHTT bằng Excel.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên 

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1

G2

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1; G2; G3



		11-14

		Chương 5: Lý thuyết trò chơi và vấn đề lựa chọn quyết định trong trường hợp thiếu thông tin

- Nội dung lý thuyết

5.1. Lựa chọn quyết định trong điều kiện bất định

5.2. Các tiêu chuẩn lựa chọn quyết định

5.3. Sử dụng các phép thử và thông tin tiên nghiệm

5.4. Lý thuyết trò chơi

- Nội dung bài tập: Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập ở cuối mỗi bài;

- Hướng dẫn bài tập trên lớp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên 

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Chuẩn bị câu hỏi cần giải đáp

		G1

G2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS. Bùi Minh Trí; Toán kinh tế; NXB Bách Khoa Hà Nội; 2008;

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS. TS. Ngô Quang Dong, Ngô Văn Thứ, PGS. TS. Hoàng Đình Tuấn; Giáo trình Mô hình toán kinh tế; NXB Thống kê Hà Nội; 2006;

[3]. Trần Vũ Thiệu; Giáo trình Tối ưu tuyến tính; NXB ĐH Quốc gia Hà Nội; 2004;

[4]. GS. Trần Túc; Giáo trình Quy hoạch tuyến tính; NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân; 2010.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Kim Huyền, Nguyễn Thị Hồng

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn







Ths. Nguyễn T. Kim Huyền

		Nhóm biên soạn 

Ths. Nguyễn Thị Hồng……..

Ths. Nguyễn T.K. Huyền…..
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Nguyên lý kế toán			

- Tên tiếng Anh: Accounting Principles

- Mã học phần: FIM 206

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Không

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 31 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		: 06 tiết

· Thảo luận		: 03 tiết

· Thực hành, thực tập		:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   0 tiết

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		: 03 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Nguyên lý kế toán là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc và yêu cầu của kế toán; các phương pháp kế toán; quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; các hình thức kế toán; nội dung vàc các hình thức tổ chức công tác kế toán. Học phần này cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, là cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành có liên quan.







3. Mục tiêu học phần

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		Một số vấn đề chung về kế toán (khái niệm, bản chất, mục đích, ý nghĩa, đối tượng kế toán,...); các phương pháp kế toán; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề kế toán tài chính cơ bản;

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.

		CĐR 2.2



		G3

		2. Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề cơ bản của một kế toán doanh nghiệp.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản kế toán: Khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc và yêu cầu của kế toán;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được kiến thức cơ bản về các phương pháp kế toán;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Vận dụng kiến thức để phân loại đối tượng kế toán; các loại chứng từ, sổ kế toán, hình thức kế toán tính giá các đối tượng kế toán thông dụng; áp dụng phương pháp sửa chữa sai sót trong ghi sổ kế toán; 

		U

(vận dụng)



		

		G1.4

		Phân tích biến động của đối tượng kế toán trong mỗi NVKT phát sinh từ đó lựa chọn tài khoản kế toán và đưa ra phương pháp hạch toán phù hợp;

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Đánh giá được sự biến động của các đối tượng kế toán và tác động của chúng tới tính cân đối của bảng cân đối;

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Hình thành được kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề kế toán tài chính cơ bản;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Xây dựng được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy của kế toán trong việc giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cơ bản tại doanh nghiệp 

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kiến thức cơ bản kế toán; Phương pháp chứng từ kế toán và kiểm kê; Phương pháp đối ứng tài khoản

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1-G1.4;

G2; G3

		15



		Tự luận

		Phương pháp tính giá; Hạch toán kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu;

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2; G1.3; G1.4;

G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Một trong các dạng bài tập của học phần

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1:  Khái quát chung về kế toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Định nghĩa và quá trình hình thành phát triển của kế toán

1.2. Đối tượng của kế toán

1.3. Chức năng của kế toán

1.4. Nhiệm vụ cơ bản của kế toán

1.5. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán

1.6. Yêu cầu của thông tin kế toán

1.7. Hệ thống các phương pháp kế toán. 

1.8. Vai trò của kế toán.

- Nội dung bài tập: Bài tập phân loại tài sản và nguồn vốn, xác định tổng tài sản, tổng nguồn vốn tại thời điểm đầu và cuối kỳ

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc luật kế toán;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G1.3

G2

G3



		3

		Chương 2: Chứng từ kế toán và kiểm kê

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Chứng từ kế toán

2.2. Kiểm kê

- Nội dung bài tập: Bài tập về chứng từ kế toán trong doanh nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc quy định về chứng từ kế toán tại doanh nghiệp, quy trình thực hiện kiểm kê tài sản

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3

		G1.2

G1.3

G2

G3



		4-5

		Chương 3: Phương pháp đối ứng tài khoản

A. Nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

3.1. Tài khoản và phương pháp đối ứng tài khoản

3.2. Ghi sổ kép

3.3. Kế toán tổng hợp - Kế toán chi tiết.

- Nội dung bài tập: Lập định khoản và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; lên sơ đồ tài khoản chữ T; Khái quát nội dung và kết cấu của các tài khoản sử dụng. 

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc thông tư, văn bản quy phạm pháp luật quy định kế toán chi tiết – kế toán tổng hợp, Phương pháp đối ứng tài khoản, ghi sổ kép.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận liên quan đến phương pháp đối ứng tài khoản và ghi sổ kép;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4

		G1.2

G1.4

G2

G3





		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1-G1.4;

G2; G3



		6-7

		Chương 4:  Phương pháp tính giá 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

4.1. Khái niệm, ý nghĩa của việc tính giá các đối tượng kế toán

4.2. Các nguyên tắc kế toán và những nhân tố chi phối đến việc tính giá các đối tượng kế toán

4.3. Tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu

- Nội dung bài tập: Tính giá nhập kho, xuất kho các đối tương kế toán tại doanh nghiệp

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc chuẩn mực kế toán về hàng tồn kho;

- Chuẩn bị nội dung thảo luận liên quan đến phương pháp tính giá các đối tượng kế toán.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.2

G1.3

G2

G3





		8-10

		Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết 

5.1. Những vấn đề chung về các quá trình kinh doanh chủ yếu

5.2. Kế toán quá trình mua hàng (cung cấp)

5.3. Kế toán quá trình sản xuất

- Nội dung bài tập:  Định khoản các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu liên quan đến quá trình mua hàng.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng phần nội dung tiếp theo của chương 5.

		G1.2

G1.3

G1.4

G2

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.2; G1.3; G1.4;

G2; G3



		11-12

		Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu (tiếp)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết 

5.3. Kế toán quá trình sản xuất (tiếp)

5.4. Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

- Nội dung bài tập:  Định khoản các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu liên quan đến quá trình sản xuất, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương phần kiến thức còn lại;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.2

G1.3

G1.4

G2

G3



		12-13





		Chương 6: Sổ kế toán và hình thức kế toán

A. Nội dung giảng dạy

- Nội dung lý thuyết

6.1. Sổ kế toán. 

6.2. Kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán. 

6.3. Các hình thức kế toán áp dụng ở các doanh nghiệp Việt Nam.

- Nội dung bài tập: Phương pháp sửa chữa sai sót trong ghi sổ kế toán.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.2

G1.3

G1.4

G2

G3



		14

		Chương 7: Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán

A. Nội dung giảng dạy

- Nội dung lý thuyết

7.1. Khái quát chung về phương pháp tổng hợp cân đối kế toán. 

7.2. Bảng cân đối kế toán (Bảng tổng kết tài sản). 

7.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

7.4. Mối quan hệ giữa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với bảng cân đối kế toán.

- Nội dung bài tập: Xác định tính cân đối của bảng cân đối kế toán do tác động của nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Chuẩn bị các thắc mắc cho nội dung ôn tập tuần 15.

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS Võ Văn Nhị, TS Phạm Ngọc Toàn, TS Trần Thị Thanh Hải; Nguyên lý kế toán; NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; 2015;

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS. TS Nguyễn Thị Loan; Giáo trình Nguyên lý kế toán; NXB Lao động; 2018;

[3]. Tổng cục thuế: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015;

[4]. Tổng cục thuế: Chế độ kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015;

[5]. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật kế toán, Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Kim Huyền, Ma Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Hồng

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		           P. Trưởng bộ môn







      ThS. Nguyễn T Kim Huyền

		Nhóm biên soạn

Nguyễn T. Kim Huyền …..

Ma Thị Thu Thủy    ……..

Nguyễn Thị Hồng    ……..
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kế toán quản trị 2.				

- Tên tiếng Anh: Managerial Accounting 2.

- Mã học phần: FIM325.

- Số tín chỉ: 2			 

- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán; Nguyên lý thống kê; Kinh tế học vi mô; Thống kê doanh nghiệp; Kế toán tài chính 1.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:   22 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   02 tiết

· Thảo luận		:   02 tiết

· Thực hành, thực tập		:     0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:     0 tiết

· Tự học		:   60 tiết 

· Kiểm tra		:   02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   02 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Kế toán quản trị 2 là học phần bắt buộc dành cho sinh viên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung: Khái niệm, bản chất, đối tượng, vai trò, phương pháp của Kế toán quản trị; Các phương pháp phân loại chi phí; Mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; Nhận diện, phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu, biết cách vận dụng để thu thập và cung cấp thông tin giúp Nhà quản trị đưa ra các quyết định quản lý trong quá trình điều hành doanh nghiệp.





3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Khái niệm, bản chất, vai trò, phương pháp của Kế toán quản trị và mối quan hệ giữa Kế toán quản trị với Kế toán tài chính;

- Một số phương pháp phân loại chi phí và xác định chi phí được sử dụng để thu thập, phân tích thông tin trong Kế toán quản trị;

- Một số kiến thức cơ bản về các bộ phận phục vụ và phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ trong doanh nghiệp;

- Một số kiến thức cơ bản về mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận và phân tích điểm hòa vốn;

- Phương pháp phân tích thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định lựa chọn phương án đầu tư hoặc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà quản trị doanh nghiệp.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề nhằm cung cấp thông tin thích hợp cho Nhà quản trị trong từng tình huống cụ thể;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một kế toán viên quản trị.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được khái niệm, bản chất, vai trò, phương pháp của Kế toán quản trị và mối quan hệ giữa Kế toán quản trị với Kế toán tài chính;

		T

(Giảng)



		

		G1.2

		Nhớ được khái niệm tổ chức, các hoạt động cơ bản của tổ chức và vấn đề tổ chức công tác Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;

		I

(Giới thiệu)



		

		G1.3

		Hiểu về các phương pháp phân loại chi phí và xác định chi phí được áp dụng trong Kế toán quản trị; 

		T

(Giảng)



		

		G1.4

		Nhớ được các bộ phận phục vụ, phương pháp phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ trong doanh nghiệp;

		I

(Giới thiệu)



		

		G1.5

		Hiểu về mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; Điểm hòa vốn và phân tích điểm hòa vốn. Có thể vận dụng để phân tích, đánh giá trong từng tình huống cụ thể giúp cho nhà quản trị đưa ra quyết định phù hợp;

		T

(Giảng)



		

		G1.6

		Hiểu về thông tin thích hợp và các bước phân tích thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị; Có thể vận dụng để phân tích, đánh giá trong từng tình huống cụ thể giúp cho nhà quản trị đưa ra quyết định phù hợp.

		T

(Giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề của kế toán quản trị;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy giải quyết vấn đề như một kế toán viên quản trị trong quá trình cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp.

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về Kế toán quản trị; Các phương pháp phân loại chi phí và xác định chi phí

		Tuần 6

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

G1.3

		15



		Tự luận

		Những kiến thức liên quan đến phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ; Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận và lập dự toán sản xuất kinh doanh

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		

G1.4

G1.5

G1.6

G2.1



		15



		Bài tập về nhà

		Thu một trong các dạng bài tập của học phần.

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần.

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Giới thiệu chung về Kế toán quản trị

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Khái niệm, đối tượng và vai trò của Kế toán quản trị.

1.2. Phân biệt Kế toán quản trị với Kế toán tài chính.

1.3. Phương pháp của Kế toán quản trị. 

1.4. Tổ chức công tác Kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

- Nội dung bài tập: không;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 1 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập tín chỉ 1;

- Đọc thêm về tổ chức, các hoạt động cơ bản của tổ chức; Tổ chức công tác Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G1.2







		2-5

		Chương 2: Phân loại chi phí – Các phương pháp xác định chi phí

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· - Các nội dung lý thuyết

2.1. Khái niệm chi phí.

2.2. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động.

2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí.

2.4. Phân loại chi phí trong các báo cáo tài chính.

2.5. Các cách phân loại chi phí nhằm mục đích ra quyết định.

2.6. Các loại giá phí.

2.7. Các phương pháp xác định chi phí.

· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập về phân loại chi phí; Xác định chi phí; Lập báo cáo tài chính; Phân tích chi phí hỗn hợp;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc, trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 2, làm bài tập chương 2 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập tín chỉ 1, 2;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3;

· - Đọc và xem lại các dạng bài tập chương 2 để chuẩn bị cho buổi thảo luận.

		G1.3

G2.1



		6

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1, G1.3, 



		7

		Chương 3: Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· - Các nội dung lý thuyết

3.1. Khái niệm và phân loại các trung tâm phân tích. 

3.2. Khái niệm chi phí, kết quả trong báo cáo bộ phận.

3.3. Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ.

3.4. Phân tích báo cáo bộ phận.

3.5. Phân tích báo cáo bộ phận theo các phương pháp xác định chi phí.

· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập về phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 3, làm bài tập chương 3 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập tín chỉ 2;

- Đọc tài liệu được cung cấp và tìm đọc thêm tài liệu về phân tích báo cáo bộ phận và phân tích báo cáo bộ phận theo các phương pháp xác định chi phí;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.4

G2.1



		8-11











		Chương 4: Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (C-V-P)

C. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· - Các nội dung lý thuyết

4.1. Các khái niệm liên quan đến mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận.

4.2. Một số ứng dụng khi nghiên cứu mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận.

4.3. Điểm hòa vốn.

4.4. Phân tích điểm hòa vốn.

4.5. Ứng dụng phân tích điểm hòa vốn trong việc ra quyết định.

· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập về tính toán các chỉ tiêu liên quan đến mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận và điểm hòa vốn. Các bài tập tình huống về phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận và phân tích điểm hòa vốn;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

D. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 4, làm bài tập chương 4 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập tín chỉ 2;

· - Thảo luận nhóm để đưa ra cách giải quyết vấn đề mà Kế toán quản trị cần xử lý cho các bài tập tình huống;

· - Tìm đọc thêm tài liệu về các tình huống xoay quanh mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; Phân tích điểm hòa vốn;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5;

· - Đọc và xem lại các dạng bài tập chương 3, 4 để chuẩn bị cho buổi thảo luận.

		G1.5

G2.1

G2.2

G3



		12

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.4

G1.5



		13-14

		Chương 5: Thông tin thích hợp của kế toán cho việc ra quyết định ngắn hạn.

E. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· - Các nội dung lý thuyết

5.1. Khái niệm, mục đích, phương pháp phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn.

5.2. Ứng dụng phân tích thông tin thích hợp trong việc ra quyết định ngắn hạn.

· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập tình huống về phân tích thông tin thích hợp trong việc ra quyết định ngắn hạn;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

F. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 5, làm bài tập chương 5 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập tín chỉ 2;

· - Thảo luận nhóm để đưa ra cách giải quyết vấn đề mà Kế toán quản trị cần xử lý cho các bài tập tình huống;

· - Tìm đọc thêm tài liệu về các tình huống phân tích thông tin thích hợp trong việc ra quyết định ngắn hạn.

		G1.6

G2.1

G2.2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

 [1]. PGS.TS. Phạm Văn Dược; Kế toán quản trị; NXB Thống kê; 2006.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. TS. Phạm Văn Dược; Kế toán quản trị; NXB Thống kê; 2000. 

[3]. PGS.TS. Vương Đình Huệ, TS. Đoàn Xuân Tiên; Kế toán quản trị; NXB Tài chính; 1999.

[4]. TS. Huỳnh Lợi; Hệ thống bài tập và bài giải Kế toán quản trị; NXB Thống kê; 2008.

[5]. PGS.TS. Đào Văn Tài, TS. Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa; Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam; NXB Tài chính; 2003.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng. 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do giảng viên giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép – 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường. 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

- Giảng viên chính: Ngô Thúy Hà, Dương Hương Lam.

10. Phê duyệt: 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN MARKETING CĂN BẢN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Marketing căn bản

- Tên Tiếng Anh: Principle of Marketing

- Mã học phần: FIM331

- Số tín chỉ: 03 

- Các học phần học trước: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Xã hội học, - Quản trị học.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

▪ Giảng lý thuyết		: 30 tiết

▪ Hướng dẫn bài tập trên lớp	:   5 tiết

▪ Thảo luận/làm việc nhóm	:   6 tiết			:  

▪ Tự học				: 90 tiết

▪ Kiểm tra			:   2 tiết

▪ Hướng dẫn ôn tập thi KTHP	:   2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Marketing căn bản thuộc hệ thống các học phần cơ sở bắt buộc của ngành Quản lý công nghiệp. Học phần gồm 2 nội dung chính: những vấn đề chung của marketing (Thu thập thông tin từ thị trường, nghiên cứu đặc điểm và các yếu tố tác động lên thị trường kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích hành vi tiêu dùng, cách phân đoạn các thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu); các công cụ marketing phổ biến được sử dụng trong các doanh nghiệp (Sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến hỗn hợp). Học phần sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các hoạt động định hướng thị trường của tổ chức, là nền tảng để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành có liên quan.




3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Các khái niệm cơ bản trong marketing; các giai đoạn phát triển marketing và quản trị marketing;

- Hệ thống thông tin marketing, các loại thông tin marketing và cách thu thập các thông tin đó; 

- Các yếu tố môi trường marketing của doanh nghiệp; 

- Hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng;

- Các tiêu thức phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường và ứng dụng phân tích với 1 sản phẩm cụ thể;    

- Các cấp độ của sản phẩm, các quyết định liên quan đến sản phẩm: Nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm;

- Các yếu tố ảnh hưởng đến giá, các phương pháp định giá và chiến lược giá.

- Các kiểu kênh phân phối và quyết định liên quan đến kênh: tuyển chọn thành viên kênh, quản lý hoạt động kênh;

- Khái niệm xúc tiến hỗn hợp (truyền thông) các yếu tố trong mô hình truyền thông, các công cụ, phương tiện truyền thông và kết hợp lựa chọn các phương tiện.
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		G2

		- Kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết tình huống marketing;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng thuyết trình về kế hoạch marketing một sản phẩm.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Biết và hiểu các khái niệm cơ bản trong marketing. Phân tích các giai đoạn phát triển marketing và quản trị marketing;

		I

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu biết về hệ thống thông tin marketing, các loại thông tin marketing và cách thu thập các thông tin; 

		I

(giới thiệu)



		

		G1.3

		Sử dụng hệ thống thông tin để phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường marketing tới hoạt động marketing của doanh nghiệp; 

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Phân tích được hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng;

		T

(giảng)



		

		G1.5

		Biết các tiêu thức phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường và ứng dụng phân tích với 1 sản phẩm cụ thể;    

		T

(giảng)



		

		G1.6

		Mô tả các cấp độ của sản phẩm, các quyết định liên quan đến sản phẩm: Nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm;

		T

(giảng)



		

		G1.7

		Biết các yếu tố ảnh hưởng đến giá, các phương pháp định giá và chiến lược giá. Phân tích định giá trong một số trường hợp;

		T

(giảng)



		

		G1.8

		Hiểu biết về các kiểu kênh phân phối và các quyết định liên quan đến kênh: tuyển chọn thành viên kênh, quản lý hoạt động kênh;

		T

(giảng)



		

		G1.9

		Biết, hiểu khái niệm xúc tiến hỗn hợp các yếu tố trong mô hình truyền thông, các công cụ, phương tiện truyền thông và kết hợp lựa chọn các phương tiện.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết các tình huống marketing;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm

		U

(vận dụng)



		

		G2.3

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng thuyết trình về kế hoạch marketing một sản phẩm.

		U

(vận dụng)



		

		G2.4

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng viết báo cáo

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy kinh tế trong giải quyết vấn đề 

		I

(giới thiệu)
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		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Khái quát về marketing; Hệ thống thông tin marketing; Môi trường marketing

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

G1.3



		20



		Tự luận

		Hành vi khách hàng; Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường; Các quyết định về sản phẩm

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4

G1.6

G2.1

G3

		20



		Tự luận

		Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm/dịch vụ của 1 dự án mới

		Tuần 15

		Bài tập lớn

		G1; G2

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		40







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1, 2

		Chương 1: Tổng quan về Marketing

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Marketing

1.2. Quản trị marketing

1.3. Vị trí, vai trò, chức năng của marketing

1.4. Sự phát triển của các tư tưởng quản trị

- Nội dung bài tập: lựa chọn các phương án, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết tính huống về quan điểm quản trị marketing;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1; G2.1; G3



		3

		Chương 2: Hệ thống thông tin marketing

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Sự hình thành hệ thống thông tin marketing

2.2. Khái niệm và các bộ phận cấu thành của hệ thống thông tin marketing

2.3. Nghiên cứu marketing

- Nội dung bài tập: lựa chọn các phương án, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết tính huống về vấn đề nghiên cứu marketing;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2; G2.2



		4,5

		Chương 3: Môi trường marketing

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Tổng quan về môi trường marketing

3.2. Các yếu tố môi trường marketing vĩ mô

3.3. Các yếu tố môi trường marketing vi mô

3.4. Sử dụng phân tích môi trường marketing trong phân tích SWOT

- Nội dung bài tập: lựa chọn các phương án, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết tính huống về môi trường marketing;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thuyết trình về nội dung: các yếu tố thuộc môi trường marketing ảnh hưởng đến kinh doanh 1 SP cụ thể (nhóm 3-4 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3; G2.1; G2.2; G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1

G1.2

G1.3



		6

		Chương 4: Hành vi khách hàng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Thị trường người tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng

4.2. Thị trường các tổ chức và hành vi mua của tổ chức

- Nội dung bài tập: lựa chọn các phương án, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết tình huống về hành vi của người tiêu dùng;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.4; G3



		7,8

		Chương 5: Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Khái quát chung về marketing mục tiêu

5.2. Phân đoạn thị trường

5.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu

5.4. Định vị thị trường

- Nội dung bài tập: lựa chọn các phương án, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết tính huống về định vị cho SP cụ thể;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thuyết trình về nội dung: phân tích quá trình STP của 1 SP cụ thể (nhóm 3-4 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.5; G2; G3



		9,10

		Chương 6: Các quyết định về sản phẩm

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Sản phẩm theo quan điểm marketing

6.2. Các quyết định về nhãn hiệu

6.3. Các quyết định về bao gói và dịch vụ

6.4. Các quyết định về danh mục sản phẩm

6.5. Thiết kế và marketing sản phẩm

6.6. Chu kỳ sống sản phẩm

- Nội dung bài tập: lựa chọn các phương án, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết tính huống về các cấp độ sản phẩm;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.6; G2; G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.4; G1.6; G2.1; G3



		11,12

		Chương 7: Các quyết định về giá cả

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Những vấn đề chung về giá cả

7.2. Tiến trình xác định các mức giá ban đầu cho sản phẩm

7.3. Các kiểu chiến lược giá

- Nội dung bài tập: lựa chọn các phương án, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết tính huống về xác định các mức giá;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 8.

		G1.7; G2; G3



		13

		Chương 8: Các quyết định về kênh phân phối

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

8.1. Kênh phân phối và tầm quan trọng của kênh phân phối

8.2. Cấu trúc và tổ chức kênh phân phối

8.3. Lựa chọn và quản trị kênh phân phối

- Nội dung bài tập: lựa chọn các phương án, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết tình huống về lựa chọn cấu trúc kênh phân phối cho 1 sản phẩm cụ thể;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 9.

		G1.8; G2; G3



		14,15

		Chương 9: Các quyết định về xúc tiến hỗn hợp (truyền thông)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

9.1. Khái quát về xúc tiến hỗn hợp

9.2. Quá trình truyền thông

9.3. Các quyết định liên quan đến từng công cụ truyền thông

- Nội dung bài tập: lựa chọn các phương án, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết tính huống về phân mô hình truyền thông;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thuyết trình về nội dung: các hoạt động marketing – mix của 1 SP cụ thể (nhóm 3-4 người);

		G1.9; G2; G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập KTKTHP

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Chủ biên GS.TS Trần Minh Đạo; Marketing căn bản; NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2012.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Philip Kotler, Gary Armstrong; Principle of Marketing; (17th Edition); Pearson Prentice Hall; 2017;

[3]. Philip Kotler; Marketing căn bản – Biên dịch: TS Phan Thăng, TS Vũ Thị Phượng, Giang Văn Chiến; NXB Thống kê; 2002;

 [4]. Charles D. Schewe & Alecxander Hiam; MBA trong tầm tay – Chủ đề Marketing – Biên dịch: Huỳnh Minh Em; NXB Trẻ; 2007;

[5]. PGS.TS.Trương Đình Chiến; Quản trị Marketing; NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2012.

8. Quy định của học phần

	- Nhiệm vụ của sinh viên:

▪ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng; 

▪ Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

	- Đạo đức khoa học:

▪ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

▪ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường; 

▪ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

- Giảng viên chính: Phạm Thị Mai Yến, Phạm Thị Minh Khuyên, Bùi Thị Phương Hồng.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa









TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn









TS. Phạm Thị Mai Yến

		Nhóm Biên soạn



TS. Phạm Thị Mai Yến

Ths. Phạm Thị Minh Khuyên

Ths. Bùi Thị Phương Hồng
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN QUẢN TRỊ HỌC



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Quản trị học			

- Tên tiếng Anh: Fundamentals of Management

- Mã học phần: FIM208

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   4 tiết

· Thảo luận/hoạt động theo nhóm	:   4 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   4 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp



2. Mô tả tóm tắt học phần

Quản trị học là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở của chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung kiến thức về: Tổ chức/doanh nghiệp và môi trường hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp; nhà quản trị và hoạt động ra quyết định của nhà quản trị; 04 chức năng quản trị lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Học phần quản trị học giúp sinh viên có góc nhìn tổng quan về hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp, đồng thời đóng vai trò cung cấp kiến thức nền tảng cho sinh viên tiếp thu các học phần quản trị lĩnh vực trong khối kiến thức chuyên ngành.



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức tổng quan về quản trị các tổ chức;

- Khái niệm và đặc điểm chung về thông tin và quyết định trong tổ chức;

- Khái niệm và nội dung của chức năng lập kế hoạch trong hoạt động quản trị;

- Khái niệm và nội dung của chức năng tổ chức trong hoạt động quản trị;

- Khái niệm và nội dung của chức năng lãnh đạo trong hoạt động quản trị;

- Khái niệm và nội dung của chức năng kiểm tra trong hoạt động quản trị.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề quản trị;

- Kỹ năng đọc hiểu, phân tích và đánh giá sơ đồ cơ cấu tổ chức;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		- Định hướng và phương pháp để rèn luyện bản thân trở thành một nhà quản trị trong tương lai.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được những kiến thức cơ bản về quản trị các tổ chức (khái niệm tổ chức, môi trường của tổ chức, khái niệm quản trị, quy luật và nguyên tắc trong quản trị, sự phát triển của các tư tưởng quản trị).

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được khái niệm và đặc điểm chung về thông tin và quyết định trong tổ chức.

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được khái niệm và nội dung của chức năng lập kế hoạch trong hoạt động quản trị.

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Hiểu được khái niệm và nội dung của chức năng tổ chức trong hoạt động quản trị.

		T

(giảng)



		

		G1.5

		Hiểu được khái niệm và nội dung của chức năng lãnh đạo trong hoạt động quản trị.

		T

(giảng)



		

		G1.6

		Hiểu được khái niệm và nội dung của chức năng kiểm tra trong hoạt động quản trị.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và sáng tạo giải quyết vấn đề quản trị.

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Có thể đọc hiểu, phân tích và đánh giá các sơ đồ cơ cấu tổ chức đơn giản.

		U

(vận dụng)



		

		G2.3

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có định hướng và biết phương pháp để rèn luyện bản thân trở thành một nhà quản trị trong tương lai.

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Một số kiến thức tổng quan về quản trị các tổ chức; Khái niệm và đặc điểm chung về thông tin và quyết định trong tổ chức

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

G2.1

		15



		Tự luận

		Nhà quản trị và các chức năng quản trị; quản trị sản xuất tinh gọn trong doanh nghiệp công nghiệp

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3

G1.4

G2.1

		15



		Tự luận

		Bài tập thiết kế cơ cấu tổ chức

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G2.2

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo KH thi KTHP

		Câu hỏi, bài tập

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2-3

		Chương 1: Tổng quan về quản trị các tổ chức

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

 1.1 Các vấn đề cơ bản về tổ chức

1.2 Quản trị các tổ chức

1.3 Quy luật và nguyên tắc trong quản trị tổ chức

1.4 Sự phát triển của các tư tưởng quản trị

- Nội dung bài tập: không có;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thuyết trình về nội dung: các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến hoạt động của một tổ chức theo sự gợi ý của giảng viên (nhóm 4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G2.3

G3



		3-4

		Chương 2: Thông tin và quyết định trong quản trị

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1 Đảm bảo thông tin trong hoạt động quản trị

2.2 Quyết định quản trị

- Nội dung bài tập: Bài tập giải quyết tình huống quản trị;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;

- Luyện tập xác định vấn đề và đưa ra phương án giải quyết cho những tình huống mà giảng viên cung cấp, chuẩn bị thuyết trình theo nhóm (4-5 người) để bảo vệ phương án giải quyết mà nhóm mình đưa ra;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2

G2.1

G2.3

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2; G2.1



		6-7-8

		Chương 3: Lập kế hoạch

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1 Tổng quan về kế hoạch và lập kế hoạch

3.2 Lập kế hoạch chiến lược

3.3 Lập kế hoạch tác nghiệp

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống về xác định vấn đề và giải quyết vấn đề quản trị

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối bài;

- Thảo luận nhóm để xây dựng kế hoạch cho một hoạt động tập thể mà giảng viên gợi ý;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3

G2.1

G2.3

G3



		8-9-10

		Chương 4: Tổ chức

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1 Chức năng tổ chức và cơ cấu tổ chức

4.2 Thiết kế cơ cấu tổ chức

- Nội dung bài tập: Bài tập phân tích và đánh giá sơ đồ cơ cấu tổ chức;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;

- Chuẩn bị bài thảo luận nhóm (4-5 người) để xây dựng cơ cấu tổ chức cho một doanh nghiệp theo tình huống giả định mà giảng viên cung cấp. Thuyết trình trước lớp vào buổi sau;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.4

G2.2

G2.3

G3



		11

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.3, G1.4; G2.1



		12-13

		Chương 5: Lãnh đạo

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1 Tổng quan về để lãnh đạo

5.2 Tạo động lực

5.3 Xây dựng nhóm làm việc

5.4 Truyền thông

5.5 Giải quyết xung đột và đàm phán

- Nội dung bài tập: Bài tập giải quyết tình huống lãnh đạo trong tổ chức;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;

- Luyện tập xác định vấn đề và đưa ra phương án giải quyết cho những tình huống mà giảng viên cung cấp, thuyết trình theo nhóm (4-5 người) để bảo vệ phương án giải quyết mà nhóm mình đưa ra;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.5

G2.1

G2.3

G3



		14

		Chương 6: Kiểm tra

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1 Tổng quan về kiểm tra

6.2  Hệ thống kiểm tra

- Nội dung bài tập: Không có;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;

		G1.6; G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập KTKTHP

		G1; G2; G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền; Giáo trình Quản trị học; NXB Tài Chính; 2009.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đỗ Thị Hải Hà; Giáo trình Quản lý học;  NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; 2015.

[3]. Nguyễn Hải Sản; Quản trị học; NXB Thống kê; 2007.

[4]. Phan Thị Minh Châu; Giáo trình Quản trị học; NXB Phương Đông; 2011.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10.

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp.

- Giảng viên chính: Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Hồng Nhung; Đặng Ngọc Huyền Trang.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Phạm Thị Mai Yến

		Nhóm Biên soạn







ThS. Trần T. Thu Huyền

ThS. Nguyễn T. Hồng Nhung

ThS. Đặng Ngọc Huyền Trang 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN GIAO TIẾP KINH DOANH



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Giao tiếp kinh doanh

- Tên Tiếng Anh: Business Communication

- Mã học phần: FIM497

- Số tín chỉ: 03 

- Các học phần học trước: Quản trị học.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

▪ Giảng lý thuyết			: 24 tiết

▪ Hướng dẫn bài tập trên lớp	:   5 tiết

▪ Thảo luận/làm việc nhóm	: 12 tiết			:  

▪ Tự học				: 90 tiết

▪ Kiểm tra				:   2 tiết

▪ Hướng dẫn ôn tập thi KTHP	:   2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Giao tiếp kinh doanh là học phần cơ sở ngành Quản lý công nghiệp. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về giao tiếp kinh doanh (các hình thức và phương tiện giao tiếp) và các kỹ năng trong giao tiếp kinh doanh, cách ứng xử với các đối tượng giao tiếp khác nhau ở nơi làm việc. Học phần này giúp sinh viên rèn luyện những kỹ năng giao tiếp cơ bản trong cuộc sống, trong kinh doanh để có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường thực tế sau khi tốt nghiệp.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Các kiến thức cơ bản về giao tiếp và giao tiếp trong kinh doanh.

- Cấu trúc của hoạt động giao tiếp: ứng dụng các cơ chế tác động, tạo sự hiểu biết lẫn nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động giao tiếp.

- Các yếu tố và giai đoạn trong mô hình truyền thông giao tiếp.

- Các kỹ năng giao tiếp cơ bản

- Các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

- Giao tiếp hiệu quả trong môi trường công sở

		CĐR2.1



		G2

		- Thiết lập kế hoạch cho 1 cuộc giao tiếp hiệu quả: Xác định mục đích, đối tượng, nội dung, bối cảnh và phương pháp giao tiếp…

- Nghe, nói, đọc, viết.

- Thương lượng và đàm phán trong kinh doanh; 

- Làm việc nhóm.

- Chuẩn bị hồ sơ xin việc và xử lý các tình huống trong các cuộc phỏng vấn xin việc.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một nhà kinh tế.

		CĐR2.3







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ kiến thức cơ bản về giao tiếp và giao tiếp trong kinh doanh.

		I

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu trúc của hoạt động giao tiếp: ứng dụng các cơ chế tác động, tạo sự hiểu biết lẫn nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động giao tiếp.

		I

(giới thiệu)



		

		G1.3

		Nhớ yếu tố và giai đoạn trong mô hình truyền thông giao tiếp.

		I

(giới thiệu)



		

		G1.4

		Vận dụng, các kỹ năng giao tiếp cơ bản

		T

(giảng)



		

		G1.5

		Vận dụng các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh và phân tích các tình huống thực tế

		T

(giảng)



		

		G1.6

		Vận dụng để giao tiếp hiệu quả trong môi trường công sở và phân tích các tình huống thực tế

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Thiết lập kế hoạch cho 1 cuộc giao tiếp hiệu quả: Xác định mục đích, đối tượng, nội dung, bối cảnh và phương pháp giao tiếp…

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Nghe, nói, đọc, viết.

		U

(vận dụng)



		

		G2.3

		Thương lượng và đàm phán trong kinh doanh;

		U

(vận dụng)



		

		G2.4

		Làm việc nhóm.

		U

(vận dụng)



		

		G2.5

		Chuẩn bị hồ sơ xin việc và xử lý các tình huống trong các cuộc phỏng vấn xin việc.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy kinh tế trong giải quyết vấn đề 

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Khái quát về giao tiếp và giao tiếp trong kinh doanh; Mô hình truyền thông giao tiếp trong kinh doanh

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

G2.1



		20



		Tự luận

		Kỹ năng giao tiếp cơ bản; Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3

G1.4

G2

G3

		20



		Tự luận

		Thiết lập kế hoạch cho 1 cuộc giao tiếp hiệu quả.

		Tuần 15

		Bài tập lớn

		G1; G2

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		40





[bookmark: _GoBack]6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1,2

		Chương 1: Khái quát về giao tiếp và giao tiếp kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Khái niệm và chức năng của giao tiếp

1.2. Các hình thức giao tiếp

1.3. Cấu trúc của hoạt động giao tiếp

1.4. Giao tiếp kinh doanh

- Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thuyết trình về nội dung: Văn hóa giao tiếp ở một số nước (nhóm 2-3 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1; G1.2



		3

		Chương 2: Mô hình truyền thông giao tiếp trong kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Xác định bối cảnh của giao tiếp

2.2. Xem xét lựa chọn phương tiện và thời gian truyền thông

2.3. Chọn lọc và sắp xếp thông tin truyền thông

2.4. Truyền đạt thông tin

2.5. Đánh giá thông tin phản hồi

- Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2; G2.2



		4,5

		Chương 3: Kỹ năng giao tiếp cơ bản

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Kỹ năng lắng nghe

3.2. Kỹ năng nói

- Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thuyết trình về nội dung: 1. văn hóa doanh nghiệp của một công ty cụ thể (nhóm 2-3 người); 

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.3; G2.1; G2.2; G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1;G1.2

G2.1



		6,7,8

		Chương 3: Kỹ năng giao tiếp cơ bản

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.3. Kỹ năng đọc và tóm tắt văn bản

3.4. Kỹ năng biết

3.5. Một số kỹ năng giao tiếp xã hội thông thường

- Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thuyết trình về nội dung: 2. Cuốn sách yêu thích (nhóm 2-3 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3; G2.1; G2.2; G3



		9,10

		Chương 4: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Kỹ năng thương lượng, đàm phám

4.2. Kỹ năng làm việc nhóm

- Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết các tình huống giao tiếp kinh doanh;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.4; G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.3;G1.4

G2; G3



		11,12

		Chương 4: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.3. Kỹ năng bán hàng cá nhân

4.4. Kỹ năng giao tiếp trong phỏng vấn tuyển dụng

- Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết các tình huống giao tiếp kinh doanh;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thuyết trình về nội dung: tình huống bán hàng và phỏng vấn tuyển dụng (nhóm 2-3 người); 

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.4; G3



		13,14

		Chương 5: Giao tiếp công sở

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Giao tiếp với các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp

5.2. Giao tiếp với các đối tượng bên trong doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết các tình huống giao tiếp công sở;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thuyết trình về nội dung: tình huống giao tiếp ở công sở (nhóm 2-3 người);

		G1.5; G2; G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập KTKTHP

		G1, G2, G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]; Thái Trí Dũng; Kỹ năng giao tiếp và thương lương trong kinh doanh; NXB Thống Kê; 2007.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]; Kitty O.Locker & Stephen Kyo Kaczmarek; Bussiness communication 5th edition, McGrawHill – Higher Education; 2013.

[3]; Krizan, Merier, Logan, Williams; Bussiness communication 7th; Thomson South-Western; 2008.

[4]; Tim Hindle;  Making presentations; Biên dịch: Dương Chí Hiển; NXB Tổng hợp TP.HCM; 2006.

[5]; Robert Heller; Managing teams; Biên dịch: Nguyễn Đô; NXB Tổng hợp TP.HCM; 2005.

8. Quy định của học phần

	- Nhiệm vụ của sinh viên:

▪ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng; 

▪ Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

	- Đạo đức khoa học:

▪ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

▪ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường; 

▪ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

- Giảng viên chính: Phạm Thị Mai Yến, Phạm Thị Minh Khuyên.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa









TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn









TS. Phạm Thị Mai Yến

		Nhóm Biên soạn





TS. Phạm Thị Mai Yến

Ths. Phạm Thị Minh Khuyên
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC



1. Thông tin chung về học phần

	-Tên học phần: Quản trị nguồn nhân lực				

	- Tên tiếng Anh: Human Resource Management

	- Mã học phần: FIM 206

	- Số tín chỉ: 3			 

	- Các học phần học trước: Quản trị học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.

	- Các học phần song hành: Không

	- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Giảng lý thuyết			: 26

+ Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 3 tiết

+ Thảo luận				: 6 tiết

+ Thực hành, thực tập		: 0 tiết

+ Hoạt động theo nhóm		: 3 tiết

+ Tự học				: 90 tiết

+ Kiểm tra				: 4 tiết

  + Hướng dẫn ôn thi kết thúc HP	: 3 tiết

	-Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Quản trị nguồn nhân lực là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức chuyên ngành dành cho sinh viên của ngành Quản lý công nghiệp. Học phần bao gồm các nội dung: xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển chọn và bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nhân lực, thù lao và các phúc lợi dịch vụ cho người lao động, giải quyết các quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Học phần sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức về nguồn nhân lực và các vấn đề liên quan đến quản lý nguồn lực con người trong tổ chức nhằm thu hút, sử dụng và duy trì lực lượng lao động đủ về lượng, đúng về chất và đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động trong doanh nghiệp.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu



		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Nắm được các bước phân tích công việc

- Hiểu vai trò của lập kế hoạch và giải pháp điều hòa nhân sự.

- Nắm được phương pháp và quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực.

- Hiểu tác dụng, mục đích, các yêu cầu và tiến trình đánh giá thực hiện công việc.

- Nắm được các phương pháp đào tạo cơ bản và quy trình thực hiện chương trình đào tạo của tổ chức.

- Hiểu được ý nghĩa của thù lao lao động trong tổ chức; thang bảng lương và các hình thức trả công cơ bản; các loại khuyến khích và phúc lợi cho người lao động trong tổ chức.

- Nắm được nội dung cơ bản của hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và kỷ luật lao động trong tổ chức.

		CĐR2.1



		G2

		-Kỹ năng phân tích công việc.

- Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng.

- Kỹ năng thiết kế phiếu và đánh giá công việc.

- Kỹ năng quản lý nhóm và quản lý nhân viên

		CĐR2.2



		G3

		Tích cực, chủ động với các hoạt động quản trị nguồn nhân lực

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có  thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm được các bước phân tích công việc.

		T

(giảng)



		

		G1.2

		Hiểu vai trò của lập kế hoạch và giải pháp điều hòa nhân sự.

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Nắm được phương pháp và quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực.

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Hiểu tác dụng, mục đích, các yêu cầu và tiến trình đánh giá thực hiện công việc.

		T

(giảng)



		

		G1.5

		Nắm được các phương pháp đào tạo cơ bản và quy trình thực hiện chương trình đào tạo của tổ chức.

		T

(giảng)



		

		G1.6

		Hiểu được ý nghĩa của thù lao lao động trong tổ chức; thang bảng lương và các hình thức trả công cơ bản; các loại khuyến khích và phúc lợi cho người lao động trong tổ chức.

		T

(giảng)



		

		G1.7

		Nắm được nội dung cơ bản của hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và kỷ luật lao động trong tổ chức.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng phân tích công việc.

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng được kỹ năng phỏng vấn xin việc.

		U

(vận dụng)



		

		G2.3

		Vận dụng được kỹ năng đánh giá công việc.

		U

(vận dụng)



		

		G2.4

		Vận dụng các kỹ năng quản lý nhóm và quản lý nhân viên.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Tích cực, chủ động với các hoạt động quản trị nguồn nhân lực.

		U

(vận dụng)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		- Phân tích một công việc cụ thể.

- Phỏng vấn tuyển dụng.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G2.2

G3

		20



		Tự luận

		- Đánh giá công việc.

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Thù lao lao động.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4

G1.5

G1.6

G2.3

G2.4

G3

		20



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 15

		Bài tập lớn

		G1; G2; G3

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		40







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1 Khái niệm, đối tượng, mục đích của Quản trị nguồn nhân lực

  1.2. Tầm quan trọng của Quản trị nguồn nhân lực

  1.3. Các hoạt động chủ yếu của Quản trị nguồn nhân lực

 	1.4. Triết lý quản lý quản trị nguồn nhân lực

1.5.Quản trị nguồn nhân lực là một khoa học và là một nghệ thuật

  1.6. Phân chia trách nhiệm Quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức

1.7. Môi trường Quản trị nguồn nhân lực 

- Nội dung bài tập: không;

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

· Hoàn thành câu hỏi cuối chương;

· Giải quyết các bài tập tình huống liên quan;

· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G2.4

G3





		2-3

		Chương 2: Thiết kế và phân tích công việc 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1.Khái niệm công việc

2.2. Thiết kế và thiết kế lại công việc

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Các phương pháp thiết kế và thiết kế lại công việc

2.3. Phân tích công việc

2.3.1. Khái niệm và tác dụng của phân tích công việc

2.3.2. Các phương pháp phân tích công việc 

- Nội dung bài tập: Bài tập phân tích công việc

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

· Giải quyết các bài tập tình huống liên quan;

· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1

G2.1

G3



		3-4

		Chương 3: Kế họach hoá nguồn nguồn nhân lực 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Khái quát về kế hoạch hóa nguồn nhân lực

3.1.1. Khái niệm và vai trò

3.1.2. Kế hoạch hóa SXKD, cơ sở của kế hoạch hóa nguồn nhân lực

3.2. Quá trình hoạch định nguồn nhân lưc

3.3. Dự đoán cầu nhân lực

3.3.  Dự đoán cung nhân lực 

- Nội dung bài tập: không có

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Giải quyết các bài tập tình huống liên quan;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1, G1.2, G2.1, G3



		5-6

		Chương 4: Tuyển mộ, tuyển chọn nguồn nhân lực 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· Các nội dung lý thuyết

4.1.Tuyển mộ

4.1.1. Khái niệm và tầm quan trọng tuyển mộ

4.1.2. Các nguồn tuyển mộ và phương pháp tuyển mộ

4.1.3. Quá trình tuyển mộ

4.2. Tuyển chọn

4.2.1. Khái niệm và tầm quan trọng tuyển chọn

4.2.2. Quá trình tuyển chọn

4.2.3. Một số vấn đề cần quan tâm khi thực hiện công tác tuyển chọn trong tổ chức

- Nội dung bài tập: Bài tập thiết kế câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Giải quyết các bài tập tình huống liên quan;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3

G2.1

G3



		7-8

		Chuơng 5: Đánh giá thực hiện công việc 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Khái niệm, mục đích và tầm quan trọng

5.2. Hệ thống đánh giá

5.3. Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc

5.4. Xây dựng và thực hiện chương trình đánh giá

- Nội dung bài tập: Thiết kế phiếu đánh giá vị trí việc làm

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Giải quyết các bài tập tình huống liên quan

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.4

G2.3

G2.4

G3



		9-10

		Chương 6: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò

6.2. Các phương pháp đào tạo

6.3. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển

6.4. Đánh giá kết quả đào tạo 

- Nội dung bài tập: không có

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối chương.

- Giải quyết các bài tập tình huống liên quan

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.5

G2.4

G3



		

		Kiểm tra quá trình lần 2

		



		11-12

















		Chương 7: Thù lao lao động 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc

7.2. Các tiêu thức lựa chọn khi xây dựng hệ thống thù lao

7.3. Tiền công, tiền lương

7.4. Các hình thức trả công

7.5. Khuyến khích

7.6. Phúc lợi

- Nội dung bài tập: không có

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương.

- Giải quyết các bài tập tình huống liên quan

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.6

G2.4

G3



		13-14

		Chương 8: Quan hệ lao động

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

8.1. Hợp đồng lao động 

8.2. Thỏa ước lao động tập thể 

8.3. Bất bình của người lao động

8.4. Kỷ luật lao động 

- Nội dung bài tập: không có

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.t`

Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương.

- Giải quyết các bài tập tình huống liên quan

		G1.7

G2.4

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân và Th.S. Nguyễn Vân Điềm; Giáo trình Quản trị nhân sự;  NXB Lao động xã hội; 2018.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Gary Dessler, Human Resource Management, 14th Edition – global edition; Florida International University; Pearson; 2015

[3]. PGS.TS. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực; NXB Thống kê - TP Hồ Chí Minh; 2011.

[4]. TS. Lê Thanh Hà; Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực; NXB Lao động – xã hội; 2012.

[5]. PGS.TS. Nguyễn Tiệp; Quản trị nguồn nhân lực hiện đại trong nền kinh tế thị trường; XNB Lao động – Xã hội, Hà Nội; 2011.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: Tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ Internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

· Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

· [bookmark: _GoBack]Giảng viên chính: Bùi Thị Phương Hồng, Phạm Thị Minh Khuyên.

10. Phê duyệt 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà                  

		Trưởng bộ môn







TS. Phạm Thị Mai  Yến

		Biên soạn







Bùi Thị Phương Hồng
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN LUẬT KINH DOANH

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Luật kinh doanh 


- Tên tiếng anh: Economical Law.


- Mã học phần: FIM330


- Số tín chỉ: 2.


- Các học phần học trước: Pháp luật đại cương.


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết                    : 22 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp  :    2 tiết

· Thảo luận                             :    1 tiết

· Thực hành; thực tập             :    0 tiết

· Hoạt động theo nhóm           :    1 tiết

· Tự học                                   : 60 tiết

· Kiểm tra                                :    2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP :    2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần:  Khoa Kinh tế Công nghiệp/ Bộ môn Pháp luật.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần Luật kinh doanh là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung khái quát chung về ngành luật kinh doanh, quy chế pháp lý về thành lập, quản lý, điều hành và tổ chức lại các loại hình doanh nghiệp; pháp luật phá sản doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp kinh doanh. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được các quy định cơ bản của Nhà nước về doanh nghiệp, các hoạt động kinh doanh, trang bị thêm các kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam.

3. Mục tiêu học phần

		Mục tiêu




		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số khái niệm cơ bản về ngành luật kinh doanh.

- Kiến thức pháp luật trong việc thành lập, quản lý, điều hành và tổ chức lại các loại hình doanh nghiệp và giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam.

- Một số kiến thức cơ bản về trình tự, thủ tục phá sản doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

		CĐR2.1



		G2

		- Phân tích và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp;


- Kỹ năng làm việc nhóm

		CĐR2.2



		G3

		- Có thái độ và tư duy pháp lý trong giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số khái niệm cơ bản về ngành luật kinh doanh.

		I

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được các loại hình doanh nghiệp; so sánh và phân biệt được các loại hình doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp; hiểu được quy định pháp luật và giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam.

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được các quy định về trình tự, thủ tục phá sản doanh nghiệp theo Luật phá sản Việt Nam.

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Nhớ được một số kiến thức pháp luật về cách thức và trình tự giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

		I

(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết tình huống pháp luật phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm.

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Có thái độ và tư duy pháp lý trong giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về ngành luật kinh doanh; các quy định pháp luật về các loại hình doanh nghiệp. Giải quyết các bài tập tình huống pháp lý. 

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1; G1.2  G2.1;G3

		15



		Tự luận

		Giải quyết các bài tập tình huống phát sinh theo quy định pháp luật doanh nghiệp; Pháp luật về phá sản.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2; G1.3

G2.1;G3

		15



		Bài tập về nhà

		Giải quyết các tình huống pháp lý của doanh nghiệp trong kinh doanh.

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần.

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2;G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Khái quát chung về ngành luật kinh doanh 


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


1.1 Khái quát chung về Luật kinh doanh 


1.2. Quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức và hoạt động doanh nghiệp


- Nội dung bài tập: giải quyết tình huống về thành lập doanh nghiệp;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi trong phần bài tập về nhà;

- Tìm đọc thêm các Nghị định hướng dẫn về quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức và hoạt động doanh nghiệp.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1


G2.2


G3



		2-4

		Chương 2: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp 


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1. Doanh nghiệp tư nhân


2.2. Công ty hợp danh


2.3. Công ty TNHH một thành viên


- Nội dung bài tập: bài tập tình huống về quy chế pháp lý trong quá trình thành lập, tổ chức và hoạt động của 3 loại hình doanh nghiệp;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi trong phần bài tập về nhà;


- Tìm đọc thêm các Nghị định hướng dẫn về quy chế pháp lý chung về thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động 3 loại hình doanh nghiệp.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng tiếp chương 2.

		G1.2

G2.1

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1, G1.2



		5-7

		Chương 2: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp 


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


2.5. Công ty cổ phần


- Nội dung bài tập: bài tập tình huống pháp lý về việc thành lập, cơ cấu, tổ chức và hoạt động của các loại hình công ty.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối bài;


- Thảo luận nhóm để đưa ra cách giải quyết cho bài tập tình huống cuối mỗi bài;


- Tìm đọc thêm Nghị định hướng dẫn về quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức và hoạt động các loại hình doanh nghiệp.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.3

G2.1


G2.2


G3



		8-10



		Chương 3: Pháp luật về phá sản 


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

-  Các nội dung lý thuyết

3.1. Những vấn đề chung về phá sản


3.2. Thủ tục phá sản 


3.3. Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh


3.4. Thủ tục thanh lý tài sản


3.5. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản


- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp theo Luật phá sản.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;


- Tìm đọc thêm Nghị định hướng dẫn về giải quyết phá sản.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3

G 2

G3



		    10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.2; G1.3



		11-12

		 Chương 4: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


4.1. Khái quát về tranh chấp trong kinh doanh, thương mại và các cơ quan giải quyết tranh chấp


4.2. Giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh thương mại theo các hệ thống cơ quan giải quyết tranh chấp 


- Nội dung bài tập: bài tập tình huống giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;


- Tìm đọc thêm Nghị định hướng dẫn về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

		G1.4

G2


G3



		13

		Hướng dẫn bài tập trên lớp

		G1; G2, G3



		14

		Thảo luận, hoạt động nhóm

		G1; G2, G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần; Thu bài tập nộp

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:



[1]. TS Nguyễn Hợp Toàn chủ biên; Giáo trình Pháp luật Kinh tế; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân; 2017.

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Trường Đại học Luật Hà Nội; Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam (Tập I, II); Nhà xuất bản công an nhân dân; 2018.

[3]. Các Bộ luật; Luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành có liên quan đến từng Chương của Học phần.


8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập được giao.

- Đạo đức khoa học:


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Pháp luật

- Giảng viên chính: Ngô Thị Hồng Ánh; Dương Thị Thùy Linh; Phạm Thị Huyền; Tống Thị Phương Thảo.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

TS. Ngô Thúy Hà

		Phó Trưởng bộ môn

ThS. Ngô Thị Hồng Ánh

		Nhóm Biên soạn 

ThS. Ngô Thị Hồng Ánh


ThS. Dương Thị Thùy Linh


ThS. Phạm Thị Huyền


ThS. Tống Thị Phương Thảo
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		    KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
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		            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Quản trị chất lượng.			

- Tên tiếng Anh: Quality Management.

- Mã học phần: FIM364

- Số tín chỉ: 3		 

- Các học phần học trước: Quản trị học.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 27 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		: 12 tiết

· Thảo luận, hoạt động theo nhóm	:   2 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Quản trị chất lượng là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm ba nội dung chính: những vấn đề chung về quản trị chất lượng (vị trí, vai trò, các nguyên tắc và phương pháp quản trị chất lượng); một số hệ thống quản trị chất lượng đang được sử dụng trong các doanh nghiệp hiện nay như ISO, TQM...; một số kỹ thuật và công cụ thống kê trong quản lý chất lượng và các công cụ đảm bảo, cải tiến chất lượng. Học phần giúp sinh viên có những hiểu biết và vận dụng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý họat động của doanh nghiệp một cách có hiệu quả. 




3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Một số kiến thức cơ bản về chất lượng và vai trò của chất lượng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp;

- Khái niệm, nội dung và các nguyên tắc quản trị chất lượng hiện đại; 

- Giới thiệu hệ thống quản trị chất lượng cơ bản như ISO, TQM;

- Một số công cụ tiêu chuẩn hóa và đo lường chất lượng; 

- Bản chất của chi phí chất lượng;

- Một số kiến thức cơ bản để đảm bảo và cải tiến chất lượng trong tổ chức.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng làm việc theo nhóm;

- Sử dụng được các công cụ kiểm soát chất lượng để cải tiến năng suất và chất lượng công việc; 

- Vận dụng kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản trị chất lượng nhằm đảm bảo cải tiến liên tục các quá trình cụ thể của một tổ chức.

		CĐR 2.2



		G3

		- Sinh viên có ý thức trong việc nâng cao chất lượng công việc cũng như hoạt động của bản thân.

		CĐR 2.3







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Nhớ được các khái niệm về chất lượng sản phẩm cũng như biết được vai trò của chất lượng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp;

		I

(Giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được khái niệm, nội dung và các nguyên tắc quản trị chất lượng hiện đại; 

		T

(Giảng)



		

		G1.3

		Biết các hệ thống quản trị chất lượng cơ bản như ISO, TQM;

		I

(Giới thiệu)



		

		G1.4

		Biết được bản chất của chi phí chất lượng và tính toán được chi phí chất lượng;

		U

(Ứng dụng)



		

		G1.5

		Biết được một số kiến thức đảm bảo và cải tiến chất lượng trong tổ chức.

		T

(Giảng)



		G2

		G2.1

		Xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm;

		U

(Ứng dụng)



		

		G2.2

		Sử dụng được các công cụ kiểm soát chất lượng để cải tiến năng suất và chất lượng công việc; 

		U

(Ứng dụng)



		

		G2.3

		Vận dụng kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản trị chất lượng nhằm đảm bảo cải tiến liên tục các quá trình cụ thể của một tổ chức;

		U

(Ứng dụng)



		G3

		G3

		Sinh viên có ý thức trong việc nâng cao chất lượng công việc cũng như hoạt động của bản thân, nhằm đạt mục tiêu đã đề ra và hạn chế sự sai sót.

		I

(Giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về chất lượng và quản trị chất lượng

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

		15



		Tự luận

		Tính toán được chi phí chất lượng; Các công cụ kiểm soát chất lượng

		Tuần 9

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4

G1.5

G2.2

		15



		Bài tập về nhà

		Các công cụ thống kê trong quản trị chất lượng

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		50







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR 
học phần



		1-2

		Chương 1: Một số vấn đề chung về quản trị chất lượng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Vị trí của chất lượng và tình hình quản lý chất lượng trong xu thế cạnh tranh

1.2. Chất lượng sản phẩm

1.3. Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm

1.4. Các yếu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

- Nội dung bài tập: Lấy ví dụ về 01 sản phẩm cụ thể và phân tích các yếu tố cấu thành chất lượng của sản phẩm đó.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Tìm tài liệu về vai trò của chất lượng đối với các doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G2.1

G3



		3

		Chương 2: Quản trị chất lượng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Khái niệm và vai trò của quản trị chất lượng

2.2. Các nguyên tắc và chức năng cơ bản của quản trị chất lượng

2.4. Các phương pháp quản trị chất lượng

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2

G2.1

G3



		4

		Chương 3: Hệ thống quản trị chất lượng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Khái quát về hệ thống quản trị chất lượng

3.2. Một số hệ thống quản trị chất lượng hiện đại

3.3. Xây dựng hệ thống quản trị chất lượng

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Tìm tài liệu về các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3, G2.1

G3



		5

		Hướng dẫn bài tập

Kiểm tra quá trình 1

		G1.1, G1.2, G1.3, G3



		6

		Chương 4: Tiêu chuẩn hóa và Đo lường chất lượng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Tiêu chuẩn hóa

4.2. Đo lường chất lượng

- Nội dung thảo luận: Phân tích tác động tích cực và tiêu cực của hài hòa tiêu chuẩn quốc tế với phát triển kinh tế xã hội của nước ta.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Tìm một doanh nghiệp cụ thể và cho biết các đối tượng mà tổ chức này có thể tiêu chuẩn hóa là gì?

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.5, G2.1, G3



		7-8

		Chương 5: Chi phí chất lượng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Sự ra đời và bản chất của chi phí chất lượng

5.2. Mô hình chi phí chất lượng

5.3. Quản lý chi phí chất lượng

5.4. Một số chỉ tiêu chi phí chất lượng

- Nội dung bài tập: Tính toán chi phí chất lượng.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Tìm tài liệu về vai trò của chi phí chất lượng đối với doanh nghiệp

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

Kiểm tra quá trình 2

		G1.4, G2.1

G2.3, G3



		10- 13

		Chương 6: Các công cụ thống kê trong quản trị chất lượng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Bản chất và lợi ích của kiểm soát chất lượng bằng công cụ thống kê

6.2. Các công cụ thống kê trong kiểm soát quá trình

- Nội dung bài tập: Áp dụng các công cụ thống kê (sơ đồ lưu trình, phiếu kiểm tra, biểu đồ pareto, biểu đồ xương cá, biểu đồ phân tán, biểu đồ tần suất, biểu đồ kiểm soát) trong quản lý chất lượng.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.5, G2.2, G2.3, G3



		14-15

		Chương 7: Đảm bảo và cải tiến chất lượng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Đảm bảo chất lượng

7.2. Cải tiến chất lượng

- Nội dung bài tập: Vận dụng 5S và Kaizen trong tình huống cụ thể

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà.

Hướng dẫn ôn tập

		G1.5, G2.1

G2.3, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. TS. Đặng Ngọc Cự, GS.TS Nguyễn Đình Phan; Giáo trình Quản trị chất lượng; NXB Đại học Kinh tế quốc dân; 2012;

[2]. Nguyễn Đình Phan; Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức; NXB Đại học Kinh tế quốc dân; 2005;

7.2. Sách tham khảo: 

[3]. TS. Tạ Thị Kiều An, Giáo trình Quản lý chất lượng; NXB Thống kê; 2013;

[4]. Nguyễn Đình Toàn; Giáo trình Quản lý chất lượng; Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 2005;

[5]. Đặng Đình Cung; Bảy công cụ quản lý chất lượng; Nhà xuất bản trẻ; 2002;

[6]. David L. Goetsch, Stanley Davis; Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality: International Edition; 8/E.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị không đủ điều kiện dự thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường;

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

[bookmark: _GoBack]- Giảng viên chính: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, ThS. Phạm Thị Minh Khuyên, Đặng Ngọc Huyền Trang
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Quản lý dự án				

- Tên tiếng Anh: Project Management

- Mã học phần: FIM361

- Số tín chỉ: 4			 

- Các học phần học trước: Quản trị học, Marketing căn bản, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			:   30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   10 tiết

· Thảo luận/hoạt động theo nhóm	:   12 tiết

· Thực hành, thực tập			:     0 tiết

· Tự học			: 120 tiết 

· Kiểm tra			:     4 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:     4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa KTCN/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp



2. Mô tả tóm tắt học phần 

Quản lý dự án là học phần bắt buộc trong khối kiến thức chuyên ngành quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung: khái quát về dự án và đặc điểm, vai trò của dự án; lựa chọn dự án và quản lý danh mục dự án của doanh nghiệp; lập các kế hoạch dự án (phạm vi, tiến độ, tài chính,...); thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện dự án. Học phần giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn một cách toàn diện về dự án – công cụ triển khai chiến lược kinh doanh phổ biến trong nền kinh tế hiện nay đồng thời trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể hòa nhập với phương thức làm việc này sau khi ra trường.

3. Mục tiêu học phần

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức tổng quan về dự án;

- Một số phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án;

- Một số kiến thức cơ bản về quản lý tổng thể dự án;

- Kiến thức nền tảng về hoạch định dự án (phân tách công việc, lập kế hoạch thời gian, ngân sách, nguồn lực);

- Kiến thức nền tảng về kiểm soát dự án (phạm vi, tiến độ, chi phí);

- Một số kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, kết thúc dự án.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng sử dụng một số chỉ tiêu tài chính và phi tài chính để đánh giá và lựa chọn dự án;

- Kỹ năng hoạch định dự án (phân tách công việc; vẽ sơ đồ Gantt, biểu đồ phụ tải nguồn lực…)

- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR 2.2



		G3

		- Thái độ tự tin, tích cực, nhanh chóng nắm bắt được công việc trong các dự án sau khi ra trường.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được số kiến thức tổng quan về dự án và quản trị dự án.

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Đánh giá được các dự án để đưa ra lựa chọn dựa trên các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính.

		U

(vận dụng)



		

		G1.3

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản về quản lý tổng thể dự án.

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.4

		Vận dụng được kiến thức về hoạch định dự án (phân tách công việc, lập kế hoạch thời gian, ngân sách, nguồn lực);

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Hiểu được kiến thức nền tảng về kiểm soát dự án (phạm vi, tiến độ, chi phí).

		T

(Giảng)



		

		G1.6

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, kết thúc dự án.

		T

(Giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng sử dụng chỉ tiêu tài chính và phi tài chính trong phân tích và đánh giá dự án.

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Xây dựng được các sơ đồ phân tách công việc, các biểu đồ quản lý tiến độ và nguồn lực dự án.

		U

(vận dụng)



		

		G2.3

		Xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Tự tin, tích cực, nhanh chóng nắm bắt được công việc trong các dự án sau khi ra trường.

		U

(vận dụng)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kiến thức tổng quan về dự án và quản trị dự án; Quản lý tổng thể dự án; phân tích và lựa chọn dự án.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

		15



		Tự luận

		Hoạch định dự án (phân tách công việc; lập kế hoạch tiến độ, nguồn lực).

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4

G2.2

		15



		Tự luận

		Xử lý tình huống thay đổi tiến độ dự án.

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1.4

G2.2

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần.

		Theo KH thi KTHP

		Câu hỏi, bài tập

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1 Khái niệm, đặc điểm và chu kỳ sống của dự án

1.2 Các chức năng của quản lý dự án

1.3 Nhà quản lý dự án

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị phần thảo luận bài tập tình huống và trình bày theo nhóm (4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G2.2

G3



		2-3-4

		Chương 2: Lựa chọn dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1 Quản lý danh mục dự án

2.2 Phân loại dự án

2.3 Tiêu chuẩn lựa chọn dự án

- Nội dung bài tập: Bài tập lựa chọn dự án;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;

- Hoàn thành bài tập lựa chọn dự án mà giảng viên giao;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2

G2.2

G3



		4-5

		Chương 3: Quản lý tổng thể dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1 Quản lý tổng thể và phát triển văn kiện dự án

3.2 Cơ cấu tổ chức dự án

3.3 Phát triển kế hoạch quản lý dự án

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối bài;

- Chuẩn bị phần thảo luận bài tập tình huống và trình bày theo nhóm (4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3

G2.1

G2.2

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1

G1.2



		



6-7

8-9

10





		Chương 4: Hoạch định dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1 Xác định phạm vi dự án

4.2 Phân tách công việc dự án

4.3 Lập kế hoạch tiến độ dự án

4.4 Dự toán ngân sách dự án

- Nội dung bài tập: Bài tập phân tách công việc; bài tập vẽ sơ đồ Gantt và biểu đồ tiến độ; bài tập dự toán ngân sách;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;

- Hoàn thành bài tập liên hoàn về hoạch định dự án mà giảng viên giao (nhóm 4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.4

G2.3

 G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.4

G2.2



		11-12

		Chương 5: Kiểm soát dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1 Kiểm soát phạm vi dự án

5.2 Điều độ nguồn lực dự án

5.3 Kiểm soát tiến độ dự án 

5.4 Kiểm soát chi phí dự án

- Nội dung bài tập: Bài tập điều độ nguồn lực dự án;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;

- Hoàn thành bài tập tình huống về kiếm soát dự án mà giảng viên giao (nhóm 4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.5

G2.3

G3



		13

		Chương 6: Quản lý rủi ro dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1 Rủi ro trong dự án

6.2 Phân loại rủi ro

6.3 Tác dụng của quản lý rủi ro dự án 

6.4 Quá trình quản lý rủi ro

6.5 Các chiến lược đối phó rủi ro

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;

- Hoàn thành bài tập tình huống về quản lý rủi ro dự án mà giảng viên giao (nhóm 4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.6

G2.3

G3



		13-14

		Chương 7: Quản lý chất lượng dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1 Khái niệm và đặc điểm của quản lý chất lượng dự án

7.2 Ý nghĩa của quản lý chất lượng dự án

7.3 Lập kế hoạch chất lượng dự án 

7.4 Đảm bảo chất lượng dự án

7.5 Kiểm soát chất lượng dự án

7.6 Các công cụ quản lý chất lượng dự án

- Nội dung bài tập: không có;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 8.

		G1.6

G3



		14

		Chương 8: Kết thúc dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

8.1 Kết thúc dự án là gì?

8.2 Thời điểm kết thúc dự án

8.3 Quá trình kết thúc dự án

- Nội dung bài tập: không có;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương.

		G1.6

G3



		15

		Hướng dẫn ôn thi KTHP

		G1; G2





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS Từ Quang Phương; Giáo trình quản lý dự án; Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc dân; 2008.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Eric Verzuh; MBA trong tầm tay, chủ đề Quản lý dự án; NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh; 2008.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

[bookmark: _GoBack]- Giảng viên chính: Trần Thị Thu Huyền, Phạm Thị Minh Khuyên, Lương Thị Mai Uyên.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Phạm Thị Mai Yến

		Người biên soạn







ThS. Trần T. Thu Huyền
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN QUẢN LÝ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Quản lý sản xuất công nghiệp




- Tên tiếng Anh: Industrial Production Managers. 

- Mã học phần: FIM0324

- Số tín chỉ: 4


 


- Các học phần học trước: Quản trị học

- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:   38 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:   14 tiết


· Thảo luận

:   02 tiết


· Thực hành, thực tập

:   0 tiết


· Hoạt động theo nhóm

:   0 tiết


· Tự học

: 120 tiết 


· Kiểm tra

:   02 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:   04 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Quản lý sản xuất công nghiệp là học phần chuyên ngành của ngành Quản lý công nghiệp. Học phần bao gồm những nội dung chính: Dự báo nhu cầu, quản trị công suất, lập kế hoạch, tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp, quản trị dự trữ sản xuất hệ thống, cung cấp đúng thời hạn trong hệ thống sản xuất sản phẩm công nghiệp, xác định mối quan hệ chặt chẽ với các chức năng quản lý khác và cung cấp các công cụ, phương pháp điều độ sản xuất, kiểm soát hệ thống sản xuất…. Học phần sẽ giúp cho sinh viên nắm được phương pháp tổ chức và điều hành sản xuất trong doanh nghiệp.

3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu

		Mô tả


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1




		- Một số kiến thức cơ bản về sản xuất và xu hướng phát triển của quản lý sản xuất;


- Khái niệm, nội dung và các phương pháp dự báo;


- Khái niệm và mô hình quản trị dự trữ; 


- Khái niệm và phương pháp hoạch định tổng hợp và hoạch định nguyên vật liệu;


- Bố trí mặt bằng và điều độ sản xuất;


- Một số phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến.

		CĐR2.1



		G2

		· - Kỹ năng làm việc theo nhóm;


· - Kỹ năng tính toán và lựa chọn phương án sản xuất.

		CĐR2.2



		G3

		Sinh viên có thái độ nghiêm túc, học hỏi và có ý thức rèn luyện góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề và nhanh chóng nắm bắt được công việc tổ chức và điều hành công việc.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ


giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được khái niệm về sản xuất và xu hướng phát triển của quản trị sản xuất;

		I


(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được khái niệm, nội dung và các phương pháp dự báo;

		T


(giảng)



		

		G1.3

		Biết các mô hình quản trị dự trữ

		I


(giới thiệu)



		

		G1.4

		Hiểu bản chất của hoạch định tổng hợp

		U


(vận dụng)



		

		G1.5

		Hiểu bản chất của hoạch định nguyên vật liệu

		U


(vận dụng)



		

		G1.6

		Hiểu cách bố trí mặt bằng sản xuất

		U


(vận dụng)



		

		G1.7

		Biết cách sắp xếp, điều độ sản xuất

		T


(giảng)



		

		G1.8

		Hiểu bản chất của hoạch định năng lực sản xuất

		T


(giảng)



		

		G1.9

		Biết một số phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến hiện nay

		I


(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Xây dựng kỹ năng làm việc theo nhóm

		U


(vận dụng)



		

		G2.2

		Lựa chọn phương án sản xuất

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Sinh viên có thái độ nghiêm túc, học hỏi và có ý thức rèn luyện góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề và nhanh chóng nắm bắt được công việc tổ chức và điều hành công việc.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất; Dự báo trong quản trị sản xuất

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Tự luận

		Hoạch định tổng hợp; Hoạch định nguyên vật liệu

		Tuần 11

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Bài tập nộp

		Lựa chọn phương án sản xuất

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		50





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Tổng quan về quản lý sản xuất công nghiệp


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


1.1. Khái niệm và lịch sử hình thành quản lý sản xuất


1.2. Vai trò và chức năng của quản lý sản xuất


1.3. Xu hướng phát triển của quản lý sản xuất


- Nội dung thảo luận: Xây dựng mô hình thời gian về lịch sử phát triển của quản trị sản xuất


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi, hoàn thành các nhiệm vụ về nhà ở cuối chương;


- Tìm hiểu và phân tích đối tượng nghiên cứu của quản lý sản xuất.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1


G2


G3



		2-3

		Chương 2: Dự báo trong quản lý sản xuất


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1. Khái niệm và đặc điểm của dự báo


2.2. Các phương pháo dự báo


2.3. Đánh giá độ chính xác của dự báo và lựa chọn mô hình dự báo


- Nội dung bài tập: Tính toán, dự báo nhu cầu sản phẩm sản xuất.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Hoàn thành bài tập, nhiệm vụ về nhà;


- Tìm và đọc các nội dung kiến thức liên quan đến các loại dự báo và lựa chọn mô hình dự báo tại các doanh nghiệp;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1


G2


G3



		4-5

		Chương 3: Quản trị dự trữ


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


3.1. Tổng quan về quản trị dự trữ


3.2. Các mô hình quản trị dự trữ


3.3. Phân tích độ nhạy


3.4. Dự trữ bảo hiểm


- Nội dung bài tập: Xác định lượng đặt hàng tối ưu;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi, hoàn thành các nhiệm vụ về nhà ở cuối chương;


- Ôn tập, chuẩn bị kiểm tra quá trình lần 1;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.


Kiểm tra quá trình lần 1

		



		6-7

		Chương 4: Hoạch định tổng hợp


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


4.1. Tổng quan về hoạch định tổng hợp


4.2. Các phương pháp hoạch định tổng hợp


- Nội dung bài tập: Hoạch định tổng hợp theo các chiến lược đã học và lựa chọn phương án sản xuất.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1


G2


G3



		7-8

		Chương 5: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


5.1. Thực chất và mục tiêu của hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu


5.2. Xây dựng hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu


5.3. Xác định cỡ lô sản xuất


- Nội dung bài tập: Xác định sơ đồ cây sản phẩm và tính toán nhu cầu nguyên vật liệu.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1


G2


G3



		9-10

		Chương 6: Định vị doanh nghiệp và bố trí mặt bằng sản xuất


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


6.1. Định vị doanh nghiệp


6.2. Các phương pháp hỗ trợ định vị doanh nghiệp


6.3. Bố trí mặt bằng sản xuất


6.4. Thiết kế các phương pháp bố trí mặt bằng


- Nội dung bài tập: Định vị doanh nghiệp và Bố trí mặt bằng sản xuất.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Hoàn thành bài tập, bài thực hành, chuẩn bị nội dung, các mẫu biểu cho phần thực hành tại lớp, tham gia thực hành đầy đủ, tương tác nhóm và tương tác với giảng viên; 


- Đọc trước tài liệu và bài giảng của chương 7.

		G1


G2


G3



		11-12

		Kiểm tra quá trình lần 2


Chương 7: Hoạch định năng lực sản xuất


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


7.1. Hoạch định năng lực tổng thể MPS


7.2. Một số chiến lược trong hoạch định năng lực sản xuất


7.3. Các quyết định về năng lực sản xuất


7.4. Lựa chọn công suất và thiết bị


7.5. Đường cong kinh nghiệm


- Nội dung bài tập: Hoạch định năng lực sản xuất MPS


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Hoàn thành bài tập, bài thực hành, chuẩn bị nội dung, các mẫu biểu cho phần thực hành tại lớp, tham gia thực hành đầy đủ, tương tác nhóm và tương tác với giảng viên; 


- Đọc trước tài liệu và bài giảng của chương 8.

		G1


G2


G3



		13-14

		Chương 8: Điều độ sản xuất


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


8.1. Phương pháp sắp xếp thứ tự tối ưu trong sản xuất


8.2. Phương pháp phân công công việc cho các máy


8.3. Trường hợp chi phí phụ thuộc vào thứ tự chuyển đổi giữa 


- Nội dung bài tập: Phân công công việc cho các máy.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi, nhiệm vụ về nhà ở cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng của chương 9.

		G1


G2


G3



		14

		Chương 9: Giới thiệu một số phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


7.1. Công nghệ sản xuất tối ưu (OTP)


7.2. Phương pháp sản xuất đúng thời điểm (JIT)


7.3. Phương pháp Kanban

- Nội dung bài tập: Không.


· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi, nhiệm vụ về nhà ở cuối chương;


- Chuẩn bị các câu hỏi cần giải đáp vào tuần học cuối.

		G1


G2


G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1] Nguyễn Văn Nghiến, Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB Giáo dục; 2008;


[2] Trương Đoàn Thể, Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2007;


7.2. Sách tham khảo: 


[3] Trương Đức Lực, Nguyễn Đình Trung, Giáo trình Quản trị tác nghiệp, NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2015;


[4] Ths. Nguyễn Đình Trung, Bài tập Quản trị tác nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; 2011;


[6] Operation management: Strategy and analysis: Krajewsky, Ritzman –Pearson Education; 2002.

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng. 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Ngọc Huyền Trang.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn


TS. Phạm Thị Mai Yến

		Người biên soạn


ThS. Nguyễn T. Hồng Nhung


ThS. Đặng Ng Huyền Trang
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Quản trị chuỗi cung ứng

- Tên Tiếng Anh: Supply chain management

- Mã học phần: FIM393

- Số tín chỉ: 03 

- Các học phần học trước: Quản trị học, Marketing căn bản.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

▪ Giảng lý thuyết		: 30 tiết

▪ Hướng dẫn bài tập trên lớp	:   5 tiết

▪ Thảo luận/làm việc nhóm	:   6 tiết			 

▪ Tự học				: 90 tiết

▪ Kiểm tra			:   2 tiết

▪ Hướng dẫn ôn tập thi KTHP	:   2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Quản trị chuỗi cung ứng là học phần bắt buộc trong chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung: cấu trúc và hoạt động của chuỗi, vai trò, trách nhiệm cũng như ảnh hưởng của mỗi thành viên trong cơ cấu chi phí, giá trị và lợi nhuận của chuỗi; các hoạt động chính trong quản trị chuỗi (lập kế hoạch, tìm nguồn cung ứng, điều hành sản xuất và điều phối tiêu thụ sản phẩm, hệ thống thông tin và quá trình phối hợp, hợp tác hoạt động của chuỗi, phân tích đo lường hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng). Học phần giúp sinh viên nắm được bản chất và cấu trúc của chuỗi cung ứng trong mối quan hệ với các chức năng quản trị khác của doanh nghiệp.




3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Các khái niệm cơ bản trong trong quản trị chuỗi; cấu trúc; các hoạt động cơ bản và các thành viên của chuỗi;

- Các hoạt động trong mô hình hữu ích cho các hoạt động kinh doanh của công ty, tạo nên chuỗi cung ứng: Lập kế hoạch, quản lý tồn kho, tìm nguồn cung ứng;

- Các hoạt động sản xuất bao gồm thiết kế sản phẩm, điều độ sản xuất và quản lý nhà máy; lập kế hoạch phân phối sản phẩm;

- Các yếu tố chính gây ra các tác động “roi da” và sự vân hành của các tác động này đến hoạt động của doanh nghiệp. 

- Các phương pháp đo lường hiệu quả của các hoạt động của chuỗi cung ứng;    

- Quy trình các nội dung trong giai đoạn thiết kế, xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng;

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết tình huống quản trị chuỗi cung ứng;

Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một nhà kinh tế.

		CĐR2.3







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Biết và hiểu các khái niệm cơ bản trong trong quản trị chuỗi; cấu trúc; các hoạt động cơ bản và các thành viên của chuỗi;

		I

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Phân tích được các hoạt động trong mô hình hữu ích cho các hoạt động kinh doanh của công ty, tạo nên chuỗi cung ứng: Lập kế hoạch, quản lý tồn kho, tìm nguồn cung ứng;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu các hoạt động sản xuất bao gồm thiết kế sản phẩm, điều độ sản xuất và quản lý nhà máy; lập kế hoạch phân phối sản phẩm;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Hiểu được các yếu tố chính gây ra các tác động “roi da” và sự vân hành của các tác động này đến hoạt động của doanh nghiệp. Biết cách áp dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong chuỗi cung ứng;

		T

(giảng)



		

		G1.5

		Hiểu được các phương pháp đo lường hiệu quả của các hoạt động của chuỗi cung ứng;    

		T

(giảng)



		

		G1.6

		Biết quy trình các nội dung trong giai đoạn thiết kế, xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng;

		I

(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết các tình huống quản trị chuỗi cung ứng;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy kinh tế trong giải quyết vấn đề 

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Khái quát về chuỗi; Lập kế hoạch và quản lý nguồn cung cấp 

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

G2



		20



		Tự luận

		Sản xuất và phân phối trong chuỗi cung ứng; Công nghệ thông tin và chuỗi cung ứng

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3

G1.4

G2

G3

		20



		Tự luận

		Tìm hiểu về hoạt động quản trị chuỗi tại một DN

		Tuần 15

		Bài tập lớn

		G1; G2

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		40
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6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1, 2

		Chương 1: Khái quát chung về chuỗi cung ứng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Lịch sử phát triển các lý thuyết về chuỗi cung ứng

1.3. Cấu trúc chuỗi cung ứng

1.4. Phân loại chuỗi cung ứng

1.5. Các quyết định chính trong chuỗi cung ứng

- Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thảo luận Bài đọc thêm 01 (nhóm 2-3 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1



		3,4,5

		Chương 2: Lập kế hoạch và quản lý nguồn cung cấp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Các mô hình hoạt động chuỗi cung ứng

2.2. Dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng

2.3. Tính giá sản phẩm trong chuỗi cung ứng

2.4. Quản trị tồn kho

2.5. Tìm nguồn cung ứng

2.6. Tín dụng và các khoản phải thu

- Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp, bài tập dự báo nhu cầu và quản trị tồn kho;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thảo luận Bài đọc thêm 02, 03 (nhóm 2-3 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2; G2.1



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2;

G2



		6,7,8

		Chương 3: Sản xuất và phân phối trong chuỗi cung ứng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Thiết kế sản phẩm trong chuỗi cung ứng

3.2. Điều độ sản xuất

3.3. Quản lý nhà máy trong sản xuất

3.4. Quản lý đơn hàng

3.5. Kế hoạch phân phối sản phẩm

- Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp, bài tập xác định địa điểm đặt nhà máy và điểm phân phối;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thảo luận nhóm Bài đọc thêm 04 (nhóm 2-3 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3; G2.1



		9,10

		Chương 4: Công nghệ thông tin và chuỗi cung ứng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Vai trò của thông tin trong chuỗi cung ứng

4.2. Hiệu ứng “roi da”

4.3. Tích hợp chuỗi cung ứng

4.4. Hợp tác hoạch định, dự báo và cung cấp bổ sung

4.5. Hệ thống thông tin hỗ trợ chuỗi cung ứng

- Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị bài thảo luận Bài đọc thêm 05 (nhóm 2-3 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.4; G2



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.3; G1.4;

G2; G3



		11,12

		Chương 5: Đánh giá hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· Các nội dung lý thuyết

5.1. Các mô hình đo lường hiệu quả hoạt động

5.2. Mô hình tương quan thị trường chuỗi cung ứng

5.3. Mô hình đo lường hiệu quả SCOR

5.4. Mô hình thẻ điểm cân bằng

· Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp;

· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.5; G2;



		13, 14

		Chương 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· Các nội dung lý thuyết

6.1. Tổ chức dự án phát triển hệ thống chuỗi cung ứng

6.2. Các bước xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng

· Nội dung bài tập: trả lời ngắn, tự luận tổng hợp;

· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

· Chuẩn bị bài thảo luận nhóm về Bài đọc thêm 06 (nhóm 2-3 người);

		G1.5; G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập KTKTHP

		G1; G2; G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley; Supply chain management: A logistic perspective; South-Western College; 2013.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. TS. Nguyễn Thành Hiếu; Quản trị chuỗi cung ứng; NXB KTQD 2015;

[3]. David Simchi-Levi, Philip Kaminsky, and Edith Simchi-Levi; Designing and Managing the Supply Chain;  McGraw-Hill/Irwin; 2nd edition; 2002;

[4]. Chopra Sunil và Peter Meindl; Supply chain management: Strategy, planning and operation; Upper Saddle River; NJ: Prentice- Hall, Inc; 2007; 

[5]. Nguyễn Kim Anh; Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng; Trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh; 2007.

8. Quy định của học phần

	- Nhiệm vụ của sinh viên:

▪ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng; 

▪ Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

	- Đạo đức khoa học:

▪ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

▪ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường; 

▪ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp.

- Giảng viên chính: Phạm Thị Mai Yến, Phạm Thị Minh Khuyên.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Phạm Thị Mai Yến

		Nhóm Biên soạn





TS. Phạm Thị Mai Yến

Ths. Phạm Thị Minh Khuyên










ĐCCT Chuyên ngành Quản lý công nghiệp/24. Quản trị chiến lược.docx
		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN - ĐHTN

KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Quản trị chiến lược			

- Tên tiếng Anh: Strategy Management

- Mã học phần: FIM489

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Quản trị học, Marketing căn bản, 

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 24 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   6 tiết

· Thảo luận/hoạt động theo nhóm	:   8 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   4 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   3 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp



2. Mô tả tóm tắt học phần

Quản trị chiến lược là học phần bắt buộc trong khối khiến thức chuyên ngành quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung kiến thức về: khái quát về chiến lược, quá trình phát triển và mô hình quản trị chiến lược; phân tích môi trường vĩ mô và vi mô để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ của doanh nghiệp; phân tích và lựa chọn chiến lược thích hợp cho từng cấp chiến lược của doanh nghiệp (cấp doanh nghiệp, cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng); thực thi và điều chỉnh chiến lược. Học phần quản trị chiến lược trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy về xây dựng chiến lược và những cơ sở khoa học giúp sinh viên tìm kiếm các giải pháp giúp tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân đạt được mục tiêu mong muốn.

3. Mục tiêu học phần

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược;

- Nội dung và phương pháp phân tích môi trường kinh doanh; kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm và phương pháp xây dựng lợi thế cạnh tranh;

- Kiến thức cơ bản về các phương án chiến lược khác nhau của doanh nghiệp; phương pháp phân tích và lựa chọn chiến lược;

- Một số kiến thức cơ bản về thực thi và kiểm soát chiến lược.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng sử dụng các ma trận đánh giá môi trường kinh doanh;

- Kỹ năng sử dụng các mô hình phân tích và lựa chọn chiến lược;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR 2.2



		G3

		- Thái độ nghiêm túc trong đánh giá phân tích các yếu tố tác động của môi trường để lựa chọn định hướng và phương pháp phát triển công việc/sự nghiệp.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được số kiến thức tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược.

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Phân tích và chỉ ra được các đặc điểm của môi trường kinh doanh để xác định được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ của doanh nghiệp.

		U

(vận dụng)



		

		G1.3

		Hiểu và xác định được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

		T 

(Giảng)



		

		G1.4

		Nhớ, hiểu được nội dung và tình huống ứng dụng của những phương án chiến lược cơ bản.

		T 

(Giảng)



		

		G1.5

		Vận dụng các kỹ thuật phân tích và lựa chọn chiến lược.

		U

(vận dụng)



		

		G1.6

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về thực thi và kiểm soát chiến lược.

		T

(Giảng)



		G2

		G2.1

		Xây dựng được ma trận EFE và IFE cho doanh nghiệp.

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		 Vận dụng được ma trận SWOT, BCG, QSPM trong lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp.

		U

(vận dụng)



		

		G2.3

		Hoàn thiện kỹ năng làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Hiểu được rằng cần có thái độ nghiêm túc trong đánh giá phân tích các yếu tố tác động của môi trường để lựa chọn định hướng và phương pháp phát triển công việc/sự nghiệp.

		T

(Giảng)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kiến thức tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược; phân tích môi trường kinh doanh.

		Tuần 7

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

G2.1

		15



		Tự luận

		Đánh giá lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

		Tuần 10

		Bài tập nộp

		G1.3

		10



		Tự luận

		Các phương án chiến lược của doanh nghiệp; phân tích và lựa chọn chiến lược.

		Tuần 12

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4

G2.2

		15



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần.

		Theo KH thi KTHP

		[bookmark: _GoBack]Câu hỏi, bài tập

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1 Khái niệm, vai trò của chiến lược và quản trị chiến lược

1.2 Một số khái niệm quan trọng

1.3 Mô hình quản trị chiến lược

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị phần thảo luận bài tập tình huống để trình bày theo nhóm (4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G2.3

G3



		2-3

4-5

		Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1 Môi trường vĩ mô

2.2 Môi trường ngành

2.3 Môi trường nội bộ

- Nội dung bài tập: Bài tập phân tích môi trường kinh doanh;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;

- Hoàn thành bài tập phân tích môi trường kinh doanh của một doanh nghiệp mà giảng viên giao;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2

G2.1

G2.3

G3



		6-7

		Chương 3: Lợi thế cạnh tranh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1 Khái niệm và bản chất lợi thế cạnh tranh

3.2 Các khối tạo dựng lợi thế cạnh tranh

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối bài;

- Chuẩn bị phần thảo luận bài tập tình huống để trình bày theo nhóm (4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3

G2.1

G2.3

G3



		7

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2



		



8-9



		Chương 4: Các phương án chiến lược của doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

4.2 Chiến lược cấp doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;

- Chuẩn bị phần thảo luận về chiến lược cấp doanh nghiệp hoặc chiến lược cấp đơn vị kinh doanh mà một doanh nghiệp đã thực hiện (nhóm 4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.4

G2.3

G3



		10-11

		Chương 5: Phân tích và lựa chọn chiến lược

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1 Quy trình phân tích và lựa chọn chiến lược

5.2 Các mô hình phân tích chiến lược

- Nội dung bài tập: Bài tập phân tích chiến lược, bài tập lựa chọn chiến lược;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;

- Hoàn thành các bài tập tình huống về phân tích và lựa chọn chiến lược mà giảng viên giao (nhóm 4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.5

G2.2

G2.3

G3



		12

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.4; G1.5



		12-13

		Chương 6: Thực hiện chiến lược

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1 Bản chất và ý nghĩa của thực hiện chiến lược

6.2 Nội dung của thực hiện chiến lược

6.3 Các hoạt động hỗ trợ thực thi chiến lược

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;

- Hoàn thành bài tập tình huống về quản lý rủi ro dự án mà giảng viên giao (nhóm 4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.6

G2.3

G3



		14

		Chương 7: Kiểm soát chiến lược

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1 Khái niệm và bản chất kiểm soát chiến lược

7.2 Các hệ thống kiểm soát chiến lược

- Nội dung bài tập: không có;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài.

		G1.6

G2.3

G3



		15

		Hướng dẫn ôn thi KTHP

		G1; G2







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS. Ngô Kim Thanh; Giáo trình Quản trị chiến lược; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân; 2011.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Fred R. David; Strategic Management - A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases, 14th Edition; Prentice Hall; 2012. 

[3]. PGS. TS. Lê Thế Giới và TS. Nguyễn Thanh Liêm; Quản trị chiến lược; NXB Thống kê; năm 2009.



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

- Giảng viên chính: Trần Thị Thu Huyền, Phạm Thị Minh Khuyên, Ma Thế Ngàn.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Phạm Thị Mai Yến

		Người biên soạn







ThS. Trần T. Thu Huyền 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Quản lý công nghệ			

- Tên tiếng Anh: Technology Management

-Mã học phần: FIM 362

- Số tín chỉ: 2			 

- Các học phần học trước: Quản trị học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Giảng lý thuyết			: 17 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 01 tiết

· Thảo luận				: 04 tiết

· Thực hành, thực tập		: 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:  2 tiết

· Tự học				:  90 tiết

· Kiểm tra				:  04 tiết

· Hướng dẫn ôn thi kết thúc HP	:  02 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Quản lý công nghệ là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức chuyên ngành dành cho sinh viên của ngành Quản lý công nghiệp. Học phần bao gồm các nội dung: hoạch định và đánh giá công nghệ, lựa chọn và chuyển giao công nghệ; đổi mới và nâng cao năng lực công nghệ của tổ chức. Học phần sẽ giúp người học nắm được thành phần, vai trò của công nghệ, mục tiêu của quản lý công nghệ cấp cơ sở, cấp ngành và cấp quốc gia và các hoạt động cụ thể để quản lý công nghệ trong một tổ chức. 




3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		-Nắm được kiến thức chung về công nghệ và quản lý công nghệ

- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường công nghệ

- Nắm được quá trình đánh giá công nghệ

- Nắm được phương pháp lựa chọn công nghệ thích hợp

- Hiểu được tác dụng và mục đích của đổi mới công nghệ đối với mỗi doanh nghiệp

- Nắm được các chỉ tiêu đánh giá năng lực công nghệ và biện pháp nâng cao năng lực công nghệ

- Hiểu được yêu cầu và quy trình chuyển giao công nghệ

		CĐR2.1



		G2

		-Kỹ năng tìm hiểu, đánh giá công nghệ

- Kỹ năng quản lý hoạt động công nghệ của doanh nghiệp

		CĐR2.2



		G3

		Chủ động, nghiêm túc giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý công nghệ

		CĐR2.3







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nắm được kiến thức chung về công nghệ và quản lý công nghệ

		T

(giảng)



		

		G1.2

		Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường công nghệ

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Nắm được quá trình đánh giá công nghệ

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Nắm được phương pháp lựa chọn công nghệ thích hợp

		T

(giảng)



		

		G1.5

		Hiểu được tác dụng và mục đích của đổi mới công nghệ đối với mỗi doanh nghiệp

		T

(giảng)



		

		G1.6

		Nắm được các chỉ tiêu đánh giá năng lực công nghệ và biện pháp nâng cao năng lực công nghệ

		T

(giảng)



		

		G1.7

		Hiểu được yêu cầu và quy trình chuyển giao công nghệ

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Kỹ năng tìm hiểu, đánh giá công nghệ

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Kỹ năng quản lý hoạt động công nghệ của doanh nghiệp

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Chủ động, nghiêm túc giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý công nghệ

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		- Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường công nghệ

- Đánh giá công nghệ

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

G1.3



		20



		Tự luận

		- Lựa chọn và đổi mới công nghệ

- Đánh giá công nghệ

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4

G1.5, G1.6

G2.1

G3

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo KH thi KTHP

		Câu hỏi, bài tập

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Cơ sở của quản lý công nghệ

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1.Khái niệm cơ bản về quản lý công nghệ 

1.2. Các đặc trưng của công nghệ 

1.3. Khái niệm về quản lý công nghệ

1.4. Công nghệ và phát triển kinh tế xã hội 

- Nội dung bài tập: không có

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi cuối chương.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G2.2

G3



		3

		Chương 2: Môi trường phát triển công nghệ

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1.Khái niệm

2.2. Cơ sở hạ tầng công nghệ 

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng

2.4. Phân tích môi trường công nghệ lao động

- Nội dung bài tập: Tìm hiểu môi trường công nghệ của các quốc gia

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm hiểu môi trường công nghệ của 1 quốc gia

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2

G2.1

G2.2

G3



		4

		Chương 3: Năng lực công nghệ

A.Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Khái niệm

3.2. Phân tích năng lực công nghệ

3.3. Biện pháp nâng cao năng lực công nghệ 

- Nội dung bài tập: Năng lực công nghệ của quốc gia

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3

G2.1

G2.2

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1, G1.2, G1.3,

G2.2

G3



		6-7











		Chương 4: Hoạch định và đánh giá công nghệ 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

-Các nội dung lý thuyết

4.1. Hoạch định chiến lược công nghệ 

4.2. Đánh giá công nghệ 

- Nội dung bài tập: Đánh giá 1 công nghệ cụ thể

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

-Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối chương.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.4

G2.1

G2.2

G3



		8

		Chương 5: Lựa chọn công nghệ

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Công nghệ thích hợp

5.2. Phương pháp lựa chọn công nghệ 

- Nội dung bài tập: không

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối chương.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.5

G2.1

G2.2

G3



		9-11

		Chương 6: Đổi mới công nghệ 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Khái niệm và vai trò

6.2. Quy trình đổi mới công nghệ

6.3. Quản lý đổi mới công nghệ

- Nội dung bài tập: 

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối chương.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.6

G2.1

G2.2

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2



		G1, G2, G3



		12-13

		Chương 7: Chuyển giao công nghệ 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Khái niệm và yêu cầu

7.2. Qúa trình chuyển giao công nghệ 

- Nội dung bài tập: 

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối chương.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 8.

		G1.7

G2.1, G2.2

G3



		14

		Chương 8: Quản lý công nghệ 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

8.1. Khái niệm, vai trò và chức năng

8.2. Đổi mới hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ 

- Nội dung bài tập: 

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Tìm hiểu hoạt động đổi mới công nghệ của 1 ngành

- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối chương.

		G1.8

G2.1, G2.2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]; Giáo trình Quản lý Công nghệ; Trường ĐH Kinh tế quốc dân; NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2013.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]; Margaret A.White, Garry D.Bruton; The Management of Technology and Innovation; South – Western Centage Learning; 2010.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

- Giảng viên chính: Trần Thị Thu Huyền, Phạm Thị Minh Khuyên, Bùi Thị Phương Hồng, Nguyễn Thị Hồng Nhung 

10. Phê duyệt 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Phạm Thị Mai  Yến

		Biên soạn







[bookmark: _GoBack]TS. Vũ Hồng Vân
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		TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CN


KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP


BỘ MÔN QUẢN TRỊ DN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Định mức lao động






- Tên tiếng Anh: 


- Mã học phần: FIM


- Số tín chỉ: 2


 


- Các học phần học trước: Quản trị học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết


: 14 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:  2 tiết


· Thảo luận


:  4 tiết


· Thực hành, thực tập


:  0 tiết


· Hoạt động theo nhóm (thảo luận)
:  4 tiết


· Tự học


: 60 tiết 


· Kiểm tra


:  4 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP
:  2 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp


2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Định mức lao động là học phần bắt buộc dành cho sinh viên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung: Phân công và hiệp tác lao động, Tổ chức và phục vụ nơi làm việc và Định mức lao động. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm bắt được các công cụ và phương pháp xây dựng định mức lao động cho mỗi công việc và tổ chức khoa học các hoạt động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động.

3. Mục tiêu học phần 


		Mục tiêu

		Mô tả


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1




		- Cách thức phân loại hao phí thời gian làm việc


- Nắm bắt các phương pháp khảo sát thời gian làm việc


- Nắm được các hình thức phân công lao động


- Nắm được các hình thức hiệp tác lao động


- Cách thức tổ chức và phục vụ nơi làm việc


- Cải thiện điều kiện và xây dựng chế độ làm việc hợp lý


- Các phương pháp định mức lao động và áp dụng vào thưc tế

		CĐR 2.1



		G2

		Kỹ năng xây dựng định mức lao động, phương thức tổ chức lao động hiệu quả tại nơi làm việc.

		CĐR 2.2



		G3

		Nghiêm túc, cẩn thận trong việc xây dựng và áp dụng định mức lao động

		CĐR 2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ


giảng dạy



		G1

		G1.1

		Phân loại được các hao phí thời gian làm việc và phương pháp khảo sát thời gian làm việc

		T


(giảng)



		

		G1.2

		Nắm được các hình thức phân công lao động và hiệp tác lao động

		T


(giảng)



		

		G1.3

		Nắm được cách thức tổ chức và phục vụ nơi làm việc; cải thiện điều kiện và xây dựng chế độ làm việc hợp lý

		T


(giảng)



		

		G1.4

		Nắm được các phương pháp định mức lao động và áp dụng vào thưc tế

		T


(giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xây dựng định mức lao động

		U


(vận dụng)



		

		G2.2

		Biết các phương thức tổ chức lao động hiệu quả tại nơi làm việc

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Nghiêm túc, cẩn thận trong việc xây dựng và áp dụng định mức lao động

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		- Phân loại hao phí thời gian lao động


- Phân công và hiệp tác lao động

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2




		20



		Tự luận

		- Tổ chức và phục vụ nơi làm việc.


- Phương pháp và tổ chức thực hiện định mức lao động.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3


G1.4


G2.1


G3

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Câu hỏi, bài tập

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-3

		Chương 1: Tổng quan về tổ chức và định mức lao động


A.Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


1.1.Các khái niệm cơ bản


1.2. Nội dung và nguyên tắc của định mức lao động


1.3. Sự hình thành và phát triển của định mức lao động


1.4. Phân loại hao phí thời gian làm việc


1.5. Các phương pháp khảo sát thời gian làm việc


- Nội dung bài tập: bài tập xác định thời gian hao phí;


- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Khảo sát hao phí thời gian của một công việc cụ thể. 


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1


G2.2


G3



		3-4

		Chương 2: Phân công và hiệp tác lao động


A.Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1.Khái niệm và ý nghĩa phân công lao động


2.2. Nội dung và yêu cầu phân công lao động


2.3. Các hình thức phân công lao động


2.4. Khái niệm, ý nghĩa và các hình thức hiệp tác lao động


2.5. Hoàn thiện phân công và hiệp tác trong lao động


- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống về phân công và hợp tác lao động;


- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Giải quyết các bài tập tình huống liên quan;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2


G2.2



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1, G1.2



		6-8

		Chương 3: Tổ chức và phục vụ nơi làm việc


A.Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

3.1.Thiết kế, trang bị và bố trí nơi làm việc


3.2. Phục vụ nơi làm việc


3.3. Cải thiện điều kiện lao động


3.4. Xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý


- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống về xây dựng nội quy về thời gian lao động


- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3


G2.1


G2.2


G3



		8-14


10

		Chương 4: Định mức lao động


A.Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

4.1.Mức lao động và các dạng mức lao động


4.2. Ý nghĩa, tác dụng và nội dung của định mức kỹ thuật lao động


4.3. Các phương pháp định mức lao động


4.4. Kết cấu mức kỹ thuật thời gian


4.5. Tổ chức thực hiện công tác định mức lao động trong doanh nghiệp


4.6. Định mức lao động một số công việc cụ thể trong sản xuất


Kiểm tra quá trình lần 2


-Nội dung bài tập: Bài tập định mức lao động;

- Phương pháp giảng dạy chính: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối chương.


- Xây dựng định mức lao động của một số công việc.

		G1.4


G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. PGS. TS Vũ Thị Mai; TS. Vũ Thị Uyên - Giáo trình Tổ chức và định mức lao động; NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2016;


8. Quy định của học phần


-Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.


-Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


-Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp


- Giảng viên chính: Trần Thị Thu Huyền, Đặng Ngọc Huyền Trang, Bùi Thị Phương Hồng, 

10. Phê duyệt 


		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn


TS. Phạm Thị Mai  Yến

		Biên soạn


ThS. Vũ Hồng Vân
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KINH TẾ  CÔNG NGHIỆP

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kinh tế Công nghiệp 





- Tên tiếng Anh: Industrial Economy

- Mã học phần: FIM367

- Số tín chỉ: 3


 


- Các học phần học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


+ Giảng lý thuyết


: 22 tiết


+ Hướng dẫn bài tập trên lớp

: 4 tiết


+ Thảo luận, hoạt động theo nhóm 
: 13 tiết


+ Thực hành, thực tập


: 0 tiết


+ Tự học


: 90 tiết 


+ Kiểm tra


: 4 tiết


+ Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

: 2 tiết


    - Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Kinh tế công nghiệp là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung cơ bản về ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp Việt Nam nói riêng (phân loại, quy mô, sự phân bổ, vai trò của ngành công nghiệp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chiến lược phát triển của ngành và các tiểu ngành, các nguyên tắc tổ chức sản xuất của ngành…) và sự quản lý ở tầm vĩ mô của Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành . Học phần sẽ giúp sinh viên hiểu biết hơn về vấn đề kinh tế xã hội cũng như được trang bị thêm các kiến thức và kỹ năng để hòa nhập và phát triển tỏng môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

3. Mục tiêu học phần (Course objective)


		Mục tiêu




		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Hiểu những kiến thức cơ bản về sản xuất công nghiệp, biết được lịch sử phát triển của công nghiệp Việt Nam, cơ cấu và cách phân loại;

- Hiểu được vai trò của công nghệ đối với phát triển công nghiệp, những vấn đề trong đánh giá và chuyển giao công nghệ trong công nghiệp;

- Hiểu được vai trò của quan hệ kinh tế quốc tế trong công nghiệp và nội dung của quan hệ kinh tế quốc tế trong phát triển công nghiệp;

- Nắm được các nguyên tắc tổ chức sản xuất trong công nghiệp, tổ chức sản xuất công nghiệp trên lãnh thổ, tổ chức thị trường sản phẩm công nghiệp, nguyên liệu và đảm bảo nguyên liệu cho phát triển công nghiệp;

- Nắm được các chức năng và công cụ của quản lý nhà nước đối với công nghiệp.

		CĐR 2.1



		G2

		- Vận dụng các chỉ số phản ánh mức độ tập trung của ngành và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh công nghiệp.

		CĐR 2.2



		G3

		- Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một nhà kinh tế.

		CĐR 2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		-  Hiểu được thế nào là sản xuất công nghiệp, biết được lịch sử phát triển của công nghiệp Việt Nam, cơ cấu và cách phân loại.

		I

(giới thiệu)



		

		G1.2

		- Hiểu được vai trò của công nghệ đối với phát triển công nghiệp, những vấn đề trong đánh giá và chuyển giao công nghệ trong công nghiệp.

		T

(giảng)



		

		G1.3

		- Hiểu được vai trò của quan hệ kinh tế quốc tế trong công nghiệp và nội dung của quan hệ kinh tế quốc tế trong phát triển công nghiệp.

		T

(giảng)



		

		G1.4

		- Nắm được các nguyên tắc tổ chức sản xuất trong công nghiệp, tổ chức sản xuất công nghiệp trên lãnh thổ, tổ chức thị trường sản phẩm công nghiệp, nguyên liệu và đảm bảo nguyên liệu cho phát triển công nghiệp;

		I

(giới thiệu)



		

		G1.5

		- Nắm được các chức năng và công cụ của quản lý nhà nước đối với công nghiệp.

		I


(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		- Vận dựng và áp dụng các chỉ số phản ánh mức độ tập trung của ngành và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh công nghiệp.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy kinh tế trong giải quyết vấn đề. 

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Con đường phát triển và vai trò của công nghiệp, Chiến lược phát triển và cơ cấu công nghiệp, Hiệu quả kinh tế trong phát triển công nghiệp, Đổi mới và phát triển công nghệ trong công nghiệp, 

Quan hệ kinh tế quốc tế trong phát triển công nghiệp

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2


G1.3




		20



		Tự luận

		Phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường, Chuyên môn hóa và đa dạng hóa kinh doanh trong công nghiệp, Tập trung hóa và quy mô doanh nghiệp công nghiệp

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4


G2

G3

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1 Những khái niệm cơ bản về công nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


1.1 Công nghiệp


1.2 Cơ cấu công nghiệp


1.3 Chiến lược phát triển công nghiệp


· Nội dung bài tập: Không có;

· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;


· Chuẩn bị bài thảo luận nhóm về Bài đọc thêm 01 (nhóm 2-3 người);


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1



		2

		Chương 2 Đổi mới công nghệ trong công nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


2.1 Bản chất, vai trò và phương hướng đổi mới công nghệ trong công nghiệp


2.2 Đánh giá công nghệ trong công nghiệp


2.3 Những biện pháp thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ trong công nghiệp


· Nội dung bài tập: Không có;

· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;


· Thảo luận nhóm về Bài đọc thêm 02, 03 (nhóm 2-3 người);


Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2



		3

		Chương 3 Quan hệ kinh tế quốc tế trong phát triển công nghiệp 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


3.1  Bản chất và vai trò của quan hệ kinh tế quốc tế trong phát triển và sản xuất kinh doanh công nghiệp


3.2 Tổ chức xuất khẩu và nhập khẩu trong phát triển và sản xuất kinh doanh công nghiệp


3.3 Các chính sách thương mại quốc tế trong phát triển và sản xuất kinh doanh công nghiệp


3.4  Các loại hình kinh doanh thực hiện hợp tác, đầu tư quốc tế trong phát triển và

 HYPERLINK \l "_bookmark41"   sản xuất kinh doanh công nghiệp

· Nội dung bài tập: Không có;

· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;


· Thảo luận nhóm về Bài đọc thêm 04 (nhóm 2-3 người);


Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G 1.3



		4

		Chương 4 Phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


4.1 Khái niệm môi trường


4.2 Bản chất hệ thống của môi trường


4.3 Vai trò của môi trường đối với con người


4.4 Tác động của nền công nghiệp tới môi trường


4.5 Đánh giá chất lượng môi trường và hiệu quả của bảo vệ môi trường


4.6 Phương hướng và giải pháp phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường


· Nội dung bài tập: Không có;


· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;


· Thảo luận nhóm về Bài đọc thêm 05 (nhóm 2-3 người);


Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G2.1, G3



		5

		Chương 5 Tổ chức sản xuất kinh doanh công nghiệp 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


5.1 Đặc điểm của sản xuất công nghiệp


5.2 Các hình thức tổ chức sản xuất công nghiệp


5.3 Tạo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh công nghiệp


5.4 Các công cụ tài chính tiền tệ nhằm kiểm soát hoạt động và điều tiết thu nhập của doanh nghiệp


· Nội dung bài tập: Không có;


· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.4



		6

		Chương 6 Quản lý nhà nước đối với công nghiệp 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


6.1 Thực chất quản lý và các đặc trưng của quản lý Nhà nước đối với công nghiệp 


6.2 Sự cần thiết khách quan của quản lý Nhà nước đối với công nghiệp


6.3 Các chức năng quản lý Nhà nước đối với công nghiệp


6.4 Những nguyên tắc cơ bản của quản lý Nhà nước đối với công nghiệp


6.5 Hệ thống công cụ quản lý Nhà nước đối với công nghiệp


· Nội dung bài tập: Không có;


· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà.

		G1.5





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Nguyễn Đình Phan, Nguyễn Kế Tuấn; Giáo trình Kinh tế và quản lý công nghiệp; NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2007.


7.2. Sách tham khảo:


[2]. Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp; Phạm Ngọc Đăng; NXB Xây Dựng; 2008.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường. 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

· Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

· Giảng viên chính: Đặng Ngọc Huyền Trang, Trần Thị Thu Huyền.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Người Biên soạn



		TS. Ngô Thúy Hà

		TS. Phạm Thị Mai Yến

		Đặng Ngọc Huyền Trang
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN ĐỀ ÁN QUẢN LÝ DỰ ÁN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đề án Quản lý dự án				

- Tên tiếng Anh: Project Management Essay

- Mã học phần: FIM323

- Số tín chỉ: 1			 

- Các học phần học trước: Quản lý dự án

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			:   0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   0 tiết

· Thảo luận			:   0 tiết

· Thực hành, thực tập			: 60 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 30 tiết 

· Kiểm tra			:   0 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   0 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp.



2. Mô tả tóm tắt học phần

Đề án Quản lý dự án là học phần bắt buộc trong khối kiến thức chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung về: phân tích môi trường để đánh giá và lựa chọn dự án; phân tách các công việc của dự án và lập kế hoạch tiến độ, tài chính trên cơ sở phân tách đó. Học phần nhằm củng cố lại các kiến thức đã học về Quản lý dự án của sinh viên và trang bị thêm cho sinh viên những kỹ năng thực tế trong lập kế hoạch cho một dự án cũng như tạo cơ hội cho sinh viên rèn luyện kỹ năng sử dụng các phầm mềm ứng dụng trong quản lý dự án.



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kỹ năng sử dụng một số chỉ tiêu tài chính và phi tài chính để đánh giá và lựa chọn dự án;

- Kỹ năng hoạch định dự án (phân tách công việc; vẽ sơ đồ Gantt, biểu đồ phụ tải nguồn lực…);

Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR 2.2



		G2

		- Thái độ tự tin, tích cực, nhanh chóng nắm bắt được công việc trong các dự án sau khi ra trường.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng được kỹ năng sử dụng chỉ tiêu tài chính và phi tài chính trong phân tích và đánh giá dự án.

		U

(vận dụng)



		

		G1.2

		Xây dựng được các sơ đồ phân tách công việc, các biểu đồ quản lý tiến độ và nguồn lực dự án.

		U

(vận dụng)



		

		G1.3

		Xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G2

		G2

		Tự tin, tích cực, nhanh chóng nắm bắt được công việc trong các dự án sau khi ra trường.

		U

(vận dụng)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Phân tích và đánh giá dự án bằng các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính.

		Tuần 4

		Báo cáo

		G1.1

		10



		Vấn đáp

		Hoạch định dự án (phân tách công việc; lập kế hoạch tiến độ, nguồn lực).

		Tuần 10

		Báo cáo

		G1.2

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung đề án.

		Theo KH thi KTHP

		Báo cáo

		G1; G2

		80







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2-3

		1. Viết báo cáo tổng quan về dự án 

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Lựa chọn dự án theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn;

- Tìm hiểu thông tin, nghiên cứu thị trường, hành vi người tiêu dùng… để xây dựng báo cáo tổng quan, đánh giá tính khả thi của dự án.

		G1.3; 

G2



		4

		2. Thông qua báo cáo tổng quan

		G1.3; G2



		5-6

		3. Phân tách công việc của dự án

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Phân tách công việc của dự án theo quá trình hoặc thành phần, mức độ chi tiết đến công việc cấp 3 (dự án là công việc cấp 0);

- Trình bày kết quả phân tách dưới dạng sơ đồ cây.

		G1.2;

G1.3; 

G2



		7

		4. Lập kế hoạch tiến độ

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Xác định mối quan hệ giữa các công việc, trình bày theo dạng bảng;

- Chuyển mối quan hệ giữa các công việc thành sơ đồ PERT;

- Chuyển sơ đồ PERT sang sơ đồ GANTT.

		G1.2; 

G1.3;

G2



		8

		5. Lập kế hoạch ngân sách và nhân lực

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự toán ngân sách cho từng công việc của dự án;

- Tính toán tổng ngân sách của dự án, dự trù nguồn vốn đầu tư (Trình bày dạng bảng).

		G1.2; 

G1.3

G2



		9

		6. Đánh giá các chỉ tiêu tài chính của dự án

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dựa trên dự toán ngân sách và phân tích thị trường, dự báo dòng tiền vào và dòng tiền ra trong các năm của đời dự án;

- Tính toán các chỉ tiêu NPV và IRR dựa trên số liệu đã dự báo và đánh giá hiệu quả tài chính của dự án.

		G1.1; 

G1.3

G2



		10

		7. Thông qua báo cáo kế hoạch dự án

		G1.1; G1.2; G1.3 G2



		11-12

		8. Xây dựng phương án giải quyết tình huống đẩy nhanh tiến độ hoặc sự cố... do giảng viên giao

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Căn cứ vào tính huống do giảng viên hướng dẫn ra đề, nghiên cứu phương án điều chỉnh kế hoạch để hoàn thành dự án đúng hạn;

- Tính xác suất hoàn thành dự án trong tình huống đó.

		G1.2; 

G1.3;

G2



		13-14

		9. Hoàn thiện báo cáo của đề án

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tổng hợp các nội dung đã thực hiện và trình bày vào báo cáo theo đề cương đã được hướng dẫn;

- Hoàn thiện các nội dung, bổ sung nếu cần để đảm bảo chất lượng báo cáo.

		G1.1; 

G1.2; 

G1.3

G2



		15

		10. Nộp báo cáo đề án

Nhiệm vụ của sinh viên 

- In và nộp 02 bản báo cáo cho giảng viên hướng dẫn;

- Trong báo cáo đề án phải đính kèm kết quả đánh giá của hai lần thông qua trước đó.

		G1.1; 

G1.2;

G1.3;

 G2







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS Từ Quang Phương; Giáo trình quản lý dự án; Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc dân; 2008;

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Eric Verzuh; MBA trong tầm tay, chủ đề Quản lý dự án; NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh; 2008



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên: 

· Phải hoàn thành 100% nhiệm vụ mà giảng viên hướng dẫn giao đúng nội dung và thời hạn.

- Đạo đức khoa học:

· Các báo cáo nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc copy từ nguồn khác sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên không tham gia trong quá trình làm việc nhóm, có xác nhận của các thành viên trong nhóm sẽ không được tính kết quả học phần.

- Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

- Giảng viên chính: Trần Thị Thu Huyền, Phạm Thị Minh Khuyên, Lương Mai Uyên.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Phạm Thị Mai Yến

		Người biên soạn







ThS. Trần T. Thu Huyền
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN ĐỀ ÁN QUẢN LÝ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đề án Quản lý sản xuất công nghiệp				

- Tên tiếng Anh: Project of industrial  Production Management

- Mã học phần: FIM369

- Số tín chỉ: 1			 

- Các học phần học trước: Quản lý sản xuất công nghiệp

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			:   0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   0 tiết

· Thảo luận			:   0 tiết

· Thực hành, thực tập			: 60 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 30 tiết 

· Kiểm tra			:   0 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   0 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp.



2. Mô tả tóm tắt học phần

Đề án quản lý sản xuất công nghiệp là học phần chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung: Tìm hiểu quá trình sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp, đặc trưng sản phẩm và lựa chọn công nghệ, định vị doanh nghiệp, bố trí sản xuất trong doanh nghiệp. Học phần nhằm củng cố lại các kiến thức đã học về Quản lý sản xuất công nghiệp và trang bị thêm cho sinh viên những kỹ năng thực tế trong hoạch định tổng hợp, hoạch định nguyên vật liệu, điều độ sản xuất ...




3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Mô tả sản phẩm và quá trình sản xuất sản phẩm;

- Kỹ năng thu thập số liệu và kiểm soát được các phương pháp dự báo sản phẩm sản xuất;

- Xác định đúng và đủ các loại nguồn lực sản xuất trong doanh nghiệp nhằm tránh lãng phí;

- Xây dựng một lịch trình sản xuất cho doanh nghiệp;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR 2.2



		G2

		- Thái độ tự tin, tích cực, nhanh chóng nắm bắt được công việc trong các dự án sau khi ra trường.

		CĐR 2.3







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vẽ sơ đồ cây của sản phẩm và mô tả quá trình sản xuất 

		U

(Vận dụng)



		

		G1.2

		Vận dụng và kiểm soát được các phương pháp dự báo sản phẩm sản xuất;

		U

(Vận dụng)



		

		G1.3

		Xác định đúng và đủ các loại nguồn lực sản xuất trong doanh nghiệp nhằm tránh lãng phí;

		U

(Vận dụng)



		

		G1.4

		Xây dựng một lịch trình sản xuất cho doanh nghiệp.

		U

(Vận dụng)



		

		G1.5

		Xây dựng kỹ năng làm việc theo nhóm

		U

(Vận dụng)



		G2

		G2

		Tự tin, tích cực, nhanh chóng nắm bắt được công việc trong các dự án sau khi ra trường.

		U

(Vận dụng)







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		- Mô tả sản phẩm và quá trình sản xuất sản phẩm.

		Tuần 6

		Báo cáo

		G1.1

G1.2

		15



		Vấn đáp

		Hoạch định năng lực sản xuất.

		Tuần 11

		Báo cáo

		G1.3

G1.4

		15



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung đề án.

		Theo KH thi KTHP

		Báo cáo

		G1; G2

		70







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2-3

		1. Viết báo cáo tổng quan về đề án 

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Lựa chọn đề án theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn;

- Tìm hiểu thông tin, mô tả sản phẩm và nghiên cứu quá trình sản xuất sản phẩm.

		G1.1;

G2



		4-5-6

		2. Mô tả quy trình sản xuất

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Trình bày kết quả phân tách dưới dạng sơ đồ cây;

- Mô tả quy trình sơ bộ chế tạo sản phẩm và thời gia lắp ráp sản phẩm);

Báo cáo tiến độ lần 1

		G1.1;

G1.5;

G2



		7-8

		3. Dự báo nhu cầu sản phẩm sản xuất

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Thu thập số liệu và ứng dụng các phương pháp dự báo;

- Kiểm soát các phương pháp dự báo.

		G1.2;

G1.5;

G2



		9-10

		4. Hoạch định năng lực sản xuất

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Hoạch định năng lực sản xuất theo các chiến lược.

		G1.3;

G1.5;

G2



		11

		Báo cáo tiến độ lần 2

- Căn cứ vào tính huống do giảng viên hướng dẫn ra đề, nghiên cứu phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

		G1.3; G2



		12-13

		5. Lập kế hoạch nguyên vật liệu

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu.

		G1.4;

G1.5

G2



		14

		6. Hoàn thiện báo cáo của đề án

Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tổng hợp các nội dung đã thực hiện và trình bày vào báo cáo theo đề cương đã được hướng dẫn;

- Hoàn thiện các nội dung, bổ sung nếu cần để đảm bảo chất lượng báo cáo.

		G1; G2



		15

		7. Nộp báo cáo đề án

Nhiệm vụ của sinh viên 

- In và nộp 02 bản báo cáo cho giảng viên hướng dẫn;

- Trong báo cáo đề án phải đính kèm kết quả đánh giá của hai lần thông qua trước đó.

		G1; G2







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Nguyễn Văn Nghiến, Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB Giáo dục; 2008;

[2] Trương Đoàn Thể, Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp, NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2007;

7.2. Sách tham khảo: 

[3] Trương Đức Lực, Nguyễn Đình Trung, Giáo trình Quản trị tác nghiệp, NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2015;

[4] Ths. Nguyễn Đình Trung, Bài tập Quản trị tác nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; 2011;

[5]. TS Nguyễn Thanh Liêm; Quản trị sản xuất; NXB Tài chính; 2013;

 [6] Operation management: Strategy and analysis: Krajewsky, Ritzman –Pearson Education; 2002.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên: 

· Phải hoàn thành 100% nhiệm vụ mà giảng viên hướng dẫn giao đúng nội dung và thời hạn.

- Đạo đức khoa học:

· Các báo cáo nếu bị phát hiện là sao chép của nhau hoặc copy từ nguồn khác sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên không tham gia trong quá trình làm việc nhóm, có xác nhận của các thành viên trong nhóm sẽ không được tính kết quả học phần.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

[bookmark: _GoBack]- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Ngọc Huyền Trang, Trần Thị Thu Huyền, Phạm Thị Minh Khuyên, Bùi Thị Phương Hồng.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Phạm Thị Mai Yến

		Người biên soạn





ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

ThS. Đặng Ngọc Huyền Trang
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ HỢP ĐỒNG KINH DOANH

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh

- Tên tiếng Anh: Skill in editing administrative documents and business contracts

- Mã học phần: FIM0389

- Số tín chỉ:2




- Các học phần học trước: Pháp luật đại cương; Luật kinh doanh

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết


: 10 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

: 2 tiết


· Thảo luận


: 0 tiết


· Thực hành, thực tập


: 14 tiết


· Hoạt động theo nhóm


: 0 tiết


· Tự học


: 60 tiết 


· Kiểm tra


: 2 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

: 2 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Pháp luật

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và kỹ năng soạn thảo hợp đồng cơ bản, đặc biệt là trong kinh doanh. Học phần này nhằm giúp sinh viên hiểu biết về các loại văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh cũng như kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và một số hợp đồng kinh doanh, từ đó giúp ích cho sinh viên trong công việc và cuộc sống sau khi ra trường.

3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu




		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		Hiểu biết cơ bản về khái niệm, hình thức, chức năng của các loại văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh;


Hiểu được những nguyên tắc, yêu cầu và các kỹ năng cần thiết để soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh;

		CĐR 2.1



		G2

		Nhận diện được các văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh cũng như xác định được cách vận dụng trong từng trường hợp cụ thể.


Biết cách thức hạn chế rủi do trong đàm phán, soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng kinh doanh; 


Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính đáp ứng yêu cầu công việc trong tương lai;


Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh doanh trên phương diện lý luận cũng như trong thực tế để hoạt động đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh doanh hiệu quả;


Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;


Thu thập và xử lý thông tin; 

		CĐT 2.2



		G3

		Có thái độ tích cực trong công việc, có tính kỷ luật, tôn trọng nội quy nơi làm việc và có tinh thần chủ động, nhạy bén, linh hoạt trọng công việc được giao.

		CĐR 2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản về các văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh; 

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được khái niệm, hình thức của từng loại văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được chức năng của các loại văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Nhớ được những nguyên tắc, yêu cầu và kỹ năng cần thiết để soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh;

		I

(giảng)



		G2

		G2.1

		Biết hạn chế rủi ro trong đàm phán, soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng kinh doanh;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Biết soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, soạn thảo hợp đồng kinh doanh trên phương diện lý luận cũng như trong thực tế một cách hiệu quả;

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Có thái độ tích cực trong công việc, có tính kỷ luật, tôn trọng nội quy nơi làm việc và có tinh thần chủ động, nhạy bén, linh hoạt trọng công việc được giao.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Thực hành

		Soạn thảo được một số văn bản hành chính thông dụng.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2.2

		15



		Thực hành

		Soạn thảo được hợp đồng kinh doanh.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2

		15



		Bài tập 


về nhà

		Soạn thảo các văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh trong các tình huống cụ thể

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		Thực hành

		Toàn  bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Khái quát chung về văn bản hành chính thông dụng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại văn bản hành chính thông dụng

1.2. Chức năng của văn bản hành chính thông dụng

1.3. Những yêu cầu đối với văn bản hành chính thông dụng

- Nội dung bài tập: đặc điểm, hình thức, chức năng và các yêu cầu cụ thể đối với văn bản hành chính; 

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G1.2






		2

		Chương 2: Một số văn bản hành chính thông dụng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1 Biên bản

2.2 Công văn

2.3 Quyết định


2.4 Tờ trình

2.5 Báo cáo


2.6 Nội quy, quy chế


2.7 Đề án, kế hoạch công tác


- Nội dung thực hành: Nhận diện văn bản hành chính thông dụng trong các tình huống cụ thể. 

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.3



		3-7

5

		Chương 3: Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


3.1 Kỹ năng soạn thảo biên bản

3.2 Kỹ năng soạn thảo công văn


3.3 Kỹ năng soạn thảo quyết định

Kiểm tra quá trình lần 1

3.4 Kỹ năng soạn thảo tờ trình

3.5 Kỹ năng soạn thảo báo cáo

3.6 Kỹ năng soạn thảo nội quy, quy chế


3.7 Kỹ năng soạn thảo đề án, kế hoạch công tác

- Hướng dẫn bài tập trên lớp: Những nội dung về soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

- Nội dung thực hành: Soạn thảo các văn bản hành chính thông dụng đã được học trong từng trường hợp cụ thể.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và thực hành.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.4

G2.2


G1.1; G1.2; G1.4; G2.2



		8

		Chương 4: Tổng quan về đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

4.1 Khái quát chung về kỹ năng đám phán, soạn thảo hợp đồng trong hoạt động kinh doanh

4.2 Nguyên tắc, kiểu, hình thức và các giai đoạn đàm phán hợp đồng trong kinh doanh 

4.3 Khái quát chung về hợp đồng kinh doanh và yêu cầu của soạn thảo hợp đồng kinh doanh


- Nội dung bài tập: Nhận biết về hình thức hợp đồng kinh doanh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối bài;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.1; G1.2



		9



		Chương 5: Cách thức soạn thảo hợp đồng và phòng tránh rủi do trong hoạt động kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

5.1 Cách thức soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh 


5.2 Phòng tránh rủi ro trong soạn thảo hợp đồng kinh doanh


- Nội dung thực hành: Giải quyết tình huống đàm phán hợp đồng kinh doanh và nhận dạng hình thức hợp đồng kinh doanh; 

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và thực hành.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.4; G2.1



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G2.2; G3



		11-14

		Chương 6: Kỹ năng đàm phán, soạn thảo một số hợp đồng thông dụng trong hoạt động kinh doanh


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

6.1 Hợp đồng mua bán hàng hóa và một số hợp đồng khác trong lĩnh vực hàng hóa 


6.2 Hợp đồng Đại lý thương mại và một số hợp đồng khác trong lĩnh vực dịch vụ 


6.3 Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và một số hợp đồng khác trong lĩnh vực Đầu tư


- Nội dung thực hành: Soạn thảo các hợp đồng kinh doanh đã học theo từng tình huống cụ thể.

- Hướng dẫn bài tập trên lớp: Những nội dung về đàm phám và soạn thảo hợp đồng kinh doanh

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và thực hành.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;

- Chuẩn bị các câu hỏi cần được giải đáp.

		G2



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1] . Trường Đại học Luật Hà Nội; Giáo trình Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng; Nhà xuất bản Công an nhân dân; 2017.


[2]. Trường Đại học Luật Hà Nội; Giáo trình Một số hợp đồng đặc thù trong lĩnh vực thương mại và kỹ năng đàm phán soạn thảo; Nhà xuất bản Công an nhân dân; 2012.


7.2. Sách tham khảo: 


[1]. Trường Đại học Luật Hà Nội; Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật; Nhà xuất bản Công an nhân dân; 2016. 


[2]. Trường Đại học Luật Hà Nội; Giáo trình Luật Thương mại (Tập 1, tập 2); Nhà xuất bản Công an nhân dân; 2017.


[3] . Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 


[4]. Bộ luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam năm 2015.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Pháp luật

- Giảng viên chính: Ngô Thị Hồng Ánh, Dương Thị Thùy Linh, Phạm Thị Huyền, Tống Thị Phương Thảo.

10. Phê duyệt:

		

		

		





		Trưởng Khoa

TS. Ngô Thúy Hà

		Phó Trưởng bộ môn

Ths. Ngô Thị Hồng Ánh

		Nhóm Biên soạn

Ths. Ngô Thị Hồng Ánh


Ths. Phạm Thị Huyền


Ths. Dương Thị Thùy Linh


Ths. Tống Thị Phương Thảo
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN ĐẤU THẦU

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đấu thầu

- Tên Tiếng Anh: Procurement

- Mã học phần: FIM499

- Số tín chỉ: 02

- Các học phần học trước: Quản lý dự án

- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:



+ Giảng lý thuyết


: 17 tiết



+ Hướng dẫn bài tập trên lớp
: 3 tiết



+ Thảo luận / làm việc nhóm
: 6 tiết


:  



+ Tự học



: 90 tiết



+ Kiểm tra



: 2 tiết



+ Hướng dẫn
ôn tập thi KTHP
: 2 tiết

     - Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Đấu thầu là một trong những học phần tự chọn dành cho sinh viên ngành ngành quản lý công nghiệp, học phần bao gồm các nội dung: Cách thức lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ đấu thầu, lập hợp đồng đấu thầu và áp dụng các phương pháp đấu thầu trong các trường hợp khác nhau. Học phần này giúp sinh viên hiểu biết hơn về các vấn đề kinh tế xã hội cũng như trạng bị các kỹ năng về lập hồ sơ đấu thầu và cung cấp các kiến thức, nghiệp vụ đấu thầu và tư vấn đấu thầu.


3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu


(Goals)

		Mô tả (Goal description)


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1




		- Nắm được kiến thức cơ bản về đấu thầu;

- Biết được quy trình đấu thầu;


- Phương thức đấu thầu;


- Hình thức lựa chọn nhà thầu.

		CĐR 2.1



		G2

		- Soạn thảo hồ sơ mời thầu có chất lượng;


- Tổ chức đấu thầu;


- Đánh giá nhà thầu;Đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Đấu thầu qua mạng


- Làm việc nhóm.

		CĐR 2.2



		G3

		· Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một nhà kinh tế.

		CĐR 2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ


giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và nắm được một số kiến thức cơ bản về đấu thầu

		T 

(giảng)



		

		G1.2

		Hiểu được khái niệm và nắm được các hình thức lựa chọn nhà thầu

		T

 (giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về phương thức lựa chọn nhà thầu

		T 

(giảng)



		

		G1.4

		Hiểu và nắm được các hình thức lựa chọn nhà thầu

		T


(giảng)



		

		G1.5

		Hiểu và nắm được quá trình quản lý nhà nước với hoạt động đấu thầu

		I 

(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng lập kế hoạch đấu thầu

		U 


(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng quy trình thực hiện đấu thầu trong tình huống đấu thầu cụ thể

		U 


(vận dụng)



		

		G2.3

		Vận dụng quy trình đánh giá nhà thầu, hồ sơ dự thầu vào các tình huống cụ thể

		U 


(vận dụng)



		

		G2.4

		Vận dụng quy trình đấu thầu qua mạng vào các tình huống đấu thầu cụ thể

		U 


(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy kinh tế trong giải quyết vấn đề 

		I 

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		- Nắm được kiến thức cơ bản về đấu thầu;

- Biết được quy trình đấu thầu;


- Phương thức đấu thầu;


- Hình thức lựa chọn nhà thầu.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G 1.3

		20



		Tự luận

		- Soạn thảo hồ sơ mời thầu có chất lượng;


- Tổ chức đấu thầu;


- Đánh giá nhà thầu;


- Làm việc nhóm.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4


G1.5


G2

G3

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1, 2

		Chương 1. Tổng quan về đấu thầu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


1.1 Khái niệm và vai trò của đấu thầu 


1.2 Sự khác biệt giữa mua sắm của khu vực tư nhân và mua sắm công


1.3 Nguyên tắc đấu thầu


1.4 Gói thầu


1.5 Phương thức đấu thầu


  1.6 Hình thức đấu thầu


  1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu tại một quốc gia


· Nội dung bài tập: Không có


· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;


· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1; G2.1;



		3-4

		Chương 2. Kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


2.1 Dự án đầu tư và sự cần thiết phải lập kê hoạch đấu thầu của dự án đầu tư


2.2 Trình tự và nội dung lập kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư


2.3 Ví dụ minh họa


2.4 Bài tập tình huống


· Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;

· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;


· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2; G2.2



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		



		6-7

		Chương 3. Quy trình lựa chọn nhà thầu


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


3.1 Giới thiệu chung


3.2 Chuẩn bị đấu thầu


3.3 Tổ chức lựa chọn nhà thầu


3.4 Ký kết hợp đồng


3.5 Bài tập tình huống


· Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;

· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;


· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3


G2.1 G2.2


 G3



		8-9

		Chương 4. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu


B. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


4.1 Vai trò và yêu cầu đối với hồ sơ mời thầu


4.2 Trình tự chuẩn bị hồ sơ mời thầu


4.3 Nội dung hồ sơ mời thầu tư vấn


4.4 Nội dung hồ sơ mời thầu xây lắp


4.5 Nội dung hồ sơ mời thầu cung cấp hàng hóa


- Nội dung bài tập: Không có

· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;


· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3

G2.3


 G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		



		10-11

		Chương 5. Đánh giá hồ sơ dự thầu


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


5.1 Quy trình tổng quát đánh giá hồ sơ dự thầu


5.2 Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu dịch vụ tư vấn


5.3 Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp


5.4 Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu cung cấp hàng hóa


5.5 Bài tập tình huống


Nội dung bài tập: Bài tập tình huống

· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;


· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.4

G2.1


G2.2


 G3



		12-13

		Chương 6. Đấu thầu điện tử


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


6.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của đấu thầu điện tử


6.2 Hệ thống đấu thầu điện tử


6.3 Quy trình đầu thầu điện tử


6.4 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt đồng đấu thầu điện tử

- Nội dung bài tập: Lựa chọn các phương án, tự luận tổng hợp, phân tích giải quyết tình huống về phân tích các tình huống xảy ra trong đấu thầu.


· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

		G1


G2.4


G3



		14

		Chương 7. Một số vấn đề về quản lý hoạt động đấu thầu ở Việt Nam


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


7.1 Quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu


7.2 Vai trò của các nhà tài trọ quốc tế trong quản lý hoạt động đấu thầu tại Việt Nam


- Nội dung bài tập: Không có


· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

		G1


G2


G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập KTKTHP

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


Sách, giáo trình


[1] TS. Đinh Đào Ánh Thủy, Giáo trình đấu thầu, NXB ĐHKTQD, 2018

7.2. Sách tham khảo: 


[1] Luật Đấu thầu 2013;

[2] TS Phạm Văn Bốn; Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012.


[3] Nghị định 63/2014/NĐ-Chính phủ ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường. 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


· Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

· Giảng viên chính: Đặng Ngọc Huyền Trang, Trần Thị Thu Huyền, Lương Thị Mai Uyên.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Người Biên soạn



		TS. Ngô Thúy Hà

		TS. Phạm Thị Mai Yến

		Đặng Ngọc Huyền Trang
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tin học trong Quản lý dự án				

- Tên tiếng Anh: Computer Applications in Project Management

- Mã học phần: FIM4100

- Số tín chỉ: 2		 

- Các học phần học trước: Quản lý dự án; Kỹ thuật soạn theo văn bản và hợp đồng kinh doanh

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết				: 10 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp/Thảo luận	: 12 tiết

· Thực hành, thực tập				:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm				:   0 tiết

· Tự học				: 60 tiết 

· Kiểm tra				:   4 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP			:   4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Tin học trong quản lý dự án là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành quản lý công nghiệp. Học phần bao gồm các nội dung kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm trong quản lý dự án, giới thiệu việc ứng dụng EXCEL trong việc lập dự án, sử dụng các hàm trong EXCEL để tính toán các chỉ tiêu hiệu quả và 1 số ứng dụng của phần mềm Microsoft Project trong quản lý dự án nhằm trợ giúp công tác lập kế hoạch và quản lý dự án như xây dựng biểu đồ GANTT, sơ đồ mạng PERT/CPM và phân phối nguồn lực cho các công việc của dự án. Học phần này trang bị cho sinh viên những kỹ năng sử dụng tin học trong quản lý dự án thực tế.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Kiến thức về sử dụng các công cụ hỗ trợ (MS Excel và MS Project) cho việc lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dự án.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng sử dụng MS Excel trong lập các mẫu bảng biểu phục vụ cho quản lý dự án và tính toán các số liệu dự án (chỉ tiêu tài chính; thời gian thực hiện công việc);

Kỹ năng sử dụng MS Project trong quản lý dự án.

		CĐR 2.2



		G3

		- Thái độ tự tin, tích cực, nhanh chóng nắm bắt được công việc trong các dự án sau khi ra trường.

		CĐR 2.3







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số kiến thức về sử dụng các công cụ hỗ trợ (MS Excel và MS Project) cho việc lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát dự án.

		I

(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Sử dụng  được một số hàm thông dụng trong MS Excel để lập các mẫu bảng biểu phục vụ cho quản lý dự án và tính toán các số liệu dự án (chỉ tiêu tài chính; thời gian thực hiện công việc).

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Biết cách sử dụng MS Project trong quản lý dự án.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Tự tin, tích cực, nhanh chóng nắm bắt được công việc trong các dự án sau khi ra trường

		U

(vận dụng)







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Thực hành

		Sử dụng MS Excel trong quản lý dự án

		Tuần 5

		Bài KT quá trình

		G1.1

G2.1

		20



		Thực hành

		Sử dụng MS Project trong quản lý dự án

		Tuần 10

		Bài KT quá trình

		G1.1

G2.2

		20



		Thực hành

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo KH thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-4

		Chương 1: Sử dụng MS Excel trong quản lý dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1 MS Excel và các ứng dụng trong quản lý dự án

1.2 Các hàm Excel trong xây dựng lịch trình và quản lý tiến độ dự án

1.3 Các hàm Excel trong tính toán chỉ tiêu tài chính dự án.

- Nội dung bài tập: Bài tập xây dựng lịch trình dự án và tính toán các chỉ tiêu tài chính;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Thực hành lại toàn bộ các bài tập đã được hướng dẫn trên lớp;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1; G2.1; G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2.1



		6- 13













10

























		Chương 2: Sử dụng MS Project trong quản lý dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1 Tổng quan về MS Project

2.2  Thiết lập Project file

2.3 Khởi động dự án

2.4 Xây dựng lịch trình dự án

Kiểm tra quá trình lần 2

2.5 Quản lý tài nguyên dự án

2.6 Xác định chi phí dự án

- Nội dung bài tập: Bài tập thực hành khởi động dự án, xây dựng lịch trình, quản lý tài nguyên và xác định chi phí dự án;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Thực hành lại toàn bộ các bài tập đã được hướng dẫn trên lớp.

		G1; G2.2; G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn thi KTHP

		G1; G2.1; G2.2; G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1] Carl Chatfield, and Timothy Johnson; Microsoft Project 2013 Step by Step; Microsoft Press; 2013.

7.2. Sách tham khảo: 

[2] PGS. TS Từ Quang Phương; Giáo trình quản lý dự án; Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc dân, 2008.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài thực hành nếu bị phát hiện là sao chép (copy) của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép  và người cho sao chép. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp.

[bookmark: _GoBack]- Giảng viên chính: Trần Thị Thu Huyền, Lương Thị Mai Uyên.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Phạm Thị Mai Yến

		Người biên soạn







ThS. Trần Thị Thu Huyền
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI TRONG


DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Quản trị thương mại trong doanh nghiệp công nghiệp



- Tên tiếng Anh: Trade administration of industrial enterprises

- Mã học phần: FIM1401

- Số tín chỉ: 2


 


- Các học phần học trước: Không


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết


: 22 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:   2 tiết


· Thảo luận


:   2 tiết


· Thực hành, thực tập


:   0 tiết


· Hoạt động theo nhóm


:   0 tiết


· Tự học


: 60 tiết 


· Kiểm tra


:   2 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:   2 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Quản trị thương mại trong doanh nghiệp công nghiệp là một trong những học phần tự chọn ngành quản lý công nghiệp. Học phần bao gồm các nội dung: bản chất và nội dung chức năng thương mại của doanh nghiệp công nghiệp; quản trị hoạt động mua nguyên vật liệu; quản trị dự trữ nguyên vật liệu, hoạch định chương trình tiêu thụ hàng hoá; tổ chức quá trình tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này giúp sinh viên bổ sung kiến thức về hoạt động thương mại, từ đó dễ dàng thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau sau khi tốt nghiệp.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả 


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1




		- Nội dung và vị trí chức năng thương mại của DNCN, chính sách thương mại của DNCN;


- Vị trí và yêu cầu đối với hoạt động mua của doanh nghiệp, nắm vững hoạt động mua và quản trị mua nguyên vật liệu;

- Bản chất của hoạt động dự trữ, nắm vững nội dung các loại quản trị dự trữ;


- Thực chất và yêu cầu của hoạt động tiêu thụ trong DNCN. Nội dung, phương pháp và quy trình hoạch định chương trình tiêu thụ hàng hóa của DNCN;

- Tổ chức mạng lưới tiêu thụ hàng hóa; định giá và các chính sách giá tiêu thụ hàng hóa; các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa của DNCN;


- Tổ chức bộ máy thực hiện chức năng thương mại, quản trị nhân sự thương mại của DNCN.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề quản trị;


- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR 2.2



		G3

		- Có cách nhìn mạch lạc và tư duy kinh tế trong giải quyết vấn đề như một nhà quản trị.

		CĐR 2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ


giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và nắm vững nội dung và vị trí chức năng thương mại của DNCN, chính sách thương mại của DNCN;

		I 


(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu rõ  vị trí và yêu cầu đối với hoạt động mua của DN, nắm vững hoạt động mua và quản trị mua nguyên vật liệu;

		T


(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu bản chất của hoạt động dự trữ. Nắm vững nội dung các loại quản trị dự trữ;

		T


(giảng)



		

		G1.4

		Hiểu thực chất và yêu cầu của hoạt động tiêu thụ trong DNCN. Nắm vững nội dung, phương pháp và quy trình hoạch định chương trình tiêu thụ hàng hóa của DNCN;

		T


(giới thiệu)



		

		G1.5

		Hiểu và nắm vững tổ chức mạng lưới tiêu thụ hàng hóa; định giá và các chính sách giá tiêu thụ hàng hóa; các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa của DNCN;

		T


(giảng)



		

		G1.6

		Biết cách tổ chức bộ máy thực hiện chức năng thương mại, quản trị nhân sự thương mại của DNCN.

		T


(giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề quản trị;

		U


(vận dụng)



		

		G2.2

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm.

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Có cách nhìn mạch lạc và tư duy kinh tế trong giải quyết vấn đề như một nhà quản trị.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản hoạt động thương mại trong doanh nghiệp công nghiêp.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G1.3




		15



		Tự luận

		Các chức năng thương mại; các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa; tổ chức bộ máy thực hiện chức năng thương mại, quản trị nhân sự thương mại của DNCN.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4


G1.5


G1.6


G2.1




		15



		Bài tập nộp

		Quản trị mua hàng trong DNCN

		Tuần 15

		Bài tập lớn

		G1; G2; G3

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		50





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Bản chất và nội dung chức năng thương mại của doanh nghiệp công nghiệp


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


1.1. Nội dung và vị trí chức năng thương mại trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp.

1.2. Hiệu quả hoạt động thương mại của doanh nghiệp công nghiệp.


1.3. Chính sách thương mại của doanh nghiệp công nghiệp.


 - Nội dung bài tập: Không có;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1


G2.1

G3



		3 - 4

		Chương 2: Quản trị hoạt động  mua nguyên vật liệu của doanh nghiệp công nghiệp


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1. Vị trí và yêu cầu đối với hoạt động mua nguyên.

2.2. Hoạch định nhu cầu và tổ chức quá trình mua nguyên vật liệu.

2.3. Tổ chức quản trị mua nguyên vật liệu.

- Nội dung bài tập: Không có;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2


G2.1



		5

		Thảo luận


Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1, G1.2



		6 - 7

		Chương 3: Quản trị dự trữ nguyên vật liệu của doanh nghiệp công nghiệp


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

3.1. Khái quát về quản trị dự trữ.

3.2. Quản trị dự trữ và hiện vật.


3.3. Quản trị kinh tế dự trữ.

- Nội dung bài tập: Bài tập tính toán các loại chi phí liên quan đến dự trữ;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3


G2.1


G2.2


G3



		8-11



		Chương 4: Hoạch định chương trình tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp công nghiệp


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

4.1. Thực chất và yêu cầu với hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp công nghiệp.

4.2. Vị trí của chương trình tiêu thụ hàng hoá và các căn cứ hoạch định chương trình tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp công nghiệp.

4.3. Nội dung, phương pháp và quy trình hoạch định chương trình tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp công nghiệp.

- Nội dung bài tập: Phân tích thị trường tiêu thụ và khách hàng;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.4

G2.1

G3



		11

		- Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.3


G1.4


G2;G3



		12-13

		Chương 5: Tổ chức quá trình tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp công nghiệp


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

5.1. Tổ chức mạng lưới tiêu thụ của doanh nghiệp công nghiệp.

5.2. Định giá và các chính sách giá tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp công nghiệp.

5.3. Các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp công nghiệp.


5.4. Các điều kiện gia nhập và rời bỏ thị trường hàng hoá của doanh nghiệp công nghiệp.

- Nội dung bài tập: Phân tích điều kiện gia nhập hoặc rời bỏ thị trường;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;


- Nghiên cứu trước chương 6.

		G1.5


G2.1


G2.2

G3



		14

		Chương 6: Quản trị tổ chức và nhân sự thương mại của doanh nghiệp công nghiệp


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

6.1. Tổ chức bộ máy thực hiện chức năng thương mại của doanh nghiệp công nghiệp.

6.2. Nhân viên thương mại của doanh nghiệp công nghiệp.

6.3. Người phụ trách chức năng thương mại của doanh nghiệp công nghiệp.

- Nội dung bài tập: không có;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương.

		G1.5


G2.1

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

 [1]. Chủ biên GS.TS Nguyễn Kế Tuấn; Quản trị chức năng thương mại trong doanh nghiệp công nghiệp; NXB Thống Kê; Năm 2012.


7.2. Sách tham khảo:

[2]. GS.TS Phạm Vũ Luận; Quản trị doanh nghiệp thương mại; NXB Thống kê; Năm 2004.


[3]. GS.TS Nguyễn Hải Sản; Quản trị doanh nghiệp; NXB Thống kê; Năm 2001.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường. 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

· Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp


· Giảng viên chính: Phạm Thị Mai Yến, Phạm Thị Minh Khuyên.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn

TS. Phạm T Mai Yến

		Người Biên soạn

TS. Phạm T Mai Yến
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KINH DOANH QUỐC TẾ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kinh doanh Quốc tế				

- Tên tiếng Anh: International Business

- Mã học phần: FIM490

- Số tín chỉ: 2			 

- Các học phần học trước: Không

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 23 tiết

· Thảo luận			: 2 tiết

· Thực hành, thực tập			: 0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		: 2 tiết

· Tự học			: 60 tiết 

· Kiểm tra			: 2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP	: 1 tiết

	- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp.



2. Mô tả tóm tắt học phần 

Kinh doanh quốc tế là học phần tự chọn trong khối kiến thức chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung về: nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến việc xâm nhập thị trường toàn cầu, cách thức thiết lập các phương án kinh doanh, các phương thức hoạt động giao dịch và đầu tư thích hợp để có thể tăng lợi nhuận cũng như mang lại hiệu quả tối ưu từ việc mở rộng thị trường ngoài nước. Học phần này giúp sinh viên bổ sung kiến thức về hoạt động thương mại, từ đó dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc khác nhau sau khi tốt nghiệp.





3. Mục tiêu học phần  

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức cơ bản về kinh doanh quốc tế; vấn đề toàn cầu hóa và các yếu tố của môi trường kinh doanh quốc tế;

- Một số kiến thức tổng quan về liên kết kinh tế quốc tế;

- Một số kiến thức cơ bản về hệ thống tiền tệ toàn cầu;

- Một số kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế; các lý thuyết về thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI);

- Một số kiến thức cơ bản về hoạt động kinh doanh quốc tế như nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất, marketing…

		CĐR2.1



		G2

		- Cung cấp cho sinh viên những khả năng nhận diện vấn đề trong hoạt động kinh doanh quốc tế, các kỹ năng phân tích và triển khai công việc kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa;

- Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức và kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa.

		CĐR2.2



		G3

		- Nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của các sinh viên trong thực hiện kinh doanh quốc tế; hình thành phong cách của nhà quản lý tương lai và tinh thần không ngừng học hỏi để thành công.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được những kiến thức tổng quan về kinh doanh quốc tế; nhận thức được vấn đề toàn cầu hóa và các yếu tố của môi trường kinh doanh quốc tế;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được xu hướng liên kết kinh tế quốc tế hiện nay;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Nhớ được cách thức vận hành của hệ thống tiền tệ toàn cầu;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.4

		Hiểu được thương mại quốc tế; các lý thuyết về thương mại quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI);

		T

(giảng)



		

		G1.5

		Hiểu được hoạt động kinh doanh quốc tế.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng phân tích và triển khai công việc kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng được kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện kinh doanh quốc tế; Có phong cách của nhà quản lý.

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cần thiết về kinh doanh quốc tế; toàn cần hóa; văn hóa trong kinh doanh quốc tế và liên kết tinh tế quốc tế.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

G2.2

G3

		20



		Tự luận

		Những kiến thức về hệ thống tiền tệ toàn cầu và thương mại quốc tế.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3

G1.4

G2.1

G3

		20



		Tự luận

		Toàn bộ nội dung học phần

		15

		Bài tập lớn

		G1; G2; G3

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		40





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		[bookmark: _GoBack]Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Tổng quan về Kinh doanh Quốc tế

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1 Một số vấn đề chung về kinh doanh quốc tế

1.2 Toàn cầu hóa

1.3 Các yếu tố của môi trường kinh doanh quốc tế

- Nội dung bài tập: Trả lời ngắn, tự luận tổng hợp;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp, thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Tìm đọc thêm các ví dụ về kinh doanh thành công trên thị trường quốc tế và chuẩn bị cho phần thảo luận theo nhóm (4-5 người) về đặc điểm của kinh doanh quốc tế;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G2.2

G3



		3-5

		Chương 2: Liên kết kinh tế quốc tế

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1 Tổng quan về liên kết kinh tế quốc tế

2.2 Liên kết quốc tế nhà nước

2.3 Liên kết quốc tế tư nhân

- Nội dung bài tập: Trả lời ngắn, tự luận tổng hợp;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp, thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Tìm đọc thêm về một số liên kết kinh tế quốc tế quan trọng, hiểu được đặc thù và cách thức vận hành của liên kết kinh tế quốc tế;

- Chuẩn bị bài Thảo luận về thực trạng và tầm quan trọng của liên kết kinh tế quốc tế hiện nay;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3;

- Chuẩn bị kiểm tra quá trình lần 1.

		



G1.2 

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1

G1.2

G2.2

G3



		6-7

		Chương 3: Hệ thống tiền tệ toàn cầu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1 Thị trường ngoại hối

3.2 Hệ thống tiền tệ quốc tế

3.3 Thị trường vốn toàn cầu

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp, thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Chuẩn bị bài Thảo luận nhóm để đưa ra nhận xét về thị trường vốn toàn cầu hiện nay.

- Tìm đọc thêm tài liệu về các tổ chức tiền tệ thế giới hiện nay. 

		





G1.3

G2.1

 G3



		7-9

		Chương 4: Thương mại Quốc tế

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1 Tổng quan về thương mại quốc tế

4.2 Các lý thuyết về thương mại quốc tế

4.3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp, thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Tìm đọc thêm tài liệu các lý thuyết kinh tế mới về thương mại quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình thương mại quốc tế;

- Tìm đọc thêm tài liệu về đầu tư gián tiếp nước ngoài; sự khác biệt và ưu nhược điểm của các hình thức đầu tư;

- Tìm hiểu thêm về các doanh nghiệp FDI lớn tại Việt Nam hiện nay;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5;

- Chuẩn bị ôn tập kiểm tra quá trình lần 2.

		





G1.4

G2.1

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.3

G1.4

G2.1

G3



		11-15



		Chương 5: Hoạt động kinh doanh quốc tế

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1 Nhập khẩu, xuất khẩu trong kinh doanh quốc tế

5.2 Sản xuất, gia công và vận chuyển toàn cầu

5.3 Marketing và nghiên cứu phát triển toàn cầu

5.4 Quản lý nguồn nhân lực toàn cầu

5.5. Quản lý tài chính trong kinh doanh quốc tế

- Nội dung bài tập: Trả lời ngắn, tự luận tổng hợp, bài tập tình huống;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp, thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Chuẩn bị bài Thảo luận nhóm về lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh quốc tế.

		





G1.4

G2.1

G2.2



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Chales W.L. Hill; International Business; 9th edition; MaGraw-Hil Higher Education; 2013.

[2]. Ricky W. Griffin, Michael W. Pustay; International Business; 8th Edition; Pearson; 2015.

7.2. Sách tham khảo: 

[3]. Alan M. Rugman, Simon Collinson; International Business; 4th Edition; Pearson; 2006.

[4]. TS. Phạm Thị Hồng Yến; Giáo trình Kinh doanh quốc tế; Nxb Thống kê; 2013;

[5]. TS. Phạm Thị Hồng Yến; Giáo trình Kinh doanh quốc tế; Nxb Thống kê; 2013;

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng. 

· Thảo luận: Tích cực tham gia thảo luận theo chủ đề mà GV cho. 

- Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

- Giảng viên chính: Bùi Thị Phương Hồng, Phạm Thị Mai Yến.



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn







TS.Phạm Thị Mai Yến

		Người biên soạn







ThS.Bùi Thị Phương Hồng
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực tập cơ sở ngành Quản lý công nghiệp

- Tên Tiếng Anh: First Practicum project - Industrial management major

- Mã học phần: FIM0381

- Số tín chỉ: 02 

- Các học phần học trước: Các học phần khối kiến thức đại cương và khối kiến thức cơ sở ngành

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

▪ Giảng lý thuyết + hướng dẫn	:   3 tiết

▪ Thực tế doanh nghiệp		: 12 tiết			 

▪ Tự học/viết báo cáo		: 30 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Thực tập cơ sở chuyên ngành Quản lý Công nghiệp nằm trong nhóm học phần chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở 3 năm gần nhất; lựa chọn và báo cáo chi tiết thực trạng một trong bốn hoạt động sản xuất kinh doanh chính của cơ sở; nhận xét những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân hạn chế;  đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực lựa chọn báo cáo. Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết vào tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Mô hình cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

- Các hoạt động quản trị chức năng của doanh nghiệp.

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết tình huống quản trị;

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng viết báo cáo.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một nhà kinh tế.

		CĐR2.3







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu và phân tích tích được mô hình cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

		U

(vận dụng)



		

		G1.2

		Phân tích thực trạng hoạt động quản trị chức năng của doanh nghiệp.

		U

(vận dụng)



		

		G1.3

		Vận dụng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp.

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết các tình huống quản trị chuỗi cung ứng;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Rèn luyện kỹ năng giao tiếp

		U

(vận dụng)



		

		G2.3

		Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm

		U

(vận dụng)



		

		G2.3

		Có kỹ năng Viết báo cáo

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy kinh tế trong giải quyết vấn đề 

		I

(giới thiệu)










5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Báo cáo

		Tổng quan về cơ sở thực tập

		Tuần 2

		Báo cáo

		G1; G2; G3

		20



		Báo cáo

		Vấn đề quản trị tại cơ sở thực tập

		Tuần 3

		Báo cáo

		G1; G2; G3

		20



		Báo cáo

		Báo cáo tổng hợp

		Tuần 4

		Báo cáo tổng hợp

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Khái quát về Cơ sở thực tập

		G1; G2; G3



		2

		Thực trạng hoạt động quản trị tại cơ sở thực tập

		G1; G2; G3



		3

		Các đề xuất kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị tại cơ sở thực tập

		G1; G2; G3



		4

		Báo cáo tổng hợp

		G1; G2; G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Hướng dẫn thực tập cơ sở ngành Quản lý công nghiệp; ĐH Kỹ thuật công nghiệp.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Tài liệu, số liệu kế toán của đơn vị khảo sát thực tế.

8. Quy định của học phần

	- Nhiệm vụ của sinh viên:

▪ Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng; 

▪ Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

	- Đạo đức khoa học:

▪ Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

▪ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường; 

▪ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp.

- Giảng viên chính: Phạm Thị Mai Yến, Trần Thị Thu Huyền, Vũ Hồng Vân, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Minh Khuyên, Đặng Ngọc Huyền Trang, Bùi Thị Phương Hồng.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Phạm Thị Mai Yến

		Nhóm Biên soạn

TS. Phạm Thị Mai Yến 

ThS. Trần T. Thu Huyền

ThS. Vũ Hồng Vân

ThS. Nguyễn T. Hồng Nhung

ThS. Phạm T. Minh Khuyên

ThS. Đặng Ngọc Huyền Trang
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		TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CN

KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý Công nghiệp.		

- Tên tiếng Anh: Practicum project for graduation

- Mã học phần: FIM 

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Các học phần khối kiến thức đại cương và khối kiến thức chuyên ngành. 

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Thực hành, thực tập		: 45 tiết

+ Tự học				: 45 tiết

+ Hướng dẫn				: 10 tiết

+ Viết báo cáo			: 30 tiết

-Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa KTCN/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Thực tập tốt nghiệp là học phần thực tế chuyên môn dành cho sinh viên của ngành Quản lý công nghiệp. Dựa trên cơ sở kiến thức và chuyên môn đã học, học phần cung cấp cho sinh viên cơ hội đánh giá thực tế áp dụng các lý thuyết đã học tại các cơ sở thực tập. Học phần này giúp SV rèn luyện kỹ năng làm việc trong thực tiễn để tìm hiểu và hoàn thành báo cáo về: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, thực trạng các hoạt động quản trị kinh doanh tại đơn vị thực tập; nhận xét những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân hạn chế; đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị thực tập.




3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Khả năng quan sát, tiếp cận thực tế các hoạt động tại cơ sở thực tập.

- Nắm được thực trạng hoạt động tại cơ sở thực tập.

- Đề xuất được một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng lập kế hoạch làm việc

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình

		CĐR2.2



		G3

		· Thái độ chủ động, tích cực học hỏi

		CĐR2.3







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Quan sát, tiếp cận thực tế các hoạt động tại cơ sở thực tập

		U

(vận dụng)



		

		G1.2

		Nắm được thực trạng hoạt động tại cơ sở thực tập, phân tích và đánh giá

		U

(vận dụng)



		

		G1.3

		Đề xuất được một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị doanh nghiệp.

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Kỹ năng lập kế hoạch làm việc

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Kỹ năng giao tiếp

		U

(vận dụng)



		

		G2.3

		Kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Thái độ chủ động, tích cực học hỏi

		I

(giới thiệu)










5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Đề cương chi tiết

		Tuần 3

		Báo cáo

		G1; G2; G3

		20



		Báo cáo

		Hoàn thiện Báo cáo thực tập và nộp Báo cáo thực tập

		Tuần 7

		Báo cáo

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		- Đến cơ sở thực tập

- Tiếp cận thực tế các hoạt động của doanh nghiệp

		G1, G2, G3



		3

		- Hoàn thiện Đề cương chi tiết Báo cáo thực tập

- Thực tế tại cơ sở thực tập

		G1, G2, G3



		5

		- Thực tế tại cơ sở thực tập

- Nộp Báo cáo thực tập sơ bộ

		G1, G2, G3



		7

		Chỉnh sửa  và nộp báo cáo thực tập hoàn chỉnh

		G1, G2, G3







7. Nguồn học liệu 

[1]; Tài liệu, giáo trình của các học phần thuộc chuyên ngành.

[2]; Tài liệu, số liệu của đơn vị khảo sát thực tế.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

+ Đến cơ sở thực tập đúng thời gian quy định.

+ Thực hiện các công việc do cơ sở thực tập phân công.

+ Tìm hiểu các hoạt động tại cơ sở thực tập.

+ Trao đổi và thực hiện các nhiệm vụ do giáo viên hướng dẫn giao cho.

- Đạo đức khoa học:

+ Nghiêm túc tuân thủ các quy định của cơ sở thực tập.

+ Thu thập và báo cáo số liệu trung thực.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

- Giảng viên chính: Phạm Thị Mai Yến, Vũ Hồng Vân, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Ngọc Huyền Trang, Trần Thị Thu Huyền, Phạm Thị Minh Khuyên, Bùi Thị Phương Hồng.

10. Phê duyệt 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Phạm Thị Mai  Yến

		Biên soạn







[bookmark: _GoBack]TS. Vũ Hồng Vân










ĐCCT Chuyên ngành Quản lý công nghiệp/36. Khóa luận tốt nghiệp ngành QLCN.docx
		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN - ĐHTN

KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành quản lý công nghiệp.

- Tên tiếng Anh: Graduation Thesis in Industrial Management major.

- Mã học phần: FIM4103

- Số tín chỉ: 6			 

- Các học phần học trước: Thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:     0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:     0 tiết

· Thảo luận		:     0 tiết

· Thực hành, thực tập		: 360 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:     0 tiết

· Tự học		: 180 tiết 

· Kiểm tra		:     0 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:     0 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp (QTDN).

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Khóa luận tốt nghiệp nằm trong nhóm học phần chuyên ngành của ngành Quản lý công nghiệp. Sinh viên hoàn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp về: Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu; phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị nghiên cứu và thực trạng hoạt động nghiên cứu (số liệu được phân tích, đánh giá của đơn vị nghiên ứu 03 năm gần nhất); đề xuất một số giải pháp cụ thể giúp đơn vị nghiên cứu khắc phục được những tồn tại. Học phần này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tế hoạt động quản trị trong tổ chức trong mối liên hệ với các yếu tố môi trường ngành, môi trường vĩ mô, nghiên cứu sâu một hoạt động (lĩnh vực) cụ thể của tổ chức, các khía cạnh liên quan đến vấn đề thực tiễn để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hay giải quyết vấn đề cụ thể đang tồn tại của tổ chức. 

3. Mục tiêu học phần

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Cung cấp cho sinh viên kiến thức lý luận và thực tiễn về quản trị trong tổ chức.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin;

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng nghiên cứu độc lập;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng viết báo cáo khoa học.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề quản trị trong tổ chức.

		CĐR2.3







4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu rõ các lý luận về vấn đề nghiên cứu;

		T

(giảng)



		

		G1.2

		Nắm vững cách thức vận hành, hoạt động của tổ chức đang nghiên cứu.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn vấn đề nghiên cứu, cũng như thu thập thông tin;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động quản trị trong tổ chức;

		U

(vận dụng)



		

		G2.3

		Đề xuất các giải pháp và kiến nghị giải quyết các vấn đề tồn tại của hoạt động đang nghiên cứu;

		U

(vận dụng)



		

		G2.4

		Vận dụng được kỹ năng mềm như: nghiên cứu độc lập, làm việc nhóm, phân tích, tổng hợp, thuyết trình.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết các tình huống quản trị trong tổ chức.

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bảo vệ KLTN

		Kiểm tra đề cương chi tiết; báo cáo khóa luận.

		Theo kế hoạch bảo vệ.

		Báo cáo

		G1; G2; G3

		100







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Lựa chọn đề tài, lập đề cương nghiên cứu.

		G1.1; G1.2



		2

		Bảo vệ đề cương trước hội đồng chuyên môn.

		G2.1; G2.4



		2

		Chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương theo góp ý của hội đồng chuyên môn.

		G1.1;G1.2

G2.1;G2.4



		3-4

		Chương 1: Lý luận chung về vấn đề nghiên cứu.

		G1.1; G2.1



		5

		Báo cáo kết quả lần thứ nhất.

		G1.1; G2.1



		5-7

		Chương 2: Thực trạng liên quan đến vấn  đề nghiên cứu.

		G1.2; G2.2



		8

		Báo cáo kết quả lần thứ hai.

		G1.2; G2.2

G2.4



		8-9

		Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung thực trạng vấn đề nghiên cứu.

		G2.3; G3



		10

		Báo cáo kết quả lần cuối, hoàn thiện KLTN.

		G1; G2; G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp ngành quản lý công nghiệp; Đại học Kỹ thuật công nghiệp.

7.2. Sách tham khảo:

[2]. Tài liệu, số liệu của đơn vị khảo sát thực tế.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên với giáo viên hướng dẫn.

· Khóa luận tốt nghiệp: phải có đầy đủ các nội dung, trình bày theo đúng quy định trong hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bị phát hiện là sao chép của nhau, sao chép trên mạng, sao chép tài liệu của người khác, làm khống sô liệu sẽ không được nộp KLTN để thông qua trước bộ mô, cũng như bảo vệ trước hội đồng chuyên môn và buộc phải làm lại. 

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp.

- Giảng viên chính: Phạm Thị Mai Yến, Trần Thị Thu Huyền; Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Minh Khuyên, Vũ Hồng Vân, Đặng Ngọc Huyền Trang, Bùi Thị Phương Hồng.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Phạm Thị Mai Yến

		Người biên soạn







TS. Phạm Thị Mai Yến
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Lịch sử các học thuyết kinh tế				

- Tên tiếng Anh: History of  economic theories

- Mã học phần: FIM342

- Số tín chỉ: 3		 

- Các học phần học trước: Không

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 36 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   4 tiết

· Thảo luận			:   1 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   2 tiết

- Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Tài chính.



2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Lịch sử các học thuyết kinh tế là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế; chủ nghĩa Trọng thương; trường phái kinh tế chính trị học cổ điển; học thuyết kinh tế của K.Marx – V.I.Lênin; học thuyết kinh tế của Trường phái Tân cổ điển; học thuyết kinh tế Trường phái Keynes; học thuyết kinh tế của Trường phái Chính hiện đại. Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của các học thuyết kinh tế theo thời gian.



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Kiến thức cơ bản về hệ thống các quan điểm kinh tế, các trường phái kinh tế qua các thời kỳ lịch sử;

- Mối quan hệ giữa các tư tưởng, học thuyết kinh tế của từng thời kỳ.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá các học thuyết kinh tế.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ và hiểu những kiến thức cơ bản về hệ thống các quan điểm kinh tế, các trường phái kinh tế qua các thời kỳ lịch sử;

		I

(giới thiệu)

T

(giảng)



		

		G1.2

		Hiểu rõ và phân tích được mối quan hệ giữa các tư tưởng, học thuyết kinh tế của từng thời kỳ.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng được kỹ năng phân tích, đánh giá các học thuyết kinh tế.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I

(giới thiệu)









5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế; Tư tưởng kinh tế Trọng thương; Học thuyết kinh tế của Trường phái kinh tế chính trị học cổ điển

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1;

G2.2



		15



		Bài tập về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 8

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		Tự luận

		Học thuyết kinh tế của K.Marx – V.I.Lênin; Học thuyết kinh tế của Trường phái Tân cổ điển.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1;

G2.2;

G3

		15



		Bài tập về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR 

học phần



		1

		Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

1.2. Phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

1.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1; G2.2; G3



		2

		Chương 2: Tư tưởng kinh tế Trọng thương

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Hoàn cảnh ra đời tư tưởng kinh tế trọng thương

2.2. Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trọng thương

2.3. Sự phát triển tư tưởng kinh tế trọng thương ở các nước Tây Âu

2.4. Quá trình suy thoái của tư tưởng kinh tế trọng thương

- Nội dung bài tập: Hoàn cảnh ra đời tư tưởng kinh tế trọng thương; Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trọng thương.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm đọc thêm tài liệu về tư tưởng kinh tế trọng thương ở Hà Lan;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1; G2; G3



		3-4

		Chương 3: Học thuyết kinh tế của Trường phái kinh tế chính trị học cổ điển

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Trường phái Trọng nông

3.2. Trường phái Kinh tế chính trị học cổ điển Anh

3.3. Các học thuyết kinh tế thời kỳ hậu cổ điển

- Nội dung bài tập: Các học thuyết kinh tế chủ yếu của Trường phái Trọng nông, Các học thuyết kinh tế của Trường phái Kinh tế chính trị học cổ điển Anh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1; G2; G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2.2 



		5-7

		Chương 4: Học thuyết kinh tế của K.Marx – V.I.Lênin

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Học thuyết kinh tế của K. Marx

4.2. Học thuyết kinh tế của V.I.Lenin

- Nội dung bài tập: Học thuyết kinh tế của K. Marx.

- Thảo luận: vận dụng quan điểm của K. Marx hãy giải thích nguyên nhân của những cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1; G2; G3



		8-9

		Chương 5: Học thuyết kinh tế của Trường phái Tân cổ điển

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chủ yếu của Trường phái Tân cổ điển

5.2. Định luật về nhu cầu của Herman Gossen (1810 -1858)

5.3. Các học thuyết kinh tế của Trường phái Thành Viên (Áo)

5.4. Các học thuyết kinh tế của Trường phái Thành Lausanne (Thụy Sỹ)

5.5. Các học thuyết trường phái Tân cổ điển ở Mỹ

5.6. Học thuyết của Trường phái Cambridge (Anh)

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1; G2; G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1; G2.2



		10-12

		Chương 6: Học thuyết kinh tế Trường phái Keynes

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Học thuyết kinh tế của J.M.Keynes

6.2. Trường phái Keynes mới

6.3. Trường phái Hậu Keynes

- Nội dung bài tập: “Lý thuyết tổng quát về việc làm” của J.M.Keynes, Học thuyết về sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế của J.M.Keynes.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1; G2; G3



		13-15

		Chương 7: Học thuyết kinh tế của Trường phái Chính hiện đại

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận

7.2. Học thuyết nền kinh tế hỗn hợp

7.3. Học thuyết thất nghiệp

7.4. Học thuyết lạm phát

7.5. Học thuyết tiền tệ, ngân hàng và thị trường chứng khoán

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương.

		G1; G2; G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1; G2; G3





[bookmark: _GoBack]7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS Trần Việt Tiến; Lịch sử các học thuyết kinh tế; NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; 2016.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS. TS Mai Ngọc Cường; Lịch sử các học thuyết kinh tế; NXB Thống kê; 1999.

[3]. Mai Ngọc Cường; Lý luận và thực tiễn thương mại quốc tế; NXB Thống kê; 1994. 

[4]. TS Đinh Thị Thủy; Lịch sử các học thuyết kinh tế; NXB Thống kê; 2004.

[5]. PGS.TS Trần Bình Trọng; Lịch sử các học thuyết kinh tế; NXB Thống kê; 2003.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng;

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường;

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

· Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Phạm Việt Hương, Nguyễn Thị Hoàng Oanh

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn





TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ThS. Phạm Việt Hương
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC VI MÔ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kinh tế học vi mô

- Tên tiếng anh: Microeconomics

- Mã học phần: FIM204

- Số tín chỉ: 3

- Các học phần học trước: Không

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Giảng lý thuyết:			: 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp 	:   7 tiết

· Thảo luận				:   2 tiết

· Thực hành, thực tập		:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   0 tiết

· Tự học				: 90 tiết

· Kiểm tra				:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP	:   4 tiết
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2. Mô tả tóm tắt học phần

	Kinh tế học vi mô là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: tổng quan về kinh tế học; cung - cầu; độ co giãn; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; lý thuyết hành vi nhà sản xuất; cấu trúc thị trường; thị trường yếu tố sản xuất; vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Học phần này giúp sinh viên làm quen với các thuật ngữ kinh tế, các nguyên lý kinh tế cơ bản, các quy luật kinh tế và các phương pháp nghiên cứu kinh tế; là cơ sở, nền tảng để sinh viên có thể tiếp cận các kiến thức chuyên ngành sau này.





3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Khái niệm kinh tế học và các lý thuyết lựa chọn kinh tế;

- Khái niệm, đặc điểm cung - cầu và độ co giãn; 

- Một số kiến thức cơ bản về hành vi người tiêu dùng và hành vi người sản xuất;

- Khái niệm, đặc điểm cấu trúc thị trường;

- Một số kiến thức cơ bản về thị trường các yếu tố sản xuất;

- Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích, đánh giá các mô hình kinh tế vi mô;

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số khái niệm về kinh tế học và các lý thuyết lựa chọn kinh tế;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Nhớ được các khái niệm, đặc điểm cung - cầu và độ co giãn; 

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.3

		Hiểu được kiến thức cơ bản về hành vi người tiêu dùng và hành vi người sản xuất;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Hiểu được khái niệm và đặc điểm cấu trúc thị trường;

		T

(giảng)



		

		G1.5

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về thị trường các yếu tố sản xuất;

		T

(giảng)



		

		G1.6

		Nhớ được vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường;

		I 

(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá các mô hình kinh tế vi mô; 

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Hình thành được kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I 

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các lý thuyết lựa chọn kinh tế; cung - cầu;  độ co giãn 

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1; 1.2; G1.3; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Cung - cầu; độ co giãn

		Tuần 7

		Bài tập nộp

		G1.1; 1.2; G1.3; G2; G3

		5



		Tự luận

		Hành vi người tiêu dùng; hành vi người sản xuất; cấu trúc thị trường

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3; 1.4; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Thị trường yếu tố sản xuất; vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1.5; 1.6; G2; G3

		5



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60









6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về kinh tế học

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Giới thiệu tổng quan về kinh tế học

1.2. Nội dung, phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô

1.3. Lý thuyết lựa chọn kinh tế

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm đọc thêm các tài liệu về các nguyên lý kinh tế học cơ bản;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1 G2.2 G3



		2-3

		Chương 2: Cung – cầu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Cầu

2.2. Cung

2.3. Cân bằng thị trường

 - Nội dung bài tập: xây dựng hàm cầu, đường cầu, hàm cung, đường cung và tính giá cả và lượng cân bằng cung - cầu.

- Thảo luận: cung cầu các loại hàng hóa trên thị trường Việt Nam và trên thế giới.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Tìm đọc thêm các tài liệu về cung cầu các loại hàng hóa trên thị trường Việt Nam và trên thế giới;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2 G2 G3



		4-5

		Chương 3: Độ co giãn

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Độ co giãn của cầu

3.2. Độ co giãn của cung

- Nội dung bài tập: Tính độ co giãn của cung, cầu.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

· Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

· Tìm đọc thêm các tài liệu, các bài báo khoa học phân tích về độ co giãn của cung, cầu trên thực tế;

· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.2 G2 G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1 G1.2 G2

G3



		6-7

		Chương 4: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Lý thuyết lợi ích

4.2. Lý thuyết về sở thích người tiêu dùng và đường ngân sách

- Nội dung bài tập: Xây dựng đường ngân sách, xác định tối đa hóa lợi ích người tiêu dùng.

- Làm việc theo nhóm: Giải thích một tình huống cụ thể về hành vi người tiêu dùng.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Chuẩn bị các nội dung cho làm việc nhóm về giải thích một tình huống cụ thể về hành vi người tiêu dùng trên thực tế;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3 G2 G3



		8-9

		Chương 5: Lý thuyết hành vi nhà sản xuất

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Lý thuyết sản xuất

5.2. Lý thuyết chi phí

5.3. Lợi nhuận

- Nội dung bài tập: Xác định năng suất, các loại chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Tìm đọc thêm các tài liệu về chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp trên thực tế;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.3 G2 G3



		9-10

		Chương 6: Cấu trúc thị trường

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Các loại thị trường

6.2. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

6.3. Thị trường độc quyền

6.4. Thị trường cạnh tranh độc quyền

6.5. Thị trường độc quyền tập đoàn

- Nội dung bài tập: Xác định doanh thu, lợi nhuận, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi loại thị trường. 

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.4 G2 G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.3 G1.4

G2

G3



		11-12

		Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Những vấn đề cơ bản về thị trường yếu tố sản xuất

7.2. Thị trường lao động

7.3. Thị trường vốn

7.4. Thị trường đất đai

- Nội dung bài tập: Xác định cung, cầu các yếu tố sản xuất và lợi nhuận của doanh nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 8.

		G1.5 G2 G3



		13-14

		Chương 8: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

8.1. Những thất bại của thị trường

8.2. Vai trò của chính phủ

- Nội dung bài tập: Ngoại ứng và can thiệp của chính phủ.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương.

		G1.6 G2 G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1

G2

G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS.TS. Vũ Kim Dũng, PGS.TS. Nguyễn Văn Công; Giáo trình Kinh tế học (Tập I); NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; 2016.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. TS. Vũ Kim Dũng; Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi mô; NXB Lao Động; 2006.

[3]. GS.TS Ngô Đình Giao; Giáo trình kinh tế học vi mô; NXB Giáo dục; 2010.

[4]. N. Gregory Mankiw; Principles of microeconomics; Cengage Learning; 2013.



8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng; 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài; 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường; 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phạm Việt Hương



10. Phê duyệt: 
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TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà





		Nhóm Biên soạn

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ThS. Phạm Việt Hương
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN TÀI CHÍNH

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kinh tế học vĩ mô					

- Tên tiếng Anh: Macroeconomics

- Mã học phần: FIM205

- Số tín chỉ: 3				 

- Các học phần học trước: Kinh tế học vi mô, Lịch sử các học thuyết kinh tế

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 29 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:   9 tiết

· Thảo luận			:   1 tiết

· Thực hành, thực tập             :   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra, thi học phần			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP:   4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/ Bộ môn Tài chính.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Kinh tế học vĩ mô là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế; khái quát về kinh tế học vĩ mô; tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; tổng cầu và chính sách tài khoá; tiền tệ và chính sách tiền tệ; mô hình IS - LM và chính sách kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế đóng; lạm phát và thất nghiệp; kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế mở. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được ý nghĩa các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và đánh giá được những tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến doanh nghiệp và hộ gia đình.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Một số kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô;

- Phương pháp đo lường và ý nghĩa các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, xuất nhập khẩu…;

- Cơ chế tác động, các công cụ điều tiết kinh tế của các chính sách kinh tế vĩ mô cơ bản trong nền kinh tế.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá các mô hình kinh tế vĩ mô.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu một số kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô;

		T

(giảng)



		

		G1.2

		Nắm vững việc đo lường và ý nghĩa các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, xuất nhập khẩu…;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu và phân tích được cơ chế tác động, các công cụ điều tiết kinh tế của các chính sách kinh tế vĩ mô cơ bản trong nền kinh tế.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng kỹ năng phân tích, đánh giá các mô hình kinh tế vĩ mô.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Khái quát về kinh tế học vĩ mô; Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1;

G1.2; G3

		15



		Bài tập

về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 8

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		Tự luận

		Tổng cầu và chính sách tài khoá; Tiền tệ và chính sách tiền tệ

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3; G2.2



		15



		Bài tập

về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

  1.1. Khái quát về kinh tế học

  1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô

  1.3. Hệ thống kinh tế vĩ mô

  1.4. Các mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 1;

- Tìm đọc tài liệu về nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỷ XX;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1, G2.2, G3



		2-3

		Chương 2: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Tổng sản phẩm

2.2. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu phản ánh thu nhập quốc dân

2.3. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản

- Nội dung bài tập: Xác định GDP theo 3 phương pháp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 2;

- Thu thập dữ liệu và phân tích các chỉ tiêu GDP, GDP bình quân đầu người, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2, G3



		4-5

		Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khoá

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng

3.2. Chính sách tài khóa

- Nội dung bài tập: Tổng cầu trong nền kinh tế giản đơn, nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở, chính sách tài khóa.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 3;

- Tìm đọc thêm về chính sách tài khóa của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3, G2.2, G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2.2; G3



		6-8

		Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

4.1. Tiền tệ

4.2. Mức cung tiền và vai trò kiểm soát tiền tệ của Ngân hàng Trung ương

4.3. Mức cầu về tiền

4.4. Tiền tệ, lãi suất và tổng cầu

- Nội dung bài tập: Quá trình tạo tiền của hệ thống ngân hàng thương mại, chính sách tiền tệ.

- Thảo luận: Chính sách tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 4;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3, G2.2, G3



		9

		Chương 5: Mô hình IS - LM và chính sách kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế đóng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Mô hình IS – LM trong nền kinh tế đóng

5.2. Phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 5;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.3, G2.2, G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1; G2.2; G3



		10-12

		Chương 6: Lạm phát và thất nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Thất nghiệp

6.2. Lạm phát

6.3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

- Nội dung bài tập: Tính toán tỷ lệ thất nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 6;

- Thu thập dữ liệu và phân tích lạm phát và thất nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.2, G2.2, G3



		13-14

		Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế mở

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Cán cân thanh toán quốc tế, hệ thống tỷ giá hối đoái và hệ thống tài chính quốc tế

7.2. Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế mở

- Nội dung bài tập: Không có;

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 7;

- Thu thập dữ liệu và phân tích cán cân thương mại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

		G1.3, G2.2, G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS. Vũ Kim Dũng, PGS TS Nguyễn Văn Công; Kinh tế học (tập II); NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; 2016.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giáo trình kinh tế học vĩ mô; NXB Giáo dục; 2004.

[3]. PGS.TS. Nguyễn Văn Dần; Kinh tế học vĩ mô; NXB Tài chính; 2008.

[4]. David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học; NXB Giáo dục (sách dịch); 1992.

[5]. Gregory Mankin; Nguyên lý kinh tế học; NXB Thống kê (sách dịch); 2003.  



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng;

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường;

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10





9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Việt Hương, Nguyễn Thị Hoàng Oanh.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn



TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ThS. Phạm Việt Hương
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		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN TÀI CHÍNH

		  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Lý thuyết tài chính tiền tệ				

- Tên tiếng Anh: Monetary and Financial Theories

- Mã học phần: FIM216

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học vi mô

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 34 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   4 tiết

· Thảo luận			:   1 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/ Bộ môn Tài chính.



2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Lý thuyết tài chính tiền tệ là học phần cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Tổng quan về tài chính và tiền tệ; tổng quan về hệ thống tài chính; tài chính doanh nghiệp; các tổ chức tài chính trung gian; lãi suất; chính sách tiền tệ; lạm phát. Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức để giải quyết một số vấn đề tài chính tiền tệ phát sinh trong thực tiễn và là nền tảng giúp sinh viên tiếp thu kiến thức chuyên ngành có liên quan.







3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Các vấn đề cơ bản về tiền tệ và tài chính; hệ thống tài chính, tài chính doanh nghiệp;

- Các vấn đề về lãi suất thị trường, các loại lãi suất, các yếu tố tác động đến lãi suất, cấu trúc của lãi suất;

- Nội dung của chính sách tiền tệ: mục tiêu, các công cụ của chính sách tiền tệ;

- Các kiến thức về lạm phát: khái niệm, phân loại lạm phát, nguyên nhân gây ra lạm phát, tác động của lạm phát.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến tài chính tiền tệ.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ và hiểu được các vấn đề cơ bản về tiền tệ và tài chính; hệ thống tài chính, tài chính doanh nghiệp;

		I

(giới thiệu)

T

(giảng)



		

		G1.2

		Hiểu được các vấn đề về lãi suất thị trường, các loại lãi suất, các yếu tố tác động đến lãi suất, cấu trúc của lãi suất;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được nội dung của chính sách tiền tệ: mục tiêu, các công cụ của chính sách tiền tệ;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Nắm vững các kiến thức về lạm phát: khái niệm, phân loại lạm phát, nguyên nhân gây ra lạm phát, tác động của lạm phát.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng được kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến tài chính tiền tệ.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận 

		Tổng quan về tài chính và tiền tệ; tổng quan về hệ thống tài chính; tài chính doanh nghiệp.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1;

G2.2



		15



		Bài tập về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 8

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		Tự luận

		Các tổ chức tài chính trung gian, lãi suất.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1; G1.2;

G2.2;

G3

		15



		Bài tập về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60









6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR

học phần



		1-2

		Chương 1: Tổng quan về tài chính và tiền tệ

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Bản chất của tiền tệ

1.2. Chức năng của tiền tệ

1.3. Sự phát triển của các hình thái tiền tệ

1.4. Khối tiền tệ

1.5. Bản chất của tài chính

1.6. Chức năng của tài chính

- Nội dung bài tập: Chức năng của tiền tệ, các khối tiền.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chươg;

- Tìm đọc thêm tài liệu về lịch sử tiền tệ Việt Nam;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1; G2.2; G3



		2-3

		Chương 2: Tổng quan về hệ thống tài chính

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Cấu trúc và chức năng của hệ thống tài chính

2.2. Thị trường tài chính

2.3. Các trung gian tài chính

2.4. Quản lý nhà nước đối với hệ thống tài chính

- Nội dung bài tập: Cấu trúc và chức năng của hệ thống tài chính.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm hiểu về hệ thống tài chính của Việt Nam;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1; G2; G3



		3-4

		Chương 3: Tài chính doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp

3.2. Nguồn vốn và phương thức huy động vốn của doanh nghiệp

3.3. Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp

3.4. Quản lý tài sản lưu động của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Nguồn vốn và phương thức huy động vốn của doanh nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.1; G2; G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1;

G2.2



		5-7

		Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của các tổ chức tài chính trung gian;

4.2. Phân loại các tổ chức tài chính trung gian.

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm hiểu về sự phát triển của các loại hình tổ chức tài chính trung gian của Việt Nam;  

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.1;

G2.2; G3





		8-9

		Chương 5: Lãi suất

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Các lãi suất cơ bản và phương pháp đo lường

5.2. Một số phân biệt về lãi suất

5.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng

- Nội dung bài tập: tính lãi đơn, lãi kép, giá trị hiện tại.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.2;

G2; G3





		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.1; G1.2;

G2.2;

G3



		10-12

		Chương 6: Chính sách tiền tệ

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Một số vấn đề chung về ngân hàng trung ương

6.2. Những vấn đề chung về chính sách tiền tệ quốc gia

- Nội dung bài tập: Mục tiêu của chính sách tiền tệ, các công cụ của chính sách tiền tệ, chức năng của Ngân hàng Trung ương.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm hiểu về chính sách tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.3;

G2; G3





		13-14

		Chương 7: Lạm phát

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Khái niệm

7.2. Đo lường lạm phát

7.3. Các loại lạm phát

7.4. Nguyên nhân của lạm phát

7.5. Tác động của lạm phát đến nền kinh tế

7.6. Các giải pháp khắc phục lạm phát

- Nội dung bài tập: Không có.

- Thảo luận: Lạm phát Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương.

		G1.4; G2; G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1; G2; G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS.TS. Cao Thị Ý Nhi, TS. Đặng Tuấn Anh; Giáo trình lý thuyết Tài chính tiền tệ; NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân; 2017.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. TS. Tô Kim Ngọc; Giáo trình Tiền tệ ngân hàng; NXB Thống kê; 2008.

[3]. Nguyễn Ninh Kiều; Tiền tệ ngân hàng; NXB Thống Kê; 1998.

[4]. TS. Tô Kim Ngọc; Giáo trình Tiền tệ - ngân hàng; NXB Thống kê; 2005.

[5]. PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài; Giáo trình Lý thuyết Tài chính- tiền tệ; NXB Thống kê; 2012.



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng;

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường;

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

· Bộ môn: Tài chính

· Giảng viên chính: Phạm Việt Hương, Nguyễn Thị Hoàng Oanh



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn





TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ThS. Phạm Việt Hương
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thống kê doanh nghiệp		

- Tên tiếng Anh: Principles of statistic

- Mã học phần: FIM371

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Kinh tế học vĩ mô, Nguyên lý thống kê 

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 33 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   3 tiết

· Thảo luận			:   3 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công ngiệp/Bộ môn Tài chính



2. Mô tả tóm tắt học phần 

[bookmark: _Hlk17979809]Thống kê doanh nghiệp là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: phương pháp tính các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; cách tính các chỉ tiêu thống kê về tình hình sử dụng lao động; đánh giá tài sản cố định; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê nguồn vốn của doanh nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được phương pháp và rèn luyện kỹ năng tính toán các chỉ tiêu thống kê trong doanh nghiệp.



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]

Mục tiêu



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Những kiến thức cơ bản về thống kê doanh nghiệp;

- Một số nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Một số nội dung cần thống kê trong doanh nghiệp như thống kê chất lượng sản phẩm, phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm;

- Một số kiến thức cơ bản trong doanh nghiệp như cách tính các chỉ tiêu thống kê về tình hình sử dụng lao động; đánh giá tài sản cố định; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê nguồn vốn của doanh nghiệp.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích, đánh giá các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp ;

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		CĐR 2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8] 

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được những kiến thức cơ bản về thống kê doanh nghiệp;

		I

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Nhớ và hiểu được một số nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

		I

(giới thiệu)

 T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được những nội dung cần thống kê trong doanh nghiệp như thống kê chất lượng sản phẩm, phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Hiểu và vận dụng để tính toán các chỉ tiêu thống kê về tình hình sử dụng lao động; đánh giá tài sản cố định; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê nguồn vốn của doanh nghiệp.

		T

(giảng)

 U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng các kiến thức để phân tích, đánh giá các chỉ tiêu thống kê;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		U

(vận dụng)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

Một số nội dung cần thống kê trong doanh nghiệp như thống kê chất lượng sản phẩm, phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1;

G1.2; G2; G3



		15



		Bài tập về nhà

		Thống kê chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh.

		Tuần 7

		Bài tập nộp

		G1.1;

G1.2; G2; G3

		5



		Tự luận

		Một số kiến thức cơ bản trong doanh nghiệp như cách tính các chỉ tiêu thống kê về tình hình sử dụng lao động; đánh giá tài sản cố định; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê nguồn vốn của doanh nghiệp.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2;

G1.3; G2; G3



		15



		Bài tập về nhà

		Thống kê tình hình sử dụng lao động, năng suất lao động và nguồn vốn của doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp.

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp

1.2. Vai trò của thông tin trong quản lý doanh nghiệp

1.3. Nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1;

G3



		2-4

		Chương 2: Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Một số khái niệm cơ bản về kết quả sản xuất kinh doanh

2.2. Hệ thống chỉ tiêu đo lường kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2.3. Thống kê chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Tìm đọc thêm tài liệu để chuẩn bị cho phần thảo luận theo nhóm (4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2;

G1.3; G2;

G3;



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2; G2; G3



		5-7

		Chương 3: Thống kê hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Khái niệm, ý nghĩa và bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh 

3.2. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh

3.3. Phương pháp tính hiệu quả sản xuất kinh doanh

3.4. Thống kê ảnh hưởng của hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đến môi trường

- Nội dung bài tập: Không có.

- Thảo luận: Những vấn đề chung về hiệu quả SXKD (khái niệm, PP tính); xác định các chỉ tiêu kết quả phản ánh tình hình SXKD của DN.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.2;

G2;

G3



		7-9

		Chương 4: Thống kê chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Thống kê chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

4.2. Thống kê giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: thống kê chi phí và giá thành sản phẩm.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3; G2;G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.2; G1.3; G2; G3



		10-12

		Chương 5: Thống kê lao động của doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Thống kê số lượng và sự biến động lao động của doanh nghiệp

5.2. Thống kê tình hình sử dụng số lượng và thời gian lao động của doanh nghiệp

5.3. Thống kê năng suất lao động của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: thống kê lao động và năng suất lao động.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.4;

G2; G3



		13-14

		Chương 6: Thống kê nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Thống kê nguồn vốn của doanh nghiệp

6.2. Thống kê tài sản của doanh nghiệp

6.3. Thống kê tài sản cố định của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Chuẩn bị cho phần thảo luận nhóm: phân tích các chỉ tiêu thống kê trong doanh nghiệp.

		





G1.4;

G2; G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1; G2; G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS.TS Nguyễn Công Nhự; Giáo trình Thống kê doanh nghiệp; NXB Đại học Kinh tế quốc dân; 2017.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm; PGS.TS. Nguyễn Công Nhự; Giáo trình Thống kê kinh doanh; 2004.

[3]. PGS.TS. Trần Ngọc Phác; TS. Trần Thị Kim Thu; Giáo trình lý thuyết thống kê; NXB thống kê; 2006.

[4]. GS.TS. Phan Công Nghĩa Giáo trình Thống kê kinh tế; NXB Giáo dục; 2002.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Phan Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hà



10. Phê duyệt

		Trưởng Khoa









TS.Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn









TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn







TS. Nguyễn thị Thanh Hà

ThS. Phan Thị Thanh Tâm
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Nguyên lý thống kê				

- Tên tiếng Anh: Principles of statistic

- Mã học phần: FIM213

- Số tín chỉ: 2			 

- Các học phần học trước: Xác suất và thống kê, Kinh tế học vi mô.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 20 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   2 tiết

· Thảo luận			:   4 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 60 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Tài chính



2. Mô tả tóm tắt học phần 

[bookmark: page2]Nguyên lý thống kê là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: các giai đoạn chính của quá trình nghiên cứu thống kê; các phương pháp phân tích thống kê thường dùng; các hình thức tiến hành điều tra, thu thập thông tin; các bước tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin bằng việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê khác nhau như: thống kê mô tả, phân tích sự biến động của hiện tượng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được kiến thức và rèn luyện một số kỹ năng tính toán các chỉ tiêu trong phân tích kinh tế, làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành liên quan.



3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức cơ bản về thống kê học như một số khái niệm về thống kê và các khái niệm thường dùng trong thống kê, các giai đoạn chính của quá trình nghiên cứu thống kê;

- Nội dung cơ bản về điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích thống kê; nghiên cứu các mức độ hiện tượng kinh tế xã hội;

- Một số kiến thức cơ bản về phương pháp phân tích như phân tích dãy số thời gian, phân tích chỉ số.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích, đánh giá các chỉ tiêu thống kê;

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		CĐR 2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ một số kiến thức cơ bản về thống kê học như khái niệm về thống kê và các khái niệm thường dùng trong thống kê, các giai đoạn chính của quá trình nghiên cứu thống kê;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu nội dung cơ bản về điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích thống kê; nghiên cứu các mức độ hiện tượng kinh tế xã hôi;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu và vận dụng phương pháp phân tích như phân tích dãy số thời gian, phân tích chỉ số.

		T

(giảng)

U

 (vận dụng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng các kiến thức để phân tích, đánh giá các chỉ tiêu thống kê;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về thống kê học như khái niệm về thống kê và các khái niệm thường dùng trong thống kê, các giai đoạn chính của quá trình nghiên cứu thống kê, điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích thống kê.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2; G2;G3



		15



		Bài tập về nhà

		Bài tập điều tra thống kê, tổng hợp và phân tích thống kê

		Tuần 7

		Bài tập nộp

		G1.1; G1.2; G2; G3

		5



		Tự luận

		Các phương pháp phân tích trong thống kê như phân tích dãy số thời gian, phân tích chỉ số.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Những vấn đề chung về thống kê học

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Vai trò của thống kê

1.2. Khái niệm thống kê học và đối tượng nghiên cứu của thống kê học

1.3. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1; G3



		2-3

		Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Điều tra thống kê

2.2. Tổng hợp thống kê

2.3. Phân tích và dự đoán thống kê

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1; G2; G3



		3-4

		Chương 3: Trình bày dữ liệu thống kê

A. Các nội dung lý thuyết

3.1. Phân tổ thống kê

3.2. Bảng thống kê

3.3. Đồ thị thống kê

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi chương;

- Tìm đọc thêm về về quá trình điều tra, phân tổ thống kê để chuẩn bị cho phần thảo luận theo nhóm (4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.2; G2; G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2; G2; G3



		5-7

		Chương 4: Nghiên cứu thống kê các mức độ hiện tượng kinh tế xã hội

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

4.1. Số tuyệt đối và tương đối trong thống kê

4.2. Các mức độ trung tâm

4.3. Các tham số đo độ biến thiên của tiêu thức

- Nội dung bài tập: Số tương đối, số tuyệt đối, các mức độ trung tâm.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Chuẩn bị cho phần thảo luận nhóm: xây dựng phương án điều tra;

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.2; G2; G3



		  



8-9



















		Chương 5: Điều tra chọn mẫu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Điều tra chọn mẫu

5.2. Các phương pháp tổ chức chọn mẫu

5.3. Quy trình thực hiện điều tra chọn mẫu

- Nội dung bài tập: Không có.

- Thảo luận: Mỗi nhóm gồm 4 – 5 sinh viên đề ra một hiện tượng kinh tế, xã hội cần tìm hiểu, xác định các chỉ tiêu cần tính toán, các tiêu thức cần thu thập thông tin, thiết kế phiếu điều tra, thực hiện điều tra, tổng hợp thống kê.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.2; G1.3; G2; G3



		10

		

Kiểm tra quá trình lần 2



		G1.2; G1.3; G2; G3



		10-12

		Chương 6: Dãy số thời gian

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Khái niệm và các thành phần của dãy số thời gian

6.2. Các chỉ tiêu phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian

- Nội dung bài tập: Không có.

- Thảo luận: tính toán một số chỉ tiêu thống kê từ tài liệu điều tra được. 

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.2; G1.3; G2; G3



		12-14

		Chương 7: Chỉ số

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Một số vấn đề chung về chỉ số

7.2. Phương pháp tính chỉ số

7.3. Hệ thống chỉ số

- Nội dung bài tập: Chỉ số.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương.

		G1.2; G1.3; G2; G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1; G2; G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS.TS Trần Thị Kim Thu; Giáo trình Lý thuyết thống kê; NXB Đại học Kinh tế quốc dân; 2016.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS. TS. Trần Ngọc Phác, TS. Trần Thị Kim Thu; Giáo trình Lý thuyết thống kê; NXB Thống kê; 2006.

[3]. GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm, PGS.TS. Nguyễn Công Nhự; Giáo trình Thống kê kinh doanh; 2004.

[4]. Newbold Paul; Statistics for Bussiness and Economics; 5th edition; Prentice Hall; 2002.



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Phan Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hà



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn





TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

ThS. Phan Thị Thanh Tâm
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN PHÁP LUẬT

		  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Pháp luật đại cương





- Tên tiếng Anh: Introduction of laws

- Mã học phần: FIM207

- Số tín chỉ: 2


 

- Các học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết


: 26 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:   4 tiết


· Thảo luận


:   0 tiết


· Thực hành, thực tập


:   0 tiết


· Hoạt động theo nhóm


:   0 tiết


· Tự học


: 60 tiết 


· Kiểm tra


:   2 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:   2 tiết


- Khoa /Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp /BM Pháp luật.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu




		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức cơ bản về nhà nước như: nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, hình thức, chức năng, kiểu nhà nước;

- Một số kiến thức cơ bản về pháp luật như: nguồn gốc, bản chất pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Một số kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (luật Hiến pháp Việt Nam, luật Hành chính Việt Nam, luật Dân sự Việt Nam, luật Hình sự Việt Nam, luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, luật Phòng, chống tham nhũng).

		CĐR2.1



		G2

		- Vận dụng được kiến thức pháp luật cơ bản để phân tích và giải quyết các vấn đề pháp lý.

		CĐR2.2



		G3

		- Có thái độ và tư duy pháp lý trong nhận thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nâng cao ý thức pháp luật, thái độ đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về nhà nước như: nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, hình thức, chức năng, kiểu nhà nước;

		T 


(giảng)



		

		G1.2

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về pháp luật như: nguồn gốc, bản chất pháp luật, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa, hệ thống pháp luật Việt Nam;

		T


(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (luật Hiến pháp Việt Nam, luật Hành chính Việt Nam, luật Dân sự Việt Nam, luật Hình sự Việt Nam, luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, luật Phòng, chống tham nhũng).

		T


(giảng)



		G2

		G2.1

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng phân tích và giải quyết các bài tập tình huống pháp lý.

		U


(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng được kiến thức pháp luật cơ bản vào thực tiễn;

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Nhận thức và tư duy pháp lý giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn công việc và cuộc sống.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2


G2.1




		15



		Tự luận

		Nội dung cơ bản của ngành luật Hiến pháp Việt Nam, luật Hành chính Việt Nam, luật Dân sự Việt Nam; Giải quyết các tình huống pháp lý theo quy định luật Hành chính, luật Dân sự.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3


G2.1


G2.2


G3

		15



		Bài tập về nhà

		Giải quyết các tình huống pháp lý theo quy định luật Hành chính, luật Dân sự, luật Hình sự, luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam.

		Tuần 15

		Bài tập 


nộp

		G1.3


G2.1


G2.2


G3

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Khái quát chung về nhà nước

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 1.1. Nguồn gốc nhà nước

· 1.2. Bản chất nhà nước

· 1.3. Đặc trưng của nhà nước

· 1.4. Hình thức nhà nước

· 1.5. Chức năng của nhà nước

· 1.6. Kiểu nhà nước 

- Nội dung bài tập: không.


- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.


B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

C. - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1


G2.1






		2-4

		Chương 2: Khái quát chung về pháp luật

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 2.1. Nguồn gốc hình thành pháp luật

· 2.2. Bản chất của pháp luật

· 2.3. Quy phạm pháp luật

· 2.4. Quan hệ pháp luật 

· 2.5. Thực hiện pháp luật

· 2.6. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

· 2.7. Pháp chế xã hội chủ nghĩa

- Nội dung bài tập: Phân tích, giải quyết các tình huống vi phạm pháp luật trong thực tế.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.

B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra quá trình lần 1.


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2

G2.1

G2.2



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2; G3



		5

		Chương 3: Hệ thống pháp luật Việt Nam


A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 3.1. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống pháp luật

· 3.2. Hệ thống cấu trúc của pháp luật Việt Nam

· 3.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

· 3.4. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

- Nội dung bài tập: không.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.


B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

C. Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3

G2.1


G2.2



		6-7



		Chương 4: Luật Hiến pháp Việt Nam

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 4.1. Khái quát chung về ngành Luật Hiến pháp Việt Nam

· 4.2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Hiến pháp Việt Nam

- Nội dung bài tập: không.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.

B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3

G2.1

G2.2


G3



		7-8

		Chương 5: Luật Hành chính Việt Nam


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 5.1. Khái quát chung về ngành Luật Hành chính Việt Nam

· 5.2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Hành chính Việt Nam

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống về vi phạm pháp luật hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6

		G1.3

G2.1


G2.2


G3



		9-10

		Chương 6: Luật Dân sự Việt Nam


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 6.1. Khái quát chung về ngành Luật Dân sự Việt Nam

· 6.2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Dân sự Việt Nam

- Nội dung bài tập: Giải quyết tình huống pháp lý về hợp đồng, chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập..

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra quá trình lần 1.


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7

		G1.3

G2.1


G2.2


G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1; G2; G3



		11-12

		Chương 7. Luật Hình sự Việt Nam


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 7.1. Khái quát chung về ngành Luật Hình sự Việt Nam

· 7.2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Hình sự Việt Nam

- Nội dung bài tập: Giải quyết một số bài tập tình huống về pháp luật hình sự.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

 - Làm bài tập về nhà

 - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 8

		G1.3


G2.1


G2.2


G3



		12-13

		Chương 8. Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 8.1. Khái quát chung về ngành Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam

· 8.2. Một số chế định cơ bản của ngành Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam

- Nội dung bài tập: không.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Làm bài tập về nhà.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 9

		G1.3


G2.1


G2.2


G3



		14

		Chương 9. Luật Phòng, chống tham nhũng


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

· 9.1. Khái quát chung về tham nhũng

· 9.2. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

· 9.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

· 9.4. Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng

- Nội dung bài tập: không.

- Phương pháp giảng dạy chính: Sử dụng đa dạng các phương pháp dẫn luận, diễn giải, thuyết trình, minh họa, nghiên cứu và luyện tập.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

 - Hiểu được các quy định pháp luật về tham nhũng, các hành vi tham nhũng, tội phạm tham nhũng.

  - Đọc lại bài giảng chương 1 đến chương 9.

		G1.3


G2.1


G2.2



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần. Thu, nộp bài tập về nhà

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Trường Đại học kinh tế quốc dân; Giáo trình Pháp luật đại cương; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân; 2017. 


7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Giáo trình Pháp luật đại cương; Nhà xuất bản Đại học sư phạm; 2016. 


[3]. Trường Đại học Luật Hà Nội; Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật;  Nhà xuất bản Công an nhân dân; 2013.

[4]. Các Bộ luật; Luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành có liên quan đến từng Chương của Học phần.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do giảng viên giao.


- Đạo đức khoa học:


· Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.


· Các bài kiểm tra quá trình, bài làm bài tập trên lớp và về nhà nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ từ 50% đến 100% điểm bài kiểm tra, bài tâp đó (tùy vào mức độ sao chép).

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Pháp luật

- Giảng viên chính: Ngô Thị Hồng Ánh, Dương Thị Thùy Linh, Phạm Thị Huyền, Tống Thị Phương Thảo.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		Phó Trưởng bộ môn


ThS. Ngô Thị Hồng Ánh

		Nhóm biên soạn


ThS. Ngô Thị Hồng Ánh

ThS. Dương Thị Thùy Linh


ThS. Phạm Thị Huyền


ThS. Tống Thị Phương Thảo

		

		

		





� Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Phân tích hoạt động kinh doanh		

- Tên tiếng Anh: Business Analysis

- Mã học phần: FIM482

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Nguyên lý thống kê, Thống kê doanh nghiệp, Nguyên lý kế toán, Tài chính doanh nghiệp

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 33 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   3 tiết

· Thảo luận			:   3 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Tài chính



2. Mô tả tóm tắt học phần 

[bookmark: _Hlk17979508]Phân tích hoạt động kinh doanh là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; phân tích tình hình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh doanh; phân tích về chi phí, giá thành sản phẩm, tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Học phần này giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào phân tích và đánh giá tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức cơ bản về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Nội dung cơ bản về hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp, quy trình để phân tích tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Một số kiến thức cơ bản về tình hình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh doanh; phương pháp phân tích về chi phí, giá thành sản phẩm, tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích, đánh giá hệ thống các chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp;

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		CĐR 2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8] 

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ một số kiến thức cơ bản về phân tích hoạt động sản xuất  kinh doanh;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu nội dung cơ bản về hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp, quy trình để phân tích tình kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu một số kiến thức cơ bản về tình hình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh doanh; phương pháp phân tích về chi phí, giá thành sản phẩm, tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng các kiến thức để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Một số kiến thức cơ bản về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh; Nội dung cơ bản về hệ thống các chỉ tiêu, phương pháp, quy trình để phân tích tình kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2



		15



		Bài tập về nhà 

		Phân tích kết quả sản  xuất kinh doanh.

		Tuần 7

		Bài tập nộp

		G1.1; G1.2; G2; G3

		5



		Tự luận

		Một số kiến thức cơ bản về tình hình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh doanh; phương pháp phân tích về chi phí, giá thành sản phẩm.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3

G3

		15



		Bài tập về nhà 

		Phân tích tình hình năng lực sản xuất kinh doanh, chi phi và giá thành sản phẩm.

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1.3; G2; G3

		5



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần.

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60







[bookmark: _GoBack]6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Những vấn đề cơ bản của phân tích kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Đối tượng và ý nghĩa nghiên cứu của phân tích kinh doanh

1.2. Các phương pháp phân tích kinh doanh chủ yếu

1.3. Tổ chức phân tích kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1;

G3



		2-4

		Chương 2: Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích kết quả sản xuất kinh doanh

2.2. Thị trường và chiến lược sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp

2.3. Đánh giá khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2.4. Phân tích chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối chương;

- Tìm đọc thêm về chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp; kết cấu sản phẩm tại một DN cụ thể; tự rút ra ưu, nhược điểm của từng phương pháp phân tích chất lượng sản phẩm;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2;

G2; G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2



		5-7

		Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất

3.2. Phân tích tình hình sử dụng lao động và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

3.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và sản xuất sản phẩm

- Nội dung bài tập: Phân tích các yếu tố sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối chương;

- Chuẩn bị thảo luận nhóm để phân tích tình hình sử dụng các yếu tố đầu vào của sản xuất kinh doanh;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3;

G2;G3



		 8-10











		Chương 4: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Ý nghĩa và nội dung phân tích chi phí và giá thành

4.2. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm

4.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành của những sản phẩm có thể so sánh được

4.4. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí trên 1.000 đồng giá trị sản lượng hàng hóa

4.5. Phân tích tình hình biến động của một số yếu tố khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm

- Nội dung bài tập: Không có.

- Thảo luận: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố đầu vào của sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi cuối chương;

- Sinh viên chứng minh sự ảnh hưởng của nhân tố khối lượng đến F bằng 0;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3; G2;

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.3;G2;

G3



		11-12

		Chương 5: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và lợi nhuận 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích

5.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp

5.3. Phân tích biến động giá bán sản phẩm của doanh nghiệp

5.4. Phân tích khả năng tiêu thụ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp

5.5. Phân tích tình hình lợi nhuận 

- Nội dung bài tập: Không có.

- Thảo luận: Phân tích tình hình chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.3; G2; G3



		13-14

		Chương 6: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

 A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

6.2. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp

6.3. Phân tich khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Phân tích tình hình tài chính;

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương.

		G1.3; G2; G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS Nguyễn Năng Phúc; Phân tích kinh doanh – Lý thuyết và thực hành; NXB Tài chính; 2007.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. ThS. Đồng Văn Đạt, ThS. Võ Thy Trang; Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; 2010.

[3]. PGS. TS Phạm Văn Dược; Phân tích hoạt động kinh doanh; NXB Thống kê; 2008.

[4]. TS.Phạm Thị Gái; Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh; NXB Thống kê; 2004.



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Phan Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hà



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

ThS. Phan Thị Thanh Tâm
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tài chính doanh nghiệp			

- Tên tiếng Anh: Corporate Finance

- Mã học phần: FIM334

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 28 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   8 tiết

· Thảo luận			:   3 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp /Bộ môn Tài chính



2. Mô tả tóm tắt học phần 

Tài chính doanh nghiệp là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: các vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp gồm phân tích báo cáo tài chính, dòng tiền, định giá dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng và các nguyên tắc đầu tư khác; ra quyết định đầu tư; phân tích rủi ro, quyền chọn thực; lãi suất, định giá trái phiếu, và định giá cổ phiếu. Học phần này trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp để sử dụng các nguồn lực tài chính một cách hiệu quả.



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu



		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính và dòng tiền; phân tích báo cáo tài chính và các mô hình tài chính;

- Định giá dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng và các nguyên tắc đầu tư; 

- Các quyết định đầu tư vốn; phân tích rủi ro và quyền chọn thực;

- Lãi suất, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu. 

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp qua các chỉ tiêu tài chính; 

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ, hiểu được một số kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính và dòng tiền; phân tích báo cáo tài chính và các mô hình tài chính;

		I 

(giới thiệu) T

(giảng)



		

		G1.2

		Nhớ, hiểu được một số kiến thức cơ bản về định giá dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng và các nguyên tắc đầu tư khác;

		I 

(giới thiệu) T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về ra quyết định đầu tư vốn; phân tích rủi ro và quyền chọn;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về lãi suất, định giá trái phiếu, và định giá cổ phiếu.

		T

(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng phân tích và đánh giá các chỉ tiêu tài chính trong doanh nghiệp;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Hình làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I 

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập về nhà

		Phân tích báo cáo tài chính và dòng tiền

		Tuần 3

		Bài tập nộp

		G1.1

G2

		5



		Tự luận

		Một số kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp; báo cáo tài chính, dòng tiền; phân tích báo cáo tài chính và các mô hình tài chính.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G2.1

G3



		15



		Tự luận

		Một số kiến thức cơ bản về định giá dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng và các nguyên tắc đầu tư, ra quyết định đầu tư vốn.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

G1.3

G2

G3

		15



		Bài tập về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 13

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1:  Giới thiệu về tài chính doanh nghiệp 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1 Tài chính doanh nghiệp là gì?

1.2 Các loại hình doanh nghiệp

1.3 Tầm quan trong của dòng tiền

1.4 Mục tiêu của quản lý tài chính

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm hiểu trước về số liệu báo cáo tài chính của một số công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		

G1.1

G3.1







		2-3

		Chương 2: Các báo cáo tài chính và dòng tiền

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1 Bảng cân đối kế toán

2.2 Báo cáo thu nhập

2.3 Thuế

2.4 Vốn lưu động ròng; dòng tiền tài chính

2.5 Báo cáo kế toán của dòng tiền

- Nội dung bài tập: Tính dòng tiền trong doanh nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên các vấn đề và mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Từ số liệu báo cáo tài chính đã thu thập được ở chương trước, tính một số chỉ tiêu tài chính được học;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1

G2.1

G3



		











3-5













		Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính và các mô hình tài chính

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1 Phân tích báo cáo tài chính

3.2 Phân tích tỷ số

3.3 Xác định Dupont

3.4 Mô hình tài chính

- Nội dung bài tập: Phân tích tỷ số.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên các vấn đề, và mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.1

G2.1

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1

G2; G3



		













6-7











		Chương 4: Phương pháp định giá dòng tiền chiết khấu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1 Định giá dòng tiền, trường hợp một giai đoạn

4.2 Trường hợp nhiều giai đoạn

4.3 Gộp các giai đoạn

- Nội dung bài tập: Định giá giá trị dòng tiền.

- Thảo luận: phân tích về tỷ số trọng các loại tín dụng ngắn hạn trong ngân hàng mà bạn có thể thu được số liệu thực tế.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên các vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.2

G2

G3



		







7-8









		Chương 5: Giá trị hiện tại và các nguyên tắc đầu tư khác

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1 Tại sao sử dụng giá trị hiện tại ròng

5.2 Thời gian hoàn vốn

5.3 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu

5.4. Lãi suất hoàn vốn

- Nội dung bài tập: Tính NPV; lãi suất hoàn vốn.

- Thảo luận: lựa chọn phương án đầu tư tối ưu.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận, dạy học dựa trên các vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.2

G2

G3



		











8-10











		Chương 6: Ra quyết định đầu tư vốn 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1 Gia tăng dòng tiền-chìa khóa cho lập ngân sách vốn

6.2 Lạm phát và ngân sách vốn

6.3 Một số trường hợp đặc biệt của phân tích dòng tiền chiết khấu

- Nội dung bài tập: Phân tích và đánh giá dự án.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên các vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.2

G2

G3



		10

		

Kiểm tra quá trình lần 2



		G1.2

G2; G3



		11-12

		Chương 7: Phân tích rủi ro, quyền chọn thực và hoạch định ngân sách vốn 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1 Phân tích độ nhạy, phân tích kịch bản, và phân tích điểm hòa vốn

7.2 Mô phỏng Monte Cario

7.3 Lựa chọn thực tế

7.4. Cây ra quyết định

- Nội dung bài tập: Phân tích độ nhạy và điểm hòa vốn;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên các vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 8.

		G1.3

G2

G3



		12-14

		Chương 8: Lãi suất, định giá trái phiếu, và định giá cổ phiếu 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

8.1 Trái phiếu và thị trường trái phiếu

8.2 Lạm phát và lãi suất

8.3 Yếu tố quyết định lợi suất trái phiếu

8.4 Giá trị hiện tại của cổ phiếu phổ thông

8.5 Thị trường cổ phiếu

- Nội dung bài tập: Xác định giá trị trái phiếu, cổ phiếu.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, dạy học dựa trên các vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài bài tập ở cuối chương;

- Tìm hiểu về thị trường chứng khoán Việt Nam.

		G1.4

G2

G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Tài chính doanh nghiệp-biên dịch từ sách Tài chính doanh nghiệp của Ross, Westerfiel, và Jaffe, năm 2013; NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; 2018

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS.TS. Vũ Duy Hào, Ths. Trần Minh Tuấn; Giáo trình Tài chính doanh nghiệp; NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân; 2016.

[3]. PGS.TS. Phạm Quang Trung; Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp; NXB Đại học kinh tế quốc dân; 2009.

[4]. Nguyễn Văn Công; Giáo trình phân tích báo cáo tài chính; NXB Đại học Kinh tế quốc dân; 2010.



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài tập, bài kiểm tra, bài dịch nộp nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phạm Việt Hương



10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn 





TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ThS. Phạm Việt Hương
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN ĐỀ ÁN KINH TẾ HỌC



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Đề án kinh tế học

- Tên tiếng Anh: Economic essay

- Mã học phần: FIM0380

- Số tín chỉ: 1

- Các học phần học trước: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Giảng lý thuyết	:   0 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:   0 tiết

· Thảo luận	:   0 tiết

· Thực hành, thực tập	: 60 tiết

· Hoạt động theo nhóm	:   0 tiết

· Tự học	: 30 tiết

· Kiểm tra	:   0 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP	:   0 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Tài chính



2. Mô tả tóm tắt học phần 

Đề án kinh tế học là học phần cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế nhằm áp dụng các kiến thức kinh tế cơ bản để giải quyết các bài toán trong thực tế như tìm hiểu về cung, cầu, chi phí, giá cả, doanh thu, lợi nhuận, cạnh tranh và độc quyền; biết cách phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, thu nhập quốc dân, thất nghiệp, lạm phát. Học phần này củng cố kiến thức của học phần Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô trang bị thêm cho sinh viên kỹ năng sử dụng các công cụ, các mô hình và các phương pháp kinh tế học để giải quyết một bài toán kinh tế cụ thể.



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin;

- Kỹ năng phân tích;

- Kỹ năng tổng hợp;

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu;

- Kỹ năng thuyết trình.

		CĐR2.2



		G2

		· Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thức kinh tế học để thu thập dữ liệu thực tế về một vấn đề kinh tế vi mô hoặc vĩ mô;

		U

(vận dụng)



		

		G1.2

		Phân tích một tình huống kinh tế vi mô hoặc vĩ mô  trong các điều kiện cụ thể, sử dụng các công cụ, mô hình và các phương pháp kinh tế học;

		U

(vận dụng)



		

		G1.3

		Vận dụng được kỹ năng tổng hợp các kết qủa nghiên cứu, viết báo cáo;

		U

(vận dụng)



		

		G1.4

		Vận dụng được kỹ năng nghiên cứu độc lập, tự nêu vấn đề nghiên cứu và tìm cách giải quyết các vấn đề;

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Vận dụng được kỹ năng thuyết trình các vấn đề kinh tế. 

		U

(vận dụng)



		G2

		G2

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Báo cáo hoàn chỉnh phân tích một vấn đề trong kinh tế học 

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Báo cáo nộp

		G1; G2

		100







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giao đề án, hướng dẫn tổng quát

		



		2-6

		Thu thập dữ liệu 

		G1; G2



		7-10

		Xử lý dữ liệu bằng phương pháp mô hình hóa, bảng biểu, thống kê

		G1; G2



		10-14

		Viết và chỉnh sửa đề án

		G1; G2



		15

		Hoàn thành và nộp đề án

		G1; G2







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS TS Vũ Kim Dũng, PGS TS Nguyễn Văn Công; Kinh tế học (tập I); NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; 2016.

[2]. PGS TS Vũ Kim Dũng, PGS TS Nguyễn Văn Công; Kinh tế học (tập II); NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; 2016.

7.2. Sách tham khảo: 

[3]. TS. Vũ Kim Dũng; Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi mô; NXB Lao Động; 2006.

[4]. Bộ giáo dục và đào tạo; Kinh tế học vĩ mô: Giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế; 2004.



8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Có mặt trong buổi giao đề án, nghe hướng dẫn, tương tác nhóm, tương tác với giảng viên hướng dẫn, hoàn thành đề án theo đúng kế hoạch được giảng viên, bộ môn chuyên môn đề ra.

· Đề án phải có đầy đủ 3 nội dung: Cơ sở lý thuyết, phân tích đánh giá thực trạng và giải pháp.

· Bộ dữ liệu: phải có đầy đủ các nội dung theo quy định (bảng biểu, mô hình, hàm số), trình bày theo đúng quy định, sắp xếp, phân loại chứng từ khoa học.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 80% điểm, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ không được thông qua trước bộ môn chuyên môn, bị 0 điểm và làm lại đề án. 

· Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phan Thị Thanh Tâm, Phạm Việt Hương



10. Phê duyệt: 

		[bookmark: _GoBack]Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà





		Nhóm Biên soạn

 TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

 TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

 ThS. Phan Thị Thanh Tâm

ThS. Phạm Việt Hương
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG

1. Thông tin chung về học phần


· Tên học phần: Kinh tế lượng

· Tên tiếng anh: Econometrics.

· Mã học phần: FIM538

· Số tín chỉ: 3


· Các học phần học trước: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Xác suất và thống kê, Toán kinh tế.

· Các học phần song hành: Không


· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Giảng lý thuyết:


: 31 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp 

:   6 tiết

· Thảo luận



:   2 tiết

· Thực hành, thực tập


:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm

:   0 tiết

· Tự học




: 90 tiết

· Kiểm tra



:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP
:   4 tiết


· Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Tài chính


2. Mô tả tóm tắt học phần 


Kinh tế lượng là học phần cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Giới thiệu về mô hình hồi quy đơn biến, hồi quy đa biến, hồi quy với biến giả; nghiên cứu các khuyết tật có thể xảy ra của một mô hình kinh tế lượng như đa cộng tuyến, phương sai của sai số thay đổi, tự tương quan. Học phần này giúp sinh viên nắm được quy trình phân tích hồi quy để giải quyết những bài toán kinh tế kinh tế cụ thể.


3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1




		- Các kiến thức cơ bản về về mô hình hồi quy đơn biến, hồi quy đa biến, hồi quy với biến giả;

- Các kiến thức cơ bản về các khuyết tật có thể xảy ra của một mô hình kinh tế lượng như đa cộng tuyến, phương sai của sai số thay đổi, tự tương quan.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích, đánh giá các mô hình kinh tế lượng; 


- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ, hiểu một số kiến thức cơ bản về về mô hình hồi quy đơn biến, hồi quy đa biến, hồi quy với biến giả;

		I 

(giới thiệu) T 

(giảng)



		

		G1.2

		Nhớ, hiểu một số kiến thức cơ bản về các khuyết tật có thể xảy ra của một mô hình kinh tế lượng như đa cộng tuyến, phương sai của sai số thay đổi, tự tương quan.

		I 

(giới thiệu) T 

(giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá các mô hình kinh tế lượng; 

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Xây dựng được kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I 

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Mô hình hồi quy đơn biến; hồi quy đa biến

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Mô hình hồi quy đơn biến; hồi quy đa biến

		Tuần 7

		Bài tập nộp

		G1.1; G2; G3

		5



		Tự luận

		Hồi quy với biến giả; đa cộng tuyến

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Hồi quy với biến giả; đa cộng tuyến; tự tương quan; phương sai với sai số thay đổi

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1.2; G2; G3

		5





		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến một số tư tưởng cơ bản

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


1.1 . Phân tích hồi quy

1.2. Bản chất và nguồn số liệu

1.3. Mô hình hồi quy tổng thể

1.4. Sai số ngẫu nhiên và bản chất của nó


1.5. Hàm hồi quy mẫu


- Nội dung bài tập: Không có.


- Nội dung thảo luận: số liệu thống kê, hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương, chuẩn bị thảo luận theo nhóm (4-5 người) để thảo luận về bản chất và nguồn gốc số liệu, hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu;

- Tìm đọc thêm các tài liệu về các số liệu thống kê và cách phân biệt hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1


G2.2


G3



		3-4

		Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thiết

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất

2.2. Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất

2.3. Độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất

2.4. Hệ số r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu


2.5. Phân bố xác suất Ui

2.6. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy


2.7. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy


2.8. Phân tích hồi quy và dự báo


- Nội dung bài tập: Xây dựng hàm hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thiết.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng. 

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương; 

- Tìm đọc thêm các tài liệu về phương pháp bình phương nhỏ nhất, xác suất thống kê và các bảng thống kê của phân bố T, F;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1

G2


G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1


G2


G3



		5-6

		Chương 3: Hồi quy bội


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

3.1. Mô hình hồi quy 3 biến


3.2. Mô hình hồi quy tuyến tính K biến

3.3. Hệ số xác định bội R2

3.4. Kiểm định giả thiết và khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy

3.5. Dự báo


3.6. Một số dạng hàm hồi quy 


· Nội dung bài tập: Xây dựng hàm hồi quy bội, kiểm định giả thiết và khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy riêng, dự báo.

· Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;


- Tìm và luyện tập thêm các bài tập về hồi quy 3 biến;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.1

G2


G3



		7-8

		Chương 4: Hồi quy với biến giả

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

4.1. Bản chất của biến giả

4.2. Hồi quy với một biến lượng và một biến chất

4.3. Hồi quy với một biến lượng và hai biến chất


4.4. So sánh hai hồi quy


4.5. Ảnh hưởng của tương tác giữa các biến giả


4.6. Sử dụng biến giả trong phân tích mùa


4.7. Hồi quy tuyến tính từng khúc


- Nội dung bài tập: Xây dựng hàm hồi quy với biến lượng và biến chất, so sánh các hồi quy.


- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối bài; 


- Tìm và luyện tập thêm các bài tập về hồi quy với biến giả.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.1

G2

G3



		9-10

		Chương 5: Đa cộng tuyến

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


5.1. Bản chất của đa cộng tuyến

5.2. Ước lượng khi có đa cộng tuyến

5.3. Hậu quả của đa cộng tuyến 


5.4. Phát hiện sự tồn tại của đa cộng tuyến

5.5. Biện pháp khắc phục


- Nội dung bài tập: Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến của các mô hình hồi quy.


- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng. 


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.2

G2


G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1 G2 G3



		11-12

		Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


6.1. Nguyên nhân của phương sai của sai số thay đổi

6.2. Ước lượng các tham số khi có phương sai của sai số thay đổi

6.3. Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát


6.4. Hậu quả phương sai của sai số thay đổi 


6.5. Phát hiện phương sai của sai số thay đổi

6.6. Biện pháp khắc phục


- Nội dung bài tập: Phát hiện và các biện pháp khắc phục phương sai của sai số thay đổi. 

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng. 


A. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;


· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7

		G1.2

G2


G3



		13-14

		Chương 7: Tự tương quan


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


7.1. Nguyên nhân của tự tương quan


7.2. Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan


7.3. Hậu quả của tự tương quan 


7.4. Phát hiện tự tương quan


7.5. Biện pháp khắc phục


- Nội dung bài tập: Phát hiện và các biện pháp khắc phục tự tương quan.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng. 


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương

		G1.2


G2


G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1


G2


G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. GS. TS Nguyễn Quang Dong; Bài giảng Kinh tế lượng; NXB Giao thông vận tải; 2008.

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. GS. TS. Nguyễn Quang Dong và TS. Nguyễn Thị Minh; Giáo trình Kinh tế lượng; NXB Đại học Kinh tế quốc dân; 2015.


[3]. PGS.TS. Nguyễn Cao Văn và ThS. Bùi Dương Hải; Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập chi tiết; NXB Tài chính; 2014.

[4]. James H Stock and Mark W. Watson; Introduction to Econometrics (3rd Edition); Pearson; 2015.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường. 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

· Bộ môn: Tài chính

· Giảng viên chính: Nguyễn Thị Thanh Hà, Phan Thị Thanh Tâm

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Thị Thanh Hà




		Nhóm Biên soạn


TS. Nguyễn Thị Thanh Hà


ThS. Phan Thị Thanh Tâm
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Nghiệp vụ ngân hàng





- Tên tiếng Anh: Commercial Banking Operations

- Mã học phần: FIM352

- Số tín chỉ: 2


 


- Các học phần học trước: Lý thuyết tài chính tiền tệ

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết


: 17 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:   5 tiết


· Thảo luận


:   2 tiết


· Thực hành, thực tập


:   0 tiết


· Hoạt động theo nhóm


:   0 tiết


· Tự học


: 60 tiết 


· Kiểm tra


:   2 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:   4 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp /Bộ môn Tài chính

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại là học phần cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: hoạt động huy động vốn và quản lý vốn, tài sản và quản lý tài sản của ngân hàng thương mại; các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại như cho vay, chiết khấu, bao thanh toán, cho thuê, bảo lãnh, quy trình tín dụng, nội dung của quy trình tín dụng, phân tích tín dụng; và các dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại. Học phần này giúp sinh viên nắm được những kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn của ngân hàng thương mại để biết cách vận dụng, thực hành các bước của các quy trình kinh doanh của ngân hàng thương mại trong thực tế.

3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức cơ bản về nguồn vốn và quản lý nguồn vốn, tín dụng và quy trình tín dụng của của ngân hàng thương mại;

- Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn và nghiệp vụ cho vay có bảo đảm của ngân hàng thương mại;


- Các hình thức cho vay trung - dài hạn để tài trợ dự án đầu tư của ngân hàng thương mại;


- Các dịch vụ thanh toán toán của ngân hàng thương mại.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích và đánh giá các khoản vay và cho vay của ngân hàng trong ngắn, trung và dài hạn;

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ, hiểu được một số kiến thức cơ bản về nguồn vốn, cách quản lý nguồn vốn; tín dụng và quy trình tín dụng của ngân hàng thương mại;

		I 

(giới thiệu) T


(giảng)



		

		G1.2

		Nhớ, hiểu được một số kiến thức cơ bản về nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn và nghiệp vụ cho vay có bảo đảm của ngân hàng thương mại;

		I 


(giới thiệu) T

(giảng)



		

		G1.3

		Nhớ các hình thức cho vay trung - dài hạn để tài trợ dự án đầu tư của ngân hàng thương mại;

		I 


(giới thiệu)



		

		G1.4

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản về các dịch vụ thanh toán toán của ngân hàng thương mại.

		I

(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng kỹ năng phân tích và đánh giá các khoản vay và cho vay của ngân hàng trong ngắn, trung và dài hạn;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bài tập về nhà

		Tính các chỉ tiêu về nguồn vốn và tín dụng

		Tuần 4

		Bài tập nộp

		G1.1; G2.1



		5



		Tự luận

		Một số kiến thức cơ bản về ngân hàng thương mại, nguồn vốn; các vấn đề cơ bản về tín dụng và quy trình tín dụng.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Tính các chỉ tiêu về nguồn vốn và tín dụng

		Tuần 9

		Bài tập nộp

		G1.2


G2; G3

		5



		Tự luận

		Các nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn của ngân hàng; nghiệp vụ tín dụng theo hình thức bảo đảm của ngân hàng thương mại.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2


G2


G3

		15



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của ngân hàng thương mại

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


1.1. Nguồn vốn và nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại

1.2. Đặc điểm nguồn vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới qui mô và cơ cấu nguồn vốn

1.3. Quản lý vốn nợ 


- Nội dung bài tập: Tính các chỉ tiêu về lãi suất cho vay và chi phí vốn bình quân.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận, và dạy học dựa trên các vấn đề.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi giảng viên giao cuối chương;

- Tìm đọc thêm về ngân hàng thương mại, số liệu vốn và huy động vốn của một số ngân hàng thương mại trong 3-5 năm trở lại đây; phân tích xu hướng (sự thay đổi tỷ trọng trong cơ cấu vốn) của từng ngân hàng và của các ngân hàng trong mẫu thu được (tìm báo cáo tài chính của các ngân hàng đã niêm yết trên sàn chứng khoán). 


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1


G2

G3





		3-5



		Chương 2: Những vấn đề cơ bản về tín dụng, quy trình tín dụng ngân hàng


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1 Khái niệm và phân loại nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

2.2 Quy trình tín dụng

2.3 Phân tích tín dụng

- Nội dung bài tập: Bài tập về phân tích tín dụng của ngân hàng.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận nhóm, và dạy học dựa trên các vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;


- Tìm đọc thêm các hoạt động tín dụng hiện nay của ngân hàng đối với từng nhóm ngân hàng: ngân hàng lớn, ngân hàng nhỏ, ngân hàng đầu tư và phân tích xu hướng; 

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1

G2


G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1;

G2; G3



		6-8

		Chương 3: Các nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

3.1 Khái niệm và vai trò của tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại

     3.2 Phân loại tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại

- Thảo luận nhóm: phân tích các hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt nam hiện nay đối với từng nhóm ngân hàng. 

- Nội dung bài tập: Bài tập xác định chiết khấu trong tín dụng ngắn hạn.

- Phương pháp giảng dạy chính: thuyết trình, thảo luận theo nhóm, gợi mở vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;


- Thảo luận: phân tích về tỷ trọng các loại tín dụng ngắn hạn trong ngân hàng mà bạn có thể thu được số liệu thực tế;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.2

G2

G3



		8-10



		Chương 4: Các nghiệp vụ tín dụng theo hình thức bảo đảm

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

4.1 Các nghiệp vụ tín dụng theo hình thức bảo đảm 

4.2 Các nghiệp vụ đảm bảo


4.3 Quy trình đảm bảo tiền vay


- Nội dung bài tập: Xác định hạn mức tín dụng.

- Phương pháp giảng dạy chính: Thuyết trình và thảo luận, dạy học dựa trên các vấn đề.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối chương;


- Tìm hiểu loại hình tín dụng theo hình thức bảo đảm chuẩn bị cho buổi thảo luận;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.2

G2.1


G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.2

G2; G3



		11-12




		Chương 5: Các hình thức cho vay trung - dài hạn để tài trợ dự án đầu tư


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

5.1 Khái niệm, đặc điểm các hình thức cho vay trung - dài hạn của ngân hàng thương mại

5.2 Những vấn đề chung về tín dụng tài trợ dự án

5.3 Các hình thức tín dụng trung, dài hạn

- Thảo luận: các hình thức vay và cho vay ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn của ngân hàng 

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Thuyết trình và thảo luận.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương; 


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.3

G3



		12-13

		Chương 6: Dịch vụ thanh toán của ngân hàng 


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

6.1 Tổng quan về dịch vụ thanh toán của ngân hàng thương mại


6.2 Dịch vụ thanh toán trong nước của ngân hàng thương mại


6.3 Thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại


6.4. Dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại


- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Thuyết trình và thảo luận.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm hiểu thực tế các dịch vụ thanh toán trong ngân hàng. 

		G1.4

G2


G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1; G2; G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn; Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại; NXB Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; 2014;

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. TS. Nguyễn Minh Kiều; Thanh toán quốc tế; Nhà xuất bản Thống Kê; 2008;

[3]. GS. Đinh Xuân Trình; Giáo trình Thanh toán quốc tế; Nhà xuất bản lao động – xã hội; 2006;

[4] PGS.TS. Phan Thị Thu Hà; Giáo trình ngân hàng thương mại; NXB Đại học kinh tế quốc dân; 2013.


8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

· Bài tập: hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.


- Đạo đức khoa học:


· Các bài tập, bài kiểm tra, bài dịch nộp nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Tài chính.

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phạm Việt Hương.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn


TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn 


  TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

  ThS. Phạm Việt Hương
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ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

HỌC PHẦN MARKETING CĂN BẢN



1. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: Marketing căn bản

· Tên Tiếng Anh: Principle of Marketing

· Mã học phần: FIM331

· Số tín chỉ: 03 

· Các học phần học trước: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Xã hội học, Quản trị học.

· Các học phần song hành: Không

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

	+ Giảng lý thuyết			: 30 tiết

	+ Hướng dẫn bài tập trên lớp	: 5 tiết

	+ Thảo luận + làm việc nhóm	: 6 tiết			:  

	+ Tự học				: 90 tiết

	+ Kiểm tra				: 2 tiết

	+ Hướng dẫn	ôn tập thi KTHP	: 2 tiết

· Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa KTCN/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp



2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description): 

Marketing căn bản thuộc hệ thống các học phần cơ sở bắt buộc của ngành Quản lý công nghiệp. Học phần gồm 2 nội dung chính: những vấn đề chung của marketing (Thu thập thông tin từ thị trường, nghiên cứu đặc điểm và các yếu tố tác động lên thị trường kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích hành vi tiêu dùng, cách phân đoạn các thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu); các công cụ marketing phổ biến được sử dụng trong các doanh nghiệp (Sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến hỗn hợp). Học phần sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các hoạt động định hướng thị trường của tổ chức, là nền tảng để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành có liên quan.



3. Mục tiêu học phần (Course objective)

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

(Goals)

		Mô tả (Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		· Các khái niệm cơ bản trong marketing; các giai đoạn phát triển marketing và quản trị marketing;

· Hệ thống thông tin marketing, các loại thông tin marketing và cách thu thập các thông tin đó; 

· Các yếu tố môi trường marketing của doanh nghiệp; 

· Hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng;

· Các tiêu thức phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường và ứng dụng phân tích với 1 sản phẩm cụ thể;    

· Các cấp độ của sản phẩm, các quyết định liên quan đến sản phẩm: Nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm;

· Các yếu tố ảnh hưởng đến giá, các phương pháp định giá và chiến lược giá.

· Các kiểu kênh phân phối và các quyết định liên quan đến kênh: tuyển chọn thành viên kênh, quản lý hoạt động kênh;

· Khái niệm xúc tiến hỗn hợp (truyền thông) các yếu tố trong mô hình truyền thông, các công cụ, phương tiện truyền thông và kết hợp lựa chọn các phương tiện.

		(Kiến thức)



		G2

		· Kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết tình huống marketing;

· Kỹ năng làm việc theo nhóm.

· Thuyết trình về kế hoạch marketing một sản phẩm.

		(Kỹ năng)



		G3

		· Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một nhà kinh tế.

		(Thái độ)





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Biết và hiểu các khái niệm cơ bản trong marketing. Phân tích các giai đoạn phát triển marketing và quản trị marketing;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu biết về hệ thống thông tin marketing, các loại thông tin marketing và cách thu thập các thông tin đó; 

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.3

		Sử dụng hệ thống thông tin để phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường marketing tới hoạt động marketing của doanh nghiệp; 

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Phân tích được hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng;

		T

(giảng)



		

		G1.5

		Biết các tiêu thức phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường và ứng dụng phân tích với 1 sản phẩm cụ thể;    

		T

(giảng)



		

		G1.6

		Mô tả các cấp độ của sản phẩm, các quyết định liên quan đến sản phẩm: Nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm;

		T

(giảng)



		

		G1.7

		Biết các yếu tố ảnh hưởng đến giá, các phương pháp định giá và chiến lược giá. Phân tích định giá trong một số trường hợp;

		T

(giảng)



		

		G1.8

		Hiểu biết về các kiểu kênh phân phối và các quyết định liên quan đến kênh: tuyển chọn thành viên kênh, quản lý hoạt động kênh;

		T

(giảng)



		

		G1.9

		Biết, hiểu khái niệm xúc tiến hỗn hợp (truyền thông) các yếu tố trong mô hình truyền thông, các công cụ, phương tiện truyền thông và kết hợp lựa chọn các phương tiện.

		I

(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết các tình huống marketing;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm

		U

(vận dụng)



		

		G2.3

		Thuyết trình về kế hoạch marketing một sản phẩm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy kinh tế trong giải quyết vấn đề 

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Khái quát về marketing; Hệ thống thông tin marketing; Môi trường marketing

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

G1.3



		20



		Tự luận

		Hành vi khách hàng; Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường; Các quyết định về sản phẩm

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4

G1.6

G2.1

G3

		20



		Tự luận

		Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm/dịch vụ của 1 dự án mới

		Tuần 15

		Bài tập lớn

		G1; G2

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		40







[bookmark: OLE_LINK12]6. Nội dung giảng dạy 

		Stt

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Khái quát về marketing

		G1.1; G2.1; G3



		2

		Hệ thống thông tin marketing

		G1.2; G2.2



		3

		Môi trường marketing

		G1.3; G2.1; G2.2; G3



		4

		Hành vi khách hàng

		G1.4; G3



		5

		Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường

		G1.5; G2; G3



		6

		Các quyết định về sản phẩm

		G1.6; G2; G3



		7

		Các quyết định về giá

		G1.7; G2; G3



		8

		Các quyết định về kênh phân phối

		G1.8; G2; G3



		9

		Các quyết định về xúc tiến hỗn hợp

		G1.9; G2; G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[bookmark: _GoBack][1]. Chủ biên GS.TS Trần Minh Đạo; Marketing căn bản; NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2018.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Philip Kotler, Gary Armstrong; Principle of Marketing; (17th Edition); Pearson Prentice Hall; 2017;

 [3]. Philip Kotler, Kevin Keller; Marketing Management (14th Edition), Prentice Hall; năm 2012;

[4].  Jim Blythe, Essential of Marketing (3rd edition);  Prentice Hall; 2005;

[5]. Philip Kotler; Marketing căn bản – Biên dịch: TS Phan Thăng, TS Vũ Thị Phượng, Giang Văn Chiến; NXB Thống kê; 2002;

[6]. Philip Kotler; Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z – Biên dịch: Lê Hoàng Anh; NXB Trẻ; 2004;

[7]. Charles D. Schewe & Alecxander Hiam; MBA trong tầm tay – Chủ đề Marketing – Biên dịch: Huỳnh Minh Em; NXB Trẻ; 2007;

[8]. PGS.TS.Trương Đình Chiến; Quản trị Marketing; NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2012.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

· Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

· Giảng viên chính: Phạm Thị Mai Yến, Phạm Thị Minh Khuyên, Bùi Thị Phương Hồng.



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa

		Trưởng bộ môn

		Nhóm Biên soạn
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

1. Thông tin chung về học phần


· Tên học phần: Quản trị doanh nghiệp





· Tên tiếng Anh: Enterprises management

· Mã học phần: FIM215

· Số tín chỉ: 3

 


· Các học phần học trước: Kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô

· Các học phần song hành: Không

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết


: 30 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:   4 tiết


· Thảo luận/hoạt động theo nhóm
:   4 tiết


· Thực hành, thực tập


:   0 tiết


· Tự học


: 90 tiết 


· Kiểm tra


:   4 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:   3 tiết

· Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

2. Mô tả tóm tắt học phần

Quản trị doanh nghiệp là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở của chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung kiến thức về: Tổ chức/doanh nghiệp và môi trường hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp; nhà quản trị và hoạt động ra quyết định của nhà quản trị; 04 chức năng quản trị lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra; quản trị một số lĩnh vực cơ bản trong doanh nghiệp. Học phần quản trị doanh nghiệp giúp sinh viên có góc nhìn tổng quan về hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp làm nền tảng việc tiếp thu các học phần khác trong chương trình đào tạo.


3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức tổng quan về quản trị các tổ chức;

- Khái niệm và đặc điểm chung về thông tin và quyết định trong tổ chức;

- Một số kiến thức cơ bản về khái niệm và nội dung của 04 chức năng quản trị trong tổ chức;


- Một số kiến thức cơ bản về quản trị các lĩnh vực trong tổ chức/doanh nghiệp.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề quản trị;

- Kỹ năng đọc hiểu sơ đồ cơ cấu tổ chức;


- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		- Thái độ tự tin, nhanh chóng làm quen, hiểu được cách thức hoạt động của các tổ chức/doanh nghiệp sau khi ra trường.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số kiến thức tổng quan về quản trị các tổ chức.

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được khái niệm và vai trò của thông tin, quyết định trong tổ chức.

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về nhà quản trị và các chức năng quản trị.

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản về các lĩnh vực quản trị trong tổ chức/doanh nghiệp.

		I

(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề quản trị.

		U


(vận dụng)



		

		G2.2

		Đọc hiểu được các sơ đồ cơ cấu tổ chức đơn giản.

		U


(vận dụng)



		

		G2.3

		Bước đầu xây dựng kỹ năng làm việc theo nhóm.

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Nhanh chóng làm quen, hiểu được cách thức hoạt động của các tổ chức/doanh nghiệp sau khi ra trường.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kiến thức tổng quan về quản trị các tổ chức; Thông tin và quyết định trong hoạt động quản trị.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

		15



		Tự luận

		Kiến thức cơ bản về khái niệm và nội dung của 04 chức năng quản trị trong tổ chức

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3; G2.1

G2.2

		15



		Tự luận

		Giải quyết tình huống quản trị

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G2.1

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Câu hỏi, bài tập

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Tổng quan về quản trị các tổ chức


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


1.1 Các vấn đề cơ bản về tổ chức


1.2 Quản trị các tổ chức


1.3 Quy luật và nguyên tắc trong quản trị tổ chức


1.4 Sự phát triển của các tư tưởng quản trị


- Nội dung bài tập: không có;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;


- Chuẩn bị bài thuyết trình về nội dung: các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến hoạt động của một tổ chức theo sự gợi ý của giảng viên (nhóm 4-5 người);


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1


G2.3


G3



		3-4-5

		Chương 2: Thông tin và quyết định trong quản trị


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1 Đảm bảo thông tin trong hoạt động quản trị


2.2 Quyết định quản trị


- Nội dung bài tập: Bài tập xác định và giải quyết vấn đề;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;


- Luyện tập xác định vấn đề và đưa ra phương án giải quyết cho những tình huống mà giảng viên cung cấp, thuyết trình theo nhóm (4-5 người) để bảo vệ phương án giải quyết mà nhóm mình đưa ra. 


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2


G2.1

G2.3


G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1, G1.2



		6-7


8-9

10

		Chương 3: Các chức năng quản trị


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

3.1 Lập kế hoạch

3.2 Tổ chức

3.3 Lãnh đạo


3.4 Kiểm tra


- Nội dung bài tập: Bài tập xác định vấn đề và giải quyết vấn đề quản trị;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối bài;


- Chuẩn bị phần thảo luận nhóm để đưa ra cách giải quyết vấn đề quản trị cho bài tập tình huống cuối mỗi bài để trình bày trong buổi sau;


- Tìm đọc thêm tài liệu về các CEO thành công của Việt Nam cũng như thế giới.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3

G2.1


G2.2


G2.3


G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.3; G2.1; G2.2



		11-12

13-14

		Chương 4: Doanh nghiệp và quản trị lĩnh vực trong doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

4.1 Tổng quan về doanh nghiệp

4.2 Quản trị chiến lược

4.3 Quản trị sản xuất

4.4 Quản trị nguồn nhân lực


4.5 Quản trị chất lượng

- Nội dung bài tập: Không có

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài.

		G1.4

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền; Giáo trình Quản trị học; NXB Tài Chính; 2009.

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đỗ Thị Hải Hà; Giáo trình Quản lý học;  NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; 2015.


[3]. GS. TS Lê Văn Tâm, TS Ngô Kim Thanh; Giáo trình quản trị doanh nghiệp; NXB Lao động xã hội; 2004.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.


- Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


- Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp.

- Giảng viên chính: Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Hồng Nhung.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn


TS. Phạm Thị Mai Yến

		Người biên soạn


ThS. Trần T. Thu Huyền 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Quản lý dự án





- Tên tiếng Anh: Project Management

- Mã học phần: FIM333

- Số tín chỉ: 3


 


- Các học phần học trước: Marketing căn bản, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết


: 30 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:   4 tiết


· Thảo luận/hoạt động theo nhóm
:   4 tiết


· Thực hành, thực tập


:   0 tiết


· Tự học


: 90 tiết 


· Kiểm tra


:   4 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:   3 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Quản trị doanh nghiệp

2. Mô tả tóm tắt học phần

Quản lý dự án là học phần tự chọn trong khối kiến thức chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: khái quát về dự án và đặc điểm, vai trò của dự án; lựa chọn dự án và quản lý danh mục dự án của doanh nghiệp; lập các kế hoạch dự án (phạm vi, tiến độ, tài chính,...); thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện dự án. Học phần giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn một cách toàn diện về dự án – công cụ triển khai chiến lược kinh doanh phổ biến trong nền kinh tế hiện nay đồng thời trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể hòa nhập với phương thức làm việc này sau khi ra trường.

3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức tổng quan về dự án.

- Một số phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án;

- Một số kiến thức cơ bản về quản lý tổng thể dự án;

- Kiến thức nền tảng về hoạch định dự án (phân tách công việc, lập kế hoạch thời gian, ngân sách, nguồn lực);


- Kiến thức nền tảng về kiểm soát dự án (phạm vi, tiến độ, chi phí);

- Một số kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, kết thúc dự án.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng sử dụng một số chỉ tiêu tài chính và phi tài chính để đánh giá và lựa chọn dự án;

- Kỹ năng hoạch định dự án (phân tách công việc; vẽ sơ đồ Gantt, biểu đồ phụ tải nguồn lực…)


- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR 2.2



		G3

		- Thái độ tích cực trong việc hòa nhập vào môi trường làm việc trong các dự án sau khi ra trường.

		CĐR 2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được số kiến thức tổng quan về dự án và quản trị dự án;

		I 


(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được cách thực lựa chọn dự án dựa trên các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính.

		T


(Giảng)



		

		G1.3

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản về quản lý tổng thể dự án

		I 


(giới thiệu)



		

		G1.4

		Hiểu được các kiến thức về hoạch định dự án (phân tách công việc, lập kế hoạch thời gian, ngân sách);

		T


(Giảng)



		

		G1.5

		Nhớ được kiến thức nền tảng về kiểm soát dự án (phạm vi, tiến độ, chi phí)

		I 


(giới thiệu)



		

		G1.6

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, kết thúc dự án.

		I 


(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng sử dụng chỉ tiêu tài chính trong phân tích và đánh giá dự án

		U


(vận dụng)



		

		G2.2

		Xây dựng được các sơ đồ phân tách công việc và bản dự toán ngân sách dự án

		U


(vận dụng)



		

		G2.3

		Xây dựng kỹ năng làm việc theo nhóm

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Hòa nhập vào môi trường làm việc trong các dự án sau khi ra trường.

		U


(vận dụng)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kiến thức tổng quan về dự án và quản trị dự án; Quản lý tổng thể dự án; phân tích và lựa chọn dự án

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2


G1.3


G2.1

		15



		Tự luận

		Hoạch định dự án (phân tách công việc; dự toán ngân sách)

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4

G2.2

		15



		Tự luận

		Xử lý tình huống thay đổi tiến độ dự án

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1.4


G2.2

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo KH thi KTHP

		Câu hỏi, bài tập

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


1.1 Khái niệm, đặc điểm và chu kỳ sống của dự án

1.2 Các chức năng của quản lý dự án

1.3 Nhà quản lý dự án

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Chuẩn bị phần thảo luận bài tập tình huống và trình bày theo nhóm (4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1


G2.2


G3



		2-3-4

		Chương 2: Lựa chọn dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1 Quản lý danh mục dự án

2.2 Phân loại dự án

2.3 Tiêu chuẩn lựa chọn dự án

- Nội dung bài tập: Bài tập lựa chọn dự án;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;


- Hoàn thành bài tập lựa chọn dự án mà giảng viên giao;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2

G2.2


G3



		4-5

		Chương 3: Quản lý tổng thể dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

3.1 Quản lý tổng thể và phát triển văn kiện dự án

3.2 Cơ cấu tổ chức dự án

3.3 Phát triển kế hoạch quản lý dự án


- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối bài;


- Chuẩn bị phần thảo luận bài tập tình huống và trình bày theo nhóm (4-5 người);.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3

G2.1


G2.2


G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2



		6-7


8-9

10




		Chương 4: Hoạch định dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


4.1 Xác định phạm vi dự án

4.2 Phân tách công việc dự án

4.3 Lập kế hoạch tiến độ dự án

4.4 Dự toán ngân sách dự án

- Nội dung bài tập: Bài tập phân tách công việc; bài tập vẽ sơ đồ Gantt và biểu đồ tiến độ; bài tập dự toán ngân sách;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;

- Hoàn thành bài tập liên hoàn về hoạch định dự án mà giảng viên giao (nhóm 4-5 người);


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.4

G2.3


 G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.4; G2.2



		11-12

		Chương 5: Kiểm soát dự án


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


5.1 Kiểm soát phạm vi dự án


5.2 Điều độ nguồn lực dự án


5.3 Kiểm soát tiến độ dự án 


5.4 Kiểm soát chi phí dự án

- Nội dung bài tập: Bài tập điều độ nguồn lực dự án;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;


- Hoàn thành bài tập tình huống về kiếm soát dự án mà giảng viên giao (nhóm 4-5 người)


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.5


G2.3

G3



		13

		Chương 6: Quản lý rủi ro dự án


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


6.1 Rủi ro trong dự án


6.2 Phân loại rủi ro


6.3 Tác dụng của quản lý rủi ro dự án 


6.4 Quá trình quản lý rủi ro


6.5 Các chiến lược đối phó rủi ro


- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;


- Hoàn thành bài tập tình huống về quản lý rủi ro dự án mà giảng viên giao (nhóm 4-5 người)


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.6

G2.3


G3



		13-14

		Chương 7: Quản lý chất lượng dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


7.1 Khái niệm và đặc điểm của quản lý chất lượng dự án


7.2 Ý nghĩa của quản lý chất lượng dự án


7.3 Lập kế hoạch chất lượng dự án 


7.4 Đảm bảo chất lượng dự án


7.5 Kiểm soát chất lượng dự án


7.6 Các công cụ quản lý chất lượng dự án


- Nội dung bài tập: không có;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 8.

		G1.6


G3



		14

		Chương 8: Kết thúc dự án

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


8.1 Kết thúc dự án là gì?


8.2 Thời điểm kết thúc dự án


8.3 Quá trình kết thúc dự án


- Nội dung bài tập: không có;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương.

		G1.6


G3



		15

		Hướng dẫn ôn thi KTHP

		G1; G2





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. PGS. TS Từ Quang Phương; Giáo trình quản lý dự án; Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc dân; 2008;

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Eric Verzuh; MBA trong tầm tay, chủ đề Quản lý dự án; NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh; 2008

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.


- Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp

- Giảng viên chính: Trần Thị Thu Huyền, Phạm Thị Minh Khuyên, Lương Mai Uyên.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn


TS. Phạm Thị Mai Yến




		Người biên soạn


ThS. Trần Thị Thu Huyền
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KIỂM TOÁN CĂN BẢN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kiểm toán căn bản		

- Tên tiếng Anh: Bacsic Auditing

- Mã học phần: FIM434

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 35 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		: 06 tiết

· Thảo luận		: 03 tiết

· Thực hành, thực tập		:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   0 tiết

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		: 02 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần Kiểm toán căn bản là một học phần bắt buộc nghiệp dành cho sinh viên ngành kế toán, bao gồm những kiến thức nền tảng về lĩnh vực kiểm toán, qua đó giúp người học hiểu được bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng; các phương pháp kiểm toán; quá trình thu thập, ghi chép số liệu kiểm toán; các hình thức tổ chức công tác kiểm toán; tổ chức bộ máy kiểm toán và các chuẩn mực kiểm toán. Học phần trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể tiếp cận nhanh với công việc kế toán – kiểm toán sau khi tốt nghiệp.




3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Những kiến thức cơ bản, các phương pháp, quy trình, tổ chức bộ máy kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán của việt nam và quốc tế. 

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết sai sót, gian lận trong hạch toán kế toán.

		CĐR2.2



		G3

		Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề của một kiểm toán viên.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành phát triển, vai trò chức năng, các loại kiểm toán; các khái niệm cơ bản của kiểm toán; các phương pháp kiểm toán, chọn mẫu kiểm toán; tổ chức bộ máy kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán.

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán như gian lận, sai sót, trọng yếu, các loại rủi ro kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp; phương pháp kiểm toán chứng từ và ngoài chứng từ; phương pháp chọn mẫu; quy trình kiểm toán; chọn mẫu kiểm toán; tổ chức bộ máy kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán.

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Vận dụng phương pháp kiểm toán để kiểm toán một số phần hành cơ bản.

		U

(vận dụng)



		

		G1.4

		Phân tích đối tượng chọn mẫu.

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Đánh giá đối tượng chọn mẫu đưa ra phương pháp phù hợp.

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Xây dựng được kỹ năng làm việc nhóm.

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề kiểm toán một số quy trình cơ bản.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Góc nhìn và tư duy trong giải quyết các sai phạm  như một kiểm toán viên.

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về kiểm toán

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1; G1.2; G2.1; G3

		15



		Tự luận

		Chọn mẫu với một đối tượng kiểm toán cụ thể

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3

G1.4

G2

		15



		Bài tập về nhà

		Một trong các dạng bài tập của học phần

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Lịch sử phát triển của kiểm toán.

1.2. Bản chất của kiểm toán.

1.3.Chức năng của kiểm toán.

1.4. Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán trong quản lý.

1.5. Các loại kiểm toán.

1.6. Đối tượng kiểm toán.

- Nội dung bài tập: Không

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2 về chứng từ kiểm toán, CSDL, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, hoạt động liên tục.

		G1.1

G1.2



		2-4

		Chương 2: Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết.

2.1. Gian lận và sai sót với việc xác định nội dung kiểm toán.

2.2. Trọng yếu và rủi ro với việc lựa chọn nội dung kiểm toán cụ thể.

2.3. Chứng từ kiểm toán, cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán.

2.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ.

2.5. Hoạt động liên tục.

2.6. Cơ sở dữ liệu.

- Nội dung bài tập: câu hỏi lý thuyết dưới dạng trắc nghiệm

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1

G1.2

G2.1

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2; G2.1; G3



		5-6

		Chương 3: Hệ thống phương pháp kiểm toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Khái quát về hệ thống phương pháp kiểm toán.

3.2. Các phương pháp kiểm toán chứng từ.

3.3. Các phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ.

- Nội dung bài tập: câu hỏi lý thuyết dưới dạng trắc nghiệm.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

G3



		7-10

		Chương 4: Chọn mẫu đối tượng kiểm toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Các loại khái niệm cơ bản về chọn mẫu kiểm toán.

4.2 Phương pháp chọn mẫu.

4.3. Chọn mẫu thuộc tính.

4.4. Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ.

- Nội dung bài tập: áp dụng phương pháp chọn mẫu với một đối tượng kiểm toán cụ thể.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.1

G1.2

G1.4

G1.5

G2

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.4

G1.5

G2; G3



		11-12

		Chương 5: Tổ chức công tác kiểm toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Mục tiêu và trình tự tổ chức công tác kiểm toán.

5.2. Chuẩn bị kiểm toán.

5.3. Thực hành kiểm toán.

5.4. Kết thúc kiểm toán.

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống về xác định sai phạm và giải quyết vấn đề hạch toán kế toán.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6;

- Tìm và đọc những thông tư quy định về chuẩn mực kiểm toán.

		G1.1

G1.2

G2

G3



		13-14

		Chương 6: Chuẩn mực kiểm toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Khái quát chung về chuẩn mức kiểm toán.

6.2. Những chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến.

6.3. Đặc điểm của hệ thống chuẩn mực kiểm toán cụ thể trong các bộ máy kiểm toán.

6.4. Xây dựng chuẩn mực kiểm toán.

- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống về xác định sai phạm và giải quyết vấn đề hạch toán kế toán.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;

- Chuẩn bị các câu hỏi cần giải đáp.

		G1.1

G1.2

G2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1].PGS. TS Nguyễn Quang Quynh (chủ biên); Lý thuyết kiểm toán; Đại học kinh tế quốc dân Hà nội; NXB Tài  chính; 2001.

7.2. Sách tham khảo: 

[2].TS. Vũ Hữu Đức và Ths; Võ Anh Dũng (Đồng chủ biên); Kiểm toán; Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh; NXB Thống kê; 2005.

[3].PGS. TS. Nguyễn Việt; Kiểm toán; Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh; NXB Tài chính; 2007

[4].TS Nguyễn Phúc Sinh (chủ biên); Kiểm toán đại cương;Tổng liên đoàn lao động VN; Trường đại học Tôn Đức Thắng; 2007

[5]. Hệ thống Chuẩn mực kế toán; Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán DNCN

- Giảng viên chính: Dương Hương Lam; Ma Thị Thu Thủy

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn







Ths. Nguyễn Thị Kim Huyền

		Người biên soạn







Ths. Dương Hương Lam
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Nguyên lý kế toán			

- Tên tiếng Anh: Accounting Principles

- Mã học phần: FIM 206

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Không

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 31 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		: 06 tiết

· Thảo luận		: 03 tiết

· Thực hành, thực tập		:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   0 tiết

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		: 03 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Nguyên lý kế toán là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc và yêu cầu của kế toán; các phương pháp kế toán; quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; các hình thức kế toán; nội dung vàc các hình thức tổ chức công tác kế toán. Học phần này cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, là cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành có liên quan.







3. Mục tiêu học phần

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		Một số vấn đề chung về kế toán (khái niệm, bản chất, mục đích, ý nghĩa, đối tượng kế toán,...); các phương pháp kế toán; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề kế toán tài chính cơ bản;

- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.

		CĐR 2.2



		G3

		2. Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề cơ bản của một kế toán doanh nghiệp.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản kế toán: Khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc và yêu cầu của kế toán;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được kiến thức cơ bản về các phương pháp kế toán;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Vận dụng kiến thức để phân loại đối tượng kế toán; các loại chứng từ, sổ kế toán, hình thức kế toán tính giá các đối tượng kế toán thông dụng; áp dụng phương pháp sửa chữa sai sót trong ghi sổ kế toán; 

		U

(vận dụng)



		

		G1.4

		Phân tích biến động của đối tượng kế toán trong mỗi NVKT phát sinh từ đó lựa chọn tài khoản kế toán và đưa ra phương pháp hạch toán phù hợp;

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Đánh giá được sự biến động của các đối tượng kế toán và tác động của chúng tới tính cân đối của bảng cân đối;

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Hình thành được kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề kế toán tài chính cơ bản;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Xây dựng được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy của kế toán trong việc giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cơ bản tại doanh nghiệp 

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kiến thức cơ bản kế toán; Phương pháp chứng từ kế toán và kiểm kê; Phương pháp đối ứng tài khoản

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1-G1.4;

G2; G3

		15



		Tự luận

		Phương pháp tính giá; Hạch toán kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu;

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2; G1.3; G1.4;

G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Một trong các dạng bài tập của học phần

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1:  Khái quát chung về kế toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Định nghĩa và quá trình hình thành phát triển của kế toán

1.2. Đối tượng của kế toán

1.3. Chức năng của kế toán

1.4. Nhiệm vụ cơ bản của kế toán

1.5. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán

1.6. Yêu cầu của thông tin kế toán

1.7. Hệ thống các phương pháp kế toán. 

1.8. Vai trò của kế toán.

- Nội dung bài tập: Bài tập phân loại tài sản và nguồn vốn, xác định tổng tài sản, tổng nguồn vốn tại thời điểm đầu và cuối kỳ

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc luật kế toán;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G1.3

G2

G3



		3

		Chương 2: Chứng từ kế toán và kiểm kê

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Chứng từ kế toán

2.2. Kiểm kê

- Nội dung bài tập: Bài tập về chứng từ kế toán trong doanh nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc quy định về chứng từ kế toán tại doanh nghiệp, quy trình thực hiện kiểm kê tài sản

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3

		G1.2

G1.3

G2

G3



		4-5

		Chương 3: Phương pháp đối ứng tài khoản

A. Nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

3.1. Tài khoản và phương pháp đối ứng tài khoản

3.2. Ghi sổ kép

3.3. Kế toán tổng hợp - Kế toán chi tiết.

- Nội dung bài tập: Lập định khoản và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; lên sơ đồ tài khoản chữ T; Khái quát nội dung và kết cấu của các tài khoản sử dụng. 

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc thông tư, văn bản quy phạm pháp luật quy định kế toán chi tiết – kế toán tổng hợp, Phương pháp đối ứng tài khoản, ghi sổ kép.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận liên quan đến phương pháp đối ứng tài khoản và ghi sổ kép;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4

		G1.2

G1.4

G2

G3





		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1-G1.4;

G2; G3



		6-7

		Chương 4:  Phương pháp tính giá 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

4.1. Khái niệm, ý nghĩa của việc tính giá các đối tượng kế toán

4.2. Các nguyên tắc kế toán và những nhân tố chi phối đến việc tính giá các đối tượng kế toán

4.3. Tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu

- Nội dung bài tập: Tính giá nhập kho, xuất kho các đối tương kế toán tại doanh nghiệp

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc chuẩn mực kế toán về hàng tồn kho;

- Chuẩn bị nội dung thảo luận liên quan đến phương pháp tính giá các đối tượng kế toán.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.2

G1.3

G2

G3





		8-10

		Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết 

5.1. Những vấn đề chung về các quá trình kinh doanh chủ yếu

5.2. Kế toán quá trình mua hàng (cung cấp)

5.3. Kế toán quá trình sản xuất

- Nội dung bài tập:  Định khoản các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu liên quan đến quá trình mua hàng.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng phần nội dung tiếp theo của chương 5.

		G1.2

G1.3

G1.4

G2

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.2; G1.3; G1.4;

G2; G3



		11-12

		Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu (tiếp)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết 

5.3. Kế toán quá trình sản xuất (tiếp)

5.4. Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

- Nội dung bài tập:  Định khoản các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu liên quan đến quá trình sản xuất, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương phần kiến thức còn lại;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.2

G1.3

G1.4

G2

G3



		12-13





		Chương 6: Sổ kế toán và hình thức kế toán

A. Nội dung giảng dạy

- Nội dung lý thuyết

6.1. Sổ kế toán. 

6.2. Kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán. 

6.3. Các hình thức kế toán áp dụng ở các doanh nghiệp Việt Nam.

- Nội dung bài tập: Phương pháp sửa chữa sai sót trong ghi sổ kế toán.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.2

G1.3

G1.4

G2

G3



		14

		Chương 7: Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán

A. Nội dung giảng dạy

- Nội dung lý thuyết

7.1. Khái quát chung về phương pháp tổng hợp cân đối kế toán. 

7.2. Bảng cân đối kế toán (Bảng tổng kết tài sản). 

7.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

7.4. Mối quan hệ giữa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với bảng cân đối kế toán.

- Nội dung bài tập: Xác định tính cân đối của bảng cân đối kế toán do tác động của nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Chuẩn bị các thắc mắc cho nội dung ôn tập tuần 15.

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS Võ Văn Nhị, TS Phạm Ngọc Toàn, TS Trần Thị Thanh Hải; Nguyên lý kế toán; NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; 2015;

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS. TS Nguyễn Thị Loan; Giáo trình Nguyên lý kế toán; NXB Lao động; 2018;

[3]. Tổng cục thuế: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015;

[4]. Tổng cục thuế: Chế độ kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015;

[5]. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật kế toán, Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Kim Huyền, Ma Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Hồng

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		           P. Trưởng bộ môn







      ThS. Nguyễn T Kim Huyền

		Nhóm biên soạn

Nguyễn T. Kim Huyền …..

Ma Thị Thu Thủy    ……..

Nguyễn Thị Hồng    ……..
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN LUẬT KINH DOANH

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Luật kinh doanh 


- Tên tiếng anh: Economical Law.


- Mã học phần: FIM330


- Số tín chỉ: 2.


- Các học phần học trước: Pháp luật đại cương.


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết                    : 22 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp  :    2 tiết

· Thảo luận                             :    1 tiết

· Thực hành; thực tập             :    0 tiết

· Hoạt động theo nhóm           :    1 tiết

· Tự học                                   : 60 tiết

· Kiểm tra                                :    2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP :    2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần:  Khoa Kinh tế Công nghiệp/ Bộ môn Pháp luật.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần Luật kinh doanh là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung khái quát chung về ngành luật kinh doanh, quy chế pháp lý về thành lập, quản lý, điều hành và tổ chức lại các loại hình doanh nghiệp; pháp luật phá sản doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp kinh doanh. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được các quy định cơ bản của Nhà nước về doanh nghiệp, các hoạt động kinh doanh, trang bị thêm các kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam.

3. Mục tiêu học phần

		Mục tiêu




		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số khái niệm cơ bản về ngành luật kinh doanh.

- Kiến thức pháp luật trong việc thành lập, quản lý, điều hành và tổ chức lại các loại hình doanh nghiệp và giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam.

- Một số kiến thức cơ bản về trình tự, thủ tục phá sản doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

		CĐR2.1



		G2

		- Phân tích và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp;


- Kỹ năng làm việc nhóm

		CĐR2.2



		G3

		- Có thái độ và tư duy pháp lý trong giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số khái niệm cơ bản về ngành luật kinh doanh.

		I

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được các loại hình doanh nghiệp; so sánh và phân biệt được các loại hình doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp; hiểu được quy định pháp luật và giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam.

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được các quy định về trình tự, thủ tục phá sản doanh nghiệp theo Luật phá sản Việt Nam.

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Nhớ được một số kiến thức pháp luật về cách thức và trình tự giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

		I

(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết tình huống pháp luật phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm.

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Có thái độ và tư duy pháp lý trong giải quyết vấn đề của doanh nghiệp.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về ngành luật kinh doanh; các quy định pháp luật về các loại hình doanh nghiệp. Giải quyết các bài tập tình huống pháp lý. 

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1; G1.2  G2.1;G3

		15



		Tự luận

		Giải quyết các bài tập tình huống phát sinh theo quy định pháp luật doanh nghiệp; Pháp luật về phá sản.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2; G1.3

G2.1;G3

		15



		Bài tập về nhà

		Giải quyết các tình huống pháp lý của doanh nghiệp trong kinh doanh.

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần.

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2;G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Khái quát chung về ngành luật kinh doanh 


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· Các nội dung lý thuyết


1.1 Khái quát chung về Luật kinh doanh 


1.2. Quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức và hoạt động doanh nghiệp


- Nội dung bài tập: giải quyết tình huống về thành lập doanh nghiệp;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi trong phần bài tập về nhà;

- Tìm đọc thêm các Nghị định hướng dẫn về quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức và hoạt động doanh nghiệp.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1


G2.2


G3



		2-4

		Chương 2: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp 


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1. Doanh nghiệp tư nhân


2.2. Công ty hợp danh


2.3. Công ty TNHH một thành viên


- Nội dung bài tập: bài tập tình huống về quy chế pháp lý trong quá trình thành lập, tổ chức và hoạt động của 3 loại hình doanh nghiệp;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi trong phần bài tập về nhà;


- Tìm đọc thêm các Nghị định hướng dẫn về quy chế pháp lý chung về thành lập, cơ cấu tổ chức và hoạt động 3 loại hình doanh nghiệp.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng tiếp chương 2.

		G1.2

G2.1

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1, G1.2



		5-7

		Chương 2: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp 


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


2.5. Công ty cổ phần


- Nội dung bài tập: bài tập tình huống pháp lý về việc thành lập, cơ cấu, tổ chức và hoạt động của các loại hình công ty.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối bài;


- Thảo luận nhóm để đưa ra cách giải quyết cho bài tập tình huống cuối mỗi bài;


- Tìm đọc thêm Nghị định hướng dẫn về quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức và hoạt động các loại hình doanh nghiệp.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.3

G2.1


G2.2


G3



		8-10



		Chương 3: Pháp luật về phá sản 


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

-  Các nội dung lý thuyết

3.1. Những vấn đề chung về phá sản


3.2. Thủ tục phá sản 


3.3. Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh


3.4. Thủ tục thanh lý tài sản


3.5. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản


- Nội dung bài tập: Bài tập tình huống giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp theo Luật phá sản.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;


- Tìm đọc thêm Nghị định hướng dẫn về giải quyết phá sản.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3

G 2

G3



		    10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.2; G1.3



		11-12

		 Chương 4: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


4.1. Khái quát về tranh chấp trong kinh doanh, thương mại và các cơ quan giải quyết tranh chấp


4.2. Giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh thương mại theo các hệ thống cơ quan giải quyết tranh chấp 


- Nội dung bài tập: bài tập tình huống giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;


- Tìm đọc thêm Nghị định hướng dẫn về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.

		G1.4

G2


G3



		13

		Hướng dẫn bài tập trên lớp

		G1; G2, G3



		14

		Thảo luận, hoạt động nhóm

		G1; G2, G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần; Thu bài tập nộp

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:



[1]. TS Nguyễn Hợp Toàn chủ biên; Giáo trình Pháp luật Kinh tế; Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân; 2017.

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Trường Đại học Luật Hà Nội; Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam (Tập I, II); Nhà xuất bản công an nhân dân; 2018.

[3]. Các Bộ luật; Luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành có liên quan đến từng Chương của Học phần.


8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập được giao.

- Đạo đức khoa học:


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Pháp luật

- Giảng viên chính: Ngô Thị Hồng Ánh; Dương Thị Thùy Linh; Phạm Thị Huyền; Tống Thị Phương Thảo.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa

TS. Ngô Thúy Hà

		Phó Trưởng bộ môn

ThS. Ngô Thị Hồng Ánh

		Nhóm Biên soạn 

ThS. Ngô Thị Hồng Ánh


ThS. Dương Thị Thùy Linh


ThS. Phạm Thị Huyền


ThS. Tống Thị Phương Thảo
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN TOÁN KINH TẾ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Toán kinh tế 				

- Tên tiếng Anh: Economic Mathematics.

- Mã học phần: FIM 214

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Đại số tuyến tính; Giải tích 1.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 31 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		: 06 tiết

· Thảo luận		: 03 tiết

· Thực hành, thực tập		:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   0 tiết

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		: 03 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp /Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Toán kinh tế là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: cách tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu kinh tế; cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế một mô hình; giới thiệu về một số mô hình kinh tế đang được áp dụng trên thực tế; cung cấp hệ thống lý luận về phương pháp giải một số bài toán tối ứu hóa; ứng dụng lý thuyết trò chơi ra quyết định trong trường hợp thiếu thông tin. Học phần này sẽ giúp sinh viên có thêm kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các bài toán kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô.







3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		Một số kiến thức về mô hình kinh tế, mô hình toán kinh tế, phương pháp mô hình, phương pháp phân tích mô hình trong nghiên cứu kinh tế; bài toán quy hoạch tuyến tính; bài toán vận tải; lý thuyết trò chơi.

		CĐR 2.1



		G2

		Kỹ năng làm việc nhóm, tự đọc, tự nghiên cứu, sử dụng công nghệ thông tin, phân tích và xử lý một số vấn đề kinh tế cơ bản thông qua mô hình toán.

		CĐR 2.2



		G3

		· Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề kinh tế như một nhà toán học.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản liên quan đến mô hình kinh tế, mô hình toán kinh tế, phương pháp giải một số bài toán tối ưu trong kinh tế;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được kiến thức về bài toán tối ưu hóa, Lý thuyết trò chơi; Cách giải bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán vận tải; Lý thuyết trò chơi;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Phân tích tình huống toán kinh tế được đưa ra để xây dựng bài toán phù hợp;

		U

(vận dụng)



		

		G1.4

		Đánh giá tình huống toán kinh tế được đưa ra để lựa chọn phương pháp giải tối ưu;

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Vận dụng được kỹ năng giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng phương pháp đơn hình, phương pháp hình học; Giải bài toán vận tải bằng thuật toán thế vị; Ra quyết định trong trường hợp thiếu thông tin. 

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Hình thành và rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, tự đọc, tự nghiên cứu, sử dụng công nghệ thông tin;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Xây dựng được kỹ năng phân tích và xử lý một số vấn đề kinh tế cơ bản thông qua mô hình toán.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy kinh tế trong giải quyết vấn đề dưới góc độ toán học

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Xây dựng bài toán tối ưu; Chuyển bài toán đã cho về bài toán QHTT dạng chuẩn, dạng chính tắc; Giải bài toán QHTT bằng phương pháp hình học.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Tự luận

		Giải bài toán QHTT bằng phương pháp đơn hình; Giải bài toán vận tải bằng thuật toán thế vị.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Một trong các dạng bài tập của học phần

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu phương pháp mô hình và tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu kinh tế

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

1.1. Phương pháp mô hình và ý nghĩa của phương pháp mô hình trong nghiên cứu kinh tế

1.2. Khái niệm mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế

1.3. Cấu trúc mô hình toán kinh tế

1.4. Phân loại mô hình toán kinh tế

1.5. Nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu và phân tích kinh tế

1.6. Phương pháp phân tích mô hình

- Nội dung bài tập: Xây dựng mô hình toán kinh tế cho tình huống thực tế.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc và nghiên cứu nội dung chương 2.

		G1.1

G2

G3



		2

		Chương 2: Bài toán tối ưu hóa tổng quát và các vấn đề cơ sở

[bookmark: _Toc278271266]A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

2.1. Bài toán tối ưu hóa tổng quát và phân loại bài toán

2.2. Vấn đề mô hình hóa toán học.

[bookmark: _Toc278271269]2.3. Một số khái niệm và kết quả từ đại số

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc nội dung liên quan đến nội dung đại số tuyến tính;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1

G2

G3



		3-4

		Chương 3: Quy hoạch tuyến tính

A. Nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

3.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính 

3.2. Một số tính chất chung

3.3. Giải bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến bằng phương pháp hình học

3.3. Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính

3.4. Vấn đề phương án cực biên xuất phát và cơ sở
- Nội dung bài tập: Đưa bài toán QHTT đã cho về bài toán QHTT dạng chuẩn/ dạng chính tắc, tìm phương án cực biên, phương án cực biên suy biến, phương án cực biên không suy biến, giải bài toán QHTT hai biến bằng phương pháp hình học.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc nội dung liên quan đến nội dung bài toán QHTT

		G1

G2

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2; G3



		6-8

		Chương 3: Quy hoạch tuyến tính (tiếp)

A. Nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

3.3. Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính

3.4. Vấn đề phương án cực biên xuất phát và cơ sở
- Nội dung bài tập: Giải bài toán QHTT bằng phương pháp đơn hình.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc, trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1

G2

G3



		8-10



		Chương 4: Bài toán vận tải

A. Nội dung giảng dạy

- Nội dung lý thuyết

4.1. Phát biểu bài toán – Sự tồn tại nghiệm tối ưu

4.2. Tiêu chuẩn nhận biết phương án cực biên

4.3. Các phương pháp tìm phương án xuất phát

4.4. Tiêu chuẩn tối ưu – Thuật toán

4.5. Trường hợp bài toán vận tải không cân bằng thu phát

4.6. Ứng dụng giải bài toán QHTT bằng Excel

- Nội dung bài tập: Tìm phương án xuất pháp, giải bài toán vận tải bằng thuật toán thế vị, giải bài toán QHTT bằng Excel.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên 

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1

G2

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1; G2; G3



		11-14

		Chương 5: Lý thuyết trò chơi và vấn đề lựa chọn quyết định trong trường hợp thiếu thông tin

- Nội dung lý thuyết

5.1. Lựa chọn quyết định trong điều kiện bất định

5.2. Các tiêu chuẩn lựa chọn quyết định

5.3. Sử dụng các phép thử và thông tin tiên nghiệm

5.4. Lý thuyết trò chơi

- Nội dung bài tập: Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập ở cuối mỗi bài;

- Hướng dẫn bài tập trên lớp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên 

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Chuẩn bị câu hỏi cần giải đáp

		G1

G2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS. Bùi Minh Trí; Toán kinh tế; NXB Bách Khoa Hà Nội; 2008;

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS. TS. Ngô Quang Dong, Ngô Văn Thứ, PGS. TS. Hoàng Đình Tuấn; Giáo trình Mô hình toán kinh tế; NXB Thống kê Hà Nội; 2006;

[3]. Trần Vũ Thiệu; Giáo trình Tối ưu tuyến tính; NXB ĐH Quốc gia Hà Nội; 2004;

[4]. GS. Trần Túc; Giáo trình Quy hoạch tuyến tính; NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân; 2010.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Kim Huyền, Nguyễn Thị Hồng

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn







Ths. Nguyễn T. Kim Huyền

		Nhóm biên soạn 

Ths. Nguyễn Thị Hồng……..

Ths. Nguyễn T.K. Huyền…..
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kế toán tài chính 1				

- Tên tiếng Anh: Financial Accounting 1

- Mã học phần: FIM319

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 31 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		: 06 tiết

· Thảo luận		: 03 tiết

· Thực hành, thực tập		:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   0 tiết

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		: 03 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Kế toán tài chính 1 là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán DNCN, bao gồm các nội dung: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; kế toán hàng tồn kho; kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm. Học phần này sẽ giúp sinh viên có khả năng phát hiện và xử lý các vấn đề có liên quan đến công tác kế toán theo đúng nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tự học, tự giải quyết các vấn đề thay đổi về kế toán có liên quan đến một số phần hành kế toán phát sinh trong thực tế công tác sau khi tốt nghiệp.





3. Mục tiêu học phần

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		Những kiến thức cơ bản liên quan đến các phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán hàng tồn kho (hạch toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ); kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.

		CĐR2.1



		G2

		· - Kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề trong một số phần hành kế toán; lập các bảng phân bổ theo đúng chế độ kế toán;

· - Kỹ năng làm việc nhóm; tự đọc, tự nghiên cứu.

		CĐR2.2



		G3

		Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số vấn đề liên quan đến chế độ kế toán hiện hành;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được các phương pháp kế toán liên quan đến các phần hành thuộc học phần;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù trong doanh nghiệp;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Vận dụng kiến thức để nhận biết, giải quyết các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến các phần hành thuộc học phần;

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Phân tích các tình huống, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ đó đưa ra phương pháp hạch toán, tính toán phù hợp;

		U

(vận dụng)



		

		G1.6

		Đánh giá được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong mỗi tình huống cụ thể để đưa ra phương pháp kế toán phù hợp.

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề kế toán tài chính;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Xây dựng, rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự đọc, tự nghiên cứu.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Tự luận

		Kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính thành sản phẩm

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-4

		Chương 1: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Tổng quan về tiền lương và các khoản trích theo lương

1.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

- Nội dung bài tập: bài tập lập bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương; bài tập định khoản các NVKT.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc thông tư, văn bản quy phạm pháp luật quy định về mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu chung, các khoản trích theo lương mới nhất;

- Chuẩn bị bài thảo luận nội dung liên quan đến mức lương tối thiểu vùng;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1

G2

G3



		4

		Chương 2: Kế toán hàng tồn kho

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Những vấn đề chung về hàng tồn kho

		G1.1



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2; G3



		5-8

		Chương 2: Kế toán hàng tồn kho (tiếp)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.2. Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ

2.3. Kế toán chi tiết hàng tồn kho

2.4. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

2.5. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

- Nội dung bài tập: bài tập tính giá nhập, xuất kho; bài tập ghi sổ chi tiết; bài tập định khoản các NVKT.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc chuẩn mực kế toán số 02, thông tư 200/2014/TT-BTC về hàng tồn kho và đưa ra những so sánh;

- Tìm hiểu về các chứng từ kế toán liên quan đến nhập kho nguyên liệu vật liệu hoặc công cụ dụng cụ (bao gồm cả chứng từ gốc, chứng từ thủ tục kế toán).

- Chuẩn bị nội dung thảo luận về các chứng từ thủ tục kế toán, chứng từ gốc

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1

G2

G3



		8-10

		Chương 3: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Những vấn đề chung về kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

3.2. Kế toán biến động tài sản cố định hữu hình

3.3. Kế toán tài sản cố định thuê ngoài và cho thuê

3.4. Kế toán biến động tài sản cố định vô hình

3.5. Kế toán bất động sản đầu tư.

- Nội dung bài tập: bài tập tính nguyên giá; bài tập định khoản các NVKT.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;

- Đọc và nghiên cứu nội dung kế toán tài sản cố định thuê ngoài và cho thuê.

		



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1; G2; G3



		10-11

		Chương 3: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư (tiếp)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.6. Kế toán khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư

3.7. Kế toán sửa chữa TSCĐ

- Nội dung bài tập: bài tập tính toán, lập bảng tính và phân bổ khấu hao; bài tập định khoản các NVKT.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung còn lại;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1

G2

G3



		11-14

		Chương 4: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

4.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

4.3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

4.4. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ

4.5. Đánh giá sản phẩm dở dang

4.6. Tính giá thành sản phẩm

- Nội dung bài tập: bài tập tính toán, tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc và tìm hiểu các phương pháp tính giá thành còn lại;

- Chuẩn bị các câu hỏi cần giải đáp

		G1

G2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Đặng Thị Hòa, Phạm Đức Hiếu; Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp; 2010;

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS. TS. Đặng Thị Loan; Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp; NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2006;

[3]. PGS.TS Nguyễn Văn Công; Kế toán doanh nghiệp, lý thuyết, bài tập mẫu và bài giải; NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2008;

[4]. Tổng cục thuế: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015;

[5]. Tổng cục thuế: Chế độ kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015.



8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Kim Huyền; Ngô Thúy Hà; Dương Hương Lam.

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn







Ths. Nguyễn Thị Kim Huyền

		Người biên soạn







Ths. Nguyễn T. Kim Huyền
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kế toán tài chính 2				

- Tên tiếng Anh: Financial Accounting 2

- Mã học phần: FIM320

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 31 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		: 06 tiết

· Thảo luận		: 03 tiết

· Thực hành, thực tập		:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		: 02 tiết

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		: 03 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Kế toán tài chính 2 là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán; kế toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng; kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo tài chính. Học phần rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trong việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán sau khi ra trường.







3. Mục tiêu học phần

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		Những kiến thức cơ bản liên quan đến các phần hành kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán; kế toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng; kế toán tiêu thụ, xác định kết quả và phân phối lợi nhuận; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo tài chính.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề trong một số phần hành kế toán;

· - Kỹ năng lập các báo cáo tài chính theo đúng chế độ.

		CĐR2.2



		G3

		Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số vấn đề liên quan đến chế độ kế toán hiện hành;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được các phương pháp kế toán liên quan đến các phần hành thuộc học phần;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù trong doanh nghiệp;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Vận dụng kiến thức để nhận biết, giải quyết các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến các phần hành thuộc học phần, lập Báo cáo tài chính;

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Phân tích các tình huống, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ đó đưa ra phương pháp hạch toán, tính toán phù hợp;

		U

(vận dụng)



		

		G1.6

		Đánh giá được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong mỗi tình huống cụ thể để đưa ra phương pháp kế toán phù hợp.

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề kế toán;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng được kỹ năng để lập các Báo cáo tài chính theo đúng chế độ hiện hành.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Tự luận

		Kế toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng; kế toán tiêu thụ

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Báo cáo tài chính

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-4

		Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Hạch toán vốn bằng tiền

1.2. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán

1.3. Hạch toán tiền vay và nợ thuê tài chính

- Nội dung bài tập: bài tập tính toán, quy đổi, hạch toán ngoại tế; bài tập định khoản các NVKT, lên sơ đồ chữ T.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm hiểu, sưu tầm về các chứng từ kế toán liên quan đến vốn bằng tiền;

- Chuẩn bị nội dung thảo luận liên quan đến quy trình luân chuyển chứng từ thu – chi tiền mặt;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1

G2

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2; G3



		5-7

		Chương 2: Kế toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Kế toán các nghiệp vụ đầu tư

2.2. Kế toán các nghiệp vụ dự phòng giảm giá

- Nội dung bài tập: bài tập tính toán tỷ lệ quyền biểu quyết để xác định loại hình đầu tư; bài tập tính toán, lập dự phòng; bài tập định khoản các NVKT, lên sơ đồ chữ T.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1

G2

G3



		7-9

		Chương 3: Kế toán tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Kế toán tiêu thụ

3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

3.3. Kế toán phân phối lợi nhuận

- Nội dung bài tập: bài tập tính toán, xác định kết quả tiêu thụ, xác định kết quả hoạt động kinh doanh; bài tập định khoản các NVKT, lên sơ đồ chữ T.

- Hướng dẫn bài tập trên lớp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;

- Tìm hiểu về bộ chứng từ kế toán liên quan đến kế toán mua hàng;

- Thảo luận về bộ chứng từ kế toán về kế toán mua hàng;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1

G2

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1; G2; G3



		10-11

		Chương 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Nguồn vốn chủ sở hữu và nguyên tắc hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu

4.2. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

- Nội dung bài tập: bài tập tính toán liên quan đến cổ phiếu quỹ, trích lập các quỹ; bài tập định khoản các NVKT, lên sơ đồ chữ T. 

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc và nghiên cứu nội dung kế toán các quỹ còn lại trong doanh nghiệp.

· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5; chuẩn bị mẫu Báo cáo tài chính.

		G1

G2

G3



		11-14

		Chương 5: Báo cáo tài chính

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Tổng quan về báo cáo tài chính

5.2. Bảng cân đối kế toán

5.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

5.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5.5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính

- Nội dung bài tập: bài tập tổng hợp, lập Báo cáo tài chính.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Chuẩn bị các câu hỏi cần giải đáp

		G1

G2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. Đặng Thị Hòa, Phạm Đức Hiếu; Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp; 2010;

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS. TS. Đặng Thị Loan; Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp; NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2006;

[3]. PGS.TS Nguyễn Văn Công; Kế toán doanh nghiệp, lý thuyết, bài tập mẫu và bài giải; NXB ĐH Kinh tế quốc dân; 2008;

[4]. Tổng cục thuế; Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015;

[5]. Tổng cục thuế; Chế độ kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Kim Huyền; Ma Thị Thu Thủy.





10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn







Ths. Nguyễn Thị Kim Huyền

		Người biên soạn







Ths. Nguyễn T. Kim Huyền
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BỘ MÔN KẾ TOÁN DNCN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KẾ TOÁN THUẾ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kế toán thuế			

- Tên tiếng Anh: Tax Accounting

- Mã học phần: FIM353

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 31 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		: 06 tiết

· Thảo luận		: 03 tiết

· Thực hành, thực tập		:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   0 tiết

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		: 03 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Kế toán thuế là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: những kiến thức cơ bản về thuế và kế toán các sắc thuế hiện hành ở Việt Nam (Thuế giá trị gia tăng; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, các sắc thuế đánh vào tài sản, cũng như một số loại thuế, phí trên thực tế khác). Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm rõ các vấn đề liên quan đến thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp.





3. Mục tiêu học phần

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		Những kiến thức cơ bản liên quan đến thuế, một số sắc thuế chủ yếu trong hệ thống thuế Việt Nam;

		CĐR2.1



		G2

		· - Kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến kế toán một số loại thuế thông dụng tại Việt Nam;

· - Kỹ năng làm việc độc lập.

		CĐR2.2



		G3

		Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề của một kế toán thuế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ một số vấn đề chung liên quan đến thuế: Bản chất, vai trò, chức năng, lịch sử hình thành và phát triển của thuế;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu một số nội dung cơ bản liên quan đến một số sắc thuế thông dụng tại Việt Nam hiện nay;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu bản chất, phương pháp kế toán thuế hiện hành;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Vận dụng kiến thức để xác định số thuế phải nộp đối với từng sắc thuế thông dụng.

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Phân tích các tình huống, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ đó đưa ra phương pháp hạch toán, tính toán phù hợp với mỗi sắc thuế như: Thuế GTGT, thuế XNK, thuế TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN;

		U

(vận dụng)



		

		G1.6

		Đánh giá được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong mỗi tình huống cụ thể từ đó đưa ra phương pháp kê khai thuế tương ứng.

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực kế toán thuế;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Xây dựng được kỹ năng làm việc độc lập.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề của một kế toán thuế.

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về thuế; kế toán xuất nhập khẩu.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Tự luận

		Kế toán GTGT; kế toán TTĐB.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2-G1.6; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Một trong các dạng bài tập của học phần

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Giới thiệu chung về thuế

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Quá trình hình thành và phát triển cuả thuế.

1.2. Khái niệm, bản chất và vai trò của thuế.

- Nội dung bài tập: không

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm và đọc thông tư, văn bản quy phạm pháp luật quy định về thuế xuất nhập khẩu;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G2

G3



		2-4

		Chương 2: Kế toán thuế xuất nhập khẩu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Những vấn đề chung về Thuế xuất khẩu - Nhập khẩu

2.2. Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu

- Nội dung bài tập: xác định số thuế phải nộp, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc thông tư, văn bản quy phạm pháp luật quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G2

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2; G3



		5-8

		Chương 3: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Những vấn đề chung về Thuế Tiêu thụ đặc biệt 

3.2. Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt

- Nội dung bài tập: xác định số thuế phải nộp, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc những thông tư quy định về thuế GTGT;

- Tìm hiểu về các chứng từ kế toán liên quan đến việc kê khai thuế GTGT;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G2

G3



		9-10

		Chương 4: Kế toán thuế giá trị gia tăng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Những vấn đề chung về Thuế GTGT

4.2. Kế toán thuế Giá trị gia tăng 

- Nội dung bài tập: xác định số thuế phải nộp, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc những thông tư quy định về thuế TNDN.

- Tìm hiểu về các chứng từ kế toán liên quan đến việc kê khai thuế TNDN.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G2

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.2-G1.6; G2; G3



		11-12

		Chương 5: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Những vấn đề chung về Thuế TNDN

5.2. Kế toán thuế TNDN

- Nội dung bài tập: xác định số thuế phải nộp, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc những thông tư quy định về thuế TNCN.

- Tìm hiểu về các chứng từ kế toán liên quan đến việc kê khai thuế TNCN.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G2

G3



		12-13

		Chương 6: Kế toán thuế thu nhập cá nhân

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế Thu nhập cá nhân.

6.2. Những vấn đề chung về Thuế TNCN

6.3. Kế toán thuế TNCN

- Nội dung bài tập: xác định số thuế phải nộp, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc những thông tư quy định về các thuế khác.

- Tìm hiểu về các chứng từ kế toán liên quan đến việc kê khai thuế khác.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G2

G3



		14

		Chương 7: Một số chính sách thuế khác

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Thuế môn bài

7.2. Thuế bảo vệ môi trường

7.3. Thuế tài nguyên

7.4. Các loại phí, lệ phí 

- Nội dung bài tập: xác định số thuế phải nộp, hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Chuẩn bị các câu hỏi cần giải đáp.

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1];PGS.TS Nghiêm Văn Lợi; Thuế và Kế toán thuế trong doanh nghiệp; NXB Tài chính; 2014.

[2]; TS. Hà Thị Ngọc Hà; Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế; NXB Tài chính; 2015.

7.2. Sách tham khảo: 

[3]; Trần Thị Bảo Ngọc; Chính sách thuế 2016; NXB Tài chính; 2016.

[4]; TS. Nguyễn Phương Liên; Hướng dẫn thực hành kế toán thuế doanh nghiệp (Ban hành theo quyết định 15/2006QĐ - BTC ngày 26/03/2006);  NXB Tài chính; 2007.

[5]; TS. Võ Văn Nhị;  Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán; NXB Thống kê; 2004.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Giảng viên chính: Ngô Thúy Hà; Ma Thị Thu Thủy

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		           P. Trưởng bộ môn







      ThS. Nguyễn T Kim Huyền

		Nhóm biên soạn

Ths. Ma Thị Thu Thủy…..

Ths. Dương Hương Lam….
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kế toán quản trị 1.				

- Tên tiếng Anh: Managerial Accounting 1.

- Mã học phần: FIM431.

- Số tín chỉ: 4			 

- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán; Nguyên lý thống kê; Kinh tế học vi mô; Thống kê doanh nghiệp; Kế toán tài chính 1.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:   46 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   06 tiết

· Thảo luận		:   02 tiết

· Thực hành, thực tập		:     0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   01 tiết

· Tự học		: 120 tiết 

· Kiểm tra		:   02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   03 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Kế toán quản trị 1 là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế nói chung, chuyên ngành kế toán nói riêng, bao gồm các nội dung: Khái niệm, bản chất, đối tượng, vai trò, phương pháp của Kế toán quản trị; Các phương pháp phân loại chi phí; Mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; Cách lập các loại dự toán sản xuất; Nhận diện, phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn, dài hạn. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu và biết cách vận dụng để thu thập và cung cấp thông tin giúp Nhà quản trị đưa ra các quyết định quản lý trong quá trình điều hành doanh nghiệp, giúp đưa ra đề xuất về các giải pháp nhằm duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Khái niệm, bản chất, vai trò, phương pháp của Kế toán quản trị và mối quan hệ giữa Kế toán quản trị với Kế toán tài chính;

- Một số phương pháp phân loại chi phí và xác định chi phí được sử dụng để thu thập, phân tích thông tin trong Kế toán quản trị;

- Một số kiến thức cơ bản về các bộ phận phục vụ và phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ trong doanh nghiệp;

- Một số kiến thức cơ bản về mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận và phân tích điểm hòa vốn;

- Một số kiến thức cơ bản về dự toán và lập dự toán sản xuất kinh doanh;

- Phương pháp phân tích thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định và lựa chọn phương án đầu tư hoặc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà quản trị doanh nghiệp.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề nhằm cung cấp thông tin thích hợp cho Nhà quản trị trong từng tình huống cụ thể;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một kế toán viên quản trị.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được khái niệm, bản chất, vai trò, phương pháp của Kế toán quản trị và mối quan hệ giữa Kế toán quản trị với Kế toán tài chính;

		T

(Giảng)



		

		G1.2

		Nhớ được khái niệm tổ chức, các hoạt động cơ bản của tổ chức và vấn đề tổ chức công tác Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;

		I

(Giới thiệu)



		

		G1.3

		Hiểu về các phương pháp phân loại chi phí và xác định chi phí được áp dụng trong Kế toán quản trị;

		T

(Giảng)



		

		G1.4

		Nhớ được các bộ phận phục vụ, phương pháp phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ trong doanh nghiệp;

		I

(Giới thiệu)



		

		G1.5

		Hiểu về mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; Điểm hòa vốn và phân tích điểm hòa vốn. Có thể vận dụng để phân tích, đánh giá trong từng tình huống cụ thể giúp cho nhà quản trị đưa ra quyết định phù hợp;

		T

(Giảng)



		

		G1.6

		Hiểu về dự toán và các loại dự toán sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

		T

(Giảng)



		

		G1.7

		Hiểu về thông tin thích hợp và các bước phân tích thông tin thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản trị; Có thể vận dụng để phân tích, đánh giá trong từng tình huống cụ thể giúp cho nhà quản trị đưa ra quyết định phù hợp;

		T

(Giảng)



		

		G1.8

		Nhớ được khái niệm, đặc điểm của quyết định ngắn hạn, quyết định dài hạn.

		I

(Giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề của kế toán quản trị;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy giải quyết vấn đề như một kế toán viên quản trị trong quá trình cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp.

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về Kế toán quản trị; Các phương pháp phân loại chi phí và xác định chi phí.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		

G1.1

G1.2

G1.3



		15



		Tự luận

		Những kiến thức liên quan đến phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ; Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận và lập dự toán sản xuất kinh doanh.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		

G1.4

G1.5

G1.6

G2.1



		15



		Bài tập về nhà

		Thu một trong các dạng bài tập của học phần.

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần.

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Giới thiệu chung về Kế toán quản trị

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Khái niệm, đối tượng và vai trò của Kế toán quản trị.

1.2. Phân biệt Kế toán quản trị với Kế toán tài chính.

1.3. Phương pháp của Kế toán quản trị. 

1.4. Tổ chức công tác Kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

- Nội dung bài tập: không;

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 1 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập tín chỉ 1;

- Đọc thêm về tổ chức, các hoạt động cơ bản của tổ chức; Tổ chức công tác Kế toán quản trị trong doanh nghiệp;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G1.2







		2-4

		Chương 2: Phân loại chi phí – Các phương pháp xác định chi phí

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· - Các nội dung lý thuyết

2.1. Khái niệm chi phí.

2.2. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động.

2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí.

2.4. Phân loại chi phí trong các báo cáo tài chính.

2.5. Các cách phân loại chi phí nhằm mục đích ra quyết định.

2.6. Các loại giá phí.

2.7. Các phương pháp xác định chi phí.

· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập về phân loại chi phí; Xác định chi phí; Lập báo cáo tài chính; Phân tích chi phí hỗn hợp;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc, trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 2, làm bài tập chương 2 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập tín chỉ 1, 2;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.3

G2.1



		5
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		G1.1, G1.3, 



		5-6

		Chương 3: Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· - Các nội dung lý thuyết

3.1. Khái niệm và phân loại các trung tâm phân tích. 

3.2. Khái niệm chi phí, kết quả trong báo cáo bộ phận.

3.3. Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ.

3.4. Phân tích báo cáo bộ phận.

3.5. Phân tích báo cáo bộ phận theo các phương pháp xác định chi phí.

· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập về phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 3, làm bài tập chương 3 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập tín chỉ 2;

- Đọc tài liệu được cung cấp và tìm đọc thêm tài liệu về phân tích báo cáo bộ phận theo các phương pháp xác định chi phí;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.4

G2.1
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		Chương 4: Phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (C-V-P)

C. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· - Các nội dung lý thuyết

4.1. Các khái niệm liên quan đến mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận.

4.2. Một số ứng dụng khi nghiên cứu mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận.

4.3. Điểm hòa vốn.

4.4. Phân tích điểm hòa vốn.

4.5. Ứng dụng phân tích điểm hòa vốn trong việc ra quyết định.

· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập về tính toán các chỉ tiêu liên quan đến mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận, điểm hòa vốn. Các bài tập tình huống về phân tích mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận và phân tích điểm hòa vốn;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

D. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 4, làm bài tập chương 4 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập tín chỉ 2, 3;

· - Thảo luận nhóm để đưa ra cách giải quyết vấn đề mà Kế toán quản trị cần xử lý cho các bài tập tình huống;

· - Đọc thêm tài liệu về các tình huống liên quan đến mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; Phân tích điểm hòa vốn;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5;

· - Đọc và xem lại các dạng bài tập chương 2, 3, 4 để chuẩn bị cho buổi thảo luận.

		G1.5

G2.1

G2.2

G3
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		Chương 5: Dự toán sản xuất kinh doanh và phân tích chi phí sản xuất

E. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· - Các nội dung lý thuyết

5.1. Khái quát chung về dự toán.

5.2. Xây dựng định mức tiêu chuẩn.

5.3. Lập dự toán sản xuất kinh doanh.

5.4. Phân tích biến động chi phí sản xuất.

5.5. Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp.

· - Nội dung bài tập: Dạng bài tập lập dự toán sản xuất kinh doanh;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

F. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc, trả lời các câu hỏi về kiến thức chương 5, làm bài tập chương 5 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết, bài tập tín chỉ 3, 4;

· - Đọc tài liệu được cung cấp và tìm đọc thêm tài liệu về phân tích biến động chi phí sản xuất và các phương pháp định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6; 

· - Đọc và xem lại các dạng bài tập chương 4, 5 để chuẩn bị cho buổi thảo luận.

		G1.6

G2.1
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		G1.4

G1.5

G1.6

G2.1



		11-12

		Chương 6: Thông tin thích hợp của kế toán cho việc ra quyết định ngắn hạn.

G. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· - Các nội dung lý thuyết

6.1. Khái niệm, mục đích, phương pháp phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn.

6.2. Ứng dụng phân tích thông tin thích hợp trong việc ra quyết định ngắn hạn.

· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập tình huống về phân tích thông tin thích hợp trong việc ra quyết định ngắn hạn;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

H. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 6, làm bài tập chương 6 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập tín chỉ 4;

· - Thảo luận nhóm để đưa ra cách giải quyết vấn đề mà Kế toán quản trị cần xử lý cho các bài tập tình huống;

· - Tìm đọc thêm tài liệu về các tình huống phân tích thông tin thích hợp trong việc ra quyết định ngắn hạn;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7. 

		G1.7

G1.8

G2.1

G2.2

G3
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		Chương 7: Thông tin thích hợp của kế toán cho việc ra quyết định dài hạn.

I. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

· - Các nội dung lý thuyết

7.1. Khái niệm đầu tư dài hạn, đặc điểm của vốn đầu tư dài hạn.

7.2. Phương pháp hiện giá thuần (NPV).

7.3. Phương pháp tỷ lệ sinh lời điều chỉnh theo thời gian (IRR).

7.4. Các quyết định đầu tư khác.

7.5. Đánh giá về các phương án phân tích dự án đầu tư.

7.6. Quyết định đầu tư dài hạn trong điều kiện có rủi ro.

· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập tình huống về phân tích thông tin thích hợp trong việc ra quyết định dài hạn;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

J. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc, trả lời các câu hỏi, làm bài tập chương 7 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập tín chỉ 4;

· - Thảo luận nhóm để đưa ra cách giải quyết vấn đề mà Kế toán quản trị cần xử lý cho các bài tập tình huống;

· - Tìm đọc thêm tài liệu về các tình huống phân tích thông tin thích hợp trong việc ra quyết định dài hạn; Đánh giá về các phương pháp phân tích dự án đầu tư; Quyết định đầu tư dài hạn trong điều kiện có rủi ro;

· - Đọc và xem lại các dạng bài tập chương 6, 7 để chuẩn bị cho buổi thảo luận.

		G1.7

G1.8

G2.1

G2.2

G3
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		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS.TS. Phạm Văn Dược; Kế toán quản trị; NXB Thống kê; 2006.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. TS. Phạm Văn Dược; Kế toán quản trị; NXB Thống kê; 2000. 

[3]. PGS.TS. Vương Đình Huệ, TS. Đoàn Xuân Tiên; Kế toán quản trị; NXB Tài chính; 1999.

[4]. TS. Huỳnh Lợi; Hệ thống bài tập và bài giải Kế toán quản trị; NXB Thống kê; 2008.

[5]. PGS.TS. Đào Văn Tài, TS. Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa; Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam; NXB Tài chính; 2003.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng. 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do giảng viên giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép – 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường. 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

- Giảng viên chính: Ngô Thúy Hà, Dương Hương Lam.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa





TS. Ngô Thúy Hà

		P.Trưởng bộ môn





ThS. Nguyễn Thị Kim Huyền

		Người biên soạn 





TS. Ngô Thúy Hà
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Tổ chức công tác kế toán			

- Tên tiếng Anh: Organization of accounting

- Mã học phần: FIM0545

- Số tín chỉ: 4			 

- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính 1, kế toán tài chính 2.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		:   16 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   06 tiết

· Thảo luận		:   02 tiết

· Thực hành, thực tập		:   30 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   04 tiết

· Tự học		: 120 tiết 

· Kiểm tra		:   02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   04 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Tổ chức công tác kế toán là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: khái quát chung về tổ chức công tác kế toán; tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán và các hình thức kế toán; tổ chức công tác kế toán một số yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh; tổ chức hệ thống báo cáo kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và kiểm tra kế toán. Thông qua các bài tập thực tế, học phần giúp cung cấp và trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết của một kế toán viên, kế toán tổng hợp khi làm thực tế sau tốt nghiệp.



3. Mục tiêu học phần

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		Những kiến thức cơ bản liên quan đến tổ chức kế toán chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán theo các hình thức kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống báo cáo kế toán và kiểm tra kế toán.

		CĐR2.1



		G2

		· - Kỹ năng xây dựng quy trình luân chuyển một số chứng từ thông dụng;

· - Kỹ năng ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán;

· - Kỹ năng đối chiếu số liệu giữa tổng hợp và chi tiết;

· - Kỹ năng làm việc độc lập.

		CĐR2.2



		G3

		Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy kế toán, tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo kế toán và kiểm tra kế toán;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được cách thức tổ chức một số chứng từ kế toán thông dụng;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được cách thức ghi chép hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Vận dụng kiến thức để tổ chức hệ thống sổ kế toán theo một số hình thức kế toán trong một số quá trình kinh doanh chủ yếu;

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Phân tích các tình huống, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ đó đưa ra phương pháp hạch toán, lựa chọn hệ thống sổ và ghi chép phù hợp;

		U

(vận dụng)



		

		G1.6

		Đánh giá được một số quá trình kinh doanh chủ yếu để tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, sổ kế toán, hình thức kế toán phù hợp.

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng lập chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, đối chiếu, kiểm tra giữa tổng hợp và chi tiết;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Xây dựng được kỹ năng làm việc độc lập;

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		5



		Thực hành (trên sổ)

		Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán trong kế toán HTK, TSCĐ

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Bài tập thực hành

		Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán theo một số hình thức kế toán

		Tuần 15

		Bài thực hành nộp

		G1; G2; G3

		20



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Khái quát chung về tổ chức công tác kế toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Khái niệm tổ chức công tác kế toán trong đơn vị kế toán

1.2. Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán trong hệ thống quản lý

1.3. Nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán

1.4. Các nguyên tắc tổ chức công tác kế toán

1.5. Nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán

- Nội dung bài tập: Không.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, hoàn thành các nhiệm vụ về nhà ở cuối chương;

- Tìm hiểu và phân tích đối tượng nghiên cứu của tổ chức công tác kế toán.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1

G2

G3



		1-4

		Chương 2: Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

2.2. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán và ý nghĩa của tổ chức hệ thống chứng từ kế toán

2.3. Nguyên tắc tổ chức hệ thống chứng từ kế toán

2.4. Nội dung tổ chức hệ thống chứng từ kế toán

2.5. Hệ thống chứng từ kế toán

2.6. Tổ chức hạch toán ban đầu trên một số chứng từ chủ yếu

2.5. Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

- Nội dung bài tập: Xây dựng quy trình luân chuyển một số chứng từ phổ biến.

- Nội dung thực hành: Lựa chọn số lượng, chủng loại chứng từ, xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ, lập chứng từ kế toán cho các nghiệp vụ trên các chứng từ mẫu.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Hoàn thành bài tập, nhiệm vụ về nhà;

- Chuẩn bị nội dung, các mẫu biểu cho phần thực hành, tham gia thực hành đầy đủ, tương tác nhóm và tương tác với giảng viên; 

- Tìm và đọc các nội dung kiến thức liên quan đến các loại chứng từ, tìm hiểu mẫu tương ứng với mỗi loại;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1

G2

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2; G3



		5-6

		Chương 3: Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Yêu cầu của việc hệ thống hoá thông tin kế toán

3.2. Khái niệm và ý nghĩa của tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

3.3. Nhiệm vụ tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

3.4. Nguyên tắc xây dựng hệ thống tài khoản kế toán

3.5. Nội dung tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

- Nội dung bài tập: Không

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, hoàn thành các nhiệm vụ về nhà ở cuối chương;

- Tìm hiểu và so sánh sự thay đổi trong hệ thống tài khoản kế toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 15/2006/QĐ-BTC.

- Thảo luận về những thay đổi trong hệ thống tài khoản kế toán ban hành hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 15/2006/QĐ-BTC.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1

G2

G3



		6-7

		Chương 4: Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và các hình thức kế toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Sổ kế toán và các loại sổ kế toán

4.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán và ý nghĩa của tổ chức hệ thống sổ kế toán

4.3. Nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức hệ thống sổ kế toán

4.4. Nội dung tổ chức hệ thống sổ kế toán

4.5. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán theo các hình thức kế toán

- Nội dung bài tập: Tổ chức ghi sổ kế toán chi tiết, ghi sổ kế toán tổng hợp cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5;

- Chuẩn bị hệ thống mẫu sổ theo hướng dẫn.

		G1

G2

G3



		8-10

		Chương 5: Tổ chức công tác kế toán một số yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định

5.2. Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho

- Nội dung bài tập: Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định, hàng tồn kho (Tập trung chính vào tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và hệ thống sổ kế toán).

- Nội dung thực hành: Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán TSCĐ, HTK theo hình thức kế toán Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ và Chứng từ ghi sổ.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Hoàn thành bài tập, bài thực hành, chuẩn bị nội dung, các mẫu biểu cho phần thực hành tiếp theo, tham gia thực hành đầy đủ, tương tác nhóm và tương tác với giảng viên; 

- Tự luyện tập vận dụng hệ thống sổ kế toán TSCĐ, HTK theo hình thức Nhật ký - Sổ cái;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng các mục còn lại của chương

		G1

G2

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1; G2; G3



		11-12

		Chương 5: Tổ chức công tác kế toán một số yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh (tiếp)

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.3. Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

5.4. Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa

- Nội dung bài tập: Tổ chức công tác kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương, kế toán tiêu thụ (Tập trung chính vào tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và hệ thống sổ kế toán).

- Nội dung thực hành: Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ và Chứng từ ghi sổ cho kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Hoàn thành bài tập, bài thực hành, chuẩn bị nội dung, các mẫu biểu cho phần thực hành tại lớp, tham gia thực hành đầy đủ, tương tác nhóm và tương tác với giảng viên; 

- Tự luyện tập vận dụng hệ thống sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - Sổ cái;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng của chương 6.

		G1

G2

G3



		13

		Chương 6: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Báo cáo kế toán và tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

6.2. Nguyên tắc tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

6.3. Các hệ thống báo cáo đối với kế toán tài chính doanh nghiệp.

6.4. Nội dung tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

- Nội dung bài tập: Không.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, nhiệm vụ về nhà ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng của chương 7.

		G1

G2

G3



		14

		Chương 7: Tổ chức bộ máy kế toán và kiểm tra kế toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Khái niệm, căn cứ và nguyên tắc tổ chức bộ máy kế toán

7.2. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 

- Nội dung bài tập: Không.

· Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, nhiệm vụ về nhà ở cuối chương;

- Tìm hiểu các mô hình tổ chức bộ máy kế toán trên thực tế;

- Chuẩn bị các câu hỏi cần giải đáp vào tuần học cuối.

		G1

G2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. GVC Ngô Thúy Hà và đồng tác giả; Tổ chức công tác kế toán; NXB Chính trị quốc gia; 2016;

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật kế toán, Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

[3]. Bộ Tài chính; 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam; NXB Tài chính; 2008; 

[4]. Tổng cục thuế; Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015;

[5]. Tổng cục thuế; Chế độ kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015.

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng và số tiết thực hành. 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Bài thực hành: hoàn thành 100% bài thực hành được giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

[bookmark: _GoBack]- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Kim Huyền, Nguyễn Thị Hồng.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kế toán xây dựng cơ bản				

- Tên tiếng Anh: Accounting for capital construction

- Mã học phần: FIM 432  

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính 1; Kế toán tài chính 2

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 31 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		: 06 tiết

· Thảo luận		: 03 tiết

· Thực hành, thực tập		:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   0 tiết

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		: 03 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Kế toán xây dựng cơ bản là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: vấn đề chung về hạch toán trong các doanh nghiệp kinh doanh xây lắp và kế toán ở đơn vị chủ đầu tư; đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và bàn giao công trình xây lắp và đặc điểm hạch toán doanh thu; xác định kết quả hoạt động xây lắp theo các phương thức kế toán trong xây dựng cơ bản theo chế độ hiện hành. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được các kỹ năng tổ chức công tác kế toán liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản tại các doanh nghiệp.



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		Kiến thức cơ bản về kế toán xây dựng cơ bản; phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu tại đơn vị chủ đầu tư;

Kiến thức về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp; kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp xây lắp;

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng tự đọc, tự nghiên cứu.

		CĐR2.2



		G3

		· Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề kế toán tại đơn vị chủ đầu tư và doanh nghiệp xây lắp

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản bản chất, yêu cầu quản lý của nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và cách hạch toán nguồn vốn đầu tư XDCB;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Nhớ các phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị chủ đầu tư và doanh nghiệp xây lắp

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu về các phương pháp xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây lắp; Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp.

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Phân tích sự biến động về đối tượng kế toán trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị chủ đầu tư và doanh nghiệp xây lắp.

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Đánh giá kết quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị chủ đầu tư và doanh nghiệp xây lắp

		U

(vận dụng)



		

		G1.6

		Vận dụng kiến thức để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong XDCB tại đơn vị chủ đầu tư ; Phương pháp xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp xây lắp;

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Xây dựng, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Rèn luyện kỹ năng tự đọc, tự nghiên cứu

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị chủ đầu tư và doanh nghiệp xây lắp.

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kế toán nguồn vốn, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị chủ đầu tư; Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp xây lắp;

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Tự luận

		Xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp; kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Một trong các dạng bài tập của học phần

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		[bookmark: _Toc311415189][bookmark: _Toc329771785]Chương 1: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị chủ đầu tư

A. Nội dung giảng dạy

- Các nội dung lý thuyết

1.1 1.1. Đặc điểm hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và nhiệm vụ kế toán

[bookmark: _Toc311415192][bookmark: _Toc329771788]1.2. Kế toán hoạt động đầu tư XDCB 

-  Nội dung bài tập: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại đơn vị chủ đầu tư.

- Phương pháp giảng dạy: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc thông tư, văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị chủ đầu tư;

- Chuẩn bị nội dung thảo luận liên quan đến hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại đơn vị chủ đầu tư.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G1.2

G1.4

G1.6

G2

G3



		3

		Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp

A. Nội dung giảng dạy

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Đặc điểm của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp xây lắp

2.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu

2.3. Kế toán nhập xuất nguyên vật liệu

2.4. Kế toán nhập xuất công cụ dụng cụ

- Nội dung bài tập: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan phần hành kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp xây lắp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G2

G3



		4

		[bookmark: _Toc311415245][bookmark: _Toc329771855]Chương 3: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

A.Nội dung giảng dạy

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Khái niệm và phân loại tiền lượng

[bookmark: _Toc311415246][bookmark: _Toc329771856]3.2. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương  

[bookmark: _Toc311415247][bookmark: _Toc329771857]3.3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

-  Nội dung bài tập: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lượng tại doanh nghiệp xây lắp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Tìm và đọc thông tư, văn bản quy phạm pháp luật quy định về mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu chung, các khoản trích theo lương mới nhất;

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.6

G2

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2; G3



		6-8

		Chương 4: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp

A. Nội dung giảng dạy

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm

4.2. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp

4.3. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp trong điều kiện thực hiện hoán sản phẩm xây lắp

4.4. Đánh giá sản phẩm dơ dang cuối kỳ

4.5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp

-  Nội dung bài tập: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc nội dung bài giảng chương 5.

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G2

G3



		9

		Chương 5: Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả hoạt động xây lắp

[bookmark: _Toc311415303][bookmark: _Toc329771921]A. Nội dung giảng dạy

- Nội dung lý thuyết

5.1. Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả 

5.2. Kế toán tiêu thụ sản phẩm xây lắp

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G2

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.2 đến

G1.6; G2; G3



		11-14

		Chương 5: Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả hoạt động xây lắp (tiếp)

5.3. Kế toán dự phòng về chi phí bảo hành công trình xây lắp

5.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

5.5. Kế toán kết quả hoạt động xây lắp

- Nội dung bài tập: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả hoạt động xây lắp

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc và tìm hiểu các phương pháp tính giá thành còn lại;

- Chuẩn bị các câu hỏi cần giải đáp

		G1.2

G1.3

G1.4

G1.5

G1.6

G2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS.TS.Võ Văn Nhị; Kế toán doanh nghiệp xây lắp, kế toán đơn vị chủ đầu tư; NXB Tài chính; 2009;

[2]. Bộ Tài chính; Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các doanh nghiệp; NXB Tài chính; 2013;

7.2. Sách tham khảo: 

[3].TS.Đỗ Minh Thành; Kế toán xây dựng cơ bản; Nhà xuất bản Thống kê; 2005;

[4]. PGS.TS. Võ Văn Nhị; Kế toán doanh nghiệp xây lắp; NXB Giao thông vận tải; 2008;

[5]. TS. Nguyễn Văn Bảo; Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp xây lắp theo chuẩn mực kế toán; NXB Tài chính; 2004.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Giảng viên chính: Ma Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Hồng

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn







ThS. Nguyễn T. Kim Huyền

		Nhóm biên soạn 

Ma Thị Thu Thủy…..

Nguyễn Thị Hồng…..
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kiểm toán tài chính		

- Tên tiếng Anh: Financial audit

- Mã học phần: FIM534

- Số tín chỉ: 3			 

         - Các học phần học trước: Kiểm toán căn bản; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính 1.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết		: 31 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		: 06 tiết

· Thảo luận		: 03 tiết

· Thực hành, thực tập		:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   0 tiết

· Tự học		: 90 tiết 

· Kiểm tra		: 02 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		: 03 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Kiểm toán tài chính là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: Mục tiêu của kiểm toán tài chính, bằng chứng kiểm toán, các công việc kiểm toán phải làm và các bằng chứng kiểm toán viên phải thu thập trong từng giai đoạn kiểm toán; Giới thiệu kiểm toán các khoản mục cơ bản, chủ yếu và các kết luận cùng các thuyết minh của kiểm toán viên trong giai đoạn kết thúc kiểm toán. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được nội dung các hoạt động kiểm toán tài chính tại các doanh nghiệp.





3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		Kiến thức cơ bản về kiểm toán tài chính; Quy trình cơ bản khi xây dựng kế hoạch kiểm toán tài chính; Quá trình thực hiện một cuộc kiểm toán tài chính; Quy trình kiểm toán một số chu trình và khoản mục chủ yếu; Báo cáo công việc của kiểm toán viên sau khi kết thúc kiểm toán.

		CĐR 2.1



		G2

		Kỹ năng làm việc nhóm, tự đọc, tự nghiên cứu

		CĐR 2.2



		G3

		· Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một kiểm toán viên

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ kiến thức cơ bản về kiểm toán tài chính; Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán tài chính; Quy trình kiểm toán một số chu trình và khoản mục chủ yếu;

		T

(giảng)



		

		G1.2

		Hiểu các khái niệm cơ bản trong kiểm toán tài chính; Các gian lận sai, sót có thể phát sinh trong quá trình kiểm toán; Sự ảnh hưởng của gian lận và sai sót đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Phân tích các nghiệp vụ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp;

		U

(vận dụng)



		

		G1.4

		Đánh giá sự ảnh hưởng của gian lận và sai sót đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp, làm căn cứ để đưa ra kết luận kiểm toán.

		U

(vận dụng)



		

		G1.5

		Vận dụng để xác định và giải quyết các vấn đề trong một cuộc kiểm toán; Vận dụng được kỹ năng thực hiện kiểm toán một số quy trình và khoản mục chủ yếu; Thực hiện công việc mà kiểm toán viên phải thực hiện sau khi kết thúc kiểm toán.

		U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Xây dựng và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Rèn luyện kỹ năng tự đọc, tự nghiên cứu

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy của một kiểm toán viên trong giải quyết vấn đề kiểm toán tài chính

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Kiến thức cơ bản về kiểm toán tài chính; Quy trình cơ bản khi xây dựng kế hoạch kiểm toán tài chính

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2

G2

G3

		15



		Tự luận

		Kiểm toán một số chu trình và khoản mục chủ yếu

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Một trong các dạng bài tập của học phần

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về kiểm toán tài chính

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

1.1. Đối tượng của KTTC và mối quan hệ chủ thể - khách thể của KTTC

1.2. Phương pháp kiểm toán trong KTTC

1.3. Đặc điểm chung về trình tự KTTC 

1.4. Khái quát đặc điểm của KTTC

- Nội dung bài tập: Không

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2 về chứng từ kiểm toán, CSDL, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, hoạt động liên tục.

		G1.1

G1.2

G2

G3



		2

		Chương 2: Mục tiêu của kiểm toán tài chính

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết 

2.1. Hệ thống mục tiêu của KTTC

2.2. Xác nhận của nhà quản lý

2.3. Mục tiêu của kiểm toán chung và mục tiêu của kiểm toán đặc thù.

- Nội dung bài tập: Không

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1

G1.2

G2

G3



		3-4

		Chương 3: Bằng chứng kiểm toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

3.1. Các quyết định về bằng chứng kiểm toán

3.2. Tính chất của bằng chứng kiểm toán

3.3. Các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp kỹ thuật thu thập các bằng chứng kiểm toán

3.4. Một số bằng chứng đặc biệt cần thu thập

3.5. Hồ sơ kiểm toán với bằng chứng kiểm toán.

- Nội dung bài tập: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm về bằng chứng kiểm toán

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.1

G1.2

G2

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2; G2; G3



		6-7

		Chương 4: Xây dựng kế hoạch kiểm toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

4.1. Lập kế hoạch kiểm toán trong quá trình KTTC

4.2. Lập kế hoạch tổng quát

· 4.3. Thiết kế chương trình kiểm toán

- Nội dung bài tập: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm về lập kế hoạch kiểm toán

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1

G2

G3



		8-9











		Chương 5: Thực hiện kế hoạch kiểm toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

5.1. Khái quát quá trình thực hiện kế hoạch kiểm toán

5.2. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát

5.3. Thực hiện thủ tục phân tích

· 5.4. Thực hiện các thủ tục kiểm tra chi tiết

- Nội dung bài tập: Không 

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1

G2

G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1, G2, G3



		10-14

		Chương 6: Kiểm toán các chu trình và các khoản mục chủ yếu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

6.1. Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền

6.2. Kiểm toán chi trình mua hàng – thanh toán

6.3. Kiểm toán chu trình hàng tồn kho 

6.4. Kiểm toán chu trình tiền lương – nhân viên.

6.5. Kiểm toán tài sản và đầu tư dài hạn

6.6. Kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn trả vốn 

6.7. Kiểm toán chu trình tiền

- Nội dung bài tập: Bài tập liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các doanh nghiệp, định khoản nghiệp vụ, kiểm tra sự đúng/sai, sự ảnh hưởng của việc hạch toán sai đến bảng cân đối kế toán.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1

G2

G3



		

		Chương 7:  Kết thức kiểm toán

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Nội dung lý thuyết

7.1. Khái quát chung về Báo cáo kiểm toán về BCTC

7.2. Nội dung của Báo cáo kiểm toán về BCTC.

7.3. Ý kiến của KTV trình bày trên báo cáo kiểm toán.

7.4. Mẫu kiểm toán về BCT

7.5. Xem xét các sự kiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán.

- Nội dung bài tập: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm về báo cáo kiểm toán.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;

		G1

G2

G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3







7. Nguồn học liệu

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, PGS.TS. Ngô Trí Tuệ; Giáo trình Kiểm toán tài chính; NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; 2011;

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. TS. Vũ Hữu Đức và Ths, Võ Anh Dũng (Đồng chủ biên); Kiểm toán; Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh; NXB Thống kê; 2005;

[3]. PGS. TS. Nguyễn Việt; Kiểm toán; Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh; NXB Tài chính; 2007;

[4]. TS Phạm Trung Kiên; Giáo trình Kiểm toán; NXB Giáo dục; 2010;

[5]. Tổng cục thuế; Chế độ kế toán doanh nghiệp; NXB Khoa học xã hội; 2015. 

8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập, nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Giảng viên chính: Dương Hương Lam, Nguyễn Thị Hồng

10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







Ths. Nguyễn T. Kim Huyền

		Nhóm biên soạn 

Ths. Dương Hương Lam…...

Ths. Ma Thị Thu Thủy …....

Ths. Nguyễn Thị Hồng ….....
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		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN KẾ TOÁN MÁY


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kế toán máy






- Tên tiếng Anh: Accounting on the computer

- Mã học phần: FIM484


- Số tín chỉ: 4


 


- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:   06 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:   12 tiết


· Thảo luận

:     0 tiết


· Thực hành (tại phòng máy)

:   36 tiết


· Hoạt động theo nhóm

:     0 tiết


· Tự học

: 120 tiết 


· Kiểm tra

:    02 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:    04 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.


2. Mô tả tóm tắt học phần

Kế toán máy là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: Kế toán trên Excel (các vấn đề cơ bản và ứng dụng trong kế toán); kế toán trên phần mềm kế toán Misa SME.NET (các ứng dụng trên các phần hành kế toán doanh nghiệp). Học phần trang bị kỹ năng cơ bản cho sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề kế toán dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.


3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu

		Mô tả


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1




		Những kiến thức cơ bản liên quan đến kế toán trên Microsoft Excel và phần mềm kế toán Misa SME.NET

		CĐR2.1



		G2

		· - Kỹ năng thực hành mở, ghi sổ kế toán trên Excel;


· - Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán để thực hiện công việc của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		CĐR2.2



		G3

		Rèn luyện đức tính cần thiết của một kế toán.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ


giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản về Microsoft office Excel;

		I


(giới thiệu)



		

		G1.2

		Nhớ được các kiến thức cơ bản về phần mềm kế toán như: Khái niệm phần mềm kế toán máy; Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán; Tính ưu việt của phần mềm kế toán máy so với kế toán thủ công; Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán; Tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán; Quy định của Bộ tài chính về hình thức kế toán máy;

		I


(giới thiệu)



		

		G1.3

		Hiểu các bước tiến hành mở sổ kế toán; Nhập số dư ban đầu; xử lý dữ liệu kế toán trên Excel và phần mềm Misa;

		T


(giảng)



		

		G1.4

		Vận dụng kiến thức để mở, ghi sổ kế toán trên Excel;

		U


(vận dụng)



		

		G1.5

		Vận dụng kiến thức để nhập liệu, xử lý dữ liệu đầu vào trên phần mềm kế toán;

		U


(vận dụng)



		

		G1.6

		Vận dụng kiến thức để xuất khẩu dữ liệu đầu ra, kiểm tra kết quả xử lý trên phần mềm kế toán.

		U


(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Xây dựng được kỹ năng xử lý dữ liệu kế toán trên Excel;

		U


(vận dụng)



		

		G2.2

		Xây dựng được kỹ năng xử lý dữ liệu đầu vào trên phần mềm kế toán.

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Hình thành, xây dựng, rèn luyện được thái độ, đức tính của một kế toán (cẩn thận, thận trọng, nhất quán, trung thực)

		U


(vận dụng)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Thực hành

		Tạo file dữ liệu, ứng dụng công thức, hàm trong Excel thông qua xây dựng bảng danh mục tài khoản, sổ kế toán máy

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2.1; G3

		15



		Thực hành

		Tạo cơ sở dữ liệu nhập số dư ban đầu trên phần mềm kế toán

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2.2; G3

		10



		Bài tập thực hành về nhà

		Mở và ghi sổ kế toán của doanh nghiệp thương mại trên phần mềm Misa

		Tuần 15

		Bài thực hành nộp

		G1; G2.2; G3

		15



		Thực hành

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần
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		PHẦN I: KẾ TOÁN TRÊN EXCEL


Chương 1: Giới thiệu khái quát về Microsoft Excel


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


1.1. Khởi động và thoát khỏi Excel

1.2. Một số khái niệm cơ bản


1.3. Giao diện của Excel.


1.4. Làm việc với Workbook và Worksheet


1.5. Thao tác với ô và vùng


1.6. Lưu file bảng tính lên đĩa


1.7. Định dạng và in ấn bảng tính


1.8. Định dạng dữ liệu trong Excel

- Nội dung bài tập thực hành: bài tập thực hành tạo, căn chỉnh, đặt định dạng cho file Excel theo yêu cầu.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời câu hỏi, làm bài thực hành cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1; G2.1



		2,3

		Chương 2: Công thức và hàm trong Microsoft Excel


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1. Khái quát chung về công thức và hàm trong Excel


2.2. Giới thiệu một số hàm thông dụng trong kinh tế, tài chính và kế toán


- Nội dung bài tập thực hành: bài tập ứng dụng hàm, công thức trong Excel.


- Hướng dẫn thực hành trên lớp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, giải thích, thực hành và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Làm các bài thực hành ở cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1


G1.3


G2.1


G3



		4,5

		Chương 3: Ứng dụng Microsoft Excel trong kế toán


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


3.1. Xây dựng Bảng danh mục tài khoản và sổ kế toán máy trong Excel

- Nội dung bài tập thực hành: bài tập xây dựng bảng danh mục tài khoản, mở và ghi sổ kế toán máy trong Excel theo các tình huống đưa ra.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, giải thích, thực hành và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Làm các bài thực hành ở cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng các nội dung còn lại của chương 3.

		G1.1


G1.3


G1.4


G2.1


G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.3; G1.4; G2.1; G3



		5-8

		Chương 3: Ứng dụng Microsoft Excel trong kế toán (tiếp)


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


3.2. Thiết kế và ghi sổ nhật ký

3.3. Lập Bảng cân đối số phát sinh và ghi sổ Cái các tài khoản

- Nội dung bài tập thực hành: thực hành mở và ghi sổ Nhật ký, sổ cái, bảng cân đối số phát sinh trong Excel theo các tình huống đưa ra kết nối bằng hàm, công thức với nội dung thực hành trước đó.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, giải thích, thực hành và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Làm các bài thực hành ở cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng phần kế toán trên phần mềm Misa.

		G1.1


G1.3


G1.4


G2.1


G3



		8-9

		PHẦN II. KẾ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM MISA


Chương 1: Tổng quan về phần mềm kế toán máy


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


1.1. Khái niệm phần mềm kế toán


1.2. Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán


1.3. Tính ưu việt của phần mềm kế toán máy so với kế toán thủ công


1.4. Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán


1.5. Phân loại phần mềm kế toán


1.6. Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán


1.7. Quy định của Bộ tài chính về hình thức kế toán máy


1.8. Ưu, nhược điểm của phần mềm kế toán trong và ngoài nước

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi cuối chương;


- Tìm hiều về một số phần mềm kế toán hiện hành;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.2



		9-10

		Chương 2: Mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán máy


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1. Các bước tiến hành mở sổ kế toán.


2.2. Nhập số dư ban đầu.


2.3. Phân công công việc và quyền hạn của phòng kế toán.


2.4. Khóa sổ kế toán cuối kỳ.


2.5. Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán trên máy.


2.6. Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận.


2.7. Cập nhật phần mềm theo thông báo của nhà cung cấp

- Nội dung bài tập thực hành: thực hành tạo cơ sở dữ liệu, nhập số dư ban đầu trên phần mềm kế toán.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, giải thích, thực hành và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Làm các bài thực hành ở cuối chương;


- Đọc và tìm hiểu các nội dung được giao;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.3


G1.5


G2.2


G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.3; G1.5; G2.2; G3



		11-12

		Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, nợ phải trả


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


3.1. Nguyên tắc hạch toán


3.2. Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt


3.3. Sơ đồ hạch toán kế toán vốn bằng tiền


3.4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả


3.5. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

3.6. Thực hành trên phần mềm kế toán

- Nội dung bài tập thực hành: thực hành trên phân hệ tiền, bán hàng, mua hàng.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, giải thích, thực hành và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Làm các bài thực hành ở cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3


G1.5


G1.6


G2.2


G3



		12

		Chương 4: Kế toán hàng tồn kho


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


4.1. Nguyên tắc hạch toán.

4.2. Mô hình hóa hoạt động nhập – xuất kho.

4.3. Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư.

4.4. Thực hành trên phần mềm kế toán

- Nội dung bài tập thực hành: thực hành trên phân hệ hàng tồn kho.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, giải thích, thực hành và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Làm các bài thực hành ở cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3


G1.5


G1.6


G2.2


G3



		13

		Chương 5: Kế toán tài sản cố định


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


5.1. Nguyên tắc hạch toán.

5.2. Mô hình hóa hoạt động TSCĐ


5.3. Sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ


5.4. Thực hành trên phần mềm kế toán

- Nội dung bài tập thực hành: thực hành trên phân hệ TSCĐ


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, giải thích, thực hành và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Làm các bài thực hành ở cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.3


G1.5


G1.6


G2.2


G3



		13

		Chương 6: Kế toán giá thánh


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


6.1. Nguyên tắc hạch toán

6.2. Mô hình hóa hoạt động tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm


6.3. Sơ đồ hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm


6.4. Thực hành trên phần mềm kế toán

- Nội dung bài tập thực hành: thực hành tính giá thành sản phẩm theo một số phương pháp.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, giải thích, thực hành và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Làm các bài thực hành ở cuối chương;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		



		14

		Chương 7: Kế toán thuế và kế toán tổng hợp


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


7.1. Nguyên tắc hạch toán

7.2. Mô hình hóa hoạt động kế toán thuế và kế toán tổng hợp


7.3. Sơ đồ hạch toán kế toán thuế và kế toán tổng hợp


7.4. Thực hành trên phần mềm kế toán


- Nội dung bài tập thực hành: thực hành trên phân hệ thuế và tổng hợp.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, giải thích, thực hành và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


· Làm các bài thực hành ở cuối chương;


· Chuẩn bị các câu hỏi cần giải đáp cho giờ ôn tập.

		



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Microsoft; Giáo trình hướng dẫn sử dụng Excel 2010; Microsoft Việt Nam; 2010;


[2]. PGS. Bùi Văn Dương, PGS.TS. Võ Văn Nhị; Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT bằng Excel; NXB Tài chính; 2008;


[3]. Công ty cổ phần Misa; Giáo trình kế toán máy – kế toán doanh nghiệp; NXB văn hóa thông tin Hà Nội; 2015;


7.2. Sách tham khảo: 


[4]. Tổng hợp và biên dịch VN–Guide; Kế toán doanh nghiệp với Excel (Sách tái bản); NXB Thống kê; 2012;


[5]. Tổng cục thuế; Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết thực hành; 


· Bài thực hành: phải hoàn thành 100% bài thực hành về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập thực hành nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường;


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp


- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Kim Huyền; Ma Thị Thu Thủy; Dương Hương Lam.


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn


Ths. Nguyễn Thị Kim Huyền

		Nhóm biên soạn


Ths. Nguyễn T.K.Huyền …

Ths. Ma Thị Thu Thủy  ….


Ths. Dương Hương Lam ….
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN ĐỀ ÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đề án kế toán tài chính




- Tên tiếng Anh: Project financial accounting

- Mã học phần: FIM 485

- Số tín chỉ: 1


 


- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính 1, kế toán tài chính 2.


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:   0 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:   0 tiết


· Thảo luận

:   0 tiết


· Thực hành, thực tập

: 60 tiết


· Hoạt động theo nhóm

:   0 tiết


· Tự học

: 30 tiết 


· Kiểm tra

:   0 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:   0 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.


2. Mô tả tóm tắt học phần

Đề án Kế toán tài chính là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, với các tình huống giả định được xây dựng dựa trên các số liệu thực tế liên quan đến một số phần hành chủ yếu phát sinh trong các doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Thông qua học phần, sinh viên sẽ được thực hành thực tế, rèn luyện kỹ năng của một kế toán viên, củng cố lại các kiến thức đã học trong các học phần kế toán tài chính, đồng thời rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, lập báo cáo.

3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu

		Mô tả


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kỹ năng lập, phân loại chứng từ;


- Kỹ năng ghi sổ tổng hợp, chi tiết;


- Kỹ năng phân tích;

- Kỹ năng tổng hợp;

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng thuyết trình.

		CĐR2.2



		G2

		Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ


giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thức kế toán tài chính để lập các chứng từ kế toán cho các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh;

		U


(vận dụng)



		

		G1.2

		Phân tích các tình huống, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ đó tiến hành xây dựng hệ thống chứng từ, sổ kế toán phù hợp;

		U


(vận dụng)



		

		G1.3

		Vận dụng được các kỹ năng của một kế toán đó là: phân tích tài liệu kế toán; lập chứng từ; tổng hợp số liệu kế toán từ chứng từ để ghi sổ kế toán; đối chiếu sổ liệu chi tiết với số liệu tổng hợp;

		U


(vận dụng)



		

		G1.4

		Vận dụng được kỹ năng như: viết báo cáo; làm việc nhóm; thuyết trình.

		U


(vận dụng)



		G2

		G2

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Bộ tài liệu kế toán chi tiết, tổng hợp

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Báo cáo nộp

		G1; G2

		100





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giao đề án, hướng dẫn tổng quát

		



		2-6

		Xây dựng hệ thống chứng từ kế toán cho các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và phân loại theo nhóm.

		G1; G2



		7

		Báo cáo kết quả xây dựng hệ thống chứng từ kế toán

		



		8-10

		Mở và ghi sổ kế toán chi tiết

		G1; G2



		11

		Báo cáo kết quả ghi sổ kế toán chi tiết

		



		12-14

		Mở và ghi sổ kế toán tổng hợp

		G1; G2



		15

		Báo cáo kết quả ghi sổ kế toán tổng hợp

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Tài liệu, số liệu kế toán do bộ môn xây dựng;

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật kế toán, Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

[3]. 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam;

[4]. Tổng cục thuế; Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015;


[5]. Tổng cục thuế; Chế độ kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Có mặt trong buổi giao đề án, nghe hướng dẫn, tương tác nhóm, tương tác với giảng viên hướng dẫn, hoàn thành đề án theo đúng kế hoạch được giảng viên, bộ môn chuyên môn đề ra.


· Bộ tài liệu kế toán: phải có đầy đủ các nội dung (chứng từ kế toán, sổ kế toán chi tiết, sổ kể toán tổng hợp, báo cáo kế toán – nếu có), trình bày theo đúng quy định, sắp xếp, phân loại chứng từ khoa học.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 80% điểm, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ không được thông qua trước bộ môn chuyên môn, bị 0 điểm và làm lại đề án. 


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp


- Giảng viên chính: Ngô Thúy Hà; Nguyễn Thị Kim Huyền; Ma Thị Thu Thủy; Nguyễn Thị Hồng; Dương Hương Lam.


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn


Ths. Nguyễn Thị Kim Huyền

		Người biên soạn


Ths. Nguyễn T. Kim Huyền
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ HỢP ĐỒNG KINH DOANH

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh

- Tên tiếng Anh: Skill in editing administrative documents and business contracts

- Mã học phần: FIM0389

- Số tín chỉ:2




- Các học phần học trước: Pháp luật đại cương; Luật kinh doanh

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết


: 10 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

: 2 tiết


· Thảo luận


: 0 tiết


· Thực hành, thực tập


: 14 tiết


· Hoạt động theo nhóm


: 0 tiết


· Tự học


: 60 tiết 


· Kiểm tra


: 2 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

: 2 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Pháp luật

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và kỹ năng soạn thảo hợp đồng cơ bản, đặc biệt là trong kinh doanh. Học phần này nhằm giúp sinh viên hiểu biết về các loại văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh cũng như kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và một số hợp đồng kinh doanh, từ đó giúp ích cho sinh viên trong công việc và cuộc sống sau khi ra trường.

3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu




		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		Hiểu biết cơ bản về khái niệm, hình thức, chức năng của các loại văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh;


Hiểu được những nguyên tắc, yêu cầu và các kỹ năng cần thiết để soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh;

		CĐR 2.1



		G2

		Nhận diện được các văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh cũng như xác định được cách vận dụng trong từng trường hợp cụ thể.


Biết cách thức hạn chế rủi do trong đàm phán, soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng kinh doanh; 


Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính đáp ứng yêu cầu công việc trong tương lai;


Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh doanh trên phương diện lý luận cũng như trong thực tế để hoạt động đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh doanh hiệu quả;


Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;


Thu thập và xử lý thông tin; 

		CĐT 2.2



		G3

		Có thái độ tích cực trong công việc, có tính kỷ luật, tôn trọng nội quy nơi làm việc và có tinh thần chủ động, nhạy bén, linh hoạt trọng công việc được giao.

		CĐR 2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số kiến thức cơ bản về các văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh; 

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu được khái niệm, hình thức của từng loại văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được chức năng của các loại văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Nhớ được những nguyên tắc, yêu cầu và kỹ năng cần thiết để soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh;

		I

(giảng)



		G2

		G2.1

		Biết hạn chế rủi ro trong đàm phán, soạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng kinh doanh;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Biết soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, soạn thảo hợp đồng kinh doanh trên phương diện lý luận cũng như trong thực tế một cách hiệu quả;

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Có thái độ tích cực trong công việc, có tính kỷ luật, tôn trọng nội quy nơi làm việc và có tinh thần chủ động, nhạy bén, linh hoạt trọng công việc được giao.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Thực hành

		Soạn thảo được một số văn bản hành chính thông dụng.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2.2

		15



		Thực hành

		Soạn thảo được hợp đồng kinh doanh.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1; G2

		15



		Bài tập 


về nhà

		Soạn thảo các văn bản hành chính thông dụng và hợp đồng kinh doanh trong các tình huống cụ thể

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		Thực hành

		Toàn  bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Khái quát chung về văn bản hành chính thông dụng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại văn bản hành chính thông dụng

1.2. Chức năng của văn bản hành chính thông dụng

1.3. Những yêu cầu đối với văn bản hành chính thông dụng

- Nội dung bài tập: đặc điểm, hình thức, chức năng và các yêu cầu cụ thể đối với văn bản hành chính; 

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài, làm bài tập về nhà;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1

G1.2






		2

		Chương 2: Một số văn bản hành chính thông dụng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1 Biên bản

2.2 Công văn

2.3 Quyết định


2.4 Tờ trình

2.5 Báo cáo


2.6 Nội quy, quy chế


2.7 Đề án, kế hoạch công tác


- Nội dung thực hành: Nhận diện văn bản hành chính thông dụng trong các tình huống cụ thể. 

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.3



		3-7

5

		Chương 3: Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


3.1 Kỹ năng soạn thảo biên bản

3.2 Kỹ năng soạn thảo công văn


3.3 Kỹ năng soạn thảo quyết định

Kiểm tra quá trình lần 1

3.4 Kỹ năng soạn thảo tờ trình

3.5 Kỹ năng soạn thảo báo cáo

3.6 Kỹ năng soạn thảo nội quy, quy chế


3.7 Kỹ năng soạn thảo đề án, kế hoạch công tác

- Hướng dẫn bài tập trên lớp: Những nội dung về soạn thảo văn bản hành chính thông dụng

- Nội dung thực hành: Soạn thảo các văn bản hành chính thông dụng đã được học trong từng trường hợp cụ thể.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và thực hành.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi bài;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.4

G2.2


G1.1; G1.2; G1.4; G2.2



		8

		Chương 4: Tổng quan về đàm phán, soạn thảo hợp đồng kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

4.1 Khái quát chung về kỹ năng đám phán, soạn thảo hợp đồng trong hoạt động kinh doanh

4.2 Nguyên tắc, kiểu, hình thức và các giai đoạn đàm phán hợp đồng trong kinh doanh 

4.3 Khái quát chung về hợp đồng kinh doanh và yêu cầu của soạn thảo hợp đồng kinh doanh


- Nội dung bài tập: Nhận biết về hình thức hợp đồng kinh doanh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối bài;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.1; G1.2



		9



		Chương 5: Cách thức soạn thảo hợp đồng và phòng tránh rủi do trong hoạt động kinh doanh

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

5.1 Cách thức soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh 


5.2 Phòng tránh rủi ro trong soạn thảo hợp đồng kinh doanh


- Nội dung thực hành: Giải quyết tình huống đàm phán hợp đồng kinh doanh và nhận dạng hình thức hợp đồng kinh doanh; 

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và thực hành.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.4; G2.1



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G2.2; G3



		11-14

		Chương 6: Kỹ năng đàm phán, soạn thảo một số hợp đồng thông dụng trong hoạt động kinh doanh


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

6.1 Hợp đồng mua bán hàng hóa và một số hợp đồng khác trong lĩnh vực hàng hóa 


6.2 Hợp đồng Đại lý thương mại và một số hợp đồng khác trong lĩnh vực dịch vụ 


6.3 Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và một số hợp đồng khác trong lĩnh vực Đầu tư


- Nội dung thực hành: Soạn thảo các hợp đồng kinh doanh đã học theo từng tình huống cụ thể.

- Hướng dẫn bài tập trên lớp: Những nội dung về đàm phám và soạn thảo hợp đồng kinh doanh

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và thực hành.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi/bài tập tình huống ở cuối mỗi bài;

- Chuẩn bị các câu hỏi cần được giải đáp.

		G2



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu (tối đa 5 tài liệu)

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1] . Trường Đại học Luật Hà Nội; Giáo trình Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng; Nhà xuất bản Công an nhân dân; 2017.


[2]. Trường Đại học Luật Hà Nội; Giáo trình Một số hợp đồng đặc thù trong lĩnh vực thương mại và kỹ năng đàm phán soạn thảo; Nhà xuất bản Công an nhân dân; 2012.


7.2. Sách tham khảo: 


[1]. Trường Đại học Luật Hà Nội; Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật; Nhà xuất bản Công an nhân dân; 2016. 


[2]. Trường Đại học Luật Hà Nội; Giáo trình Luật Thương mại (Tập 1, tập 2); Nhà xuất bản Công an nhân dân; 2017.


[3] . Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 


[4]. Bộ luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam năm 2015.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập thực hành và bài tập về nhà do GV giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập, bài dịch từ internet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Pháp luật

- Giảng viên chính: Ngô Thị Hồng Ánh, Dương Thị Thùy Linh, Phạm Thị Huyền, Tống Thị Phương Thảo.

10. Phê duyệt:

		

		

		





		Trưởng Khoa

TS. Ngô Thúy Hà

		Phó Trưởng bộ môn

Ths. Ngô Thị Hồng Ánh

		Nhóm Biên soạn

Ths. Ngô Thị Hồng Ánh


Ths. Phạm Thị Huyền


Ths. Dương Thị Thùy Linh


Ths. Tống Thị Phương Thảo
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN ĐỀ ÁN KẾ TOÁN THUẾ


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Đề án kế toán thuế




- Tên tiếng Anh: Tax accounting projects

- Mã học phần: FIM 539

- Số tín chỉ: 1


 


- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán, kế toán thuế.


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:   0 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:   0 tiết


· Thảo luận

:   0 tiết


· Thực hành, thực tập

: 60 tiết


· Hoạt động theo nhóm

:   0 tiết


· Tự học

: 30 tiết 


· Kiểm tra

:   0 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:   0 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.


2. Mô tả tóm tắt học phần

Đề án Kế toán thuế là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, được xây dựng dựa trên các số liệu thực tế trong tình huống giả định liên quan đến một số loại thuế chủ yếu phát sinh trong các doanh nghiệp sản xuất và thương mại, qua đó giúp sinh viên rèn luyện một số kỹ năng mềm, lập báo cáo thuế theo đúng quy định hiện hành, đồng thời củng cố lại các kiến thức đã học trong các học phần trước đó.

3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu

		Mô tả


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kỹ năng lập, phân loại hóa đơn GTGT;


- Kỹ năng lập báo cáo thuế;

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng thuyết trình.

		CĐR2.2



		G2

		Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhân viên kế toán thuế.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ


giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thức kế toán thuế để lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho các nghiệp vụ mua bán hàng.

		U


(vận dụng)



		

		G1.2

		Phân tích các tình huống, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ đó lựa chọn hóa đơn sử dụng phù hợp. 

		U


(vận dụng)



		

		G1.3

		Vận dụng được các kỹ năng của một kế toán thuế đó là: phân tích tài liệu kế toán; lập hóa đơn GTGT; phân loại hóa đơn; lập báo cáo thuế.

		U


(vận dụng)



		

		G1.4

		Vận dụng được kỹ năng mềm như: làm việc nhóm; thuyết trình.

		U


(vận dụng)



		G2

		G2

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Bộ tài liệu báo cáo thuế

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Báo cáo nộp

		G1; G2

		100





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Giao đề án, hướng dẫn tổng quát

		



		2-9

		Lập hóa đơn GTGT cho các nghiệp vụ mua vào, bán ra; xử lý các trường hợp mua vào không có hóa đơn, các trường hợp hóa đơn sai, hỏng.

		G1; G2



		10

		Báo cáo kết quả xây dựng hóa đơn mua vào, bán ra và các trường hợp đặc biệt.

		



		11-14

		Lập báo cáo thuế (Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra; bảng kê hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn; tờ khai thuế GTGT; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn).

		G1; G2



		15

		Báo cáo kết quả lập báo cáo thuế

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Tài liệu, số liệu kế toán do bộ môn xây dựng;

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật kế toán, Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

[3]. 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam;

[4]. Bộ Tài chính; Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế GTGT;


[5]. Tổng cục thuế; Luật quản lý thuế.

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Có mặt trong buổi giao đề án, nghe hướng dẫn, tương tác nhóm, tương tác với giảng viên hướng dẫn, hoàn thành đề án theo đúng kế hoạch được giảng viên, bộ môn chuyên môn đề ra.


· Bộ tài liệu kế toán: phải có đầy đủ các nội dung (Hệ thống hóa đơn GTGT; chứng từ đối với các nghiệp vụ không có hóa đơn mua vào; Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra; bảng kê hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn; tờ khai thuế GTGT; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn), trình bày theo đúng quy định, sắp xếp, phân loại chứng từ khoa học.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 80% điểm, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ không được thông qua trước bộ môn chuyên môn, bị 0 điểm và làm lại đề án. 


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp


- Giảng viên chính: Ngô Thúy Hà; Nguyễn Thị Kim Huyền; Ma Thị Thu Thủy; Nguyễn Thị Hồng; Dương Hương Lam.


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn


Ths. Nguyễn Thị Kim Huyền

		Người biên soạn


Ths. Nguyễn T. Kim Huyền
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kế toán ngân hàng thương mại




- Tên tiếng Anh: Accounting in Commercial Bank

- Mã học phần: FIM355

- Số tín chỉ: 3


 


- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:   35 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:   04 tiết


· Thảo luận

:   02 tiết


· Thực hành, thực tập

:     0 tiết


· Hoạt động theo nhóm

:     0 tiết


· Tự học

:   90 tiết 


· Kiểm tra

:   02 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:   02 tiết


- Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Kế toán Ngân hàng thương mại là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kinh tế nói chung, chuyên ngành kế toán nói riêng, bao gồm các nội dung: Khái niệm, đối tượng phục vụ của kế toán ngân hàng thương mại; Hệ thống các nguyên tắc kế toán; Hệ thống tài khoản, chứng từ kế toán ngân hàng; Tổ chức công tác kế toán ngân hàng; Hệ thống các nghiệp vụ kinh tế cơ bản phát sinh trong quá trình hoạt động của Ngân hàng thương mại; Hệ thống Báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại. Học phần này giúp sinh viên có kiến thức tổng quát về công tác kế toán trong ngân hàng thương mại, qua đó có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề kế toán liên quan đến ngân hàng thương mại. 


3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1




		- Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của Kế toán ngân hàng thương mại;

- Một số kiến thức cơ bản về kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn huy động của ngân hàng thương mại;


- Một số kiến thức cơ bản về kế toán các loại tài sản phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại;

- Một số kiến thức cơ bản về kế toán các nghiệp kinh doanh, các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng và các nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng;

- Khái niệm, nguyên tắc và phương pháp hạch toán các khoản thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại;


- Một số kiến thức cơ bản về nội dung, phương pháp lập báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại. 

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề liên quan đến kế toán ngân hàng thương mại;


- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một kế toán viên trong ngân hàng thương mại.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản và phương pháp tổ chức công tác kế toán ngân hàng thương mại;

		T


(Giảng)



		

		G1.2

		Nhớ được nguồn hình thành và nguyên tắc hạch toán các nguồn vốn sử dụng trong ngân hàng thương mại;

		I


(Giới thiệu)



		

		G1.3

		Hiểu về phương pháp quản lý, hạch toán các nguồn vốn trong ngân hàng thương mại;

		T


(Giảng)



		

		G1.4

		Hiểu về phương pháp hạch toán các loại tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (tiền mặt, TGNH, TSCĐ, công cụ dụng cụ);

		T


(Giảng)



		

		G1.5

		Hiểu và biết cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (tín dụng, đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ);

		T


(Giảng)



		

		G1.6

		Hiểu và biết cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán qua ngân hàng thương mại;

		T


(Giảng)



		

		G1.7

		Hiểu và biết cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thanh toán liên ngân hàng thương mại;

		T 


(Giảng)



		

		G1.8

		Nhớ được khái niệm, nguyên tắc hạch toán các khoản thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại;

		I


(Giới thiệu)



		

		G1.9

		Hiểu và biết cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại;

		T 


(Giảng)



		

		G1.10

		Hiểu về nội dung, phương pháp lập báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại.

		T


(Giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề của kế toán ngân hàng;

		U


(vận dụng)



		

		G2.2

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm.

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một kế toán viên trong ngân hàng thương mại.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, phương pháp tổ chức kế toán ngân hàng thương mại. Phương pháp quản lý và hạch toán các nguồn vốn trong ngân hàng thương mại.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G1.3


G2.1

		15



		Tự luận

		Những kiến thức liên quan đến việc hạch toán các loại tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của NHTM; Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoạt động thanh toán qua ngân hàng thương mại.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4

G1.5


G1.6

G1.7

G2.1




		15



		Bài tập về nhà

		Thu một trong các dạng bài tập của học phần.

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần.

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Tổng quan về Kế toán ngân hàng thương mại

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết

1.1. Khái niệm, đối tượng và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng thương mại.

1.2. Đặc điểm của kế toán ngân hàng thương mại.

1.3. Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại.


1.4. Chứng từ kế toán ngân hàng thương mại.


1.5. Tổ chức công tác kế toán ngân hàng thương mại.


- Nội dung bài tập: Không;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 1 trong hệ thống câu hỏi lý thuyết chương 1;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.                

		G1.1






		2-3

		Chương 2: Kế toán nguồn vốn của ngân hàng

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết


2.1. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.

2.2. Kế toán nguồn vốn huy động.

· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập về xác định các loại tài sản thuộc nguồn vốn chủ sở hữu; Phương pháp hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn huy động; 


· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc, trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 2, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập chương 2;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3;

· - Đọc và xem lại các dạng câu hỏi lý thuyết và bài tập chương 1, 2 để chuẩn bị cho buổi thảo luận.

		G1.2

G1.3


G2.1



		4-6

		Chương 3: Kế toán tài sản phục vụ kinh doanh


A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết

3.1. Kế toán nghiệp vụ tiền mặt. 


3.2. Kế toán nghiệp vụ tiền gửi.


3.3. Kế toán TSCĐ và công cụ dụng cụ.


· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập về hạch toán các loại tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 3, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập chương 3;


- Đọc và xem lại các dạng câu hỏi lý thuyết và bài tập chương 3 để chuẩn bị cho buổi thảo luận;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.4

G2.1



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1, G1.3 



		6-7



		Chương 4: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh


C. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết

4.1. Kế toán nghiệp vụ tín dụng.


4.2. Kế toán các nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán.


4.3. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ.


· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập về phương pháp hạch toán các nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


D. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 4, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập chương 4;


· - Tìm đọc thêm tài liệu về các tình huống liên quan đến hạch toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ;


· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5. 

		G1.5


G2.1


G2.2


G3



		7-9

		Chương 5: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng


E. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết

5.1. Khái quát nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng.


5.2. Phương pháp kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng.


· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập liên quan đến hạch toán các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


F. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 5, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập chương 5;

- Đọc và tìm hiểu thêm tài liệu về ý nghĩa, nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6. 

		G1.6


G2.1


G2.2


G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.4


G1.5


G1.6

G1.7



		10-11

		Chương 6: Kế toán thanh toán liên ngân hàng.


G. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết

6.1. Khái quát chung về nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng.


6.2. Kế toán thanh toán liên hàng điện tử.


6.3. Kế toán thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng.


6.4. Kế toán thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước.


· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập liên quan đến mở tài khoản ngân hàng; hạch toán các nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


H. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 6, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập chương 6;


· - Tìm đọc thêm tài liệu về thanh toán qua tài khoản tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.7

G2.1


G2.2


G3



		11-13

		Chương 7: Kế toán Thu nhập – Chi phí - Xác định kết quả kinh doanh


I. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết

7.1. Khái quát chung về thu nhập, chi phí, kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận ngân hàng.


7.2. Nguyên tắc kế toán và điều kiện ghi nhận thu nhập, chi phí.


7.3. Phương pháp kế toán


· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập liên quan đến xác định thu nhập, chi phí, phân phối lợi nhuận ngân hàng;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


J. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 7, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập chương 7;


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 8.

		G1.8

G1.9


G2.1


G2.2


G3



		13-14

		Chương 8: Báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại

K. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết

8.1. Khái quát hệ thống báo cáo tài chính.


8.2. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính.


8.3. Hệ thống báo cáo tài chính.


· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập liên quan đến lập các báo cáo tài chính trong ngân hàng thương mại;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


L. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 8, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập chương 8.

		G1.10

G2.1


G2.2


G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. PGS.TS. Hà Minh Sơn, ThS. Nguyễn Văn Lộc; Giáo trình Kế toán Ngân hàng Thương mại; NXB Tài chính; 2010.


7.2. Sách tham khảo: 


 [2]. TS. Trương Thị Hồng; Kế toán Ngân hàng; Lý thuyết, Bài tập và Bài giải; NXB Tài chính; 2008.


[3]. TS. Nguyễn Minh Kiều; Hướng dẫn thực hành tín dụng và Thẩm định tín dụng Ngân hàng Thương mại; NXB Lao động xã hội; 2011.


[4]. TS. Nguyễn Thị Loan, TS. Lâm Thị Hồng Hoa; Kế toán Ngân hàng; NXB Thống kê; 2009.

[5]. Tạp chí kế toán, tạp chí kinh tế và các báo, tạp chí có liên quan.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng. 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do giảng viên giao.


· Đạo đức khoa học:

· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép – 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường. 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

- Giảng viên chính: Ngô Thúy Hà, Nguyễn Thị Hồng

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà




		P.Trưởng bộ môn


ThS. Nguyễn Thị Kim Huyền




		Người biên soạn

TS. Ngô Thúy Hà 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KẾ TOÁN QUỐC TẾ

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kế toán quốc tế.





- Tên tiếng Anh: International Accounting.

- Mã học phần: FIM356.

- Số tín chỉ: 3


 


- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán.


- Các học phần song hành: Không.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:   35 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:   04 tiết


· Thảo luận

:   02 tiết


· Thực hành, thực tập

:     0 tiết


· Hoạt động theo nhóm

:     0 tiết


· Tự học

:   90 tiết 


· Kiểm tra

:   02 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:   02 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần Kế toán Quốc tế là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kinh tế nói chung, chuyên ngành kế toán nói riêng, bao gồm các nội dung: Khái niệm, các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán quốc tế; Các hệ thống kế toán trên thế giới; Đặc điểm mô hình kế toán của một số nước trên thế giới; Đặc điểm cơ bản của kế toán Mỹ; Quy trình kế toán, các báo cáo kế toán cơ bản; Kế toán mua và bán hàng trong doanh nghiệp thương mại; Kế toán tài sản cố định, tài sản lưu động; Kế toán nợ phải trả, Kế toán vốn chủ sở hữu. Học phần này giúp sinh viên có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề kế toán trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1




		- Một số kiến thức cơ bản về Kế toán quốc tế nói chung và Kế toán Mỹ nói riêng;

- Một số kiến thức cơ bản về quy trình hạch toán kế toán Mỹ; Nội dung và phương pháp lập hệ thống các báo cáo tài chính cơ bản trong kế toán Mỹ;


- Một số kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ mua và bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại;

- Một số kiến thức cơ bản về các phần hành kế toán trong kế toán Mỹ như: kế toán tài sản ngắn hạn; kế toán tài sản dài hạn; nợ phải trả; kế toán vốn chủ sở hữu.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề liên quan đến kế toán quốc tế (chủ yếu là kế toán Mỹ);


- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một kế toán viên trong doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Hiểu được khái niệm, vai trò và các nguyên tắc kế toán; Đặc điểm cơ bản của hệ thống kế toán Mỹ;

		T


(Giảng)



		

		G1.2

		Nhớ được sự phát triển của kế toán trên thế giới; Các hệ thống kế toán trên thế giới; Mô hình kế toán của một số nước trên thế giới; Chuẩn mực kế toán quốc tế;

		I


(Giới thiệu)



		

		G1.3

		Hiểu quy trình hạch toán kế toán Mỹ; Nội dung và phương pháp lập hệ thống các báo cáo tài chính cơ bản trong kế toán Mỹ;

		T


(Giảng)



		

		G1.4

		Hiểu về các nghiệp vụ mua - bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; Các phương pháp tính giá và thanh toán áp dụng trong kế toán Mỹ;

		T


(Giảng)



		

		G1.5

		Hiểu và biết cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSLĐ (tài sản bằng tiền, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, các khoản phải thu, thương phiếu phải thu);

		T


(Giảng)



		

		G1.6

		Hiểu và biết cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ trong doanh nghiệp như: Tính giá tài sản, lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ. Có thể vận dụng để phân tích, đánh giá trong từng tình huống cụ thể giúp cho nhà quản trị đưa ra quyết định phù hợp trong việc đầu tư đổi mới TSCĐ của doanh nghiệp;

		T


(Giảng)



		

		G1.7

		Hiểu, biết cách hạch toán và quản lý các khoản nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn của doanh nghiệp. Có thể vận dụng để phân tích, đánh giá từng khoản nợ cũng như khả năng thanh toán của doanh nghiệp, qua đó đưa ra quyết định về các hình thức huy động vốn phù hợp cho doanh nghiệp;

		T 


(Giảng)



		

		G1.8

		Nhớ được khái niệm, đặc điểm của công ty hợp danh. Nhớ được cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty cổ phần;

		I


(Giới thiệu)



		

		G1.9

		Hiểu và biết cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty hợp danh.

		T 


(Giảng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề của kế toán quốc tế (chủ yếu là Kế toán Mỹ);

		U


(vận dụng)



		

		G2.2

		Bước đầu xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm.

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề như một kế toán viên trong doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về Kế toán Mỹ: Khái niệm, đặc điểm, quy trình kế toán

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1


G1.2


G1.3

		15



		Tự luận

		Những kiến thức liên quan đến hoạt động mua – bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại; Cách hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSLĐ, TSCĐ trong kế toán Mỹ

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4

G1.5

G1.6


G2.1




		15



		Bài tập về nhà

		Thu một trong các dạng bài tập của học phần.

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần.

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Tổng quan về Kế toán quốc tế

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết. 

1.1. Khái niệm cơ bản.

1.2. Các hệ thống kế toán trên thế giới.


1.3. Chuẩn mực kế toán quốc tế.

1.4. Đặc điểm cơ bản của Kế toán Mỹ.

- Nội dung bài tập: Các dạng bài tập liên quan đến phương trình kế toán và tính cân đối của phương trình kế toán;


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 1, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết, bài tập chương 1;


- Đọc thêm về các hệ thống kế toán trên thế giới; Chuẩn mực kế toán quốc tế;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1


G1.2






		2-4

		Chương 2: Quy trình kế toán và các báo cáo cơ bản

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết


2.1. Quy trình kế toán.

2.2. Hệ thống sổ kế toán.

2.3. Bảng cân đối thử.

2.4. Bút toán điều chỉnh

2.5. Khóa sổ kế toán.


2.6. Bảng cân đối thử sau điều chỉnh và bảng kế toán nháp.


2.7. Báo cáo tài chính cơ bản.


· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập về lập sổ kế toán (Nhật ký chung, Sổ cái); Lập Bảng cân đối thử; Lập Bảng kế toán nháp; Lập các báo cáo kế toán tài chính;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc, trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 2, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập chương 2;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3;

· - Đọc và xem lại các dạng bài tập chương 1, 2 để chuẩn bị cho buổi thảo luận.

		G1.3

G2.1



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1, G1.3 



		5-6

		Chương 3: Kế toán mua và bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

A. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết

3.1. Tổng quan về doanh nghiệp thương mại. 


3.2. Kế toán quá trình mua hàng.


3.3. Kế toán quá trình bán hàng.


3.4. Xác định giá vốn hàng bán.


3.5. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.


3.7. Báo cáo tài chính và các báo cáo khác trong doanh nghiệp thương mại.


· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập về lập sổ kế toán; Tính giá hàng mua, hàng bán; Lập bảng kế toán nháp; Lập các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp thương mại;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 3, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết, bài tập chương 3;

- Đọc tài liệu được cung cấp và tìm đọc thêm tài liệu về các thủ tục xử lý cuối kỳ;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.4

G2.1



		7-8



		Chương 4: Kế toán tài sản lưu động

C. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết

4.1. Khái niệm, đặc điểm hạch toán.


4.2. Nội dung và phương pháp kế toán các loại TSLĐ.


· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập về mở sổ kế toán; Tính giá vốn hàng hóa; Quản lý các tài sản bằng tiền;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


D. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 4, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết, bài tập chương 4;

· - Tìm đọc thêm tài liệu về các tình huống liên quan đến hạch toán hàng tồn kho;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5. Đọc và xem lại các dạng bài tập chương 3, 4 để chuẩn bị cho buổi thảo luận.

		G1.5

G2.1


G2.2


G3



		8-10

		Chương 5: Kế toán tài sản cố định

E. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết

5.1. Khái niệm, phân loại, đặc điểm hạch toán TSCĐ.

5.2. Kế toán TSCĐ hữu hình.


5.3. Kế toán khấu hao TSCĐ.


5.4. Kế toán TSCĐ vô hình.

5.5. Kiểm soát TSCĐ.


· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập liên quan đến tính khấu hao TSCĐ; Lập sổ kế toán; Tính giá TSCĐ;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


F. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 5, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết, bài tập chương 5;

- Đọc và tìm hiểu thêm tài liệu về kiểm soát TSCĐ trong doanh nghiệp;

· - Thảo luận nhóm để đưa ra cách giải quyết vấn đề liên quan đến việc phân tích, đánh giá để đưa ra quyết định đầu tư, đổi mới TSCĐ trong doanh nghiệp;

· - Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6. 

		G1.6


G2.1


G2.2


G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.4


G1.5


G1.6



		11-12

		Chương 6: Kế toán nợ phải trả

G. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết

6.1. Khái niệm, phân loại các khoản nợ phải trả.


6.2. Đánh giá nợ phải trả.


6.3. Nợ phải trả ngắn hạn.


6.4. Nợ phải trả dài hạn.

· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập liên quan đến mở sổ kế toán; Tính và phân bổ giá trị thương phiếu phải trả; Tính giá phát hành trái phiếu;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


H. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 6, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết, bài tập chương 6;

- Vận dụng để phân tích, đánh giá từng khoản nợ cũng như khả năng thanh toán của doanh nghiệp, qua đó đưa ra quyết định về các hình thức huy động vốn phù hợp cho doanh nghiệp;


· - Tìm đọc thêm tài liệu về đánh giá các khoản nợ. Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.6


G2.1


G2.2


G3



		13-15

		Chương 7: Kế toán vốn chủ sở hữu


I. A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


· - Các nội dung lý thuyết

7.1. Kế toán trong công ty hợp danh.


7.2. Kế toán trong công ty cổ phần.


· - Nội dung bài tập: Các dạng bài tập liên quan đến mở sổ kế toán; Lập báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuân cho các thành viên trong công ty hợp danh;

· - Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp – thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


J. B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc, trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chương 7, làm bài tập trong hệ thống câu hỏi lý thuyết, bài tập chương 7;


- Vận dụng để phân tích, đánh giá trong các tình huống thành lập, giải thể, phân chia quyền lợi trong các công ty hợp danh;


- Tìm đọc thêm tài liệu về công tác hạch toán kế toán trong công ty cổ phần: Phát hành cổ phiếu thường, cổ phiếu quỹ; Trả cổ tức trong công ty cổ phần...

		G1.7


G1.8


G2.1


G2.2


G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. TS. Nguyễn Phú Giang; Kế toán Quốc tế; NXB Tài chính; 2012.


7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Đặng Kim Cương; Nguyên lý kế toán Mỹ; NXB Thống kê; 2008.


[3]. TS. Phan Đức Dũng; Kế toán Mỹ (Đối chiếu kế toán Việt Nam); NXB Thống kê; 2007.

[4]. ThS. Phạm Thanh Liêm, ThS. Vũ Thu Hằng, ThS. Phạm Quang Huy, ThS. Nguyễn Thị Thu; Giáo trình Kế toán Mỹ; NXB Phương Đông; 2012.



         [5]. Andrew Thomas & Anne Marie Ward; Introduction to Financial Accounting; Mc Graw Hill Education; 2012.


8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng. 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do giảng viên giao.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép – 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường. 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

- Giảng viên chính: Ngô Thúy Hà, Nguyễn Thu Ngân.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa

TS. Ngô Thúy Hà

		P.Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Kim Huyền

		Nhóm biên soạn 


TS. Ngô Thúy Hà           …..…

ThS. Nguyễn Thu Ngân ….…  
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Kế toán thương mại dịch vụ




- Tên tiếng Anh: Commercial services accounting

- Mã học phần: FIM357

- Số tín chỉ: 3


 


- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

: 32 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

: 06 tiết


· Thảo luận

: 03 tiết


· Thực hành, thực tập

:   0 tiết


· Hoạt động theo nhóm

:   0 tiết


· Tự học

: 90 tiết 


· Kiểm tra

: 02 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

: 03 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.

2. Mô tả tóm tắt học phần 

Kế toán thương mại dịch vụ là học phần tự chọn dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm các nội dung: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ; kế toán mua bán hàng hóa trong nước, kế toán xuất nhập khẩu, kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ. Học phần được xây dựng dựa trên các chuẩn mực, nguyên tắc kế toán Việt Nam hiện hành, qua đó giúp sinh viên có khả năng ứng dụng, giải quyết các tình huống, nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các phần hành kế toán chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.

3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		Những kiến thức cơ bản liên quan đến việc tổ chức công tác kế toán cũng như cách hạch toán trong các doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề kế toán trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

- Kỹ năng làm việc nhóm; làm việc độc lập.

		CĐR2.2



		G3

		Góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ một số nội dung cơ bản liên quan đến tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thương mại dịch vụ;

		I 


(giới thiệu)



		

		G1.2

		Vận dụng tổ chức một số chứng từ kế toán chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

		U


(vận dụng)



		

		G1.3

		Hiểu bản chất, phương pháp hạch toán kế toán quá trình mua, bán hàng hóa trong nước;

		T


(giảng)



		

		G1.4

		Hiểu bản chất, phương pháp hạch toán kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu;

		T


(giảng)



		

		G1.5

		Hiểu bản chất, phương pháp hạch toán kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch;

		T


(giảng)



		

		G1.6

		Vận dụng kiến thức để đưa ra phương pháp hạch toán, giải quyết các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa trong nước; kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ.

		U


(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Xây dựng được, rèn luyện được kỹ năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề kế toán trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

		U


(vận dụng)



		

		G2.2

		Xây dựng được kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng làm việc độc lập

		U


(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn và tư duy trong giải quyết vấn đề của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		I


(giới thiệu)





5. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Tổ chức vận dụng một số chứng từ kế toán chủ yếu trong các doanh nghiệp thương mại; Kế toán mua hàng trong nước

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1; G1.2; G1.3; G1.6; G2; G3

		15



		Tự luận

		Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.4; G1.6; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Một trong các dạng bài tập của học phần

		Tuần 15

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		10



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


1.1. Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

1.2. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ.


1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và các mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ.

- Nội dung bài tập: Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán đối với 1 số chứng từ chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi; làm bài tập về nhà ở cuối chương;

- Chuẩn bị nội dung thảo luận liên quan đến so sánh công tác tổ chức kế toán trong doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại dịch vụ

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G.1.1

G1.2


G2.2


G3



		3-4

		Chương 2: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.1. Khái niệm và nguyên tắc mua, bán hàng hóa trong nước

2.2. Nhiệm vụ kế toán mua, bán hàng hóa trong nước

2.3. Kế toán mua hàng hóa trong nước

- Nội dung bài tập: Bài tập hạch toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong hoạt động mua hàng trong nước.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học;


- Tìm hiểu hệ thống chứng từ kế toán (bao gồm cả chứng từ thủ tục kế toán và chứng từ gốc của hoạt động mua hàng hóa trong nước).


-  Đọc trước tài liệu và bài giảng nội dung tiếp theo của chương 2.

		G1.3

G1.6


G2

G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2; G1.3; G1.6; G2; G3



		5-6

		Chương 2: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


2.4. Kế toán bán hàng hóa trong nước


- Nội dung bài tập: Bài tập hạch toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong hoạt động bán hàng trong nước.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;


-  Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.3

G1.6


G2


G3



		7-10

		Chương 3: Kế toán xuất nhập khẩu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


3.1. Các khái niệm và nguyên tắc hạch toán

3.2. Các phương thức giao hàng phổ biến trong thương mại quốc tế

3.3. Các phương thức thanh toán quốc tế

3.4. Kế toán xuất nhập khẩu trực tiếp

- Nội dung bài tập: Bài tập hạch toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung đã học; 


- Tìm và đọc thông tư, văn bản quy phạm pháp luật quy định về kế toán xuất nhập khẩu và thuế xuất nhập khẩu.

- Đọc trước tài liệu và bài giảng nội dung tiếp theo của chương 3

		G1.4


G1.6


G2


G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.4; G1.6; G2; G3



		11-12

		Chương 3: Kế toán xuất nhập khẩu (tiếp)


A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


3.5. Kế toán xuất nhập khẩu ủy thác.


- Nội dung bài tập: Bài tập hạch toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương tương ứng với nội dung còn lại;


- Tìm hiểu về đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn và du lịch.


- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.4


G1.6


G2


G3



		12-14

		Chương 4: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp


- Các nội dung lý thuyết


4.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh dịch vụ


4.2. Kế toán kinh doanh nhà hàng

4.3. Kế toán kinh doanh khách sạn

4.4. Kế toán kinh doanh du lịch

4.5. Kế toán dịch vụ tư vấn.

- Nội dung bài tập: Bài tập hạch toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác.


- Phương pháp giảng dạy chính: Kết hợp giữa gợi mở, vấn đáp - thuyết trình, giải thích, thảo luận và dạy học trực quan.


B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên


- Đọc và trả lời các câu hỏi, làm bài tập về nhà ở cuối chương;


- Chuẩn bị các câu hỏi cần giải đáp.

		G1.5

G1.6


G2


G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1; G2; G3





7. Nguồn học liệu 

[1]. Ths. Vũ Thị Thùy Linh và đồng tác giả; Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ; Đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh; 2007


7.2. Sách tham khảo: 


[2]. TS. Trần Phước; Kế toán thương mại dịch vụ; NXB Tài chính; 2010;

[3]. TS. Phan Đức Dũng; Kế toán tài chính; NXB thống kê; 2011;

[4]. Tổng cục thuế; Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015;

[5]. Tổng cục thuế; Chế độ kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 


· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.


- Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bài tập nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 


· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học


· Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Kim Huyền; Ma Thị Thu Thủy; Dương Hương Lam.

10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn


Ths. Nguyễn Thị Kim Huyền

		Người biên soạn

Ths. Nguyễn T.K. Huyền ….

Ths. Dương Hương Lam ….
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thực tập cơ sở chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp


- Tên tiếng Anh: Intership in Accounting

- Mã học phần: FIM0388

- Số tín chỉ: 2


 


- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán, kế toán tài chính 1.


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:     0 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:     0 tiết


· Thảo luận

:     0 tiết


· Thực hành, thực tập

: 120 tiết


· Hoạt động theo nhóm

:     0 tiết


· Tự học

:   60 tiết 


· Kiểm tra

:     0 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

: 0 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.


2. Mô tả tóm tắt học phần

Thực tập cơ sở Chuyên ngành Kế toán DNCN là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp bao gồm hệ thống các tình huống giả định được xây dựng trên bộ dữ liệu thực tế. Học phần này giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng trong việc thực hành quy trình luân chuyển chứng từ kế toán trên một số phần hành kế toán.

3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu

		Mô tả


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kỹ năng phân tích tài liệu kế toán;


- Kỹ năng phân loại chứng từ;


- Kỹ năng thực hành ghi sổ kế toán;


- Kỹ năng đối chiếu sổ liệu chi tiết với số liệu tổng hợp;


- Kỹ năng viết báo cáo;


- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng thuyết trình.

		CĐR2.2



		G2

		Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ


giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thức để lựa chọn số lượng, chủng loại chứng từ, sổ sách kế toán phù hợp với mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

		U


(vận dụng)



		

		G1.2

		Phân tích các tình huống, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ đó đưa ra phương pháp ghi chép phù hợp;

		U


(vận dụng)



		

		G1.3

		Vận dụng được các kỹ năng của một kế toán đó là: phân tích tài liệu kế toán; phân loại chứng từ; thực hành ghi sổ kế toán; đối chiếu sổ liệu chi tiết với số liệu tổng hợp.

		U


(vận dụng)



		

		G1.4

		Vận dụng được kỹ năng mềm như: viết báo cáo; làm việc nhóm; thuyết trình.

		U


(vận dụng)



		G2

		G2

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một kế toán viên, kế toán tổng hợp.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Bộ sổ kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp

		Tuần 15

		Báo cáo nộp

		G1; G2

		100





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		- Mở đầu;


- Khái quát chung về tổ chức hệ thống sổ kế toán theo các hình thức kế toán.

		G1


G2






		2-5

		Phân loại chứng từ kế toán

		G1; G2



		6-13

		Thực hành tổ chức ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán

		G1; G2



		14-15

		Hoàn thiện báo cáo

		G1; G2





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Tài liệu, số liệu kế toán giả định;

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật kế toán, Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

[3]. 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam;

[4]. Tổng cục thuế; Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015;


[5]. Tổng cục thuế; Chế độ kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết thực tập tại phòng học.


· Báo cáo thực tập cơ sở: phải hoàn thành theo đúng thời hạn và form quy định của bộ môn.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 80% điểm, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị 0 điểm và đi thực tập lại. 


· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp


- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Hồng; Ma Thị Thu Thủy; Nguyễn Thị Kim Huyền; Dương Hương Lam.


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn


Ths. Nguyễn Thị Kim Huyền

		Người biên soạn


Ths. Nguyễn T. Kim Huyền
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH 


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp


- Tên tiếng Anh: Graduation Internship

- Mã học phần: FIM487

- Số tín chỉ: 3


 


- Các học phần học trước: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1, Kế toán tài chính 2, Tổ chức công tác kế toán.


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:     0 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:     0 tiết


· Thảo luận

:     0 tiết


· Thực hành, thực tập

: 180 tiết


· Hoạt động theo nhóm

:     0 tiết


· Tự học

:   90 tiết 


· Kiểm tra

:     0 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

:     0 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.


2. Mô tả tóm tắt học phần

Thực tập tốt nghiệp Chuyên ngành Kế toán DNCN là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, thông qua đi thực tế, tiếp cận công tác kế toán thực tế tại các doanh nghiệp, nhà máy, công ty sinh viên được trải nghiệm, so sánh thực tế công tác kế toán với lý thuyết đã học trên lớp từ đó phát hiện và kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại đơn vị.

3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu

		Mô tả


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kỹ năng tìm kiếm, thu thập thông tin;


- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá;


- Kỹ năng giao tiếp;


- Kỹ năng làm việc nhóm.

		CĐR2.2



		G2

		Có thái độ tự tin, tích cực, nhanh nhạy trong tiếp cận thực tế công tác kế toán.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ


giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thức kế toán đã học để tiếp cận thực tế, từ đó tiến hành tìm kiếm, thu thập thông tin cần thiết liên quan đến thực trạng tổ chức công tác kế toán tại đơn vị thực tập.

		U


(vận dụng)



		

		G1.2

		Vận dụng kiến thức kế toán đã học để phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp, tổng hợp, đánh giá ưu, nhược điểm, từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp.

		U


(vận dụng)



		

		G1.3

		Xây dựng và hình thành kỹ năng giao tiếp để có thể trình bày các vấn đề đã tiếp cận thực tế thông qua báo cáo thực tập tốt nghiệp và thuyết trình trước hội đồng đánh giá.

		U


(vận dụng)



		

		G1.4

		Xây dựng được kỹ năng làm việc theo nhóm

		U


(vận dụng)



		G2

		G2

		Có thái độ tự tin, tích cực, nhanh nhạy trong tiếp cận thực tế công tác kế toán.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Vấn đáp

		Toàn bộ báo cáo TTTN đã hoàn thiện

		Tuần thứ 8

		Báo cáo nộp

		G1; G2

		100





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Phần mở đầu

		G1.4



		1-2

		Chương 1: Giới thiệu về đơn vị thực tập

		G1; G2



		3

		Báo cáo kết quả thực tập lần thứ nhất

		



		3-6

		Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại đơn vị thực tập

		G1; G2



		6

		Báo cáo kết quả thực tập lần thứ hai

		



		6-7

		Chương 3: Kết luận và kiến nghị

		G1; G2



		7

		Báo cáo kết quả thực tập lần cuối

		





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Tài liệu, số liệu kế toán của đơn vị thực tập;

7.2. Sách tham khảo: 


[2]. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật kế toán, Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

[3]. Tổng cục thuế; Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015;

[4]. Tổng cục thuế; Chế độ kế toán doanh nghiệp (Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính); NXB Khoa học xã hội; 2015;


[5]. Hệ thống văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực kế toán, thuế.

8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Tham gia thực tập đầy đủ, tuân thủ nội quy, quy định tại đơn vị thực tập; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên với giáo viên hướng dẫn.


· Báo cáo thực tập: phải có đầy đủ các nội dung, trình bày theo đúng quy định trong hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bị phát hiện là sao chép của nhau, sao chép trên mạng, sao chép tài liệu của người khác, làm khống số liệu sẽ không được nộp báo cáo để thông qua trước bộ môn và phải đi thực tập lại. 


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp


- Giảng viên chính: Ngô Thúy Hà; Nguyễn Thị Kim Huyền; Ma Thị Thu Thủy; Nguyễn Thị Hồng; Dương Hương Lam.


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn


Ths. Nguyễn Thị Kim Huyền

		Người biên soạn


Ths. Nguyễn T. Kim Huyền
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH 


KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP


1. Thông tin chung về học phần


- Tên học phần: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp công nghiệp


- Tên tiếng Anh: Graduation Project

- Mã học phần: FIM488

- Số tín chỉ: 6


 


- Các học phần học trước: Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán DNCN.


- Các học phần song hành: Không


- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 


· Giảng lý thuyết

:     0 tiết


· Hướng dẫn bài tập trên lớp

:     0 tiết


· Thảo luận

:     0 tiết


· Thực hành, thực tập

: 360 tiết


· Hoạt động theo nhóm

:     0 tiết


· Tự học

: 180 tiết 


· Kiểm tra

:     0 tiết


· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP

: 0 tiết


- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp.


2. Mô tả tóm tắt học phần

Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Kế toán DNCN là học phần bắt buộc dành cho sinh viên chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, thông qua tiếp cận thực tế một phần hành kế toán chuyên sâu dựa trên kết quả thực tập, sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng làm việc, nghiên cứu độc lập, lập báo cáo, thuyết trình.


3. Mục tiêu học phần


		Mục tiêu

		Mô tả


Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Kỹ năng tìm kiếm, thu thập thông tin;


- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá;


- Kỹ năng giao tiếp;


- Kỹ năng nghiên cứu, làm việc độc lập.

		CĐR2.2



		G2

		Có thái độ tự tin, tích cực, chủ động, kỷ luật nghiêm túc trong việc thực hiện nghiên cứu của mình.

		CĐR2.3





4. Chuẩn đầu ra của học phần


		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả


Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ


giảng dạy



		G1

		G1.1

		Vận dụng kiến thức đã học để tìm kiếm, thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho giải quyết vấn đề nghiên cứu.

		U


(vận dụng)



		

		G1.2

		Vận dụng kiến thức kế toán đã học để tổng hợp các vấn đề mang tính lý luận chung liên quan đến vấn đề nghiên cứu; phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu, đánh giá điểm mạnh, yếu, tồn tại từ đó đưa ra các giải pháp, khuyến nghị phù hợp.

		U


(vận dụng)



		

		G1.3

		Xây dựng và hình thành kỹ năng giao tiếp để có thể trình bày các vấn đề đã tiếp cận thực tế thông qua khóa luận tốt nghiệp hoàn chỉnh và bảo vệ KLTN trước hội đồng đánh giá.

		U


(vận dụng)





		

		G1.4

		Xây dựng được kỹ năng nghiên cứu, làm việc độc lập

		U


(vận dụng)



		G2

		G2

		Có thái độ tự tin, tích cực, chủ động, kỷ luật nghiêm túc trong việc thực hiện nghiên cứu của mình.

		I


(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra

		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Bảo vệ KLTN

		Toàn bộ nội dung trong KLTN đã làm

		Theo kế hoạch bảo vệ

		KLTN nộp

		G1; G2

		100






6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Lựa chọn đề tài, lập đề cương nghiên cứu

		G1.4; G2



		2

		Bảo vệ đề cương trước hội đồng chuyên môn 

		G1.3; G2



		2

		Chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương theo góp ý của hội đồng chuyên môn

		G1.3; G1.4; G2



		3-4

		Chương 1: Lý luận chung về vấn đề nghiên cứu

		G1; G2



		5

		Báo cáo kết quả lần thứ nhất

		G1.3; G2



		5-7

		Chương 2: Thực trạng liên quan đến vấn đề nghiên cứu

		G1; G2



		8

		Báo cáo kết quả lần thứ hai

		G1.3; G2



		8-9

		Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung thực trạng vấn đề nghiên cứu

		G1; G2



		10

		Báo cáo kết quả lần cuối, hoàn thiện KLTN

		G1.3; G2





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:


[1]. Tài liệu, số liệu kế toán của đơn vị thực tập;


[2]. Các giáo trình kế toán tài chính;

7.2. Sách tham khảo: 


[3]. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật kế toán, Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

[4]. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kế toán, thuế.


8. Quy định của học phần


· Nhiệm vụ của sinh viên:


· Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên với giáo viên hướng dẫn;


· Chủ động xây dựng đề cương nghiên cứu đúng yêu cầu, lập kế hoạch cho việc thực hiện và hoàn thiện KLTN;


· Khóa luận tốt nghiệp: phải có đầy đủ các nội dung, trình bày theo đúng quy định trong hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp.


· Đạo đức khoa học:


· Các bài làm bị phát hiện là sao chép của nhau, sao chép trên mạng, sao chép tài liệu của người khác, làm khống số liệu sẽ không được nộp KLTN để thông qua trước bộ môn, cũng như bảo vệ trước hội đồng chuyên môn và buộc phải làm lại. 


· Thang điểm: 10


9. Phụ trách học phần


- Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp


- Giảng viên chính: Ngô Thúy Hà; Nguyễn Thị Kim Huyền; Ma Thị Thu Thủy; Nguyễn Thị Hồng; Dương Hương Lam.


10. Phê duyệt: 


		Trưởng Khoa


TS. Ngô Thúy Hà

		P. Trưởng bộ môn


Ths. Nguyễn Thị Kim Huyền

		Người biên soạn


Ths. Nguyễn T. Kim Huyền
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN TÀI CHÍNH

		  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Lịch sử các học thuyết kinh tế				

- Tên tiếng Anh: History of  economic theories

- Mã học phần: FIM342

- Số tín chỉ: 3		 

- Các học phần học trước: Không

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 36 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   4 tiết

· Thảo luận			:   1 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   2 tiết

- Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/Bộ môn Tài chính.



2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Lịch sử các học thuyết kinh tế là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế; chủ nghĩa Trọng thương; trường phái kinh tế chính trị học cổ điển; học thuyết kinh tế của K.Marx – V.I.Lênin; học thuyết kinh tế của Trường phái Tân cổ điển; học thuyết kinh tế Trường phái Keynes; học thuyết kinh tế của Trường phái Chính hiện đại. Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của các học thuyết kinh tế theo thời gian.



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Kiến thức cơ bản về hệ thống các quan điểm kinh tế, các trường phái kinh tế qua các thời kỳ lịch sử;

- Mối quan hệ giữa các tư tưởng, học thuyết kinh tế của từng thời kỳ.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá các học thuyết kinh tế.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ và hiểu những kiến thức cơ bản về hệ thống các quan điểm kinh tế, các trường phái kinh tế qua các thời kỳ lịch sử;

		I

(giới thiệu)

T

(giảng)



		

		G1.2

		Hiểu rõ và phân tích được mối quan hệ giữa các tư tưởng, học thuyết kinh tế của từng thời kỳ.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng được kỹ năng phân tích, đánh giá các học thuyết kinh tế.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I

(giới thiệu)









5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế; Tư tưởng kinh tế Trọng thương; Học thuyết kinh tế của Trường phái kinh tế chính trị học cổ điển

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1;

G2.2



		15



		Bài tập về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 8

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		Tự luận

		Học thuyết kinh tế của K.Marx – V.I.Lênin; Học thuyết kinh tế của Trường phái Tân cổ điển.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1;

G2.2;

G3

		15



		Bài tập về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR 

học phần



		1

		Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

1.2. Phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

1.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1; G2.2; G3



		2

		Chương 2: Tư tưởng kinh tế Trọng thương

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Hoàn cảnh ra đời tư tưởng kinh tế trọng thương

2.2. Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trọng thương

2.3. Sự phát triển tư tưởng kinh tế trọng thương ở các nước Tây Âu

2.4. Quá trình suy thoái của tư tưởng kinh tế trọng thương

- Nội dung bài tập: Hoàn cảnh ra đời tư tưởng kinh tế trọng thương; Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của trọng thương.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm đọc thêm tài liệu về tư tưởng kinh tế trọng thương ở Hà Lan;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1; G2; G3



		3-4

		Chương 3: Học thuyết kinh tế của Trường phái kinh tế chính trị học cổ điển

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Trường phái Trọng nông

3.2. Trường phái Kinh tế chính trị học cổ điển Anh

3.3. Các học thuyết kinh tế thời kỳ hậu cổ điển

- Nội dung bài tập: Các học thuyết kinh tế chủ yếu của Trường phái Trọng nông, Các học thuyết kinh tế của Trường phái Kinh tế chính trị học cổ điển Anh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1; G2; G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2.2 



		5-7

		Chương 4: Học thuyết kinh tế của K.Marx – V.I.Lênin

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Học thuyết kinh tế của K. Marx

4.2. Học thuyết kinh tế của V.I.Lenin

- Nội dung bài tập: Học thuyết kinh tế của K. Marx.

- Thảo luận: vận dụng quan điểm của K. Marx hãy giải thích nguyên nhân của những cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1; G2; G3



		8-9

		Chương 5: Học thuyết kinh tế của Trường phái Tân cổ điển

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chủ yếu của Trường phái Tân cổ điển

5.2. Định luật về nhu cầu của Herman Gossen (1810 -1858)

5.3. Các học thuyết kinh tế của Trường phái Thành Viên (Áo)

5.4. Các học thuyết kinh tế của Trường phái Thành Lausanne (Thụy Sỹ)

5.5. Các học thuyết trường phái Tân cổ điển ở Mỹ

5.6. Học thuyết của Trường phái Cambridge (Anh)

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1; G2; G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1; G2.2



		10-12

		Chương 6: Học thuyết kinh tế Trường phái Keynes

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Học thuyết kinh tế của J.M.Keynes

6.2. Trường phái Keynes mới

6.3. Trường phái Hậu Keynes

- Nội dung bài tập: “Lý thuyết tổng quát về việc làm” của J.M.Keynes, Học thuyết về sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế của J.M.Keynes.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1; G2; G3



		13-15

		Chương 7: Học thuyết kinh tế của Trường phái Chính hiện đại

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận

7.2. Học thuyết nền kinh tế hỗn hợp

7.3. Học thuyết thất nghiệp

7.4. Học thuyết lạm phát

7.5. Học thuyết tiền tệ, ngân hàng và thị trường chứng khoán

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương.

		G1; G2; G3



		15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1; G2; G3





[bookmark: _GoBack]7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS Trần Việt Tiến; Lịch sử các học thuyết kinh tế; NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; 2016.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS. TS Mai Ngọc Cường; Lịch sử các học thuyết kinh tế; NXB Thống kê; 1999.

[3]. Mai Ngọc Cường; Lý luận và thực tiễn thương mại quốc tế; NXB Thống kê; 1994. 

[4]. TS Đinh Thị Thủy; Lịch sử các học thuyết kinh tế; NXB Thống kê; 2004.

[5]. PGS.TS Trần Bình Trọng; Lịch sử các học thuyết kinh tế; NXB Thống kê; 2003.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng;

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường;

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

· Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Phạm Việt Hương, Nguyễn Thị Hoàng Oanh

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn





TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ThS. Phạm Việt Hương





				




ĐCCT Chuyên ngành Kế toán DNCN/5. Kinh tế vi mô.docx
		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN - ĐHTN

KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN TÀI CHÍNH

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC VI MÔ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kinh tế học vi mô

- Tên tiếng anh: Microeconomics

- Mã học phần: FIM204

- Số tín chỉ: 3

- Các học phần học trước: Không

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Giảng lý thuyết:			: 30 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp 	:   7 tiết

· Thảo luận				:   2 tiết

· Thực hành, thực tập		:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm		:   0 tiết

· Tự học				: 90 tiết

· Kiểm tra				:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP	:   4 tiết

[bookmark: _Hlk19630928]- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Tài chính



2. Mô tả tóm tắt học phần

	Kinh tế học vi mô là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: tổng quan về kinh tế học; cung - cầu; độ co giãn; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; lý thuyết hành vi nhà sản xuất; cấu trúc thị trường; thị trường yếu tố sản xuất; vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Học phần này giúp sinh viên làm quen với các thuật ngữ kinh tế, các nguyên lý kinh tế cơ bản, các quy luật kinh tế và các phương pháp nghiên cứu kinh tế; là cơ sở, nền tảng để sinh viên có thể tiếp cận các kiến thức chuyên ngành sau này.





3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Khái niệm kinh tế học và các lý thuyết lựa chọn kinh tế;

- Khái niệm, đặc điểm cung - cầu và độ co giãn; 

- Một số kiến thức cơ bản về hành vi người tiêu dùng và hành vi người sản xuất;

- Khái niệm, đặc điểm cấu trúc thị trường;

- Một số kiến thức cơ bản về thị trường các yếu tố sản xuất;

- Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích, đánh giá các mô hình kinh tế vi mô;

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được một số khái niệm về kinh tế học và các lý thuyết lựa chọn kinh tế;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Nhớ được các khái niệm, đặc điểm cung - cầu và độ co giãn; 

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.3

		Hiểu được kiến thức cơ bản về hành vi người tiêu dùng và hành vi người sản xuất;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Hiểu được khái niệm và đặc điểm cấu trúc thị trường;

		T

(giảng)



		

		G1.5

		Hiểu được một số kiến thức cơ bản về thị trường các yếu tố sản xuất;

		T

(giảng)



		

		G1.6

		Nhớ được vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường;

		I 

(giới thiệu)



		G2

		G2.1

		Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá các mô hình kinh tế vi mô; 

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Hình thành được kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I 

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Các lý thuyết lựa chọn kinh tế; cung - cầu;  độ co giãn 

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1; 1.2; G1.3; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Cung - cầu; độ co giãn

		Tuần 7

		Bài tập nộp

		G1.1; 1.2; G1.3; G2; G3

		5



		Tự luận

		Hành vi người tiêu dùng; hành vi người sản xuất; cấu trúc thị trường

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3; 1.4; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Thị trường yếu tố sản xuất; vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1.5; 1.6; G2; G3

		5



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60









6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Tổng quan về kinh tế học

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Giới thiệu tổng quan về kinh tế học

1.2. Nội dung, phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô

1.3. Lý thuyết lựa chọn kinh tế

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm đọc thêm các tài liệu về các nguyên lý kinh tế học cơ bản;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1 G2.2 G3



		2-3

		Chương 2: Cung – cầu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Cầu

2.2. Cung

2.3. Cân bằng thị trường

 - Nội dung bài tập: xây dựng hàm cầu, đường cầu, hàm cung, đường cung và tính giá cả và lượng cân bằng cung - cầu.

- Thảo luận: cung cầu các loại hàng hóa trên thị trường Việt Nam và trên thế giới.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Tìm đọc thêm các tài liệu về cung cầu các loại hàng hóa trên thị trường Việt Nam và trên thế giới;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2 G2 G3



		4-5

		Chương 3: Độ co giãn

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Độ co giãn của cầu

3.2. Độ co giãn của cung

- Nội dung bài tập: Tính độ co giãn của cung, cầu.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

· Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

· Tìm đọc thêm các tài liệu, các bài báo khoa học phân tích về độ co giãn của cung, cầu trên thực tế;

· Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.2 G2 G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1 G1.2 G2

G3



		6-7

		Chương 4: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Lý thuyết lợi ích

4.2. Lý thuyết về sở thích người tiêu dùng và đường ngân sách

- Nội dung bài tập: Xây dựng đường ngân sách, xác định tối đa hóa lợi ích người tiêu dùng.

- Làm việc theo nhóm: Giải thích một tình huống cụ thể về hành vi người tiêu dùng.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Chuẩn bị các nội dung cho làm việc nhóm về giải thích một tình huống cụ thể về hành vi người tiêu dùng trên thực tế;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3 G2 G3



		8-9

		Chương 5: Lý thuyết hành vi nhà sản xuất

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Lý thuyết sản xuất

5.2. Lý thuyết chi phí

5.3. Lợi nhuận

- Nội dung bài tập: Xác định năng suất, các loại chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Tìm đọc thêm các tài liệu về chi phí, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp trên thực tế;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.3 G2 G3



		9-10

		Chương 6: Cấu trúc thị trường

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Các loại thị trường

6.2. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

6.3. Thị trường độc quyền

6.4. Thị trường cạnh tranh độc quyền

6.5. Thị trường độc quyền tập đoàn

- Nội dung bài tập: Xác định doanh thu, lợi nhuận, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi loại thị trường. 

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.4 G2 G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.3 G1.4

G2

G3



		11-12

		Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Những vấn đề cơ bản về thị trường yếu tố sản xuất

7.2. Thị trường lao động

7.3. Thị trường vốn

7.4. Thị trường đất đai

- Nội dung bài tập: Xác định cung, cầu các yếu tố sản xuất và lợi nhuận của doanh nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 8.

		G1.5 G2 G3



		13-14

		Chương 8: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

8.1. Những thất bại của thị trường

8.2. Vai trò của chính phủ

- Nội dung bài tập: Ngoại ứng và can thiệp của chính phủ.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương.

		G1.6 G2 G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1

G2

G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS.TS. Vũ Kim Dũng, PGS.TS. Nguyễn Văn Công; Giáo trình Kinh tế học (Tập I); NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; 2016.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. TS. Vũ Kim Dũng; Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi mô; NXB Lao Động; 2006.

[3]. GS.TS Ngô Đình Giao; Giáo trình kinh tế học vi mô; NXB Giáo dục; 2010.

[4]. N. Gregory Mankiw; Principles of microeconomics; Cengage Learning; 2013.



8. Quy định của học phần

· Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng; 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

· Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép - 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài; 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường; 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

· Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phạm Việt Hương



10. Phê duyệt: 
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TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà





		Nhóm Biên soạn

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ThS. Phạm Việt Hương
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN TÀI CHÍNH

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Kinh tế học vĩ mô					

- Tên tiếng Anh: Macroeconomics

- Mã học phần: FIM205

- Số tín chỉ: 3				 

- Các học phần học trước: Kinh tế học vi mô, Lịch sử các học thuyết kinh tế

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 29 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp	:   9 tiết

· Thảo luận			:   1 tiết

· Thực hành, thực tập             :   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra, thi học phần			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP:   4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/ Bộ môn Tài chính.

2. Mô tả tóm tắt học phần

Kinh tế học vĩ mô là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế; khái quát về kinh tế học vĩ mô; tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; tổng cầu và chính sách tài khoá; tiền tệ và chính sách tiền tệ; mô hình IS - LM và chính sách kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế đóng; lạm phát và thất nghiệp; kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế mở. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được ý nghĩa các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và đánh giá được những tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến doanh nghiệp và hộ gia đình.

3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu 

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1

		- Một số kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô;

- Phương pháp đo lường và ý nghĩa các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, xuất nhập khẩu…;

- Cơ chế tác động, các công cụ điều tiết kinh tế của các chính sách kinh tế vĩ mô cơ bản trong nền kinh tế.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá các mô hình kinh tế vĩ mô.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu 

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ



		G1

		G1.1

		Hiểu một số kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô;

		T

(giảng)



		

		G1.2

		Nắm vững việc đo lường và ý nghĩa các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, xuất nhập khẩu…;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu và phân tích được cơ chế tác động, các công cụ điều tiết kinh tế của các chính sách kinh tế vĩ mô cơ bản trong nền kinh tế.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng kỹ năng phân tích, đánh giá các mô hình kinh tế vĩ mô.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Khái quát về kinh tế học vĩ mô; Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1;

G1.2; G3

		15



		Bài tập

về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 8

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		Tự luận

		Tổng cầu và chính sách tài khoá; Tiền tệ và chính sách tiền tệ

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3; G2.2



		15



		Bài tập

về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60





6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1

		Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

  1.1. Khái quát về kinh tế học

  1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô

  1.3. Hệ thống kinh tế vĩ mô

  1.4. Các mục tiêu và công cụ kinh tế vĩ mô

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 1;

- Tìm đọc tài liệu về nguyên nhân dẫn đến sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỷ XX;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1, G2.2, G3



		2-3

		Chương 2: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Tổng sản phẩm

2.2. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu phản ánh thu nhập quốc dân

2.3. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản

- Nội dung bài tập: Xác định GDP theo 3 phương pháp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 2;

- Thu thập dữ liệu và phân tích các chỉ tiêu GDP, GDP bình quân đầu người, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2, G3



		4-5

		Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khoá

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng

3.2. Chính sách tài khóa

- Nội dung bài tập: Tổng cầu trong nền kinh tế giản đơn, nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở, chính sách tài khóa.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 3;

- Tìm đọc thêm về chính sách tài khóa của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.3, G2.2, G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1; G2.2; G3



		6-8

		Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

4.1. Tiền tệ

4.2. Mức cung tiền và vai trò kiểm soát tiền tệ của Ngân hàng Trung ương

4.3. Mức cầu về tiền

4.4. Tiền tệ, lãi suất và tổng cầu

- Nội dung bài tập: Quá trình tạo tiền của hệ thống ngân hàng thương mại, chính sách tiền tệ.

- Thảo luận: Chính sách tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 4;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3, G2.2, G3



		9

		Chương 5: Mô hình IS - LM và chính sách kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế đóng

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Mô hình IS – LM trong nền kinh tế đóng

5.2. Phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 5;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.3, G2.2, G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1; G2.2; G3



		10-12

		Chương 6: Lạm phát và thất nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Thất nghiệp

6.2. Lạm phát

6.3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

- Nội dung bài tập: Tính toán tỷ lệ thất nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 6;

- Thu thập dữ liệu và phân tích lạm phát và thất nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.2, G2.2, G3



		13-14

		Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế mở

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Cán cân thanh toán quốc tế, hệ thống tỷ giá hối đoái và hệ thống tài chính quốc tế

7.2. Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế mở

- Nội dung bài tập: Không có;

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập của chương 7;

- Thu thập dữ liệu và phân tích cán cân thương mại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

		G1.3, G2.2, G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1, G2, G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS. TS. Vũ Kim Dũng, PGS TS Nguyễn Văn Công; Kinh tế học (tập II); NXB ĐH Kinh tế Quốc dân; 2016.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giáo trình kinh tế học vĩ mô; NXB Giáo dục; 2004.

[3]. PGS.TS. Nguyễn Văn Dần; Kinh tế học vĩ mô; NXB Tài chính; 2008.

[4]. David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học; NXB Giáo dục (sách dịch); 1992.

[5]. Gregory Mankin; Nguyên lý kinh tế học; NXB Thống kê (sách dịch); 2003.  



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng;

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường;

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10





9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Việt Hương, Nguyễn Thị Hoàng Oanh.

10. Phê duyệt: 

		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn



TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ThS. Phạm Việt Hương
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN – ĐHTN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

BỘ MÔN TÀI CHÍNH

		  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Lý thuyết tài chính tiền tệ				

- Tên tiếng Anh: Monetary and Financial Theories

- Mã học phần: FIM216

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học vi mô

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 34 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   4 tiết

· Thảo luận			:   1 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế Công nghiệp/ Bộ môn Tài chính.



2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Lý thuyết tài chính tiền tệ là học phần cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Tổng quan về tài chính và tiền tệ; tổng quan về hệ thống tài chính; tài chính doanh nghiệp; các tổ chức tài chính trung gian; lãi suất; chính sách tiền tệ; lạm phát. Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức để giải quyết một số vấn đề tài chính tiền tệ phát sinh trong thực tiễn và là nền tảng giúp sinh viên tiếp thu kiến thức chuyên ngành có liên quan.







3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]Mục tiêu

		Mô tả

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Các vấn đề cơ bản về tiền tệ và tài chính; hệ thống tài chính, tài chính doanh nghiệp;

- Các vấn đề về lãi suất thị trường, các loại lãi suất, các yếu tố tác động đến lãi suất, cấu trúc của lãi suất;

- Nội dung của chính sách tiền tệ: mục tiêu, các công cụ của chính sách tiền tệ;

- Các kiến thức về lạm phát: khái niệm, phân loại lạm phát, nguyên nhân gây ra lạm phát, tác động của lạm phát.

		CĐR2.1



		G2

		- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến tài chính tiền tệ.

		CĐR2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR2.3





[bookmark: OLE_LINK8]

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ và hiểu được các vấn đề cơ bản về tiền tệ và tài chính; hệ thống tài chính, tài chính doanh nghiệp;

		I

(giới thiệu)

T

(giảng)



		

		G1.2

		Hiểu được các vấn đề về lãi suất thị trường, các loại lãi suất, các yếu tố tác động đến lãi suất, cấu trúc của lãi suất;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được nội dung của chính sách tiền tệ: mục tiêu, các công cụ của chính sách tiền tệ;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Nắm vững các kiến thức về lạm phát: khái niệm, phân loại lạm phát, nguyên nhân gây ra lạm phát, tác động của lạm phát.

		T

(giảng)



		G2

		G2.1

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Vận dụng được kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến tài chính tiền tệ.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Có góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I

(giới thiệu)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận 

		Tổng quan về tài chính và tiền tệ; tổng quan về hệ thống tài chính; tài chính doanh nghiệp.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1;

G2.2



		15



		Bài tập về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 8

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		Tự luận

		Các tổ chức tài chính trung gian, lãi suất.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1; G1.2;

G2.2;

G3

		15



		Bài tập về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60









6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR

học phần



		1-2

		Chương 1: Tổng quan về tài chính và tiền tệ

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Bản chất của tiền tệ

1.2. Chức năng của tiền tệ

1.3. Sự phát triển của các hình thái tiền tệ

1.4. Khối tiền tệ

1.5. Bản chất của tài chính

1.6. Chức năng của tài chính

- Nội dung bài tập: Chức năng của tiền tệ, các khối tiền.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chươg;

- Tìm đọc thêm tài liệu về lịch sử tiền tệ Việt Nam;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1; G2.2; G3



		2-3

		Chương 2: Tổng quan về hệ thống tài chính

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Cấu trúc và chức năng của hệ thống tài chính

2.2. Thị trường tài chính

2.3. Các trung gian tài chính

2.4. Quản lý nhà nước đối với hệ thống tài chính

- Nội dung bài tập: Cấu trúc và chức năng của hệ thống tài chính.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm hiểu về hệ thống tài chính của Việt Nam;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1; G2; G3



		3-4

		Chương 3: Tài chính doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp

3.2. Nguồn vốn và phương thức huy động vốn của doanh nghiệp

3.3. Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp

3.4. Quản lý tài sản lưu động của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Nguồn vốn và phương thức huy động vốn của doanh nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.1; G2; G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1;

G2.2



		5-7

		Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của các tổ chức tài chính trung gian;

4.2. Phân loại các tổ chức tài chính trung gian.

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm hiểu về sự phát triển của các loại hình tổ chức tài chính trung gian của Việt Nam;  

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.1;

G2.2; G3





		8-9

		Chương 5: Lãi suất

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Các lãi suất cơ bản và phương pháp đo lường

5.2. Một số phân biệt về lãi suất

5.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng

- Nội dung bài tập: tính lãi đơn, lãi kép, giá trị hiện tại.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.2;

G2; G3





		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.1; G1.2;

G2.2;

G3



		10-12

		Chương 6: Chính sách tiền tệ

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Một số vấn đề chung về ngân hàng trung ương

6.2. Những vấn đề chung về chính sách tiền tệ quốc gia

- Nội dung bài tập: Mục tiêu của chính sách tiền tệ, các công cụ của chính sách tiền tệ, chức năng của Ngân hàng Trung ương.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương;

- Tìm hiểu về chính sách tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.3;

G2; G3





		13-14

		Chương 7: Lạm phát

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Khái niệm

7.2. Đo lường lạm phát

7.3. Các loại lạm phát

7.4. Nguyên nhân của lạm phát

7.5. Tác động của lạm phát đến nền kinh tế

7.6. Các giải pháp khắc phục lạm phát

- Nội dung bài tập: Không có.

- Thảo luận: Lạm phát Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

· Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương.

		G1.4; G2; G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1; G2; G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS.TS. Cao Thị Ý Nhi, TS. Đặng Tuấn Anh; Giáo trình lý thuyết Tài chính tiền tệ; NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân; 2017.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. TS. Tô Kim Ngọc; Giáo trình Tiền tệ ngân hàng; NXB Thống kê; 2008.

[3]. Nguyễn Ninh Kiều; Tiền tệ ngân hàng; NXB Thống Kê; 1998.

[4]. TS. Tô Kim Ngọc; Giáo trình Tiền tệ - ngân hàng; NXB Thống kê; 2005.

[5]. PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài; Giáo trình Lý thuyết Tài chính- tiền tệ; NXB Thống kê; 2012.



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80% số tiết giảng;

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài;

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường;

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

- Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

· Bộ môn: Tài chính

· Giảng viên chính: Phạm Việt Hương, Nguyễn Thị Hoàng Oanh



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn





TS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ThS. Phạm Việt Hương
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

HỌC PHẦN THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Thống kê doanh nghiệp		

- Tên tiếng Anh: Principles of statistic

- Mã học phần: FIM371

- Số tín chỉ: 3			 

- Các học phần học trước: Kinh tế học vĩ mô, Nguyên lý thống kê 

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 33 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   3 tiết

· Thảo luận			:   3 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 90 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   4 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công ngiệp/Bộ môn Tài chính



2. Mô tả tóm tắt học phần 

[bookmark: _Hlk17979809]Thống kê doanh nghiệp là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: phương pháp tính các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; cách tính các chỉ tiêu thống kê về tình hình sử dụng lao động; đánh giá tài sản cố định; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê nguồn vốn của doanh nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được phương pháp và rèn luyện kỹ năng tính toán các chỉ tiêu thống kê trong doanh nghiệp.



3. Mục tiêu học phần 

		[bookmark: OLE_LINK4]

Mục tiêu



		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Những kiến thức cơ bản về thống kê doanh nghiệp;

- Một số nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Một số nội dung cần thống kê trong doanh nghiệp như thống kê chất lượng sản phẩm, phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm;

- Một số kiến thức cơ bản trong doanh nghiệp như cách tính các chỉ tiêu thống kê về tình hình sử dụng lao động; đánh giá tài sản cố định; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê nguồn vốn của doanh nghiệp.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích, đánh giá các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp ;

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		CĐR 2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8] 

4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ được những kiến thức cơ bản về thống kê doanh nghiệp;

		I

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Nhớ và hiểu được một số nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

		I

(giới thiệu)

 T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu được những nội dung cần thống kê trong doanh nghiệp như thống kê chất lượng sản phẩm, phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm;

		T

(giảng)



		

		G1.4

		Hiểu và vận dụng để tính toán các chỉ tiêu thống kê về tình hình sử dụng lao động; đánh giá tài sản cố định; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê nguồn vốn của doanh nghiệp.

		T

(giảng)

 U

(vận dụng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng các kiến thức để phân tích, đánh giá các chỉ tiêu thống kê;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		U

(vận dụng)







5. Đánh giá học phần 

		[bookmark: OLE_LINK11]Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về nội dung và phương pháp tính các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

Một số nội dung cần thống kê trong doanh nghiệp như thống kê chất lượng sản phẩm, phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1;

G1.2; G2; G3



		15



		Bài tập về nhà

		Thống kê chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh.

		Tuần 7

		Bài tập nộp

		G1.1;

G1.2; G2; G3

		5



		Tự luận

		Một số kiến thức cơ bản trong doanh nghiệp như cách tính các chỉ tiêu thống kê về tình hình sử dụng lao động; đánh giá tài sản cố định; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê nguồn vốn của doanh nghiệp.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.2;

G1.3; G2; G3



		15



		Bài tập về nhà

		Thống kê tình hình sử dụng lao động, năng suất lao động và nguồn vốn của doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp.

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp

1.2. Vai trò của thông tin trong quản lý doanh nghiệp

1.3. Nhiệm vụ của thống kê doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1;

G3



		2-4

		Chương 2: Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Một số khái niệm cơ bản về kết quả sản xuất kinh doanh

2.2. Hệ thống chỉ tiêu đo lường kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

2.3. Thống kê chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Tìm đọc thêm tài liệu để chuẩn bị cho phần thảo luận theo nhóm (4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.2;

G1.3; G2;

G3;



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2; G2; G3



		5-7

		Chương 3: Thống kê hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

3.1. Khái niệm, ý nghĩa và bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh 

3.2. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh

3.3. Phương pháp tính hiệu quả sản xuất kinh doanh

3.4. Thống kê ảnh hưởng của hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp đến môi trường

- Nội dung bài tập: Không có.

- Thảo luận: Những vấn đề chung về hiệu quả SXKD (khái niệm, PP tính); xác định các chỉ tiêu kết quả phản ánh tình hình SXKD của DN.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.2;

G2;

G3



		7-9

		Chương 4: Thống kê chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

4.1. Thống kê chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

4.2. Thống kê giá thành sản phẩm của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: thống kê chi phí và giá thành sản phẩm.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.3; G2;G3



		10

		Kiểm tra quá trình lần 2

		G1.2; G1.3; G2; G3



		10-12

		Chương 5: Thống kê lao động của doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Thống kê số lượng và sự biến động lao động của doanh nghiệp

5.2. Thống kê tình hình sử dụng số lượng và thời gian lao động của doanh nghiệp

5.3. Thống kê năng suất lao động của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: thống kê lao động và năng suất lao động.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.4;

G2; G3



		13-14

		Chương 6: Thống kê nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Thống kê nguồn vốn của doanh nghiệp

6.2. Thống kê tài sản của doanh nghiệp

6.3. Thống kê tài sản cố định của doanh nghiệp

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời các câu hỏi và làm bài tập ở cuối chương;

- Chuẩn bị cho phần thảo luận nhóm: phân tích các chỉ tiêu thống kê trong doanh nghiệp.

		





G1.4;

G2; G3



		14-15

		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1; G2; G3





7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS.TS Nguyễn Công Nhự; Giáo trình Thống kê doanh nghiệp; NXB Đại học Kinh tế quốc dân; 2017.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm; PGS.TS. Nguyễn Công Nhự; Giáo trình Thống kê kinh doanh; 2004.

[3]. PGS.TS. Trần Ngọc Phác; TS. Trần Thị Kim Thu; Giáo trình lý thuyết thống kê; NXB thống kê; 2006.

[4]. GS.TS. Phan Công Nghĩa Giáo trình Thống kê kinh tế; NXB Giáo dục; 2002.

8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10

9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Phan Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hà



10. Phê duyệt

		Trưởng Khoa









TS.Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn









TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn







TS. Nguyễn thị Thanh Hà

ThS. Phan Thị Thanh Tâm
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ



1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Nguyên lý thống kê				

- Tên tiếng Anh: Principles of statistic

- Mã học phần: FIM213

- Số tín chỉ: 2			 

- Các học phần học trước: Xác suất và thống kê, Kinh tế học vi mô.

- Các học phần song hành: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

· Giảng lý thuyết			: 20 tiết

· Hướng dẫn bài tập trên lớp		:   2 tiết

· Thảo luận			:   4 tiết

· Thực hành, thực tập			:   0 tiết

· Hoạt động theo nhóm			:   0 tiết

· Tự học			: 60 tiết 

· Kiểm tra			:   2 tiết

· Hướng dẫn ôn tập thi KTHP		:   2 tiết

- Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần: Khoa Kinh tế công nghiệp/Bộ môn Tài chính



2. Mô tả tóm tắt học phần 

[bookmark: page2]Nguyên lý thống kê là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: các giai đoạn chính của quá trình nghiên cứu thống kê; các phương pháp phân tích thống kê thường dùng; các hình thức tiến hành điều tra, thu thập thông tin; các bước tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin bằng việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê khác nhau như: thống kê mô tả, phân tích sự biến động của hiện tượng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được kiến thức và rèn luyện một số kỹ năng tính toán các chỉ tiêu trong phân tích kinh tế, làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành liên quan.



3. Mục tiêu học phần 

		Mục tiêu

		Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên:

		Chuẩn đầu ra CTĐT



		G1



		- Một số kiến thức cơ bản về thống kê học như một số khái niệm về thống kê và các khái niệm thường dùng trong thống kê, các giai đoạn chính của quá trình nghiên cứu thống kê;

- Nội dung cơ bản về điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích thống kê; nghiên cứu các mức độ hiện tượng kinh tế xã hội;

- Một số kiến thức cơ bản về phương pháp phân tích như phân tích dãy số thời gian, phân tích chỉ số.

		CĐR 2.1



		G2

		- Kỹ năng phân tích, đánh giá các chỉ tiêu thống kê;

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		CĐR 2.2



		G3

		- Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		CĐR 2.3





[bookmark: OLE_LINK8]4. Chuẩn đầu ra của học phần

		Mục tiêu

		CĐR

		Mô tả

Sau khi hoàn thành học phần này, người học có thể:

		Mức độ

giảng dạy



		G1

		G1.1

		Nhớ một số kiến thức cơ bản về thống kê học như khái niệm về thống kê và các khái niệm thường dùng trong thống kê, các giai đoạn chính của quá trình nghiên cứu thống kê;

		I 

(giới thiệu)



		

		G1.2

		Hiểu nội dung cơ bản về điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích thống kê; nghiên cứu các mức độ hiện tượng kinh tế xã hôi;

		T

(giảng)



		

		G1.3

		Hiểu và vận dụng phương pháp phân tích như phân tích dãy số thời gian, phân tích chỉ số.

		T

(giảng)

U

 (vận dụng)



		G2

		G2.1

		Vận dụng các kiến thức để phân tích, đánh giá các chỉ tiêu thống kê;

		U

(vận dụng)



		

		G2.2

		Hình thành kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

		U

(vận dụng)



		G3

		G3

		Góc nhìn, tư duy trong giải quyết vấn đề, đạo đức nghề nghiệp của một nhà kinh tế.

		I

(giới thiệu)





5. Đánh giá học phần 

		Hình thức kiểm tra

		Nội dung

		Thời điểm

		Công cụ kiểm tra[footnoteRef:1] [1:  Công cụ kiểm tra có thể bao gồm: bài tập nộp, bài tập nhỏ trên lớp; bài tập lớn; bài kiểm tra quá trình; thi cuối kỳ, tiểu luận, báo cáo.] 


		CĐR kiểm tra

		Tỷ lệ %



		Tự luận

		Những kiến thức cơ bản về thống kê học như khái niệm về thống kê và các khái niệm thường dùng trong thống kê, các giai đoạn chính của quá trình nghiên cứu thống kê, điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích thống kê.

		Tuần 5

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.1

G1.2; G2;G3



		15



		Bài tập về nhà

		Bài tập điều tra thống kê, tổng hợp và phân tích thống kê

		Tuần 7

		Bài tập nộp

		G1.1; G1.2; G2; G3

		5



		Tự luận

		Các phương pháp phân tích trong thống kê như phân tích dãy số thời gian, phân tích chỉ số.

		Tuần 10

		Bài kiểm tra quá trình

		G1.3; G2; G3

		15



		Bài tập về nhà

		Toàn bộ nội dung học phần

		Tuần 14

		Bài tập nộp

		G1; G2; G3

		5



		[bookmark: _GoBack]Vấn đáp

		Toàn bộ nội dung học phần

		Theo kế hoạch thi KTHP

		Thi cuối kỳ

		G1; G2; G3

		60







6. Kế hoạch thực hiện học phần theo tuần 

		Tuần

		Nội dung

		CĐR học phần



		1-2

		Chương 1: Những vấn đề chung về thống kê học

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

1.1. Vai trò của thống kê

1.2. Khái niệm thống kê học và đối tượng nghiên cứu của thống kê học

1.3. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 2.

		G1.1; G3



		2-3

		Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

2.1. Điều tra thống kê

2.2. Tổng hợp thống kê

2.3. Phân tích và dự đoán thống kê

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 3.

		G1.1; G2; G3



		3-4

		Chương 3: Trình bày dữ liệu thống kê

A. Các nội dung lý thuyết

3.1. Phân tổ thống kê

3.2. Bảng thống kê

3.3. Đồ thị thống kê

- Nội dung bài tập: Không có.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối mỗi chương;

- Tìm đọc thêm về về quá trình điều tra, phân tổ thống kê để chuẩn bị cho phần thảo luận theo nhóm (4-5 người);

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 4.

		G1.2; G2; G3



		5

		Kiểm tra quá trình lần 1

		G1.1; G1.2; G2; G3



		5-7

		Chương 4: Nghiên cứu thống kê các mức độ hiện tượng kinh tế xã hội

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

4.1. Số tuyệt đối và tương đối trong thống kê

4.2. Các mức độ trung tâm

4.3. Các tham số đo độ biến thiên của tiêu thức

- Nội dung bài tập: Số tương đối, số tuyệt đối, các mức độ trung tâm.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Chuẩn bị cho phần thảo luận nhóm: xây dựng phương án điều tra;

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 5.

		G1.2; G2; G3



		  



8-9



















		Chương 5: Điều tra chọn mẫu

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

5.1. Điều tra chọn mẫu

5.2. Các phương pháp tổ chức chọn mẫu

5.3. Quy trình thực hiện điều tra chọn mẫu

- Nội dung bài tập: Không có.

- Thảo luận: Mỗi nhóm gồm 4 – 5 sinh viên đề ra một hiện tượng kinh tế, xã hội cần tìm hiểu, xác định các chỉ tiêu cần tính toán, các tiêu thức cần thu thập thông tin, thiết kế phiếu điều tra, thực hiện điều tra, tổng hợp thống kê.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 6.

		G1.2; G1.3; G2; G3



		10

		

Kiểm tra quá trình lần 2



		G1.2; G1.3; G2; G3



		10-12

		Chương 6: Dãy số thời gian

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

6.1. Khái niệm và các thành phần của dãy số thời gian

6.2. Các chỉ tiêu phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian

- Nội dung bài tập: Không có.

- Thảo luận: tính toán một số chỉ tiêu thống kê từ tài liệu điều tra được. 

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Trả lời câu hỏi và làm bài tập cuối chương;

- Đọc trước tài liệu và bài giảng chương 7.

		G1.2; G1.3; G2; G3



		12-14

		Chương 7: Chỉ số

A. Các nội dung giảng dạy trên lớp

- Các nội dung lý thuyết

7.1. Một số vấn đề chung về chỉ số

7.2. Phương pháp tính chỉ số

7.3. Hệ thống chỉ số

- Nội dung bài tập: Chỉ số.

- Phương pháp giảng dạy chính: Phương pháp dạy học dựa trên các vấn đề, tổ chức học tập theo nhóm, mô phỏng.

B. Nhiệm vụ về nhà của sinh viên

- Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương.

		G1.2; G1.3; G2; G3
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		Hướng dẫn ôn tập thi kết thúc học phần

		G1; G2; G3







7. Nguồn học liệu 

7.1. Sách, giáo trình chính:

[1]. PGS.TS Trần Thị Kim Thu; Giáo trình Lý thuyết thống kê; NXB Đại học Kinh tế quốc dân; 2016.

7.2. Sách tham khảo: 

[2]. PGS. TS. Trần Ngọc Phác, TS. Trần Thị Kim Thu; Giáo trình Lý thuyết thống kê; NXB Thống kê; 2006.

[3]. GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm, PGS.TS. Nguyễn Công Nhự; Giáo trình Thống kê kinh doanh; 2004.

[4]. Newbold Paul; Statistics for Bussiness and Economics; 5th edition; Prentice Hall; 2002.



8. Quy định của học phần

- Nhiệm vụ của sinh viên:

· Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng 

· Bài tập: phải hoàn thành 100% bài tập về nhà do GV giao.

- Đạo đức khoa học:

· Các bài kiểm tra nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài. 

· SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục trên) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường 

· Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học

- Thang điểm: 10



9. Phụ trách học phần

- Bộ môn: Tài chính

- Giảng viên chính: Phan Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hà



10. Phê duyệt: 



		Trưởng Khoa







TS. Ngô Thúy Hà

		Trưởng bộ môn







TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

		Nhóm biên soạn





TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

ThS. Phan Thị Thanh Tâm
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

Trình độ đào tạo: Đại học


Ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp;  Mã ngành: 7510601


Ban hành kèm theo Quyết định số 456/QĐ – ĐHKTCN ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành chương trình đào tạo ngành Quản lý công nghiệp trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


1.1. Mục tiêu chung


Cung cấp một chương trình đào tạo có tính toàn diện, hiện đại, gắn kết với thực hành các kỹ năng cần thiết cho các cử nhân chuyên ngành Quản lý công nghiệpác năng đề xuất các vấn đề đề cụ thể trong thực tiễn đời sống và kỹ thuật





















































 nhằm chuẩn bị cho sự nghiệp thành công trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Cử nhân tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên được đào tạo chuyên sâu về tư duy kinh tế, được trang bị các kiến thức về quản lý sản xuất và quản lý dự án đặc biệt phù hợp với môi trường làm việc trong các tổ chức và doanh nghiệp công nghiệp. 


Bên cạnh đó, sinh viên được bổ sung các kiến thức về quản lý các lĩnh vực khác nhau như nhân sự, marketing, tài chính,… để có thể thích ứng với nhiều vị trí công việc khác nhau. Trên cơ sở hệ thống lý luận và thực tiễn được trang bị, có khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong công tác chuyên môn. 

II. CHUẨN ĐẦU RA


2.1. Kiến thức:

- Trình độ lý luận Chính trị Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh:


+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.


+ Hình thành được thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.


+ Thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử hàng ngày.


- Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên: Biết, hiểu, vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế (Toán, xã hội học, luật kinh tế).


Khối kiến thức cơ sở ngành cung cấp các công cụ để xác lập căn cứ khoa học cho việc ra quyết định quản trị: Toán kinh tế, quản trị học, kinh tế học, tin học ứng dụng, thống kê công nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh, kế toán quản trị…


- Khối kiến thức chuyên ngành cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có khả năng giải quyết các vấn đề trong phạm vi nghề nghiệp:


+
 Quản lý sản xuất công nghiệp;


+
 Quản lý đề án, dự án.

2.2. Kỹ năng:


- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu


Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu qua việc nâng cao tính chủ động trong khai thác thông tin mới và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ và tự hoàn thiện bản thân.


- Kỹ năng mềm


+ Kỹ năng làm việc theo nhóm


Có khả năng tổ chức nhóm, làm việc hiệu quả ở mọi vai trò của nhóm. Có tinh thần phối hợp làm việc với các thành viên trong nhóm.


+ Kỹ năng giao tiếp


Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thuyết trình và báo cáo miệng trong giao tiếp kinh doanh. Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng viết thư thương mại và các văn bản phổ biến trong kinh doanh (đề xuất kinh doanh, hợp đồng, báo cáo…).

+ Kỹ năng ngoại ngữ


Rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh) trong tham khảo tài liệu chuyên môn và giao tiếp. 

+ Kỹ sử dụng công nghệ thông tin


Sinh viên được rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính hiệu quả với các công cụ Microsoft Office, Web, các phần mềm SPSS, CRM,...


- Kỹ năng chuyên môn


+ Kỹ năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin


Sinh viên được rèn luyện để nâng cao khả năng thu thâp các thông tin đa chiều từ các nguồn; tổng hợp, phân loại, phân tích và xử lý thông tin thành các nội dung cần thiết phục vụ cho học tập, nghiên cứu.


+ Kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng dự án


Rèn luyện nâng cao khả năng lập các kế hoạch về nhân sự, tài chính, marketing, tác nghiệp,…và xây dựng các dự án để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác nhau của doanh nghiệp.

2.3. Thái độ:


- Có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức và đủ sức khoẻ để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; Có lối sống và làm việc tích cực, tuân thủ theo pháp luật, có trách nhiệm công dân và ý thức cộng đồng.


- Có thái độ tích cực trong công việc, có tính kỷ luật, tôn trọng nội quy của doanh nghiệp và tổ chức, tinh thần chủ động trong công việc được giao, lòng say mê khoa học và tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.


- Có đạo đức kinh doanh, ý thức về giá trị nghề nghiệp và những vấn đề đương đại. Nhạy bén, linh hoạt trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng như trong xu thế toàn cầu hoá. 



2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:


Sau khi tốt nghiệp các cử nhân của ngành có thể:


- Làm việc ở vị trí một cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, đặc biệt có lợi thế trong các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp. 


- Làm việc trong các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.


- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho bản thân.


- Làm việc trong các sở, ban, ngành thuộc các cơ quan chính quyền.


- Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về quản trị kinh doanh tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh. 

2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:


- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.


- Nâng cao trình độ sau đại học (bậc thạc sỹ và tiến sỹ) các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước.


III. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


3.1. Thời gian đào tạo và khối kiến thức:


		Thời gian đào tạo:

		04 năm



		Khối kiến thức:

		125 tín chỉ





3.2. Cấu trúc các khối kiến thức:


		3.2.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

		33 tín chỉ, chiếm 26,4 %



		3.2.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		92 tín chỉ, chiếm 73,6 %





Trong đó:


		+ Khối kiến thức cơ sở ngành

		48 tín chỉ, chiếm 38,4%



		+ Khối kiến thức chuyên ngành

		33 tín chỉ, chiếm 26,4 %



		+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

		11 tín chỉ, chiếm 8,8%





IV. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP


		TT

		Mã số   HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết lý thuyết

		Số tiết TN, TH

		Khoa, trung tâm đảm nhiệm

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		



		I. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

		 



		1

		BAS123

		Triết học Mác - Lênin

		3

		45

		0

		Bộ môn LLCT

		 



		2

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác - Lênin

		2

		30

		0

		

		 



		3

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		30

		0

		

		 



		4

		BAS217

		Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

		2

		30

		0

		

		 



		5

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		30

		0

		

		 



		6

		BAS0108

		Đại số tuyến tính

		2

		30

		0

		KHCB

		 



		7

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		60

		0

		

		 



		8

		BAS0210

		Xác suất và thống kê

		2

		30

		0

		

		 



		9

		ENG112

		TiếngAnh 1

		3

		45

		0

		Quốc tế

		 



		10

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		45

		0

		

		 



		11

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		45

		0

		

		 



		12

		 

		Giáo dục quốc phòng

		 

		 

		 

		TTGDQP

		 



		13

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		30

		0

		KTCN

		 



		14

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		15

		 

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		 

		 

		 

		 

		 



		15.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		 

		 

		 

		Khoa KHCB

		 



		15.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		 

		 

		 

		

		 



		16

		 

		Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 2 HP)

		3

		 

		 

		 

		 



		16.1

		FIM342

		Lịch sử các học thuyết kinh tế

		(3)

		45

		0

		KTCN

		 



		16.2

		BAS119

		Xã hội học

		(3)

		45

		0

		LLCT

		 



		 

		 

		Tổng

		33

		 

		 

		 

		 



		II. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP



		1. Khối kiến thức cơ sở ngành



		17

		MEC0336

		Kỹ thuật cơ khí đại cương               

		3

		45 

		 0

		Khoa Cơ khí

		 



		18

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		45 

		 0

		Khoa Điện

		 



		19

		FIM330

		Luật kinh doanh

		2

		30

		 

		Khoa KTCN

		 



		20

		FIM214

		Toán Kinh tế

		3

		45

		 

		

		 



		21

		FIM204

		Kinh tế học vi mô

		3

		45

		 

		

		 



		22

		FIM205

		Kinh tế học vĩ mô

		3

		45

		 

		

		 



		23

		FIM216

		Lý thuyết tài chính tiền tệ

		3

		45

		 

		

		 



		24

		FIM206

		Nguyên lý kế toán

		3

		45

		 

		

		 



		25

		FIM331

		Marketing căn bản

		3

		45

		 

		

		 



		26

		FIM371

		Thống kê doanh nghiệp

		3

		45

		 

		

		 



		27

		FIM213

		Nguyên lý thống kê

		2

		30

		 

		

		 



		28

		FIM482

		Phân tích hoạt động kinh doanh

		3

		45

		 

		

		 



		29

		FIM208

		Quản trị học 

		3

		45

		 

		

		 



		30

		FIM325

		Kế toán quản trị 2

		2

		30

		 

		

		 



		31

		FIM334

		Tài chính doanh nghiệp

		3

		45

		 

		

		 



		32

		FIM497

		Giao tiếp kinh doanh

		3

		45

		 

		

		 



		33

		FIM0389

		Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh

		2

		16 

		14 

		

		 



		34

		FIM0380

		Đề án Kinh tế học

		1

		0

		15 

		

		 



		 

		 

		Tổng

		48

		 

		 

		 

		 



		2. Khối kiến thức ngành Quản lý công nghiệp



		35

		FIM362

		Quản trị nguồn nhân lực

		3

		45

		 

		Khoa KTCN

		 



		36

		FIM364

		Quản trị chất lượng 

		3

		45

		 

		

		 



		37

		FIM361

		Quản lý dự án

		4

		60

		 

		

		 



		38

		FIM0324

		Quản lý sản xuất công nghiệp

		4

		60

		 

		

		 



		39

		FIM363

		Quản trị chuỗi cung ứng

		3

		45

		 

		

		 



		40

		FIM489

		Quản trị chiến lược

		3

		45

		 

		

		 



		41

		FIM451

		Quản lý công nghệ

		2

		45

		 

		

		 



		42

		FIM0390

		Định mức lao động

		2

		45

		 

		

		 



		43

		FIM367

		Kinh tế công nghiệp

		3

		45

		 

		

		 



		44

		FIM323

		Đề án Quản lý dự án

		1

		0

		15 

		 

		 



		45

		FIM369

		Đề án Quản lý sản xuất công nghiệp

		1

		0

		 15

		 

		 



		46

		Tự chọn 2  (Chọn 1 trong 2 HP)

		2

		 

		 

		Khoa KTCN

		 



		46.1

		FIM499

		Đấu thầu

		(2)

		30

		 

		

		 



		46.2

		FIM4100

		Tin học trong quản lý dự án

		(2)

		8

		22 

		

		 



		47

		Tự chọn 3  (Chọn 1 trong 2 HP)

		2

		 

		 

		

		 



		47.1

		FIM4101

		Quản trị thương mại trong DNCN

		(2)

		30

		 

		

		 



		47.2

		FIM490

		Kinh doanh quốc tế

		(2)

		30

		 

		

		 



		 

		 

		Tổng

		33

		 

		 

		 

		 



		3. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp



		48

		FIM0381

		Thực tập cơ sở ngành Quản lý công nghiệp

		2

		3

		 27

		Khoa KTCN

		 



		49

		FIM4103

		Thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp

		3

		0

		 

		

		 



		50

		FIM4104

		Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp

		6

		0

		 

		

		 



		 

		 

		Tổng

		11

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		Cộng I + II

		125

		 

		 

		 

		 





V. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP


HỌC KỲ 1


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS123

		Triết học Mác - Lênin

		3

		

		



		2

		BAS0108

		Đại số tuyến tính 

		2

		

		



		3

		ENG112

		Tiếng Anh 1

		3

		

		



		4

		FIM204

		Kinh tế học vi mô

		3

		

		



		5

		 

		Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 2 học phần)

		3

		

		



		5.1

		FIM342

		Lịch sử các học thuyết kinh tế

		(3)

		

		



		5.2

		BAS119

		Xã hội học

		(3)

		

		



		8

		BAS0109

		Giáo dục thể chất bắt buộc

		

		

		



		

		

		Tổng

		14

		

		





HỌC KỲ 2


		STT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số tín chỉ

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS215

		Kinh tế chính trị Mác - Lênin

		2

		

		



		2

		FIM207

		Pháp luật đại cương

		2

		

		



		3

		BAS109

		Giải tích 1

		4

		

		



		4

		FIM205

		Kinh tế học vĩ mô

		3

		

		



		5

		ELE0205

		Kỹ thuật điện đại cương

		3

		

		



		6

		

		Giáo dục quốc phòng

		

		

		



		7

		

		Giáo dục thể chất tự chọn (chọn 1 học phần hoặc 1 trong 2 học phần)

		

		

		



		7.1

		BAS0110

		Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản

		

		

		



		7.2

		BAS0113

		Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao

		

		

		



		

		

		Tổng

		14

		

		





HỌC KỲ 3


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		ENG113

		Tiếng Anh 2

		3

		

		



		2

		FIM330

		Luật kinh doanh

		2

		

		



		3

		BAS0210

		Xác suất và thống kê

		2

		

		



		4

		FIM208

		Quản trị học

		3

		

		



		5

		FIM216

		Lý thuyết tài chính tiền tệ

		3

		

		



		6

		FIM206

		Nguyên lý kế toán

		3

		

		



		7

		BAS206

		Giáo dục thể chất 3

		

		

		



		8

		FIM0380

		Đề án Kinh tế học

		1

		

		



		

		

		Tổng

		17

		

		





HỌC KỲ 4


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS305

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2

		

		



		2

		ENG217

		Tiếng Anh 3

		3

		

		



		3

		FIM213

		Nguyên lý thống kê

		2

		

		



		4

		FIM214

		Toán Kinh tế

		3

		

		



		5

		FIM331

		Marketing căn bản

		3

		

		



		6

		MEC0336

		Kỹ thuật cơ khí đại cương

		3

		

		



		7

		FIM0389

		Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh

		2

		

		



		

		

		Tổng

		18

		

		





HỌC KỲ 5


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		BAS110

		Tư tưởng Hồ Chí Minh

		2

		

		



		2

		FIM371

		Thống kê doanh nghiệp

		3

		

		



		3

		FIM358

		Phân tích hoạt động kinh doanh

		3

		

		



		4

		FIM497

		Giao tiếp kinh doanh

		3

		

		



		5

		FIM334

		Tài chính doanh nghiệp

		3

		

		



		6

		FIM0324

		Quản lý sản xuất công nghiệp

		4

		

		



		

		

		Tổng

		18

		

		





HỌC KỲ 6


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		FIM0381

		Thực tập cơ sở ngành Quản lý công nghiệp

		2

		

		



		2

		FIM364

		Quản trị chất lượng

		3

		

		



		3

		FIM489

		Quản trị chiến lược

		3

		

		



		4

		FIM361

		Quản lý dự án

		4

		

		





		5

		 

		Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 2 học phần)

		2

		

		



		

		FIM499

		Đấu thầu

		(2)

		

		



		

		FIM439

		Marketing công nghiệp

		(2)

		

		



		6

		FIM369

		ĐA Quản lý sản xuất công nghiệp

		1

		

		



		7

		FIM451

		Quản lý công nghệ

		2

		

		



		

		

		Tổng

		17

		

		





HỌC KỲ 7


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		FIM362

		Quản trị nguồn nhân lực

		3

		

		



		2

		FIM363

		Quản trị chuỗi cung ứng

		3

		

		



		3

		FIM367

		Kinh tế công nghiệp

		3

		

		



		4

		FIM323

		ĐA quản lý dự án

		1

		

		



		5

		FIM325

		Kế toán quản trị 2

		2

		

		



		6

		FIM0390

		Định mức lao động

		2

		

		



		7

		BAS217

		Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

		2

		

		



		8

		 

		Tự chọn 3 (chọn 1 trong 2 học phần)

		2

		

		



		

		FIM4101

		Quản trị thương mại trong DNCN

		(2)

		

		



		

		FIM490

		Kinh doanh quốc tế

		(2)

		

		



		

		

		Tổng

		18

		

		





HỌC KỲ 8


		TT

		Mã số HP

		Tên học phần

		Số TC

		Số tiết TN,TH

		Ghi chú



		1

		FIM4103

		Thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp

		3

		

		



		2

		FIM4104

		Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp

		6

		

		



		

		

		Tổng

		9

		

		





VI. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN


1. Triết học Mác – Lênin






     
3TC


Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.


2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin                                                      
 
             2TC


Nội dung học phần gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.


3. Chủ nghĩa xã hội khoa học






             2TC


Nội dung học phần gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm các vấn đề như: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.


4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam




     
            2TC


Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


5. Tư tưởng Hồ Chí Minh




      

     
2TC


Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.


6. Đại số tuyến tính








2TC


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


7. Giải tích 1                                                                                             
             4TC 


Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực; giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; tích phân; chuỗi,  là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật, kinh tế.


8. Xác xuất và thống kê                                                                 
                        2 TC


Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về Xác suất và Thống kê: các phép tính về xác suất, quy luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của đại lượng ngẫu nhiên, kiểm định giả thiết thống kê, lý thuyết về tương quan và hồi quy, giúp người học có kiến thức nền tảng cơ bản về lý thuyết Xác suất thống kê để phục vụ trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học trong trường đại học cũng như trong cuộc  sống.


9. Tiếng Anh 1                                                                                                         3 TC


Học phần Tiếng Anh 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.


Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ A2.


10. Tiếng Anh  2                                                                                                     3 TC


Học phần Tiếng Anh 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... ở trình độ A2


 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở trình độ A2.


11. Tiếng Anh 3






                        3 TC  


Học phần Tiếng Anh 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp cơ bản ở cấp độ đầu của trình độ B1, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...


Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ đầu của trình độ B1.


12. Giáo dục quốc phòng

13. Pháp luật đại cương        
                                            

            2 TC


Pháp luật đại cương là học phần bắt buộc thuộc phần kiến thức đại cương, bao gồm các nội dung: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật, đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.


14. Giáo dục thể chất bắt buộc


Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.


15. Giáo dục thể chất tự chọn


15.1. Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản


Giáo dục thể chất tự chọn cơ bản là môn học tự chọn đối với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản của từng nội dung môn học. Qua đó sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;…. đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho sinh viên.

15.2. Giáo dục thể chất tự chọn nâng cao


Trên cơ sở là các kiến thức đã được trang bị trong nội dung môn cầu lông 1, cầu lông 2 ôn tập, đào sâu và mở rộng các kiến thức đã học qua đó giúp sinh viên vận dụng vào trong tập luyện và thi đấu cầu lông để nâng cao sức khoẻ, nâng cao trình độ kỹ thuật, có thể tiến hành thi đấu, tổ chức thi đấu, tham gia vào các hoạt động thể thao phong trào quần chúng góp phần làm lành mạnh hóa đời sống văn hóa tinh thần.


16. Tự chọn 1                                                                                                        2TC

16.1. Lịch sử các học thuyết kinh tế 
                                                                      3TC


Lịch sử các học thuyết kinh tế là học phần tự chọn dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế; chủ nghĩa Trọng thương; trường phái kinh tế chính trị học cổ điển; học thuyết kinh tế của K.Marx – V.I.Lênin; học thuyết kinh tế của Trường phái Tân cổ điển; học thuyết kinh tế Trường phái Keynes; học thuyết kinh tế của Trường phái Chính hiện đại. Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của các học thuyết kinh tế theo thời gian.


16.2. Xã hội học 








3TC


Học phần trình bày những khái niệm cơ bản của xã hội học và một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học như: Xã hội học đô thị, Xã hội học nông thôn, Xã hội học gia đình, Văn hóa xã hội, Cơ cấu xã hội và Điều tra xã hội học.


17. Kỹ thuật cơ khí đại cương  

                                                            3TC


Học phần Kỹ thuật cơ khí đại cương giới thiệu các kiến thức cơ bản về ngành kỹ thuật cơ khí: sản xuất cơ khí; vật liệu kỹ thuật; cơ cấu, hệ thống và nguyên lý truyền động trong cơ khí; các quá trình gia công cơ khí; cơ bản về kỹ thuật, công nghệ và hoạt động của máy công cụ thông dụng, máy công cụ CNC.


18. Kỹ thuật điện đại cương  
                                                                        3TC


Môn học này cung cấp kiến thức tổng quan về kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện; kiến thức lý thuyết và phương pháp tính toán các bài toán mạch điện tuyến tính với dòng hình sin, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha; kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các bài toán của các loại máy điện như: máy biến áp, máy điện không đồng bộ; Kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các mạch điện tử cơ bản.


19. Luật kinh doanh







             2TC


Học phần Luật kinh doanh là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung khái quát chung về ngành luật kinh doanh, quy chế pháp lý về thành lập, quản lý, điều hành và tổ chức lại các loại hình doanh nghiệp; pháp luật phá sản doanh nghiệp và giải quyết tranh chấp kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được các quy định cơ bản của pháp luật kinh doanh, biết một số kỹ năng giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam.


20. Toán kinh tế








3TC


Toán kinh tế là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: giới thiệu về cách tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu kinh tế; cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế một mô hình; giới thiệu về một số mô hình kinh tế đang được áp dụng trên thực tế; cung cấp hệ thống lý luận về phương pháp giải một số bài toán tối ứu hóa; ứng dụng lý thuyết trò chơi ra quyết định trong trường hợp thiếu thông tin. Học phần này sẽ giúp sinh viên có thêm kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các bài toán kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô.

21. Kinh tế học vi mô 







3TC


Kinh tế học vi mô là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: tổng quan về kinh tế học; cung - cầu; độ co giãn; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; lý thuyết hành vi nhà sản xuất; cấu trúc thị trường; thị trường yếu tố sản xuất; vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Học phần này giúp sinh viên làm quen với các thuật ngữ kinh tế, các nguyên lý kinh tế cơ bản, các quy luật kinh tế và các phương pháp nghiên cứu kinh tế; là cơ sở, nền tảng để sinh viên có thể tiếp cận các kiến thức chuyên ngành sau này.


22. Kinh tế học vĩ mô 







3TC


Kinh tế học vĩ mô là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử các học thuyết kinh tế; khái quát về kinh tế học vĩ mô; tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; tổng cầu và chính sách tài khoá; tiền tệ và chính sách tiền tệ; mô hình IS - LM và chính sách kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế đóng; lạm phát và thất nghiệp; kinh tế vĩ mô trong một nền kinh tế mở. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được ý nghĩa các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và đánh giá được những tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đến doanh nghiệp và hộ gia đình.


23. Lý thuyết tài chính tiền tệ 






3TC


Lý thuyết tài chính tiền tệ là học phần cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Tổng quan về tài chính và tiền tệ; tổng quan về hệ thống tài chính; tài chính doanh nghiệp; các tổ chức tài chính trung gian; lãi suất; chính sách tiền tệ; lạm phát. Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức để giải quyết một số vấn đề tài chính tiền tệ phát sinh trong thực tiễn và là nền tảng giúp sinh viên tiếp thu kiến thức chuyên ngành có liên quan.


24. Nguyên lý kế toán 







3TC


Nguyên lý kế toán là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc và yêu cầu của kế toán; các phương pháp kế toán; quá trình thu thập, ghi chép số liệu kế toán; kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; các hình thức kế toán; nội dung vàc các hình thức tổ chức công tác kế toán. Học phần này cung cấp những kiến thức nền tảng về kế toán, là cơ sở tiếp thu các kiến thức chuyên ngành có liên quan.

25. Marketing căn bản 







3TC


Marketing căn bản thuộc hệ thống các học phần cơ sở ngành của ngành Quản lý công nghiệp. Học phần gồm 2 nội dung chính: những vấn đề chung của marketing (Thu thập thông tin từ thị trường, nghiên cứu đặc điểm và các yếu tố tác động lên thị trường kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích hành vi tiêu dùng, cách phân đoạn các thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu); các công cụ marketing phổ biến được sử dụng trong các doanh nghiệp (Sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến hỗn hợp). Học phần sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các hoạt động định hướng thị trường của tổ chức, là nền tảng để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành có liên quan.


26. Thống kê doanh nghiệp
                                                                                  3TC


Thống kê doanh nghiệp là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: phương pháp tính các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; cách tính các chỉ tiêu thống kê về tình hình sử dụng lao động; đánh giá tài sản cố định; phương pháp xác định các chỉ tiêu thống kê nguồn vốn của doanh nghiệp. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được phương pháp và rèn luyện kỹ năng tính toán các chỉ tiêu thống kê trong doanh nghiệp.


27. Nguyên lý thống kê 







2TC


Nguyên lý thống kê là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: các giai đoạn chính của quá trình nghiên cứu thống kê; các phương pháp phân tích thống kê thường dùng; các hình thức tiến hành điều tra, thu thập thông tin; các bước tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin bằng việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê khác nhau như: thống kê mô tả, phân tích sự biến động của hiện tượng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được kiến thức và rèn luyện một số kỹ năng tính toán các chỉ tiêu trong phân tích kinh tế, làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành liên quan.


28. Phân tích hoạt động kinh doanh 





3TC


Phân tích hoạt động kinh doanh là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; phân tích tình hình sử dụng các yếu tố trong sản xuất kinh doanh; phân tích về chi phí, giá thành sản phẩm, tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Học phần này giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào phân tích và đánh giá tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


29. Quản trị học 








3 TC


Quản trị học là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở của chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung kiến thức về: Tổ chức/doanh nghiệp và môi trường hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp; nhà quản trị và hoạt động ra quyết định của nhà quản trị; 04 chức năng quản trị lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Học phần quản trị học giúp sinh viên có góc nhìn tổng quan về hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp, đồng thời đóng vai trò cung cấp kiến thức nền tảng cho sinh viên tiếp thu các học phần quản trị lĩnh vực trong khối kiến thức chuyên ngành.


30. Kế toán quản trị 2 







2TC


Kế toán quản trị 2 là học phần bắt buộc dành cho sinh viên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung: Khái niệm, bản chất, đối tượng, vai trò, phương pháp của Kế toán quản trị; Các phương pháp phân loại chi phí; Mối quan hệ Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận; Nhận diện, phân tích thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn. Học phần này sẽ giúp sinh viên hiểu, biết cách vận dụng để thu thập và cung cấp thông tin giúp Nhà quản trị đưa ra các quyết định quản lý trong quá trình điều hành doanh nghiệp

31. Tài chính doanh nghiệp 






              3TC


Tài chính doanh nghiệp là học phần cơ sở bắt buộc đối với sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: các vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp gồm phân tích báo cáo tài chính, dòng tiền, định giá dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng và các nguyên tắc đầu tư khác; ra quyết định đầu tư; phân tích rủi ro, quyền chọn thực; lãi suất, định giá trái phiếu, và định giá cổ phiếu. Học phần này trang bị cho sinh viên kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp để sử dụng các nguồn lực tài chính một cách hiệu quả.


32. Giao tiếp kinh doanh







3TC


Giao tiếp kinh doanh là học phần cơ sở ngành Quản lý công nghiệp. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về giao tiếp kinh doanh (các hình thức và phương tiện giao tiếp) và các kỹ năng trong giao tiếp kinh doanh, cách ứng xử với các đối tượng giao tiếp khác nhau ở nơi làm việc. Học phần này giúp sinh viên rèn luyện những kỹ năng giao tiếp cơ bản trong cuộc sống, trong kinh doanh để có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường thực tế sau khi tốt nghiệp.


33. Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh 
              2TC


Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo sinh viên khối ngành kinh tế, bao gồm các nội dung: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và kỹ năng soạn thảo hợp đồng cơ bản, đặc biệt là trong kinh doanh. Học phần này nhằm giúp sinh viên hiểu biết về các loại văn bản hành chính và hợp đồng kinh doanh cũng như kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng và một số hợp đồng kinh doanh, từ đó giúp ích cho sinh viên trong công việc và cuộc sống sau khi ra trường.


34. Đề án Kinh tế học







1TC


Đề án kinh tế học là học phần cơ sở bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành kinh tế nhằm áp dụng các kiến thức kinh tế cơ bản để giải quyết các bài toán trong thực tế như tìm hiểu về cung, cầu, chi phí, giá cả, doanh thu, lợi nhuận, cạnh tranh và độc quyền; biết cách phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, thu nhập quốc dân, thất nghiệp, lạm phát. Học phần này củng cố kiến thức của học phần Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô trang bị thêm cho sinh viên kỹ năng sử dụng các công cụ, các mô hình và các phương pháp kinh tế học để giải quyết một bài toán kinh tế cụ thể.


35. Quản trị nguồn nhân lực






3TC


Quản trị nguồn nhân lực là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức chuyên ngành dành cho sinh viên ngành Quản lý công nghiệp. Học phần bao gồm các nội dung: xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển chọn và bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nhân lực, thù lao và các phúc lợi dịch vụ cho người lao động, giải quyết các quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Học phần sẽ giúp cho sinh viên nắm được phương pháp nhằm thu hút, sử dụng và duy trì lực lượng lao động đủ về lượng, đúng về chất và đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động trong doanh nghiệp.

36. Quản trị chất lượng







3TC


Quản trị chất lượng là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm ba nội dung chính: những vấn đề chung về quản trị chất lượng (vị trí, vai trò, các nguyên tắc và phương pháp quản trị chất lượng); một số hệ thống quản trị chất lượng đang được sử dụng trong các doanh nghiệp hiện nay như ISO, TQM...; một số kỹ thuật và công cụ thống kê trong quản lý chất lượng và các công cụ đảm bảo, cải tiến chất lượng. Học phần giúp sinh viên có những hiểu biết và vận dụng vào việc quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý họat động của doanh nghiệp một cách có hiệu quả. 


37. Quản lý dự án 








4TC


 Quản lý dự án là học phần bắt buộc trong khối kiến thức chuyên ngành quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung: khái quát về dự án và đặc điểm, vai trò của dự án; lựa chọn dự án và quản lý danh mục dự án của doanh nghiệp; lập các kế hoạch dự án (phạm vi, tiến độ, tài chính,...); thực hiện và kiểm soát quá trình thực hiện dự án. Học phần giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn một cách toàn diện về dự án – công cụ triển khai chiến lược kinh doanh phổ biến trong nền kinh tế hiện nay đồng thời trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể hòa nhập với phương thức làm việc này sau khi ra trường.


38. Quản lý sản xuất công nghiệp





             4TC


Quản lý sản xuất công nghiệp là học phần chuyên ngành của ngành Quản lý công nghiệp. Học phần bao gồm những nội dung chính: Dự báo nhu cầu, quản trị công suất, lập kế hoạch, tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp, quản trị dự trữ sản xuất hệ thống, cung cấp đúng thời hạn trong hệ thống sản xuất sản phẩm công nghiệp, xác định mối quan hệ chặt chẽ với các chức năng quản lý khác và cung cấp các công cụ, phương pháp điều độ sản xuất, kiểm soát hệ thống sản xuất…. Học phần sẽ giúp cho sinh viên nắm được phương pháp tổ chức và điều hành sản xuất trong doanh nghiệp.


39. Quản trị chuỗi cung ứng 






3TC


Quản trị chuỗi cung ứng là học phần bắt buộc trong chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung: cấu trúc và hoạt động của chuỗi, vai trò, trách nhiệm cũng như ảnh hưởng của mỗi thành viên trong cơ cấu chi phí, giá trị và lợi nhuận của chuỗi; các hoạt động chính trong quản trị chuỗi (lập kế hoạch, tìm nguồn cung ứng, điều hành sản xuất và điều phối tiêu thụ sản phẩm, hệ thống thông tin và quá trình phối hợp, hợp tác hoạt động của chuỗi, phân tích đo lường hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng). Học phần giúp sinh viên nắm được bản chất và cấu trúc của chuỗi cung ứng trong mối quan hệ với các chức năng quản trị khác của doanh nghiệp.


40. Quản trị chiến lược 







3TC


Quản trị chiến lược là học phần bắt buộc trong khối khiến thức chuyên ngành quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung kiến thức về: khái quát về chiến lược, quá trình phát triển và mô hình quản trị chiến lược; phân tích môi trường vĩ mô và vi mô để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ của doanh nghiệp; phân tích và lựa chọn chiến lược thích hợp cho từng cấp chiến lược của doanh nghiệp (cấp doanh nghiệp, cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng); thực thi và điều chỉnh chiến lược. Học phần quản trị chiến lược trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy về xây dựng chiến lược và những cơ sở khoa học giúp sinh viên tìm kiếm các giải pháp giúp tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân đạt được mục tiêu mong muốn.


41. Quản lý công nghệ 







2TC


Quản lý công nghệ là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Quản lý công nghiệp. Học phần bao gồm các nội dung: hoạch định và đánh giá công nghệ, lựa chọn và chuyển giao công nghệ; đổi mới và nâng cao năng lực công nghệ của tổ chức. Học phần sẽ giúp người học nắm các kiến thức để áp dụng vào quá trình quản lý công nghệ trong tổ chức một cách hiệu quả. 


42. Định mức lao động 
                                                                                  2TC


Định mức lao động là học phần bắt buộc nằm trong khối kiến thức chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung kiến thức về: cơ sở khoa học của định mức lao động; các phương pháp định mức lao động; các tiêu chuẩn kỹ thuật trong định mức lao động và ứng dụng định mức lao động trong một số ngành cụ thể. Học phần này trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để quản lý định mức lao động trong doanh nghiệp công nghiệp.


43. Kinh tế công nghiệp 







3TC


Kinh tế công nghiệp là học phần bắt buộc dành cho sinh viên khối ngành quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung: đặc điểm, cấu trúc, xu hướng phát triển của công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp Việt Nam nói riêng; công tác quản lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành và sự phát triển chung của ngành . Học phần này trang bị thêm cho sinh viên các kiến thức cần thiết để có thể làm việc ở các cơ quan quản lý công nghiệp cũng như tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

44. Đề án Quản lý dự án 







1TC


Đề án Quản lý dự án là học phần bắt buộc trong khối kiến thức chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung về: phân tích môi trường để đánh giá và lựa chọn dự án; phân tách các công việc của dự án và lập kế hoạch tiến độ, tài chính trên cơ sở phân tách đó. Học phần nhằm củng cố lại các kiến thức đã học về Quản lý dự án của sinh viên và trang bị thêm cho sinh viên những kỹ năng thực tế trong lập kế hoạch cho một dự án cũng như tạo cơ hội cho sinh viên rèn luyện kỹ năng sử dụng các phầm mềm ứng dụng trong quản lý dự án.


45. Đề án Quản lý sản xuất công nghiệp




            1TC


Đề án quản lý sản xuất công nghiệp là học phần chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung: Tìm hiểu quá trình sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp, đặc trưng sản phẩm và lựa chọn công nghệ, định vị doanh nghiệp, bố trí sản xuất trong doanh nghiệp. Học phần nhằm củng cố lại các kiến thức đã học về Quản lý sản xuất công nghiệp và trang bị thêm cho sinh viên những kỹ năng thực tế trong hoạch định tổng hợp, hoạch định nguyên vật liệu, điều độ sản xuất ...


46. Tự chọn 2




                                                          2TC


46.1. Đấu thầu 








2TC


Đấu thầu là một trong những học phần tự chọn dành cho sinh viên ngành ngành quản lý công nghiệp, học phần bao gồm các nội dung: Cách thức lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ đấu thầu, lập hợp đồng đấu thầu và áp dụng các phương pháp đấu thầu trong các trường hợp khác nhau. Học phần này trang bị cho sinh viên các kỹ năng về lập hồ sơ đấu thầu và cung cấp các kiến thức, nghiệp vụ đấu thầu và tư vấn đấu thầu.


46.2. Tin học trong quản lý dự án 





             2TC


Tin học trong quản lý dự án là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành quản lý công nghiệp. Học phần bao gồm các nội dung kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm trong quản lý dự án, giới thiệu việc ứng dụng EXCEL trong việc lập dự án, sử dụng các hàm trong EXCEL để tính toán các chỉ tiêu hiệu quả và 1 số ứng dụng của phần mềm Microsoft Project trong quản lý dự án nhằm trợ giúp công tác lập kế hoạch và quản lý dự án như xây dựng biểu đồ GANTT, sơ đồ mạng PERT/CPM và phân phối nguồn lực cho các công việc của dự án. Học phần này trang bị cho sinh viên những kỹ năng sử dụng tin học trong quản lý dự án thực tế.


47. Tự chọn 3




                                                          2TC


47.1. Quản trị thương mại trong doanh nghiệp công nghiệp 

            2TC


Quản trị thương mại trong doanh nghiệp công nghiệp là một trong những học phần tự chọn ngành quản lý công nghiệp. Học phần bao gồm các nội dung: hoạch định và thực thi chương trình thương mại của doanh nghiệp công nghiệp; hành vi ứng xử của doanh nghiệp trên các thị trường nhằm góp phần đạt được hệ thống các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp. Học phần này giúp sinh viên bổ sung kiến thức về hoạt động thương mại, từ đó dễ dàng thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau sau khi tốt nghiệp.


47.2. Kinh doanh quốc tế 







2TC


Kinh doanh quốc tế là học phần tự chọn trong khối kiến thức chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung về: nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến việc xâm nhập thị trường toàn cầu, cách thức thiết lập các phương án kinh doanh, các phương thức hoạt động giao dịch và đầu tư thích hợp để có thể tăng lợi nhuận cũng như mang lại hiệu quả tối ưu từ việc mở rộng thị trường ngoài nước. Học phần này trang bị thêm cho sinh viên các kiến thức kỹ năng để có thể nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường làm việc quốc tế.

48. Thực tập cơ sở ngành Quản lý công nghiệp

 
                         2TC


Thực tập cơ sở chuyên ngành Quản lý Công nghiệp nằm trong nhóm học phần chuyên ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm các nội dung: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở 3 năm gần nhất; lựa chọn và báo cáo chi tiết thực trạng một trong bốn hoạt động sản xuất kinh doanh chính của cơ sở; nhận xét những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân hạn chế;  đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực lựa chọn báo cáo. Học phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức lý thuyết vào tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp.


49. Thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp

             3TC


Học phần Thực tập tốt nghiệp là học phần thực tế chuyên môn dành cho sinh viên của ngành Quản lý công nghiệp. Dựa trên cơ sở kiến thức và chuyên môn đã học, học phần cung cấp cho sinh viên cơ hội đánh giá thực tế áp dụng các lý thuyết đã học tại các cơ sở thực tập. Học phần này giúp SV rèn luyện kỹ năng làm việc trong thực tiễn để tìm hiểu và hoàn thành báo cáo về: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, thực trạng các hoạt động quản trị kinh doanh tại đơn vị thực tập; nhận xét những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân hạn chế; đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị thực tập.


50. Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý công nghiệp


              6TC


Học phần Khóa luận tốt nghiệp nằm trong nhóm học phần chuyên ngành của ngành Quản lý công nghiệp. Sinh viên hoàn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp về: Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu; phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị nghiên cứu và thực trạng hoạt động nghiên cứu (số liệu được phân tích, đánh giá của đơn vị nghiên ứu 03 năm gần nhất); đề xuất một số giải pháp cụ thể giúp đơn vị nghiên cứu khắc phục được những tồn tại. Học phần này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tế hoạt động quản trị trong tổ chức trong mối liên hệ với các yếu tố môi trường ngành, môi trường vĩ mô, nghiên cứu sâu một hoạt động (lĩnh vực) cụ thể của tổ chức, các khía cạnh liên quan đến vấn đề thực tiễn để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hay giải quyết vấn đề cụ thể đang tồn tại của tổ chức. 
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